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DANH MĀC CÁC TĆ VÀ CÁC KÝ HIàU VI¾T TÂT 
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Mâ ĐÄU 

1. XUÂT XĄ CĂA DĀ ÁN 

1.1. Thông tin chung vÁ dā án 

Khánh Hòa là một tỉnh thuộc vùng Duyên hÁi Nam Trung Bộ với diện tích 
5.137,8 km2 và dân sá trên 1,2 triệu ng°ßi. Với vị trí chiÁn l°ợc vÃ an ninh quác phòng 
và phát triển kinh tÁ, Khánh Hòa đ°ợc ĐÁng và Nhà n°ớc hÁt sức quan tâm, đầu t° đồng 
bộ vÃ hệ tháng giao thông kÁt nái cũng nh° đ°ợc t¿o điÃu kiện phát triển bằng nhÿng 
nhÿng c¡ chÁ, chính sách °u đãi, đặc thù. NÃn kinh tÁ Khánh Hòa xác định 3 vùng động 
lāc phát triển gÁn với 3 vịnh biển lớn là: Khu kinh tÁ Vân Phong, vùng động lāc Thành 
phá Nha Trang và vùng động lāc Vịnh Cam Ranh, đồng thßi đ°ợc định h°ớng dāa trên 
3 trÿ cột chính là Ngành dịch vÿ chÃt l°ợng cao (du lịch, tài chính, th°¡ng m¿i, logistics, 
giáo dÿc và phát triển đô thị) - Ngành công nghiệp (công nghiệp chÁ biÁn, chÁ t¿o, n�ng 
l°ợng, công nghệ thông tin và viễn thông, công nghiệp hỗ trợ) - Ngành nông nghiệp và 
nuôi trồng thāy sÁn (quy mô lớn, t�ng c°ßng ứng dÿng công nghệ cao, công nghệ sá...). 

Thāc hiện theo Quy ho¿ch tỉnh Khánh Hoà thßi kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đÁn 
n�m 2050 đ°ợc Thā t°ớng chính phā phê duyệt t¿i QuyÁt định sá 318/QĐ-TTTg ngày 

29/3/2023, Khu đô thị mới Cam Lâm thuộc danh mÿc dā án và thứ tā °u tiên đầu t° trên 
địa bàn tỉnh Khánh Hoà thßi kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đÁn n�m 2050 (Phụ lục XII ban 
hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ). 

C�n cứ QuyÁt định sá 205/QĐ-TTg ngày 28/2/2024 cāa Thā t°ớng Chính Phā vÃ 
việc phê duyệt quy ho¿ch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đÁn n�m 2045, 

với mÿc tiêu xây dāng và phát triển Cam Lâm trá thành cāc t�ng tr°áng phía Nam tỉnh 
Khánh Hòa và vùng Nam Trung Bộ; góp phần sớm đ°a Khánh Hòa lên thành phá trāc 
thuộc Trung °¡ng. Trên c¡ sá tình hình phát triển kinh tÁ xã hội cāa địa ph°¡ng và các 

định h°ớng phát triển, thu hút đầu t° trong thßi gian tới, t¿o động lāc nhằm đ¿t và v°ợt 
các mÿc tiêu đÃ ra. 

Ngày 15/11/2024, trên c¡ sá quy ho¿ch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh 
Hoà đÁn n�m 2045 t¿i QuyÁt định sá 205/QĐ - TTg đồ án quy ho¿ch chi tiÁt đ°ợc phê 
duyệt t¿i QuyÁt định sá 2076/QĐ-UBND ngày 12/08/2024, quyÁt định sá và hồ s¡ đÃ 
xuÃt cāa Công ty Cổ phần Vinpearl, UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành QuyÁt định 
chā tr°¡ng đầu t° sá 2972/QĐ-UBND chÃp thu¿n chā tr°¡ng đầu t° dā án Khu đô thị 
phức hợp Cam Hoà (sau đây gọi tÁt là Dā án), tổng diện tích thāc hiện dā án khoÁng 
298 ha t¿i xã Cam Tân và xã Cam Hoà, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà. 

Dā án cũng đ°ợc UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt điÃu chỉnh quy ho¿ch chi tiÁt 
tỉ lệ 1/500 <Khu đô thị phức hợp Cam Hoà= xã Cam Hoà và xã Cam Tân, huyện Cam 
Lâm, tỉnh Khánh Hoà. 
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Dā án thuộc mÿc 6 cāa Phÿ lÿc III, Phÿ lÿc ban hành kèm theo Nghị định sá 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một sá điÃu cāa Nghị 
định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 n�m 2022 cāa Chính phā quy định chi tiÁt một 

sá điÃu cāa Lu¿t BÁo vệ môi tr°ßng: <Dā án có sử dÿng đÃt, đÃt mặt n°ớc có tổng diện 

tích cāa dā án từ 100 ha trá lên=. Do v¿y dā án thuộc đái t°ợng l¿p báo cáo đánh giá tác 
động môi tr°ßng trình Bộ Nông nghiệp và Môi tr°ßng. Công ty Cổ phần Đầu t° khu 
phức hợp Cam Hoà đã phái hợp với đ¡n vị t° vÃn l¿p báo cáo đánh giá tác động môi 

tr°ßng cho dā án <Khu đô thị phức hợp Cam Hoà= kính trình Bộ Nông nghiệp và Môi 

tr°ßng đánh giá, thẩm định và phê duyệt tr°ớc khi tiÁp tÿc thāc hiện dā án. 

1.2. C¢ quan, tå chąc có thẩm quyÁn phê duyát chă tr°¢ng đÅu t°  
- C¡ quan phê duyệt chā tr°¡ng đầu t° điÃu chỉnh: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh 

Hoà. 

- Co quan phê duyệt báo cáo nghiên cứu khÁ thi: Công ty Cổ phần Đầu t° khu 
phức hợp Cam Hoà. 

1.3. Sā phù hÿp căa dā án đÅu t° vßi Quy ho¿ch bÁo vá môi tr°áng quác gia, quy 

ho¿ch vùng, quy ho¿ch tßnh, quy đánh căa pháp luÁt vÁ bÁo vá môi tr°áng; mái 

quan há căa dā án vßi các dā án khác, các quy ho¿ch và quy đánh khác căa pháp 

luÁt có liên quan 

1.3.1. Sự phù hợp của Dự án với Quy hoạch BVMT quốc gia 

Dā án phù hợp với Quy ho¿ch bÁo vệ môi tr°ßng quác gia theo QuyÁt định sá 
611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 cāa Thā t°ớng Chính phā phê duyệt  Phê duyệt Quy ho¿ch 
bÁo vệ môi tr°ßng quác gia thßi kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đÁn n�m 2050: 

<3. Mục tiêu đến năm 2030: 
Mục tiêu tổng quát: 
Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; giải quyết các vấn 

đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường; ngăn 
chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao năng lực chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây dựng và phát triển các mô hình kinh 
tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp, phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển bền 

vững 2030 của đất nước. 
Mục tiêu cụ thể: 
Các tác động xấu gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, các sự cố môi trường được 

chủ động phòng ngừa, kiểm soát; 
Các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách cơ bản được giải quyết, chất lượng 

môi trường từng bước được cải thiện, phục hồi; 
Tăng cường bảo tồn các di sản thiên nhiên, phục hồi các hệ sinh thái; ngăn chặn 

xu hướng suy giảm đa dạng sinh học; 
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Góp phần nâng cao năng lực thích ứng ới biến đổi khí hậu và đẩy mạnh giảm nhẹ 
phát thải khí nhà kính=. 

Dā án phù hợp với mÿc tiêu vÃ bÁo vệ môi tr°ßng, cÿ thể: 
Lo¿i hình dā án là dā án du lịch sinh thái không có ho¿t động sÁn xuÃt, không 

phát sinh chÃt thÁi độc h¿i ra ngoài môi tr°ßng. 
Các nguồn phát sinh chÃt thÁi cāa dā án: n°ớc thÁi, chÃt thÁi rÁn từ các ho¿t động 

sinh ho¿t đÃu đ°ợc thu gom và xử lý đ¿t yêu cầu. 
BÁo vệ di sÁn thiên nhiên, phÿc hồi các hệ sinh thái. 

1.3.2. Sự phù hợp của Dự án với quy hoạch các cấp 

1.3.2.1. Sự phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng 

a) Sự phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia: 

Dā án <Khu đô thị phức hợp Cam Hoà= hoàn toàn phù hợp với quy ho¿ch tổng thể 
quác gia: Ngày 09/01/2023, Quác hội thông qua Nghị quyÁt sá 81/2023/QH15 vÃ Quy 
ho¿ch tổng thể quác gia thßi kỳ 2021-2030, tầm nhìn đÁn n�m 2050.  

- Phù hợp vÃ, mÿc tiêu, chỉ tiêu cÿ thể nh° sau: 

+ VÃ kinh tÁ: <Phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới; tỷ lệ đô thị hoá đạt trên 
50%; phấn đấu từ 3 – 5 đô thị ngang tầm khu vực và quốc tế. Xây dựng nông thôn mới 
phát triển toàn diện, bền vũng và gắn với đô thị hoá…=. 

+ VÃ xã hội: <Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngang tầm các nước tiên tiến trong 
khu vực. Phát triển mạng lưới cơ sở y tế quốc gia đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ, 
nâng cao sức khoẻ toàn dân, hướng tới mục tiêu công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội 
nhập quốc tế. Đến năm 2030 đạt 35 giường bệnh và 19 bác sĩ trên 1 vạn dân, tỷ lệ 
giường bệnh tư nhân đạt 15%...=. 

- Phù hợp vÃ định h°ớng phát triển hệ tháng đô thị và nông thôn quác gia cÿ thể 
nh° sau: 

<Đẩy nhanh tác độ đô thị hoá phù hợp với quy ho¿ch, hình thành hệ tháng đô thị, 
t¿o động lāc quan trọng cho phát triển kinh tÁ - xã hội nhanh, bÃn vÿng. Nâng cao chÃt 
l°ợng phát triển đô thị vÃ kinh tÁ, xã hội, kÁt cÃu h¿ tầng, nhà á và chÃt l°ợng sáng cāa 
ng°ßi dân. Nâng cao khÁ n�ng c¿nh tranh kinh tÁ và hội nh¿p hệ tháng đô thị…= 

<…Phù hợp vÃ định h°ớng theo các vùng biển và ven biển: phát triển các vùng 
biển và ven biển dāa trên phát huy tái đa lợi thÁ so sánh vÃ vị trí địa lý, điÃu kiện tā 
nhiên, bÁn sÁc v�n hoá, tính đa d¿ng cāa hệ sinh thái; hài hoà giÿa bÁo tồn và phát 
triển….=. 

Nh° v¿y, việc hình thành Dā án <Khu đô thị phức hợp Cam Hoà= là phù hợp với 
quy ho¿ch cÃp quác gia, gồm: Quy ho¿ch tổng thể quác gia thßi kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
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đÁn n�m 2050 (Nghị quyÁt sá 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023); Quy ho¿ch tổng thể sử 
dÿng đÃt quác gia thßi kỳ 2021-2030, tầm nhìn đÁn n�m 2050 (Nghị quyÁt sá 
39/2021/QH15 ngày 13/11/2021). 

b) Sự phù hợp với quy hoạch vùng: 

Quy ho¿ch vùng BÁc Trung Bộ và duyên hÁi miÃn Trung thßi kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đÁn n�m 2050 đã đ°ợc Thā t°ớng Chính phā phê duyệt t¿i QuyÁt định sá 376/QĐ-

TTg ngày 04/5/2024. Theo đó, phát triển tiểu vùng Trung Trung Bộ trá thành tiểu cùng 
động lāc cāa vùng và là khu vāc t�ng tr°áng quan trọng vÃ công nghiệp, dịch vÿ cao 
cÃp, đô thị biển; là một trong nhÿng trung tâm giáo dÿc – đào t¿o, y tÁ chÃt l°ợng cao, 
khoa học - công nghệ cāa đÃt n°ớc; khu vāc tổ chức các sā kiện tầm khu vāc và quác 
tÁ.  

TiÁp tÿc hình thành, phát triển hệ tháng đô thị ven biển, các trung tâm du lịch biển, 
du lịch sinh thái mang tầm khu vāc và quác tÁ.  

Do đó, việc hình thành Dā án Khu đô thị phức hợp Cam Hoà= với hệ tháng kÁt cÃu 
h¿ tầng đồng bộ s¿ phát huy tái đa tiÃm n�ng lợi thÁ cāa khu vāc là phù hợp với định 
h°ớng Quy ho¿ch vùng BÁc Trung Bộ và duyên hÁi miÃn Trung thßi kỳ 2021-2023, tầm 
nhìn đÁn n�m 2050 (QuyÁt định sá 376/QĐ-TTg ngày 04/5/2024). 

c) Sự phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội: 

- Theo QuyÁt định sá 318/QĐ-TTg ngày 29/03/2023 cāa Thā t°ớng chính phā vÃ 
việc quy ho¿ch tỉnh Khánh Hoà thßi kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đÁn n�m 2050 với mÿc 
tiêu: <Đến năm 2030, Khánh Hoà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung 
tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên 
dải Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa 
học và công nghệ, đối mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và dịch vụ chăm sóc sức 
khoẻ chất lượng cao. GRDP bình quân đầu người phấn đấu vào nhóm 15 tỉnh, thành 
phố cao nhất cả nước. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Hệ thống đô thị 
phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, bềnh vững, giàu bản sắc với một số đô thị 
đạt đẳng cấp quốc tế….=. 

Ngoài ra, Dā án Khu đô thị phức hợp Cam Hoà là một trong nhÿng dā án thuộc 
danh mÿc các dā án °u tiên đầu t° trong quy ho¿ch phát triển kinh tÁ - xã hội cāa tỉnh 
Khánh Hoà. Do đó, việc hình thành, triển khai thāc hiện Dā án là phù hợp, góp phần 
không nhß trong việc cÿ thể hóa Quy ho¿ch tổng thể phát triển kinh tÁ - xã hội tỉnh 
Khánh Hoà đÁn n�m 2020 tầm nhìn 2030. 

b) Sự phù hợp với Quy hoạch phân khu: 
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Dā án phù hợp Quy ho¿ch phân khu đô thị phía BÁc, đô thị mới Cam Lâm, tỉnh 
Khánh Hoà tỷ lệ 1/2.000 đã đ°ợc UBND phê duyệt quy ho¿ch t¿i QuyÁt định sá 
2076/QĐ-UBND ngày 12/8/2024. 

Nh° v¿y, nội dung quy mô sử dÿng đÃt khoÁng 298,76 cāa dā án là phù hợp với 
phân khu đô thị phía BÁc, đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà tỷ lệ 1/2.000 đã đ°ợc 
UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt t¿i QuyÁt định sá 2076/QĐ-UBND ngày 12/8/20234 

(QuyÁt định đ°ợc đính kèm t¿i phÿ lÿc I cāa báo cáo). 

1.3.2.3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

a) Sự phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất  

b) Sự phù hợp kế hoạch sử dụng đất 

Do đó, Dā án thāc hiện là phù hợp với kÁ ho¿ch sử dÿng đÃt. 

2. Căn cą pháp lý và kỹ thuÁt căa viác thāc hián đánh giá tác đáng môi tr°áng 

(ĐTM) 
2.1. Liệt kê các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên 

quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

✓ LuÁt môi tr°áng, LuÁt tài nguyên n°ßc và nghá đánh, thông t° h°ßng d¿n: 
- Lu¿t BÁo vệ môi tr°ßng sá 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

- Lu¿t Tài nguyên N°ớc sá 28/2023/QH15 đ°ợc Quác hội n°ớc Cộng Hòa Xã Hội 
Chā Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/11/2023;  

- Lu¿t Thāy lợi sá 08/2017/QH14 ngày 19/06/2017; 
- Nghị định sá 80/2014/NĐ-CP cāa Chính phā vÃ thoát n°ớc và xử lý n°ớc thÁi; 
- Nghị định sá 68/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 cāa Chỉnh phā quy định chi tiÁt 

một sá điÃu cāa Lu¿t Thuỷ lợi; 
- Nghị định sá 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 cāa Chính phā vÃ Sửa đổi, bổ 

sung một sá điÃu cāa các nghị định thuộc lĩnh vāc h¿ tầng kỹ thu¿t; 
- Nghị định sá 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020 cāa Chính phā quy định vÃ phí bÁo 

vệ môi tr°ßng đái với n°ớc thÁi; 
- Nghị định sá 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 cāa Chính phā vÃ quy định chi 

tiÁt một sá điÃu cāa Lu¿t BÁo vệ môi tr°ßng. 

- Nghị định sá 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 cāa Chính phā sửa đổi bổ sung 
một sá điÃu cāa Nghị định sá 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 cāa Chính phā vÃ quy 
định chi tiÁt một sá điÃu cāa Lu¿t BÁo vệ môi tr°ßng. 

- Nghị định sá 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 cāa Chính phā quy định chi tiÁt 
thi hành một sá điÃu cāa Lu¿t Tài nguyên n°ớc; 
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- Nghị định sá 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 cāa Chính phā quy định vÃ xử ph¿t 
vi ph¿m hành chính trong lĩnh vāc bÁo vệ môi tr°ßng. 

- Nghị định sá 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 cāa Chính phā quy định chi tiÁt 
thi hành một sá điÃu cāa Lu¿t tài nguyên n°ớc. 

- Thông t° sá 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 cāa BTNMT quy định chi tiÁt 
thi hành một sá điÃu cāa Lu¿t BVMT; 

- Thông t° sá 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 cāa BTNMT Sửa đổi, bổ 
sung một sá điÃu cāa Thông t° sá 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 n�m 2022 cāa 
Bộ tr°áng Bộ Tài nguyên và Môi tr°ßng quy định chi tiÁt thi hành một sá điÃu cāa Lu¿t 
BÁo vệ môi tr°ßng. 

- Thông t° 23/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 cāa BTNMT quy định kỹ thu¿t 
l¿p hành lang bÁo vệ nguồn n°ớc do Bộ tr°áng Bộ Tài nguyên và Môi tr°ßng ban hành 

- Thông t° 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 cāa BTNMT h°ớng dẫn Lu¿t Tài 
nguyên n°ớc do Bộ tr°áng Bộ Tài nguyên và Môi tr°ßng ban hành; 

- Thông t° sá 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 cāa BNNPTNT quy định 
chi tiÁt một sá điÃu cāa Lu¿t Thuỷ lợi; 

- Thông t° sá 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 cāa Bộ Tài nguyên và Môi 
tr°ßng quy định kỹ thu¿t quan trÁc môi tr°ßng và quÁn lý thông tin, dÿ liệu quan trÁc 
môi tr°ßng; 

- Thông t° sá 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 cāa Bộ nông nghiệp và phát 
triển nông thôn vÃ sửa đổi, bổ sung một sá điÃu cāa Thông t° sá 05/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 15/5/2018 cāa BNNPTNT quy định chi tiÁt một sá điÃu cāa Lu¿t Thuỷ lợi; 
✓ LuÁt đÅu t°, LuÁt xây dāng, LuÁt kinh doanh bÃt đáng sÁn và nghá đánh, 

thông t° h°ßng d¿n: 
- Lu¿t Đầu t° sá 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 
- Nghị định sá 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 cāa Chính phā quy định chi tiÁt và 

h°ớng dẫn thi hành một sá điÃu cāa lu¿t đầu t° 

- Lu¿t Xây dāng sá 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Lu¿t sửa đổi bổ sung một sá 
điÃu cāa Lu¿t Xây dāng sá 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  

- Lu¿t sửa đổi, bổ sung một sá điÃu cāa Lu¿t xây dāng sá 62/2020/QH14 ngày 
17/6/2020. 

- Lu¿t Kinh doanh BÃt động sÁn sá 29/2023/QH15 ngày 28/11/2023; 
- Lu¿t Nhà á sá 27/2023/QH15 ngày 27/11/2023; 

- Lu¿t Giao thông đ°ßng bộ sá 23/2008/QH12 cāa Quác hội n°ớc Cộng hòa xã 

hội chā nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008;  
- Lu¿t đ°ßng bộ sá 35/2024/QH15 ngày 27/6/2024, có hiệu lāc từ ngày 

01/01/2025; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-23-2024-TT-BTNMT-quy-dinh-ky-thuat-lap-hanh-lang-bao-ve-nguon-nuoc-632988.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-23-2024-TT-BTNMT-quy-dinh-ky-thuat-lap-hanh-lang-bao-ve-nguon-nuoc-632988.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-03-2024-TT-BTNMT-huong-dan-Luat-Tai-nguyen-nuoc-610177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-03-2024-TT-BTNMT-huong-dan-Luat-Tai-nguyen-nuoc-610177.aspx
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- Nghị định sá 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 cāa Chính phā quy định chi tiÁt 
một sá nội dung vÃ quÁn lý dā án đầu t° xây dāng; 

- Nghị định sá 10/2021/NĐ-CP cāa Chính phā ban hành ngày 09/02/2021 vÃ quÁn 
lý chi phí đầu t° xây dāng; 

- Nghị định sá 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 cāa Chính phā quy định chi tiÁt 
một sá nội dung vÃ quÁn lý chÃt l°ợng, thi công xây dāng và bÁo trì công trình xây dāng; 

- Nghị định sá 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 cāa Chính phā quy định chi tiÁt 
thi hành một sá điÃu cāa Lu¿t Kinh doanh bÃt động sÁn; 

- Nghị định sá 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 cāa Chính phā vÃ việc phát triển 
và quÁn lý nhà á xã hội; 

- Nghị định sá 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 và Nghị định sá 100/2013/NĐ-

CP ngày 03/09/2013 quy định vÃ quÁn lý và bÁo vệ kÁt cÃu h¿ tầng giao thông đ°ßng 

bộ và Thông t° liên quan; 
- Nghị định sá 85/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 cāa Chính phā vÃ quy định chi 

tiÁt một sá điÃu cāa Lu¿t KiÁn trúc; 
- Nghị định sá 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 vÃ quy định chi tiÁt một sá nội 

dung vÃ quy ho¿ch xây dāng; 
- Thông t° sá 01/2021/BXD ngày 19/5/2021 cāa Bộ Xây dāng vÃ ban hành QCVN 

01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ quy ho¿ch xây dāng; 
- Thông t° sá 02/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 cāa Bộ Xây dāng ban hành 

QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ an toàn cháy cho nhà và công 

trình; 

- Thông t° sá 15/2021TT-BXD h°ớng dẫn vÃ công trình h¿ tầng kỹ thu¿t thu gom, 
thoát n°ớc thÁi đô thị, khu dân c° t¿p trung do Bộ tr°áng Bộ Xây dāng ban hành. 

✓ LuÁt quy ho¿ch, Nghá đánh và thông t° h°ßng d¿n: 
- Lu¿t Quy ho¿ch đô thị sá 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;  
- Lu¿t sửa đổi, bổ sung một sá điÃu cāa 37 Lu¿t có liên quan đÁn quy ho¿ch sá 

35/2018/QH14 ngày 20/11/2018. 

- Lu¿t Quy ho¿ch sá 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;  
- Lu¿t KiÁn trúc sá 40/2019 ngày 13/6/2019; 
- Nghị định sá 85/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 cāa Chính phā vÃ quy định chi 

tiÁt một sá điÃu cāa Lu¿t KiÁn trúc; 
- Nghị định sá 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 cāa Chính phā quy định vÃ thẩm 

định, phê duyệt và quÁn lý quy ho¿ch đô thị; 
- Nghị định sá 72/2029/NĐ-CP ngày 30/8/2019 cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung 

một sá điÃu cāa Nghị định sá 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 cāa Chính phā quy định 
vÃ thẩm định, phê duyệt và quÁn lý quy ho¿ch đô thị. 

✓ LuÁt đÃt đai và Nghá đánh, Thông t° h°ßng d¿n: 
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- Lu¿t ĐÃt đai sá 31/2024/QH15 ban hành ngày 18/1/2024; 

- Nghị định sá 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 cāa Chính phā quy định chi tiÁt 
thi hành một sá điÃu cāa Lu¿t đÃt đai; 

- Nghị định sá 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 cāa Chính phā quy định vÃ tiÃn 
sử dÿng đÃt, tiÃn thuê đÃt. 

- Nghị định sá 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 cāa Chính phā quy định chi tiÁt 
vÃ đÃt trồng lúa. 

- Lu¿t trồng trọt sá 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018; 
- Nghị định sá 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 cāa Chính phā Quy định chi tiÁt 

vÃ đÃt trồng lúa; 
✓ LuÁt phòng, cháng thiên tai, Nghá đánh và Thông t° h°ßng d¿n: 

- Lu¿t Phòng, cháng thiên tai sá 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; 
- Lu¿t sửa đổi, bổ sung một sá điÃu cāa Lu¿t phòng, cháng thiên tai và Lu¿t đê 

điÃu sá 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 
✓ LuÁt đa d¿ng sinh hãc, Nghá đánh và Thông t° h°ßng d¿n: 

- Lu¿t đa d¿ng sinh học sá 20/2008/QH12 cāa Quác hội n°ớc CHXHCN Việt Nam 
ban hành ngày 13/11/2008; 

- Lu¿t sá 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 cāa Quộc hội sửa đổi, bổ sung một sá 
điÃu cāa 37 lu¿t có liên quan đÁn quy ho¿ch. 

- Nghị định sá 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 cāa Chính phā quy định chi tiÁt và 
h°ớng dẫn thi hành một sá điÃu cāa Lu¿t đa d¿ng sinh học; 

✓ LuÁt phòng cháy, chÿa cháy; LuÁt đián lāc; Nghá đánh và Thông t° h°ßng 
d¿n: 

- Lu¿t Phòng cháng và chÿa cháy sá 27/2001/QH10 ngày 22/11/2013; Lu¿t sá 
40/2013/QH13 ban hành ngày 22/11/2013 sửa đổi và bổ sung một sá điÃu cāa Lu¿t 
phòng cháy và chÿa cháy. 

- Lu¿t Phòng cháy, chÿa cháy và cứu n¿n, cứu hộ sá 55/2024/QH15 ngày 
29/11/2024, có hiệu lāc từ ngày 01/7/2025. 

- Lu¿t điện lāc sá 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004. 
- Lu¿t sửa đổi, bổ sung một sá điÃu cāa lu¿t điện lāc sá 24/2012/QH13 ngày 

20/11/2012. 

- Nghị định sá 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 cāa Chính phā quy định chi tiÁt 
một sá điÃu và biện pháp thi hành Lu¿t Phòng cháy và chÿa cháy và Lu¿t sửa đổi, bổ 
sung một sá điÃu cāa Lu¿t Phòng cháy và chÿa cháy; 

✓ LuÁt khác có liên quan: 
- Lu¿t An toàn vệ sinh lao động sá 84/2015/QH13 ngày 10/7/2015 cāa Quác hội 

khóa XIII kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 25/6/2015;  
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- Lu¿t Doanh nghiệp sá 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đ°ợc Quác hội n°ớc 

Cộng hòa xã hội chā nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020; 

- Lu¿t Lâm nghiệp sá 16/2017/QH14 đ°ợc Quác hội n°ớc Cộng hòa xã hội chā 
nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 11 n�m 2017; 

- Lu¿t Du lịch sá 09/2017/QH14 đ°ợc Quác hội n°ớc Cộng hoà xã hội chā nghĩa 
Việt Nam khoá XIV, thông qua ngày 19 tháng 6 n�m 2017. 

- Nghị định sá 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 cāa Chính phā quy định chi tiÁt 
một sá điÃu cāa Lu¿t Doanh nghiệp; 

✓ Quy¿t đánh, văn bÁn khác 

- QuyÁt định sá 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 cāa Bộ Y tÁ quyÁt định vÃ 
việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tÁc và 07 thông sá vệ sinh lao 
động; 

- QuyÁt định sá 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 cāa Thā t°ớng chính phā quy 
định vÃ Quy chÁ ứng phó sā cá chÃt thÁi; 

✓ Các tiêu chuẩn, quy chuẩn vÁ môi tr°áng áp dāng 

- TCVN 7957:2008- Thoát n°ớc: M¿ng l°ới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn 
thiÁt kÁ;  

- TCVN 6663:2011 - Tiêu chuẩn Quác gia vÃ chÃt l°ợng n°ớc - LÃy mẫu. 
- QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ n°ớc thÁi sinh ho¿t;  
- QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ một sá chÃt độc h¿i 

trong không khí xung quanh; 

- QCVN 07:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ ng°ỡng chÃt thÁi 
nguy h¿i; 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ tiÁng ồn; 
- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ  độ rung; 
- QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ ng°ỡng nguy h¿i 

đái với bùn thÁi từ quá trình xử lý n°ớc; 

- QCVN 07:2016/BXD – Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ các công trình h¿ tầng 
kỹ thu¿t; 

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ tiÁng ồn – Mức tiÁp xúc 
cho phép tiÁng ồn t¿i n¡i làm việc; 

- QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ rung – Giá trị cho phép 
t¿i n¡i làm việc; 

- QCVN 01-01:2018/BYT Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ chÃt l°ợng n°ớc s¿ch 
sử dÿng cho mÿc đích sinh ho¿t; 
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- QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ quy ho¿ch xây dāng; 
- QCVN 02:2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ các sá liệu tā nhiên dùng 

trong xây dāng;  
- QCVN 06:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ an toàn cháy cho nhà 

và công trình. 

- QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ chÃt l°ợng đÃt; 
- QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ chÃt l°ợng không 

khí; 

- QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ chÃt l°ợng n°ớc 
mặt.  

- QCVN 09:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ chÃt l°ợng n°ớc 
d°ới đÃt. 

- QCVN 07:2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ hệ tháng công trình h¿ 
tầng kỹ thu¿t; 

- Tiêu chuẩn TCVN 7957:2023 vÃ Thoát n°ớc - M¿ng l°ới và công trình bên 
ngoài - Yêu cầu thiÁt kÁ 

- TCVN 13606:2023 – Tiêu chuẩn xây dāng Việt Nam: CÃp n°ớc – M¿ng l°ới 
đ°ßng áng và công trình – Yêu cầu thiÁt kÁ; 

2.2. Liệt kê các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có 

thẩm quyền liên quan đến dự án 

- QuyÁt định sá 1052/QĐ-TTg ngày 07/09/2012 cāa Thā t°ớng chính phā vÃ việc 
phê duyệt Nhiệm vÿ Quy ho¿ch chung Đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà đÁn n�m 
2045. 

- QuyÁt định sá 205/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 cāa Thā t°ớng chính phā vÃ việc 
phê duyệt Quy ho¿ch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà đÁn n�m 2045. 

- QuyÁt định sá 966/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 cāa UBND tỉnh Khánh Hoà vÃ 
việc phê duyệt Nhiệm vÿ Quy ho¿ch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Phân khu đô thị phía BÁc, 
đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà. 

- QuyÁt định sá 2076/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 cāa UBND tỉnh Khánh Hoà vÃ 
việc phê duyệt đồ án Quy ho¿ch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Phân khu đô thị phía BÁc, đô 
thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà. 

- QuyÁt định cāa UBND tỉnh Khánh Hoà vÃ việc phê duyệt quy ho¿ch chi tiÁt tỷ 
lệ 1/500 Khu đô thị phức hợp Cam Hoà. 

- QuyÁt định chā tr°¡ng đầu t° sá 2973/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 cāa UBND 
tỉnh Khánh Hoà chÃp thu¿n chā tr°¡ng đầu t°; 
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2.3. Liệt kê các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình 

thực hiện ĐTM 

- Báo cáo nghiên cứu khÁ thi dā án. 
- ThuyÁt minh tổng hợp quy ho¿ch chi tiÁt xây dāng 1/500 dā án. 
- Các bÁn v¿ quy ho¿ch.  
- KÁt quÁ phân tích môi tr°ßng n°ớc mặt, không khí xung quanh và đÃt t¿i khu 

vāc thāc hiện dā án do Công ty phái hợp cùng với đ¡n vị t° vÃn và đ¡n vị vị quan trÁc 
thāc hiện. 

- Biên bÁn họp tham vÃn ý kiÁn cộng đồng dân c° cāa xã Cam Tân, xã Cam Hoà 

do Chā dā án phái hợp cùng với UBND các xã tổ chức. 

- KÁt quÁ khÁo sát khoan th�m dò địa chÃt.  

3. Tå chąc thāc hián đánh giá tác đáng môi tr°áng 

3.1. Tổ chức thực hiện  

Đánh giá tác động môi tr°ßng cāa Dā án <Khu đô thị phức hợp Cam Hoà= đ°ợc 
chā dā án là Công ty Cổ phần Đầu t° khu phức hợp Cam Hoà phái hợp với đ¡n vị t° 
vÃn là Công ty Cổ phần ĐTPT Thành Tâm thāc hiện: 

* Đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM: Công ty Cå phÅn ĐTPT Thành Tâm 

- Địa chỉ: Sá 31A, ngách 94/87, Phá Th°ợng Thanh, Ph°ßng Th°ợng Thanh, 

Qu¿n Long Biên, Thành phá Hà Nội, Việt Nam. 
- Ng°ßi đ¿i diện pháp lu¿t: Bà Nguyễn Ngọc Thúy       Chức vÿ: Giám đác. 

Danh sách nhÿng ng°ßi trāc tiÁp tham gia ĐTM 
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BÁng 0. 1. Danh sách các thành viên tham gia ĐTM 

TT Hã và tên Chuyên môn/chức vụ Nhiám vā Chÿ ký 

I Đ¿i dián Chă dā án: Công ty cå phÅn ĐÅu t° khu phąc hÿp Cam Hoà 

1 Tr°¡ng Vũ Minh Khoa Phó giám đác phát triển dā án Phái hợp cung cÃp thông tin phÿc vÿ 
thāc hiện ĐTM. 
KÁt hợp với UBND cÃp xã tổ chức 
tham vÃn cộng đồng. 

 

2 Trần V�n Đ¿o Trợ lý giám đác 
 

II Đ¿i dián Đ¢n vá t° vÃn: Công ty Cå phÅn ĐTPT Thành Tâm 

1 Nguyễn TuyÁt Chinh Kỹ s° kỹ thu¿t môi tr°ßng 
KhÁo sát dā án. Tổng hợp báo cáo. 

Nghiên cứu thāc hiện mô tÁ các h¿ng 
mÿc công trình Dā án.  

2 Nguyễn Thị Nga Kỹ s° kỹ thu¿t môi tr°ßng 

Nghiên cứu, đánh giá tác động môi 
tr°ßng trong quá trình triển khai thi 
công xây dāng Dā án và các biện 
pháp giÁm thiểu  

3 Nguyễn Bá Bút Th¿c sỹ khoa học môi tr°ßng 

Thāc hiện tham vÃn cộng đồng dân 
c° Nghiên cứu, đánh giá tác động 
môi tr°ßng trong quá trình ho¿t động 
và các biện pháp giÁm thiểu 

 

4 Th.s Nguyễn Ngọc Hân Th¿c sỹ Khoa học môi tr°ßng 
Nghiên cứu và đÃ xuÃt ch°¡ng trình 
quÁn lý, giám sát môi tr°ßng. 

Phái hợp cùng các thành viên khác  
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3.2. Trình tự thực hiện 

Công ty Cổ phần Đầu t° khu phức hợp Cam Hoà kÁt hợp với Công ty Cổ phần 
ĐTPT Thành Tâm thāc hiện đánh giá tác động môi tr°ßng và l¿p Báo cáo ĐTM. Báo 
cáo ĐTM cāa dā án đ°ợc thāc hiện theo h°ớng dẫn t¿i mẫu sá 04 Phÿ lÿc cāa Thông t° 
07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 cāa Bộ Tài nguyên và Môi tr°ßng quy định chi 
tiÁt thi hành một sá điÃu cāa Lu¿t BÁo vệ môi tr°ßng. 

Quá trình tổ chức thāc hiện ĐTM và l¿p báo cáo đ°ợc tóm tÁt qua cá b°ớc sau: 

B°ßc 1: Chā dā án cung cÃp các tài liệu, v�n bÁn pháp lý liên quan đÁn dā án 

để Đ¡n vị t° vÃn nghiên cứu và thu th¿p các tài liệu vÃ Dā án và liên quan đÁn Dā án. 
B°ßc 2: Sau khi nÁm rõ các nội dung chính cāa Dā án và các tài liệu liên quan, 

đ¡n vị t° vÃn l¿p kÁ ho¿ch và tiÁn hành khÁo sát khu vāc dā án và chÿp Ánh thị sát; điÃu 
tra các đái t°ợng có khÁ n�ng bị tác động; phái hợp với đ¡n vị quan trÁc lÃy mẫu đo đ¿c 
và phân tích chÃt l°ợng các thành phần môi tr°ßng khu vāc dā án nhằm đánh giá hiện 
tr¿ng môi tr°ßng nÃn khu vāc dā án. 

B°ßc 3: Dāa trên các tài liệu, dÿ liệu đã có cāa dā án, phân tích, đánh giá các tác 
động đÁn môi tr°ßng trong quá trình thāc hiện dā án, dā báo nhÿng tác động có lợi và 
có h¿i, trāc tiÁp, tr°ớc mÁt và lâu dài do ho¿t động cāa dā án gây ra đái với môi tr°ßng 
v¿t lý (không khí, n°ớc, tiÁng ồn), đái với tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên n°ớc – 

nguồn n°ớc, tài nguyên sinh v¿t – động v¿t và thāc v¿t), đái với môi tr°ßng kinh tÁ - xã 

hội. 
B°ßc 4: Dāa vào nhÿng phân tích các tác động môi tr°ßng từ đó Chā đầu t° đ°a 

ra các giÁi pháp, biện pháp giÁm thiểu các tác động xÃu, phòng ngừa và ứng phó sā cá 

môi tr°ßng cāa dā án. 
B°ßc 5: Tháng kê các công trình xử lý môi tr°ßng đã đÃ xuÃt. Xây dāng ch°¡ng 

trình quÁn lý và giám sát môi tr°ßng cāa toàn bộ Dā án. 
B°ßc 6: Tổng hợp xây dāng báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng. 

B°ßc 7: TiÁn hành tham vÃn trên cổng thông tin điện tử cāa Bộ Nông nghiệp và 
Môi tr°ßng, tiÁn hành thāc hiện các ch°¡ng trình tham vÃn dân c°, tham vÃn c¡ quan 
tổ chức liên quan. 

B°ßc 8: Hiệu chỉnh, hoàn thiện báo cáo theo nội dung tham vÃn và trình thẩm 
định báo cáo ĐTM. 

4. Ph°¢ng pháp đánh giá tác đáng môi tr°áng 

1. Phương pháp thống kê 

Ph°¡ng pháp tháng kê nhằm chọn lọc và xử lý các sá liệu giúp cho việc xác định 
hiện tr¿ng môi tr°ßng cũng nh° xu thÁ biÁn đái môi tr°ßng trong khu vāc dā án, làm c¡ 



Báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng cāa Dā án <Khu đô thị phức hợp Cam Hoà= 

Chā dā án: Công ty Cổ phần Đầu t° khu phức hợp Cam Hoà  25 

sá cho việc dā báo tác động môi tr°ßng khi thāc hiện dā án cũng nh° đánh giá mức độ 
cāa các tác động đó. 5 nhiệm vÿ xử lý dÿ liệu môi tr°ßng: 

+ Phân tích dÿ liệu điÃu tra các yÁu tá môi tr°ßng (đÃt, n°ớc, không khí …) phÿc 
vÿ cho việc đánh giá tác động môi tr°ßng, phân tích hiện tr¿ng môi tr°ßng. 

+ So sánh kÁt quÁ thu th¿p đ°ợc với các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định, … 

+ Phân tích kÁt quÁ cāa các thí nghiệm môi tr°ßng. 
+ Nghiên cứu mái liên hệ giÿa 2 yÁu tá môi tr°ßng ho¿ch mái quan hệ nhân quÁ 

giÿa các yÁu tá môi tr°ßng. 
+ Theo dõi diễn biÁn môi tr°ßng theo thßi gian (quan trÁc môi tr°ßng). 
→ Đ°a ra nhÿng dÿ liệu để thāc hiện so sánh từ đó đánh giá đ°ợc xu thÁ biÁn 

đổi môi tr°ßng trong khu vāc dā án (giai đo¿n ch°a triển khai dā án, giai đo¿n thi công 
xây dāng và giai đo¿n v¿n hành). 

2. Phương pháp danh mục 

+ Danh mÿc mô tÁ: th°ßng đ°ợc thể hiện á d¿ng cột, trong đó thể hiện mái quan 
hệ giÿa các thông sá môi tr°ßng và các ho¿t động cāa dā án. Các ho¿t động nào gây tác 
động tiêu cāc đÁn thông sá môi tr°ßng nào. 

→ Đánh giá s¡ bộ các tác động và mức độ tác động làm c¡ sá để tiÁn hành đánh 
giá chi tiÁt các tác động tới các thành phần môi tr°ßng cuẩ Dā án. 

3. Phương pháp đánh giá nhanh 

Ph°¡ng pháp đánh giá nhanh là ph°¡ng pháp đánh giá dāa vào hệ sá phát thÁi ô 
nhiễm, có hiệu quÁ cao trong xác định tÁi l°ợng, nồng độ ô nhiễm đái với dā án công 
nghiệp, đô thị, giao thông. Từ đó có thể dā báo khÁ n�ng tác động môi tr°ßng cāa các 
nguồn gây ô nhiễm. 

Ph°¡ng pháp đánh giá nhanh dùng để dā báo nhanh tÁi l°ợng cho c¡ sá phát sinh 
chÃt ô nhiễm. 

TÁi l°ợng: Khái l°ợng chÃt ô nhiễm/Đ¡n vị thßi gian (tÃn, kg, g, mg../n�m, tháng, 
ngày, giß, phút, giây). 

Hệ sá ô nhiễm: Khái l°ợng chÃt ô nhiễm/Đ¡n vị ho¿t động (tÃn, kg, g, mg/đ¡n 
vị ho¿t động). 

TÁi l°ÿng ô nhißm = hệ sá ô nhiễm x khái l°ợng nguyên/nhiên liệu sử dÿng. 
+ Đái với môi tr°ßng không khí sử dÿng hệ sá ô nhiễm theo h°ớng dẫn kỹ thu¿t 

kiểm kê phát thÁi bÿi và khí thÁi từ nguồn thÁi điểm, nguồn diện và nguồn di động cāa 
Bộ TN và MT ngày 21/02/2024 và C¡ quan BÁo vệ Môi tr°ßng Hoa kỳ (US EPA), 
EMEP/EEA (theo v�n bÁn sá 1074/BTNMT-KSONMT ngày 21/02/2024). 

+ Đái với tiÁng ồn, độ rung sử dÿng hệ sá ô nhiễm cāa Āy ban BVMT U.S và 
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Cÿc đ°ßng bộ Hoa Kỳ tính toán mức độ ồn, rung cāa ph°¡ng tiện, máy móc thiÁt bị thi 
công theo khoÁng cách. Từ đó đ°a ra tác động đÁn đái t°ợng xung quanh. 

+ CTR xây dāng phát sinh trong quá trình thi công tính toán theo Giáo trình QuÁn 
lý chÃt thÁi, T¿p 1 CTR – Trần HiÁu Nhuệ.  

→ Tính toán định l°ợng đ°ợc nồng độ các chÃt ô nhiễm, các lo¿i chÃt thÁi phát 
sinh trong các giai đo¿n triển khai dā án. 

4. Phương pháp chập bản đồ 

Ph°¡ng pháp này sử dÿng nhÿng bÁo đồ vÃ các đặc tr°ng môi tr°ßng trong khu 
vāc nghiên cứu trên 1 bÁn đồ. Mỗi bÁn đồ diễn tÁ khu vāc địa lý đái với từng đặc trung 
môi tr°ßng đã xác định đ°ợc qua các tài liệu điÃu tra c¡ bÁn. Thuộc tính cāa đặc tr°ng 
môi tr°ßng đ°ợc biểu thị bằng cÃp độ 

→ Sử dÿng ph°¡ng pháp ch¿p bÁn đồ để đánh giá mái t°¡ng quan cāa Dā án với 
các đái t°ợng xung quanh. Làm c¡ sá để đánh giá mức độ độ chịu tác động từ các ho¿t 
động gây ô nhiễm từ dā án. 

5. Phương pháp mô hình 

Sử dÿng ph°¡ng pháp mô hình trong quá trình  
Sử dÿng công thức cāa mô hình Sutton để tính toán, dā báo vÃ nồng độ các chÃt 

ô nhiễm phát sinh từ ho¿t động giao thông. 

Sử dÿng mô hình Mô hình phát tán không khí nguồn diện (Nguồn: Ph¿m Ngọc 
Đ�ng, Môi tr°ßng không khí, Nhà xuÃt bÁn khoa học Kỹ thu¿t, Hà Nội – 2003) để xác 
định nồng độ trung bình cāa chÃt ô nhiễm phát sinh trong quá trình đào đÁp, san nÃn cāa 
Dā án. 

→ Đánh giá đ°ợc khoÁng cách phát tán chÃt ô nhiễm trong không khí. 
6. Phương pháp tham vấn 

Ph°¡ng pháp này đ°ợc sử dÿng trong quá trình tham vÃn các đái t°ợng: 

- Tham vÃn rộng rãi bằng hình thức tham vÃn công khai trên trang thông tin điện tử 
cāa BTNMT. Chā dā án phÁi gửi hồ s¡ để đ�ng tÁi thông tin vÃ dā án và báo cáo ĐTM trên 
trang thông tin điện tử cāa Bộ Tài nguyên và Môi tr°ßng. 

- Tham vÃn Cộng đồng dân c°, cá nhân chịu tác động trāc tiÁp bái dā án bằng hình 
thức tổ chức họp lÃy ý kiÁn hoặc lÃy ý kiÁn bằng v�n bÁn (phiÁu lÃy ý kiÁn). Chā dā án phái 
hợp cùng UBND xã Cam Tân, UBND xã Cam Hoà gửi giÃy mßi tới toàn bộ cộng đồng dân 
c°, cá nhân chịu tác động trāc tiÁp để tham dā cuộc họp tham vÃn lÃy ý kiÁn. Khi cộng đồng 
dân c°, cá nhân không tham dā cuộc họp chā dā án s¿ thāc hiện gửi phiÁu lÃy ý kiÁn. 

- Tham vÃn các c¡ quan, tổ chức có liên quan trāc tiÁp đÁn dā án đầu t° bao gồm: 
Uỷ ban nhân dân xã Cam Tân, UBND xã Cam Hoà, Uỷ ban M¿t tr¿n tổ quác Việt Nam xã 
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Cam Tân, UBMTTQ Việt Nam xã Cam Hoà,… 

Các cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân c° đ°ợc tiÁn hành tham vÃn có trách nhiệm 
xem xét nhÿng tác động tới môi tr°ßng do dā án gây ra và ph°¡ng án giÁm thiểu ô nhiễm 
mà Chā dā án đã đÃ xuÃt thāc hiện trọng quá trình thāc hiện dā án. Từ đó có nhÿng góp ý 
để Chā dā án hoàn thiện tát h¡n các công trình bÁo vệ môi tr°ßng đã đÃ xuÃt, h¿n chÁ tái 
đa ô nhiễm môi tr°ßng từ ho¿t động thi công, v¿n hành đÁn môi tr°ßng tā nhiên và dân c° 
lân c¿n. 

→ Quá trình tham vÃn nhằm hoàn thiện các thiÁu sót trong quá trình nh¿n diện 
các nguồn tác động, đái t°ợng chịu tác động cũng nh° việc áp dÿng các ph°¡ng pháp, 
hệ sá ô nhiễm để tính toán đánh giá tác động môi tr°ßng. 

7. Phương pháp đo đạc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm 

Thāc hiện lÃy mẫu các thành phần môi tr°ßng cāa dā án thāc hiện t¿i hiện tr°ßng 
và phân tích mẫu t¿i phòng thí nghiệm. 

- LÃy mẫu và bÁo quÁn mẫu phân tích đ°ợc thāc hiện theo đúng h°ớng dẫn cāa 

Thông t° sá 10/2021/BTNMT, ngày 30 tháng 06 n�m 2021 cāa Bộ Tài nguyên và Môi 
tr°ßng quy định kỹ thu¿t quan trÁc môi tr°ßng và quÁn lý thông tin, dÿ liệu quan trÁc 
chÃt l°ợng môi tr°ßng.  

- Ph°¡ng pháp phân tích mẫu không khí xung quanh cāa Dā án trong phòng thí 
nghiệm:  

+ Nhiệt độ, độ ẩm, tác độ gió: Sử dÿng theo QCVN 46:2012/BTNMT; 

+ TiÁng ồn: TCVN 7878-2:2018; 

+ Tổng bÿi l¡ lửng: TCVN 5067:1995; 

+ CO: IETA.PT.KK-01; 

+ SO2: TCVN 5971:1995; 

+ NO2: TCVN 6137:2009 

→ Phÿc vÿ việc đánh giá hiện tr¿ng chÃt l°ợng môi tr°ßng khu vāc thāc hiện dā 
án tr°ớc khi triển khai. 

 8. Phương pháp kế thừa 

KÁ thừa các tài liệu liên quan vÃ kinh tÁ xã hội, hiện tr¿ng tài nguyên, đa d¿ng 
sinh học, nguồn lợi thāy sÁn, báo cáo địa chÃt, mô hình thāy động lāc t¿i khu vāc thāc 
hiện dā án. 

Trong quá trình đánh giá tác động môi tr°ßng từ Dā án tới các đái t°ợng xung 
quanh, toàn bộ các tác động á d¿ng dā báo vì v¿y sử dÿng ph°¡ng pháp kÁ thừa các tài 

liệu đã đ°ợc nghiên cứu và thāc hiện t¿i Khu vāc dā án và đã đ°ợc ban hành để làm c¡ 
sá cho các đánh giá, đÁm bÁo độ tin c¿y và chính xác trong đánh giá. 
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+  Sử dÿng tài liệu quan trÁc môi tr°ßng định kỳ cāa địa ph°¡ng, các tài liệu quan 
trÁc môi tr°ßng định kỳ s¿ giúp đánh giá đ°ợc hiện tr¿ng môi tr°ßng cāa dā án và làm 

c¡ sá đánh giá khÁ n�ng chịu tÁi môi tr°ßng t¿i khu vāc thāc hiện dā án; 

+ Tài liệu vÃ thāy v�n, chÃt l°ợng môi tr°ßng n°ớc, tình hình khai thác sử dÿng 
n°ớc … cũng đ°ợc sử dÿng để hoàn thiện các nội dung vÃ đánh giá hiện tr¿ng và khÁ 
n�ng chịu tÁi cāa môi tr°ßng. 

+ Tài liệu vÃ tài nguyên sinh học cāa khu vāc và các khu vāc lân c¿n cũng đ°ợc 
thu th¿p để hoàn thiện nội dung đánh giá. Làm c¡ sá đánh giá các tác động cũng nh° 
lāa chọn ph°¡ng án giÁm thiểu các tác động đÁn tài nguyên sinh học, hệ sinh thái t¿i dā 
án. 

5. Tóm tÃt nái dung chính căa Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án:  

5.1.1. Thông tin chung:  

-Tên dā án: <Khu đô thá phąc hÿp Cam Hoà=. 

- Địa điểm thāc hiện dā án: xã Cam Tân, xã Cam Hoà, huyện Cam Lâm, tỉnh 
Khánh Hoà. 

- Chā dā án: Công ty Cổ phần Đầu t° khu phức hợp Cam Hoà 

- GiÃy chứng nh¿n đ�ng ký doanh nghiệp sá: 4202018007 do Phòng Đ�ng ký kinh 
doanh thuộc Sá Tài chính tỉnh Khánh Hòa cÃp đ�ng ký lần đầu ngày 28 tháng 02 n�m 
2025. 

- Địa chỉ trÿ sá: Thôn BÁc Vĩnh, xã Cam HÁi Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 
Hoà, Việt Nam. 

- Điện tho¿i: 0905846794   Fax; 

- Đ¿i diện: Ông Ph¿m Quác Nh¿t;  Chức vÿ: Tổng giám đác. 
5.1.2.  Quy mô, công suất 

5.1.2.1. Quy mô của Dự án 

 - Dā án đ°ợc thāc hiện trên tổng diện tích 298,76 ha. 

 - Quy mô dân sá là 4.410 ng°ßi (xác định theo QuyÁt định sá 2972/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2024 cāa UBND tỉnh Khánh Hoà quyÁt định chÃp thu¿n chā tr°¡ng đầu t°). 

 - S¡ bộ c¡ cÃu sÁn phẩm nhà á và việc dành quỹ đÃt phát triển nhà á xã hội: Nhà 

á th°¡ng m¿i dā kiÁn khoÁng 820 c�n; Quỹ đÃt phát triển nhà á xã hội khoÁng 2,56 ha. 

 - S¡ bộ ph°¡ng án đầu t° xây dāng, quÁn lý h¿ tầng đô thị trong và ngoài ph¿m 
vi dā án: Nhà đầu t° có trách nhiệm đầu t° đồng bộ toàn bộ hệ tháng h¿ tầng kỹ thu¿t 
và h¿ tầng kỹ thu¿t và h¿ tầng xã hội trong ph¿m vi ranh giới dā án. Sau đầu t°, Nhà 
đầu t° có trách nhiệm quÁn lý, v¿n hành khai thác các công trình h¿ tầng kỹ thu¿t, h¿ 
tầng xã hội, ngo¿i trừ các công trình bàn giao l¿i cho Nhà n°ớc sau đây: 
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 Đái với hệ tháng h¿ tầng kỹ thu¿t: 

 + Hệ tháng đ°ßng cÃp khu vāc trá lên (theo quy ho¿ch phân khu) để đÁm bÁo 
giao thông kÁt nái giÿa dā án và khu vāc (hệ tháng đ°ßng cÃp nội bộ s¿ do Nhà đầu t° 
quÁn lý, v¿n hành để đÁm bÁo tính đồng bộ, an ninh, an toàn cho khu đô thị). 

 + Hệ tháng chiÁu sáng công cộng, hệ tháng thoát n°ớc: bàn giao đồng bộ cùng 
hệ tháng đ°ßng cÃp khu vāc, khu vāc còn l¿i do Nhà đầu t° quÁn lý, v¿n hành. 

 + Hệ tháng cÃp n°ớc, hệ tháng cÃp điện: thāc hiện bàn giao theo yêu cầu cāa đ¡n 
vị cung cÃp với ph¿m vi từ điểm bÁt đầu đÃu nái khu vāc vào dā án đÁn điểm đÃu nái 
vào từng công trình. 

 Đái với hệ tháng h¿ tầng xã hội: công viên công cộng (Nhà đầu t° đ°ợc quÁn lý 
v¿n hành và kinh doanh đái với phần diện tích th°¡ng m¿i dịch vÿ, phần diện tích còn 
l¿i bàn giao cho địa ph°¡ng để quÁn lý v¿n hành). 

 - Quy mô thiÁt kÁ kiÁn trúc, xây dāng, c¡ cÃu sử dÿng đÃt: đ°ợc xác định thāc tÁ 
t¿i b°ớc quy ho¿ch chi tiÁt (tỷ lệ 1/500) và phÁi đÁm bÁo tuân thā theo quy ho¿ch phân 
khu và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành vÃ quy ho¿ch, xây dāng. 

5.1.3. Phạm vi 

5.1.3.1. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư 

a). Các h¿ng mÿc công trình cāa Dā án 

Các h¿ng mÿc công trình cāa Dā án bao gồm các h¿ng mÿc công trình chính, 
công trình phÿ trợ và các công trình bÁo vệ môi tr°ßng đ°ợc tháng kê bên d°ới: 
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Bảng 0. 2. Các hạng mục công trình của Dự án 

ST

T 
H¿ng māc công trình Ký hiáu 

Dián tích 

(m2) 

Dián tích 
XD (m2) 

Dián tích 
sàn XD (m2) 

TÅng cao tái 
đa (tÅng) 

Sá căn há 

(lô) 

1 Công trình nhà ã   127.085,2  95.727,4  403.069,6    896  

1.1 Nhà á biệt thā   33.546,6  22.048,6  88.194,3    142  

    BT-01 1.302,8  1.042,2  4.169,0                4               8  

    BT-02 10.533,7  7.162,9  28.651,7                4              48  

    BT-03 8.513,5  5.789,2   23.156,7                4              40  

    BT-04 9.161,5  4.947,2  19.788,8                4              22  

    BT-05 4.035,1  3.107,0  12.428,1                4              24  

1.2 Nhà á liÃn kÃ LK 68.344,3  63.665,9  254.663,7              699  

    LK-01 11.383,6  9.106,9  36.427,5                4              69  

    LK-02 5.246,6  4.931,8  19.727,2                4              50  

    LK-03 5.341,2  5.020,7  20.082,9                4              50  

    LK-04 5.415,1  5.090,2  20.360,8                4              52  

    LK-05 5.468,8  5.140,7  20.562,7                4              52  

    LK-06 5.502,5  5.172,4  20.689,4                4              54  

    LK-07 2.099,5  2.099,5  8.398,0                4              32  

    LK-08 2.099,5  2.099,5  8.398,0                4              32  

    LK-09 2.099,5  2.099,5  8.398,0                4              32  

    LK-10 2.101,7  2.101,7  8.406,8                4              32  

    LK-11 2.109,0  2.109,0  8.436,0                4              32  

    LK-12 2.121,7  2.121,7  8.486,8                4              32  

    LK-13 2.139,6  2.139,6  8.558,4                4              32  
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    LK-14 2.162,7  2.162,7  8.650,8                4              32  

    LK-15 13.053,3  12.270,1  49.080,4                4            116  

1.3 Nhà á xã hội   25.194,3  10.012,9  60.211,6      

a Nhà á liÃn kÃ (th°¡ng m¿i)   4.972,9  4.972,9  19.891,6            55  

    X-LK-01 2.576,3  2.576,3  10.305,2                4              29  

    X-LK-02 2.396,6  2.396,6  9.586,4                4              26  

b Nhà á xã hội (cao tầng) NOXH 20.221,4  5.040,0  40.320,0                8    

2 Công trình h¿ tÅng xã hái   101.151,5  40.090,8  121.232,2      

a Th°¡ng m¿i (chợ)  TMDV-01 3.716,7  2.787,5  11.150,1                4    

b Công trình giáo dÿc    10.762,4  4.305,0  15.802,1      

  

Tr°ßng trung học c¡ sá THCS 3.749,5  1.499,8  5.999,2                4    

Tr°ßng tiểu học TH 3.468,6  1.387,4  5.549,8                4    

Tr°ßng mầm non TMN 3.544,3  1.417,7  4.253,2                3    

c Công trình y tÁ YT 501,0  200,4  601,2                3    

d Công trình v�n hóa VH 5.014,4  2.005,8  6.017,3                3    

e Công trình thể dÿc thể thao  TDTT 5.135,7  2.054,3  6.162,8                3    

f Cây xanh sử dÿng công cộng           76.021,3  3.801,1     3.801,1      
 Cây xanh sử dÿng công cộng - đô thị CXÐT 53.852,3 2.692,6 2.692,6 1  

 Cây xanh sử dÿng công cộng - đ¡n vị á  22.169,0 1.108,5 1.108,5 1  

3 Cây xanh sử dāng h¿n ch¿   2.610.730,2   83.801,3  251.403,8      

a Sân Golf SG 2.585.824,0   77.574,7  232.724,2                3    

b Cây xanh công viên, thể dÿc thể thao  TTHC  24.906,2  6.226,6  18.679,7                3    

4 Cây xanh chuyên dāng    39.298,8          

    CXCD-01 16.771,7          
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    CXCD-02 13.678,8          

    CXCD-03 8848,3         

5 Sông, suái, kênh ,r¿ch    22.134,7          

6 Giao thông, bãi đß xe   87.172,7  3.963,2  23.779,4      

a Giao thông đô thị   45.876,7          

b Giao thông đ¡n vị á   34.690,6          

c Bãi đỗ xe BĐX 6.605,4  3.963,2  23.779,4                6    

Tång 2.987.573,1  223.582,7  799.485,1      
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b). Các ho¿t động cāa dā án 

❖ Ho¿t động cāa Dā án trong giai đo¿n thi công xây dāng: 

- Ho¿t động rà phá bom mìn, v¿t liệu nổ. 
- Ho¿t động nổ mìn t¿i các khu vāc đá khó phá. 
- Ho¿t động thu dọn mặt bằng, phá dỡ các công trình hiện hÿu trên diện tích khoÁng 

cāa khoÁng 250 hộ dân thuộc xã Cam Tân và xã Cam Hoà, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 

Hoà. 

- Ho¿t động san nÃn trên diện tích khoÁng 298,76 ha. 

- Ho¿t động đào, đÁp đÃt, v¿n chuyển nguyên v¿t liệu, đÃt, phÁ thÁi. 

- Ho¿t động cāa máy móc thiÁt bị phÿc vÿ thi công. 

- Ho¿t động sinh ho¿t cāa công nhân trên công tr°ßng. 

- Ho¿t động má rộng tuyÁn suái L°¡ng đo¿n chÁy qua khu vāc Dā án. 

- Ho¿t động thi công xây dāng các h¿ng mÿc công trình cāa Dā án. 

❖ Ho¿t động cāa Dā án trong giai đo¿n v¿n hành: 

- Ho¿t động cāa dân c° và ho¿t động du lịch th°¡ng m¿i trong Dā án. 

- Ho¿t động v¿n hành các công trình h¿ tầng kỹ thu¿t cāa Dā án. 

* Phạm vi đánh giá tác động môi trường của Dự án không bao gồm các hoạt động:  

(1) Ho¿t động đÃn bù giÁi phóng mặt bằng; 
(2) Khai thác và v¿n chuyển các lo¿i nguyên v¿t liệu phÿc vÿ san nÃn, thi công 

dā án bên ngoài ph¿m vi cāa dā án. 

5.1.4. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

- Dā án có diện tích đÃt rừng cần chuyển đổi mÿc đích sử dÿng đÃt khoÁng 247.000 
m2. 

- Dā án có sử dÿng đÃt trồng lúa n°ớc với tổng diện tích 235.755 m2. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi 

trường: 

5.2.1. Giai đoạn thi công 

- Ho¿t động giÁi dọn dẹp mặt bằng, san nÃn, thi công xây dāng các công trình 
chính, công trình phÿ trợ, công trình bÁo vệ môi tr°ßng. 

- Ho¿t động v¿n chuyển nguyên v¿t liệu thi công, phÁ thÁi. 

- Ho¿t động sinh ho¿t cāa công nhân thi công. 

- Các ho¿t động nêu trên có khÁ n�ng tác động xÃu đÁn môi tr°ßng nh°: Phát sinh 
tiÁng ồn, bÿi, khí thÁi, n°ớc thÁi sinh ho¿t, n°ớc rửa xe, chÃt thÁi rÁn (CTR) sinh ho¿t, 
CTR thông th°ßng, chÃt thÁi nguy h¿i (CTNH), Ánh h°áng đÁn cÁnh quan, môi tr°ßng 

khu vāc Dā án. 



Báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng cāa Dā án <Khu đô thị phức hợp Cam Hoà= 

Chā dā án: Công ty Cổ phần Đầu t° khu phức hợp Cam Hoà  34 

5.2.2. Giai đoạn vận hành 

- Ho¿t động sinh ho¿t cāa ng°ßi dân t¿i các công trình nhà á, tr°ßng học, công 
trình th°¡ng m¿i dịch vÿ, khu vāc công cộng trong ph¿m vi Dā án phát sinh n°ớc thÁi 

sinh ho¿t, CTR sinh ho¿t, CTR thông th°ßng, CTNH. 

- Ho¿t động quÁn lý, v¿n hành Dā án có nguy c¡ xÁy ra sā cá ng¿p úng, cháy nổ, 

Ánh h°áng đÁn môi tr°ßng xung quanh khu vāc Dā án. 

- Ho¿t động cāa các ph°¡ng tiện v¿n chuyển ra vào Dā án phát sinh tiÁng ồn, độ 

rung, bÿi và khí thÁi. 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn 

của dự án: 

5.3.1. Nước thải, khí thải 

5.3.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải 

a) Giai đo¿n thi công xây dāng: 

- N°ớc thÁi sinh ho¿t phát sinh từ ho¿t động cāa khoÁng 200 công nhân thi công 
cāa Dā án khoÁng 12 m3/ngày (không bá trí lán tr¿i để công nhân ngā t¿i Dā án). Thông 

sá ô nhiễm đặc tr°ng là: TSS, BOD5, Amoni, Nitrat, Phosphat, dầu mỡ động, thāc v¿t, 
Coliforms. 

- N°ớc thÁi từ ho¿t động rửa xe chá nguyên v¿t liệu xây dāng tr°ớc khi ra khßi 
công tr°ßng, vệ sinh máy móc, thiÁt bị khoÁng 6 m3/ngày. Thông sá ô nhiễm đặc tr°ng 
là: TSS, dầu mỡ, đÃt, cát. 

- N°ớc thÁi từ quá trình thi công cọc khoan nhồi có chứa Bentonite khoÁng 3.390 

tÃn trong suát quá trình thi công dā án. 

b) Giai đo¿n v¿n hành 

N°ớc thÁi phát sinh trong giai đo¿n v¿n hành chā yÁu là n°ớc thÁi sinh ho¿t cāa 
c° dân, khách tham quan du lịch, ng°ßi lao động t¿i Dā án khoÁng 1.100 m3/ngày. 

Thông sá ô nhiễm đặc tr°ng là: TSS, BOD5, Amoni, Nitrat, Phosphat, dầu mỡ động, 
thāc v¿t, Coliforms.  

5.3.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

a) Giai đo¿n thi công xây dāng 

- Bÿi phát sinh từ quá trình nổ mìn t¿i các khu vāc đá khó phá.  

- Bÿi từ quá trình phá dỡ các công trình hiện hÿu; đào đÁp san nÃn; bác xÁp, t¿p 
kÁt, v¿n chuyển nguyên v¿t liệu thi công, đÃt đá thÁi, phÁ thÁi; cÁt v¿t liệu; thi công xây 

dāng các h¿ng mÿc công trình cāa Dā án; ho¿t động bÁ, làm s¿ch mặt t°ßng trong quá 
trình hoàn thiện công trình. 

- Bÿi, khí thÁi từ các ph°¡ng tiện v¿n chuyển nguyên v¿t liệu, ph°¡ng tiện thi công 
trên công tr°ßng. Thông sá ô nhiễm đặc tr°ng là: TSP, SOx, NOx, CO, VOC. 
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- Khí thÁi phát sinh từ ho¿t động hàn, kÁt nái các kÁt cÃu. Thông sá ô nhiễm đặc 
tr°ng là: Khói hàn, CO, NOx. 

- Khí thÁi phát sinh từ ho¿t động s¡n t°ßng. Thông sá ô nhiễm đặc tr°ng là VOCs.  

- H¡i nhāa đ°ßng từ quá trình thi công đ°ßng. Thông sá ô nhiễm đặc tr°ng là H2S.  

b) Giai đo¿n v¿n hành 

- Bÿi, khí thÁi từ ho¿t động cāa các ph°¡ng tiện giao thông ra vào Dā án và từ khu 
vāc bãi đỗ xe. Thông sá ô nhiễm đặc tr°ng là: TSP, SO2, NOx, CO, VOC. 

- Bÿi, khí thÁi từ ho¿t động cāa máy phát điện dā phòng. Thông sá ô nhiễm đặc 
tr°ng là: TSP, SO2, NOx, CO. 

- Mùi phát sinh từ khu vāc t¿p kÁt t¿m thßi chÃt thÁi rÁn sinh ho¿t. Thông sá ô 
nhiễm đặc tr°ng là: CH4, H2S, NH3, Mercaptan. 

- Mùi phát sinh từ hệ tháng thoát n°ớc. Thông sá ô nhiễm đặc tr°ng là: CH4, H2S, 

NH3. 

- H¡i thuác bÁo vệ thāc v¿t phát sinh từ quá trình phun thuác bÁo vệ thāc v¿t để 
ch�m sóc cây, cß. 

5.3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

5.3.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường:  

a) Giai đo¿n thi công 

- ChÃt thÁi từ quá trình bóc tầng đÃt mặt là 70.726,5m3. Thông sá ô nhiễm chính là 

bùn hÿu c¡. 

- ChÃt thÁi rÁn từ ho¿t động phát quang thāc v¿t trong ph¿m vi Dā án với khái 

l°ợng khoÁng 1.708 tÃn. 

- ChÃt thÁi rÁn phát sinh từ ho¿t động thi công xây dāng phát sinh tái đa 2.633,9 

tÃn/tổng thßi gian t°¡ng đ°¡ng khoÁng 4,8 tÃn/ngày.đêm. Thông sá ô nhiễm chính là 
cát, đá, xi m�ng, bao bì đāng xi m�ng,… 

- ChÃt thÁi sinh ho¿t phát sinh phát sinh từ ho¿t động cāa công nhân trên công 

tr°ßng khoÁng 80 kg/ngày.đêm. Thông sá ô nhiễm chính là thức �n thừa, túi nilon, giÃy 
vÿn, vß chai… 

b) Giai đo¿n v¿n hành 

 + CTR sinh ho¿t phát sinh từ ho¿t động sinh ho¿t cāa ng°ßi dân t¿i các công trình 
nhà á, tr°ßng học, công trình th°¡ng m¿i dịch vÿ, khu vāc công cộng trong ph¿m vi Dā 
án khoÁng 5,58 tÃn/ngày. Thành phần chā yÁu là: Thāc phẩm thừa, túi nilon, giÃy vÿn, 
vß hộp kim lo¿i, thāy tinh. 



Báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng cāa Dā án <Khu đô thị phức hợp Cam Hoà= 

Chā dā án: Công ty Cổ phần Đầu t° khu phức hợp Cam Hoà  36 

+ ChÃt thÁi sinh khái từ ho¿t động ch�m sóc cß, cây và cÁnh quan khoÁng 4,5 

tÃn/ngày. Thông sá ô nhiễm chính là cành lá, thân cây cÁt bß… 

- CTR từ ho¿t động hút bùn bể tā ho¿i t¿i các công trình trong ph¿m vi Dā án, bùn 
n¿o vét hệ tháng thu gom n°ớc thÁi có khái l°ợng khoÁng 17,8 m3/n�m.  

5.3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

a) Giai đo¿n thi công xây dāng 

ChÃt thÁi nguy h¿i phát sinh từ ho¿t động thi công xây dāng khoÁng 779,7 
kg/tháng. Thông sá ô nhiễm chính gồm dầu nhớt thÁi, chÃt thÁi nhiễm dầu, pin, Ác quy, 
dÿng cÿ quét s¡n, hộp đāng s¡n…  

b) Giai đo¿n v¿n hành 

CTNH phát sinh từ ho¿t động v¿n hành h¿ tầng kỹ thu¿t cāa Dā án khoÁng 1.426 

kg/n�m. Thành phần chính chā yÁu gồm: g�ng tay, giẻ lau dính dầu thÁi. pin thÁi, Ác quy 
thÁi, bóng đèn thÁi, bao bì mÃm thÁi, hộp māc in thÁi, dầu thÁi. 

5.3.3. Tiếng ồn, độ rung 

a) Giai đo¿n thi công xây dāng 

- TiÁng ồn phát sinh từ ho¿t động cāa các ph°¡ng tiện v¿n chuyển, máy móc, thiÁt 
bị thi công (xe tÁi, máy đào, máy đầm, máy san, máy āi, máy trộn vÿa, xe lu) và ho¿t 

động khoan hàn, cÁt, đào, đầm. 

- Độ rung phát sinh từ ho¿t động cāa các máy móc, thiÁt bị san āi, đầm nén, máy 

trộn bê tông, máy đóng cọc, đ¿p móng cát thép, xe tÁi v¿n chuyển nguyên v¿t liệu. 

b) Giai đo¿n v¿n hành 

TiÁng ồn, độ rung từ việc v¿n hành ho¿t động cāa máy phát điện dā phòng, ho¿t 
động l°u thông cāa các ph°¡ng tiện giao thông ra vào Dā án, ho¿t động sửa chÿa, xây 

dāng cāa c° dân trong Dā án. 

5.3.4. Các tác động khác 

a) Giai đo¿n thi công xây dāng 

- N°ớc m°a chÁy tràn qua khu vāc thi công với l°u l°ợng lớn nhÃt là 133,4 m3/s. 

Thông sá ô nhiễm đặc tr°ng: TSS, đÃt, cát, lá, cành cây. 

- Dā án chiÁm dÿng, chuyển đổi mÿc đích sử dÿng khoÁng 23,58 ha đÃt chuyên 
trồng lúa n°ớc 2 vÿ; di dßi một vài ngôi mộ. Ho¿t động chiÁm dÿng đÃt, chuyển đổi mÿc 
đích sử dÿng đÃt để thāc hiện Dā án làm giÁm diện tích trồng lúa, Ánh h°áng tới sinh 
ho¿t, tâm lý, đßi sáng, thu nh¿p, việc làm, ho¿t động kinh doanh, sÁn xuÃt và sinh kÁ 
cāa các tổ chức, cá nhân bị tác động, thay đổi hệ sinh thái khu vāc xung quanh Dā án; 
ho¿t động di dßi mộ gây tác động đÁn vÃn đÃ tâm linh cāa ng°ßi dân địa ph°¡ng. 

- Khái l°ợng bóc đÃt hÿu c¡ từ 23,58 ha đÃt trồng lúa n°ớc 02 vÿ khoÁng 70.726,5 
m3. 
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- Sā cá, rāi ro trong quá trình thi công xây dāng: Sā cá cháy nổ, tai n¿n lao động, 

tai n¿n giao thông, ng¿p úng cÿc bộ. 
b) Giai đo¿n v¿n hành 

- N°ớc m°a chÁy tràn qua khu vāc Dā án. Thông sá ô nhiễm đặc tr°ng: TSS, đÃt, 
cát, lá, cành cây. 

- Sā cá, rāi ro trong quá trình v¿n hành Dā án: Sā cá tai n¿n lao động; sā cá sÿt 
lún, nứt vỡ các đ°ßng áng cÃp, thoát n°ớc; sā cá tÁc ngh¿n rác, bùn, cát trong đ°ßng 
áng thoát n°ớc; sā cá cháy nổ; sā cá giao thông; sā cá do thßi tiÁt bÃt th°ßng. 
5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

5.4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải 

5.4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải 

a) Giai đo¿n thi công xây dāng 

- Bá trí 4 nhà vệ sinh di động (mỗi nhà vệ sinh có hầm tā ho¿i kích th°ớc 260cm 
x 270cm x 135cm, thể tích bồn chứa 1,5 m3) t¿i 01 công tr°ßng thi công; hợp đồng với 
đ¡n vị có chức n�ng thu gom, v¿n chuyển và xử lý định kỳ theo thāc tÁ phát sinh theo 
đúng quy định. 

Quy trình xử lý: N°ớc thÁi sinh ho¿t → Nhà vệ sinh di động → Đ¡n vị chức n�ng 
hút, v¿n chuyển, xử lý khi đầy bể. 

- Bá trí hệ tháng thu gom là các rãnh thu có kích th°ớc 0,5m x 0,8m và há ga lÁng 
cặn có kích th°ớc 1m x 1,2m x 1m  t¿i các khu vāc phát sinh n°ớc thÁi xây dāng để lÁng 
cặn tr°ớc khi xÁ ra hệ tháng thoát n°ớc cāa khu vāc. 

- Bá trí 02 cầu rửa xe t¿i 01 cổng chính ra vào công tr°ßng để rửa xe và vệ sinh 
các lo¿i máy móc, thiÁt bị thi công trên công tr°ßng; n°ớc thÁi phát sinh đ°ợc thu gom, 
xử lý bằng bể lÁng cát và tách dầu 02 ng�n thể tích 5 m3 (gồm 01 ng�n thể tích 4 m3 và 

01 ng�n thể tích 1 m3) tr°ớc khi chứa t¿i bể chứa 5 m3 và tái sử dÿng toàn bộ cho ho¿t 
động rửa xe và vệ sinh các lo¿i máy móc, thiÁt bị thi công trên công tr°ßng. 

Quy trình xử lý: N°ớc thÁi từ ho¿t động rửa xe, rửa dÿng cÿ thi công → Bể lÁng, 
tách dầu → Tái sử dÿng rửa xe, làm ẩm v¿t liệu thi công. 

- Th°ßng xuyên kh¡i thông hệ tháng m°¡ng thoát n°ớc m°a xung quanh khu vāc 
thi công; dọc theo các rãnh thoát n°ớc m°a s¿ bá trí các há ga với khoÁng cách trung 
bình 50 m/há để thu bùn cát và đ°ợc n¿o vét định kỳ 03 tháng/lần. 

- Đái với n°ớc thÁi từ ho¿t động khoan cọc nhồi có chứa Bentonite: Dung dịch 
khoan đ°ợc tuần hoàn tái sử dÿng. Sau khi hoàn thiện quá trình khoan cọc nhồi s¿ đ°ợc 
thu gom vào há lÁng có lót đáy dung tích khoÁng 2,0 m3 kích th°ớc 2,0 x 2,0 x 0,5 m để 
lÁng cặn Bentonite, sau đó chuyển cho đ¡n vị có chức n�ng xử lý. 
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b) Giai đo¿n v¿n hành 

- Hệ tháng thu gom, thoát n°ớc thÁi đ°ợc tách riêng biệt với hệ tháng thu gom, 
thoát n°ớc m°a. Bá trí các tuyÁn đ°ßng áng có đ°ßng kính từ D110 đÁn D300 với tổng 
chiÃu dài thu gom n°ớc thÁi phát sinh vÃ Tr¿m xử lý n°ớc thÁi sá 7 với tổng công suÃt 
1.100 m3/ngày.đêm t¿i phân khu đô thị phía BÁc – đô thị mới Cam Lâm để xử lý. 

- 01 tr¿m xử lý n°ớc thÁi công suÃt 1.100 m3/ngày.đêm; 
Công nghệ áp dÿng t¿i các tr¿m xử lý n°ớc thÁi: Công nghệ sinh học MNR với 

quy trình xử lý nh° sau: 
N°ớc thÁi → Ng�n tiÁp nh¿n và l°ợc rác thô → Bể thu gom → Bể tách dầu mỡ 

→ Bể tā ho¿i → Bể điÃu hòa → ThiÁt bị l°ợc rác tinh → Cÿm bể xử lý sinh học Công 
nghệ MNR → Bể lÁng sinh học → Bể khử trùng → M°¡ng quan trÁc →N°ớc thÁi sau 
xử lý đ¿t QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ n°ớc thÁi sinh ho¿t 
(cột A; K=1) → XÁ thÁi. 

Ghi chú: Ho¿t động v¿n hành và bÁo d°ỡng tr¿m xử lý n°ớc thÁi không thuộc 
ph¿m vi dā án. 

5.4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải 

a) Giai đo¿n thi công 

- LÁp đặt hàng rào bằng tôn cao khoÁng 2,5 m xung quanh khu vāc công tr°ßng 
thi công, sử dÿng bao l°ới quanh các công trình cao tầng; sử dÿng ph°¡ng tiện v¿n 
chuyển đ°ợc đ�ng kiểm; ph°¡ng tiện v¿n chuyển chá đúng tÁi trọng quy định; che phā 
b¿t đái với tÃt cÁ các ph°¡ng tiện chuyên chá nguyên v¿t liệu, đÃt thÁi, phÁ thÁi, không 
để r¡i rớt v¿t liệu; th°ßng xuyên thu dọn đÃt, cát, v¿t liệu r¡i vãi t¿i khu vāc thi công và 
đ°ßng tiÁp c¿n, đÁm bÁo vệ sinh; sử dÿng xe chuyên dÿng để t°ới n°ớc d¿p bÿi trên 
tuyÁn đ°ßng nội bộ phÿc vÿ thi công, phun n°ớc t°ới ẩm th°ßng xuyên vào nhÿng ngày 
không m°a với tần suÃt tái thiểu 02 lần/ngày, t�ng tần suÃt t°ới 04 lần/ngày vào mùa 
khô hanh; phun n°ớc làm ẩm khu vāc t¿p kÁt nguyên v¿t liệu tr°ớc và sau quá trình t¿p 
kÁt và phun ẩm bÃ mặt tr°ớc khi đào đÁp các công trình xây dāng với tần suÃt 01 
lần/ngày, t�ng tần suÃt trong mùa khô. 

- Thāc hiện phā b¿t lên phía trên bãi t¿p kÁt đÃt hÿu c¡ trong ph¿m vi Dā án để 
h¿n chÁ tác động cāa bÿi. 

- Đái với bÿi từ quá trình bÁ, làm s¿ch bÃ mặt công trình xây dāng, sử dÿng các 
tÃm l°ới lớn, tÃm b¿t che phā toàn bộ công trình, tránh thi công vào thßi điểm có gió 
lớn; sử dÿng các máy móc chà nhám có đầu hút và thu gom bÿi t¿i đầu chà để thu gom 
toàn bộ bÿi. 

b) Giai đo¿n v¿n hành 

- Trồng cây xanh dọc các tuyÁn đ°ßng giao thông nội bộ và các công trình công 
cộng theo quy ho¿ch đã đ°ợc phê duyệt; định kỳ quét dọn, t°ới n°ớc làm s¿ch mặt 
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đ°ßng tần suÃt tái thiểu 02 lần/ngày vào nhÿng ngày không m°a; lÁp đặt biển báo h¿n 
chÁ tác độ xe ch¿y trong các tuyÁn đ°ßng nội bộ; quy định các xe v¿n chuyển chá đúng 
trọng tÁi theo quy định. 

- LÁp đặt điÃu hoà không khí và thông gió trong các khái nhà. 
- Biện pháp h¿n chÁ mùi hôi từ khu vāc l°u giÿ CTR: bá trí điểm t¿p kÁt CTR 

sinh ho¿t t¿i vị trí cuái h°ớng gió; trồng dÁi cây xanh cách ly xung quanh; sử dÿng các 
chÁ phẩm khử mùi phun t¿i khu vāc l°u giÿ CTR và trong quá trình thu gom, v¿n chuyển 
CTR trong khu vāc Dā án. 

- Hệ tháng thoát n°ớc đ°ợc xây ngầm, các nÁp cáng, há ga đ°ợc đ¿y kín để tránh 
phát tán mùi hôi; th°ßng xuyên n¿o vét bùn các há ga thu n°ớc thÁi. 
5.4.2. Công trình, biện pháp quản lý CTR CTNH 

5.4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý CTR thông thường 

a) Giai đo¿n thi công xây dāng 

- CTR sinh ho¿t: Bá trí tái thiểu 10 thùng chứa chuyên dÿng có nÁp đ¿y dung tích 
lo¿i 60-120 lít/thùng để thu gom, phân lo¿i CTR sinh ho¿t phát sinh t¿i công tr°ßng thi 
công; chuyển giao cho đ¡n vị có chức n�ng v¿n chuyển, xử lý theo quy định với tần suÃt 
01 lần/ngày. 

- Đái với phÁ thÁi phá dỡ công trình hiện tr¿ng: Các lo¿i phÁ thÁi thích hợp san nÃn 
(bê tông, g¿ch vÿa, xi m�ng, cát đá…) đ°ợc thu gom và t¿n dÿng san lÃp mặt bằng cāa 
Dā án. Các lo¿i phÁ thÁi khác không thể t¿n dÿng (túi nilon, chai lọ thuỷ tinh và rác hÿu 
c¡…) đ°ợc thu gom, phân lo¿i và thuê đ¡n vị thu gom v¿n chuyển đổ thÁi t¿i vị trí đ°ợc 
cÃp có thẩm quyÃn cho phép đổ thÁi theo quy định. 

- Đái với sinh khái, CTR từ ho¿t động phát quang cây cái đ°ợc chuyển cho cho 
đ¡n vị có chức n�ng v¿n chuyển, xử lý theo quy định. 

- ĐÃt, đá đào đ°ợc t¿n dÿng để san lÃp, đÁp nÃn t¿i Dā án. 
- Đái với CTR từ ho¿t động thi công xây dāng: Đ°ợc t¿n dÿng để san lÃp mặt bằng 

trong ph¿m vi Dā án, lo¿i có thể tái chÁ đ°ợc bán cho đ¡n vị có chức n�ng thu mua phÁ 
liệu; CTR khác không có khÁ n�ng tái chÁ hoặc không thể t¿n dÿng đ°ợc thu gom, t¿p 
kÁt t¿i công tr°ßng, chuyển cho đ¡n vị có chức n�ng thu gom, v¿n chuyển, xử lý theo 
quy định vÃ quÁn lý CTR. 

- Đái với CTR từ ho¿t động n¿o vét định kỳ t¿i hệ tháng thu gom n°ớc m°a chÁy 
tràn đ°ợc chuyển cho đ¡n vị có chức n�ng thu gom, v¿n chuyển, xử lý theo quy định. 

b) Giai đo¿n đo¿n v¿n hành 

- Bá trí 01 điểm t¿p kÁt CTR thông th°ßng t¿i các ô đÃt h¿ tầng kỹ thu¿t, có mái 

che, nÃn gia cá bê tông cháng thÃm. 
- Bá trí hệ tháng các thùng chứa CTR sinh ho¿t chuyên dÿng có nÁp đ¿y t¿i các 

công trình và dọc tuyÁn đ°ßng giao thông nội bộ trong ph¿m vi Dā án, đÁm bÁo toàn bộ 
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CTR sinh ho¿t đ°ợc thu gom, phân lo¿i t¿i nguồn theo quy định cāa Lu¿t BÁo vệ môi 

tr°ßng và các quy định có liên quan, cÿ thể: 

+ Đái với khu vāc nhà á thÃp tầng (liÃn kÃ, biệt thā): CTR sinh ho¿t đ°ợc các hộ 

gia đình tā trang bị thùng rác, phân lo¿i t¿i nguồn theo quy định. 

+ Đái với khu vāc nhà á xã hội: Bá trí t¿i mỗi tầng cāa khái nhà 01 phòng l°u 
chứa CTR sinh ho¿t diện tích khoÁng 3,0 m2 trong đó có bá trí các thùng chứa dung tích 
lo¿i 120 lít/thùng để thu gom CTR sinh ho¿t đã phân lo¿i. Toàn bộ CTR sinh ho¿t đã 
phân lo¿i đ°ợc định kỳ v¿n chuyển bằng thang máy riêng xuáng khu vāc t¿p trung CTR 
sinh ho¿t diện tích khoÁng 20 m2 bá trí trong khuôn viên công trình có mái che. 

+ Đái đ°ßng giao thông nội bộ: Bá trí hệ tháng các thùng chứa chuyên dÿng có 
nÁp đ¿y kín dung tích khoÁng 120 lít - 150 lít/thùng t¿i các vị trí có khÁ n�ng phát sinh 
CTR sinh ho¿t với khoÁng cách khoÁng 100 m/thùng để thu gom, phân lo¿i CTR sinh 
ho¿t t¿i nguồn theo quy định. 

- Định kỳ v¿n chuyển toàn bộ CTR phát sinh từ các công trình trong ph¿m vi Dā 
án vÃ điểm t¿p kÁt CTR cāa Dā án; chuyển cho đ¡n vị có chức n�ng xử lý tần suÃt 01 

lần/ngày. 

- Hợp đồng với các đ¡n vị có chức n�ng định kỳ hút, v¿n chuyển, xử lý bùn bể tā 

ho¿i t¿i các công trình và bùn thÁi từ ho¿t động n¿o vét hệ tháng thoát n°ớc trong ph¿m 
vi Dā án theo quy định với tần suÃt khoÁng 06 tháng/lần.  

c) Yêu cầu vÃ bÁo vệ môi tr°ßng: thu gom, l°u giÿ, v¿n chuyển, xử lý toàn bộ CTR 
thông th°ßng, CTR sinh ho¿t trong quá trình thi công xây dāng và v¿n hành Dā án bÁo 

đÁm các yêu cầu vÃ bÁo vệ môi tr°ßng theo quy định cāa Lu¿t BÁo vệ môi tr°ßng, các 
v�n bÁn quy ph¿m pháp lu¿t h°ớng dẫn thi hành Lu¿t BÁo vệ môi tr°ßng và các quy 

định pháp lu¿t khác có liên quan. Trong quá trình thi công, xây dāng, tr°ßng hợp có 
ho¿t động v¿n chuyển đÃt ra ngoài ph¿m vi Dā án để làm v¿t liệu san lÃp thì phÁi tuân 

thā quy định cāa pháp lu¿t vÃ khoáng sÁn. 

5.4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý CTNH 

a) Giai đo¿n thi công xây dāng 

Các lo¿i chÃt thÁi nguy h¿i đ°ợc thu gom và l°u trÿ trong các thùng chứa có nÁp 
đ¿y kín với dung tích 100 - 500 lít, đÁm bÁo không rò rỉ, bay h¡i, r¡i vãi, phát tán ra môi 
tr°ßng và có gÁn biển cÁnh báo nguy h¿i.  

Bá trí 01 kho l°u giÿ t¿m thßi chÃt thÁi nguy h¿i diện tích 10 m2 trong khuôn viên 

công tr°ßng (kho chứa t¿m thßi có kÁt cÃu đÁm bÁo các yêu cầu kỹ thu¿t theo quy định 
và s¿ đ°ợc dỡ bß khi kÁt thúc giai đo¿n xây dāng);  

Hợp đồng với đ¡n vị có chức n�ng để chuyển giao xử lý theo đúng quy định. 

b) Giai đo¿n v¿n hành 
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- Trang bị các thùng chứa chÃt thÁi nguy h¿i riêng biệt có nÁp đ¿y, đáp ứng yêu 
cầu theo quy định để thu gom chÃt thÁi nguy h¿i. 

- Các lo¿i chÃt thÁi nguy h¿i đ°ợc thu gom, phân lo¿i, l°u giÿ t¿m thßi t¿i 05 kho 
chứa chÃt thÁi nguy h¿i, diện tích mỗi kho 10 m2 t¿i  điểm t¿p kÁt trung chuyển chÃt thÁi 
cāa Dā án. Nhà kho có mái che kín, mặt sàn trong khu vāc l°u giÿ CTNH kín khít, 
không bị thẩm thÃu và tránh n°ớc m°a chÁy tràn. Bá trí các thùng chứa chuyên dÿng có 
nÁp đ¿y, bÁo đÁm l°u chứa an toàn, không tràn đổ, có dán nhãn và gÁn biển hiệu cÁnh 
báo theo quy định; định kỳ chuyển giao CTNH cho đ¡n vị có chức n�ng thu gom, v¿n 
chuyển và xử lý theo quy định. 
5.4.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung 

a) Giai đo¿n thi công xây dāng 

- Không sử dÿng đồng thßi nhiÃu thiÁt bị gây ồn lớn vào cùng một thßi điểm; sử 
dÿng các thiÁt bị thi công đ¿t tiêu chuẩn, đ°ợc đ�ng kiểm theo quy định; các thiÁt bị thi 
công đ°ợc kiểm tra, bÁo d°ỡng định kỳ th°ßng xuyên; các ph°¡ng tiện v¿n chuyển 
không chá quá tÁi trọng cho phép.  

- Thāc hiện xây dāng các h¿ng mÿc gần khu vāc tr°ßng học vào thßi gian nghỉ hè 
để tránh Ánh h°áng đÁn quá trình học t¿p, làm việc cāa cán bộ giáo viên và học sinh 
trong tr°ßng.  

- Thāc hiện chÁ độ làm việc hợp lý, điÃu chỉnh giÁm bớt thßi gian ng°ßi lao động 
tiÁp xúc với nguồn ồn cao. 

b) Giai đo¿n v¿n hành 

- Quy định tác độ tái đa các lo¿i xe đ°ợc l°u thông trên các tuyÁn đ°ßng nội bộ 
cāa Dā án. 

- Xây dāng nội quy, quy chÁ sinh ho¿t trong khu vāc Dā án. 

- LÁp đặt máy phát điện đúng quy trình kỹ thu¿t để giÁm ồn, cháng rung và định 

kỳ vệ sinh, tra dầu mỡ. 

- Yêu cầu các dân c° và tổ chức trong Dā án không v¿n chuyển nguyên v¿t liệu và 

sửa chÿa công trình vào thßi gian nghỉ ng¡i (buổi tr°a từ 12 giß đÁn 13 giß, buổi tái từ 
22 giß đÁn 6 giß sáng hôm sau).  

- Trồng cây xanh trong khuôn viên Dā án đÁm bÁo tỷ lệ cây xanh tái thiểu đ¿t quy 
định cāa QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ quy ho¿ch xây dāng. 

5.4.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

5.4.4.1. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

a) Giai đo¿n thi công xây dāng 

- Trang bị các ph°¡ng tiện phòng cháy, chÿa cháy t¿i khu vāc công tr°ßng thi 
công; t¿p huÃn công tác phòng cháy, chÿa cháy và phổ biÁn kiÁn thức phòng cháy, chÿa 
cháy cho cán bộ, công nhân cāa Dā án; thāc hiện nghiêm chỉnh các quy chuẩn, quy định 
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vÃ phòng cháy, chÿa cháy trong quá trình xây dāng và sử dÿng các thiÁt bị, máy móc thi 

công; lÁp đặt biển báo cÃm không sử dÿng lửa t¿i khu vāc kho chứa nhiên liệu và các 
khu vāc có nguy c¡ xÁy ra cháy. 

- T¿p huÃn cho công nhân vÃ thāc hiện nghiêm túc các quy định vÃ công tác an 
toàn lao động, tuân thā theo quy định vÃ sử dÿng, v¿n hành, bÁo d°ỡng, bÁo quÁn các 
thiÁt bị, máy móc thi công; lÁp đặt biển cÁnh báo t¿i nhÿng vị trí có nguy c¡ xÁy ra tai 
n¿n lao động; sử dÿng các máy móc, thiÁt bị đ°ợc kiểm định, bÁo đÁm an toàn theo quy 
định hiện hành; trang bị đầy đā bÁo hộ lao động cho ng°ßi lao động làm việc trên công 
tr°ßng. 

- Th°ßng xuyên kiểm tra, kh¡i thông các dòng chÁy, thông tÁc các cáng rãnh thoát 
n°ớc xung quanh công tr°ßng thi công đÁm bÁo không để n°ớc đọng, gây ng¿p úng. 
Thāc hiện san nÃn với cao độ theo đúng quy ho¿ch đ°ợc phê duyệt, đÁm bÁo không gây 
ng¿p úng cho khu vāc công trình ch°a thāc hiện hoàn trÁ và một sá khu dân c° hiện 
tr¿ng xung quanh khu vāc Dā án. 

- Đầu t° xây dāng các h¿ng mÿc công trình cāa Dā án theo đúng thiÁt kÁ đ°ợc c¡ 
quan chức n�ng có thẩm quyÃn phê duyệt; định kỳ thāc hiện giám sát nguy c¡ gây lún, 
nứt các công trình khu vāc Dā án trong suát quá trình thi công. Tr°ßng hợp xÁy ra lún, 

nứt hoặc tiÃm ẩn nguy c¡ lún, nứt Ánh h°áng các công trình h¿ tầng, tôn giáo, nhà cửa 
và các công trình khác phÁi dừng mọi ho¿t động có liên quan, phái hợp với chính quyÃn 
địa ph°¡ng và các c¡ quan chức n�ng có liên quan khÁc phÿc tình hình và đÃn bù mọi 
thiệt h¿i do ho¿t động cāa Dā án gây ra theo quy định cāa pháp lu¿t. 
b) Giai đo¿n v¿n hành 

- Kiểm soát quá trình v¿n hành, tuân thā các yêu cầu và thông sá kỹ thu¿t thiÁt kÁ. 

- Th°ßng xuyên kiểm tra bÁo d°ỡng ph°¡ng tiện, thiÁt bị phòng cháy chÿa cháy 
đ°ợc trang bị t¿i Dā án. 

5.4.4.2. Các công trình, biện pháp khác 

a) Giai đo¿n thi công xây dāng 

- Bá trí các rãnh thoát n°ớc t¿m thßi, cáng ngang đ°ßng, không để n°ớc m°a chÁy 
tràn tā do qua nÃn đ°ßng đang thi công và đÁm bÁo không để bùn đÃt làm tÁc ngh¿n gây 
ng¿p úng khu vāc lân c¿n. Chā Dā án phÁi thāc hiện các biện pháp sau đây: 

+ Bá trí hệ tháng rãnh thoát n°ớc m°a t¿m thßi với kích th°ớc 0,5x0,5 m, cứ 50m 
có bá trí 01 há ga lÁng cặn; tổ chức thi công theo hình thức cuán chiÁu; th°ßng xuyên 
dọn dẹp mặt bằng thi công; t¿p kÁt nguyên v¿t liệu theo tiÁn độ thi công, che chÁn các 
khu vāc t¿p kÁt nguyên v¿t liệu xây dāng và không t¿p trung nguyên v¿t liệu thi công 
gần rãnh thoát n°ớc. Th°ßng xuyên kh¡i thông đ°ßng thoát n°ớc m°a trong khu vāc 
Dā án với tần suÃt 2 ngày/lần. 

+ Quy trình xử lý: n°ớc m°a chÁy tràn ³ rãnh thoát n°ớc t¿m ³ há lÁng ³ môi 

tr°ßng. 
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+ Th°ßng xuyên kiểm tra dọc khu vāc thi công, nÁu phát hiện tình tr¿ng ng¿p úng 
cÿc bộ phÁi thāc hiện kh¡i thông cho thoát n°ớc, không làm đÿc nguồn n°ớc bằng cách 
lÁp đặt tÃm ng�n để thu gom bùn đÃt. 

Thi công theo từng giai đo¿n để giÁm tái đa tác đÿng do n°ớc t¿p trung dòng n°ớc 
nhanh (diện tích cây xanh bị đán h¿) gây quá tÁi cho hệ tháng tiêu thoát n°ớc khu vāc. 
Bá trí thßi gian phát quang, san nÃn vào mùa khô để h¿n chÁ tái đa sā t¿p trung dòng 
chÁy tràn. 

- Phái hợp chặt ch¿ với chính quyÃn địa ph°¡ng thāc hiện công tác đÃn bù, giÁi 
phóng mặt bằng theo đúng quy định cāa pháp lu¿t hiện hành; thāc hiện các biện pháp 
hỗ trợ ổn định sÁn xuÃt; chỉ triển khai thāc hiện Dā án sau khi hoàn thành công tác đÃn 
bù, giÁi phóng mặt bằng, chuyển đổi mÿc đích sử dÿng đÃt, thuê đÃt, giao đÃt theo quy 
định cāa pháp lu¿t. 

- Đái với l°ợng đÃt bóc hÿu c¡ từ diện tích đÃt trồng lúa hai vÿ, có biện pháp phā 
b¿t lên phía trên bãi t¿p kÁt đÃt đÁm bÁo không phát tán bÿi, không chÁy tràn theo n°ớc 
m°a ra khu vāc xung quanh; đ°ợc t¿n dÿng để đÁp, trồng cây xanh trong khu vāc Dā 
án theo quy định.  

- ¯u tiên sử dÿng lao động địa ph°¡ng; tuyên truyÃn nâng cao ý thức bÁo vệ môi 
tr°ßng đái với c° dân, cán bộ công nhân viên; phổ biÁn, quán triệt công nhân lao động 
nghiêm túc thāc hiện an ninh tr¿t tā, không gây mÃt đoàn kÁt với c° dân xung quanh; 
không v¿n chuyển quá tÁi tránh r¡i vãi v¿t liệu ra đ°ßng gây nguy hiểm cho ng°ßi tham 
gia giao thông, làm sÿt lún Ánh h°áng đÁn tuyÁn đ°ßng; tu sửa các đo¿n đ°ßng bị h° 
hßng do ho¿t động cāa Dā án. 

b) Giai đo¿n v¿n hành 

- Bá trí hệ tháng n°ớc m°a riêng biệt với hệ tháng thoát n°ớc thÁi đÁm bÁo thu 
gom toàn bộ n°ớc m°a trong khu đÃt Dā án, v°ợt quá khÁ n�ng chứa thì chÁy vào hệ 
tháng thoát n°ớc và thoát qua cāa xÁ vào m°¡ng thoát n°ớc chung cāa khu vāc. 

- Xây dāng, v¿n hành hệ tháng thoát n°ớc m°a đúng thiÁt kÁ quy ho¿ch đ°ợc 
duyệt; v¿n hành bể thu trÿ n°ớc m°a để đÁm bÁo khu vāc lân c¿n cāa Dā án không bị 
ng¿p úng do ho¿t động cāa dā án. 

- Bá trí cáng ngang qua đ°ßng. N°ớc m°a s¿ đ°ợc thu gom vÃ các há ga riêng cāa 
từng công trình để lÁng tr°ớc khi thoát ra môi tr°ßng. Dọc tuyÁn thoát n°ớc m°a bá trí 
song chÁn rác, th°ßng xuyên kh¡i thông hệ tháng thoát n°ớc. 

+ Hệ tháng thu gom n°ớc m°a bằng các há ga thu n°ớc m°a dọc các tuyÁn đ°ßng 
nội bộ, chÁy theo m¿ng l°ới cáng thoát n°ớc m°a bằng bê tông cát thép t¿i các tuyÁn 
đ°ßng và đ°a vào các bể chứa n°ớc m°a, xÁ vào các hồ cÁnh quan và hệ tháng thoát 
n°ớc khu vāc.  

- TiÁn hành n¿o vét định kỳ hệ tháng thoát n°ớc m°a để đÁm bÁo khÁ n�ng tiêu 
thoát n°ớc cho khu vāc Dā án. 
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- Theo dõi tình hình thßi tiÁt l¿p kÁ ho¿ch v¿n hành cho các bể thu trÿ n°ớc m°a 
đÁm bÁo hiệu quÁ điÃu hòa l°ợng n°ớc m°a cao nhÃt. Tr°ớc mua m°a/nhÿng tr¿n m°a 
lớn, các bể chứa đ°ợc xÁ hÁt n°ớc để đÁm bÁo chứa n°ớc m°a, giÁm l°ợng n°ớc m°a 
chÁy tràn xÁ vào hệ tháng thoát n°ớc khu vāc. 

- Phái hợp với chính quyÃn địa ph°¡ng để khÁc phÿc hiện t°ợng ng¿p úng trong 
tr°ßng hợp ho¿t động cāa Dā án làm úng, ng¿p khu vāc lân c¿n. 

- ĐÁm bÁo việc đÃu nái n°ớc m°a, n°ớc thÁi theo đúng quy ho¿ch và quy định. 
- Tuân thā các quy định hiện hành vÃ tài nguyên, môi tr°ßng; xÁ n°ớc thÁi vào 

nguồn n°ớc; các quy định vÃ phòng cháy, ứng cứu sā cá, an toàn lao động và các quy 
ph¿m kỹ thu¿t khác có liên quan trong quá trình thāc hiện Dā án nhằm ng�n ngừa, giÁm 
thiểu nhÿng rāi ro cho môi tr°ßng. 

- GiÁm thiểu tác động đÁn cÁnh quan và hệ sinh thái rừng xung quanh: 

+ Tuân thā các quy định hiện hành vÃ tài nguyên, môi tr°ßng; xÁ n°ớc thÁi vào 
nguồn n°ớc; các quy định vÃ phòng cháy, ứng cứu sā cá, an toàn lao động và các quy 
ph¿m kỹ thu¿t khác có liên quan trong quá trình thāc hiện Dā án nhằm ng�n ngừa, giÁm 
thiểu nhÿng rāi ro cho môi tr°ßng. 

Trong quá trình thi công phÁi đÁm bÁo vÃ không gian, kiÁn trúc, cÁnh quan, thân 
thiện với môi tr°ßng, kiÁn trúc cāa từng công trình và tổng thể toàn khu vāc đÁm bÁo 
đúng chức n�ng sử dÿng, phù hợp tính chÃt công trình, bá trí công trình d°ới tán cây 
đÁm bÁo h¿n chÁ tái đa Ánh h°áng đÁn đa d¿ng sinh học và cÁnh quan thiên nhiên khu 
vāc. 

 L¿p ph°¡ng án h¿n chÁ tái đa ph¿m vi khu vāc san nÃn để giÁm tái đa khái l°ợng 
đào đÁp, giÿ l¿i diện tích rừng tái đa. 
5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án. 

5.5.1. Chương trình quản lý 

5.5.2. Chương trình giám sát môi trường 

5.5.2.1. Giám sát môi trường giai đoạn thi công xây dựng 

Dā án không thāc hiện giám sát môi tr°ßng giai đo¿n thi công, xây dāng do 

không có nguồn thÁi đặc tr°ng. 

➢ Giám sát chất thải rắn, CTR thông thường và CTNH 

- Giám sát chÃt thÁi rÁn sinh ho¿t: 

- Vị trí giám sát: khu vāc l°u giÿ t¿m thßi chÃt thÁi. 
- Nội dung giám sát: tình hình phát sinh, quÁn lý CTR sinh ho¿t, CTR xây dāng và 

CTNH. 

- Thông sá giám sát: tổng khái l°ợng, thành phần chÃt thÁi, sá l°ợng; biện pháp 
thu gom, xử lý và tổ chức, cá nhân tiÁp nh¿n chÃt thÁi. 
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- Việc quÁn lý chÃt thÁi thāc hiện theo quy định t¿i Nghi định sá 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/22022 đ°ợc sửa đổi bổ sung t¿i Nghị định sá 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 cāa Chính phā quy định chi tiÁt một sá điÃu cāa Lu¿t BÁo vệ môi tr°ßng; 
Thông t° sá 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 đ°ợc sửa đổi bổ sung t¿i Thông t° sá 
07/2025/TT-BTNMT cāa Bộ Tài nguyên và Môi tr°ßng quy định chi tiÁt thi hành một sá 
điÃu cāa Lu¿t BÁo vệ môi tr°ßng. 

5.5.2.2. Chương trình giám sát trong giai đoạn hoạt động  

a) Giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh 

C�n cứ vào Thông t° sá 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 đ°ợc sửa đổi bổ 
sung t¿i Thông t° sá 07/2025/TT-BTNMT cāa Bộ Tài nguyên và Môi tr°ßng, dā án 
không phát sinh phóng x¿ nên Chā dā án không thāc hiện quan trÁc môi tr°ßng không 
khí xung quanh. 

b) Giám sát chất lượng môi trường nước thải 

C�n cứ vào khoÁn 2, điÃu 97 cāa Nghị định sá 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

đ°ợc sửa đổi bổ sung t¿i Nghị định sá 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 cāa Chính phā 

Quy định chi tiÁt một sá điÃu cāa Lu¿t BÁo vệ môi tr°ßng, toàn bộ n°ớc thÁi cāa dā án 
đ°ợc đÃu nái vào tr¿m xử lý n°ớc thÁi t¿p trung 07 cāa phân khu quy ho¿ch vì v¿y Chā 
dā án không thāc hiện quan trÁc n°ớc thÁi định kỳ. 

c) Giám sát chất lượng môi trường khí thải 

C�n cứ vào khoÁn 2, điÃu 98 cāa Nghị định sá 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

đ°ợc sửa đổi bổ sung t¿i Nghị định sá 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 cāa Chính Phā 

Quy định chi tiÁt một sá điÃu cāa Lu¿t BÁo vệ môi tr°ßng dā án không thuộc đái t°ợng 
quan trÁc định kỳ đái với khí thÁi. 

d). Giám sát chất thải 

- Thāc hiện phân định, phân lo¿i, thu gom các lo¿i chÃt thÁi rÁn sinh ho¿t, chÃt 
thÁi rÁn thông th°ßng và chÃt thÁi nguy h¿i theo quy định cāa Lu¿t BÁo vệ môi tr°ßng 
ngày 17 tháng 11 n�m 2020 và các quy định pháp lu¿t khác có liên quan. 

- Định kỳ chuyển giao chÃt thÁi rÁn sinh ho¿t, chÃt thÁi rÁn thông th°ßng và chÃt 
thÁi nguy h¿i cho đ¡n vị có đầy đā n�ng lāc, chức n�ng thu gom, v¿n chuyển và xử lý 
theo đúng quy định. 

- Việc quÁn lý chÃt thÁi thāc hiện theo quy định t¿i Nghi định sá 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/22022 đ°ợc sửa đổi bổ sung t¿i Nghị định sá 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 cāa Chính phā quy định chi tiÁt một sá điÃu cāa Lu¿t BÁo vệ môi tr°ßng; 
Thông t° sá 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 đ°ợc sửa đổi bổ sung t¿i Thông t° sá 
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07/2025/TT-BTNMT cāa Bộ Tài nguyên và Môi tr°ßng quy định chi tiÁt thi hành một sá 
điÃu cāa Lu¿t BÁo vệ môi tr°ßng. 
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Ch°¢ng 1 

THÔNG TIN VÀ DĀ ÁN 

1.1. THÔNG TIN VÀ DĀ ÁN 

1.1.1. Tên dā án 

<Khu đô thá phąc hÿp Cam Hoà= 

1.1.2. Tên chă dā án, đáa chß và ph°¢ng tián liên há vßi chă dā án; ng°ái đ¿i dián 

theo pháp luÁt căa chă dā án; ti¿n đá thāc hián dā án 

1.1.2.1. Thông tin về Chủ dự án 

- Chā dā án: Công ty Cổ phần đầu t° khu phức hợp Cam Hoà 

- GiÃy chứng nh¿n đ�ng ký doanh nghiệp sá: 4202018007 do Phòng Đ�ng ký kinh 
doanh thuộc Sá  Tài chính tỉnh Khánh Hoà cÃp đ�ng ký lần đầu ngày 28 tháng 02 n�m 
2025. 

- Địa chỉ trÿ sá chính: Thôn BÁc Vĩnh, xã Cam HÁi Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh 
Khánh Hoà, Việt Nam. 

- Điện tho¿i: 0905846794   Fax:  

- Đ¿i diện: Ph¿m Quác Nh¿t;   Chức vÿ: Tổng giám đác. 

1.1.2.2. Tiến độ thực hiện dự án, tổng mức đầu tư 

- TiÁn độ dā án: 06 n�m kể từ ngày Nhà đầu t° đ°ợc Nhà n°ớc giao đÃt, cho thuê 
đÃt, chuyển mÿc đích sử dÿng đÃt. Dā kiÁn bÁt đầu từ quý I n�m 2025. 

+ Thßi gian xây dāng xong toàn bộ các công trình đ°a vào sử dÿng, khai thác kinh 
doanh Quý IV n�m 2030 

- Tổng mức đầu t°: 5.241.000.000.000 đãng (Bằng chÿ: N�m nghìn hai tr�m bán 
m°¡i mát nghìn tỷ đồng). 

1.1.3. Vá trí đáa lý 

1.1.3.1. Vị trí thực hiện Dự án 

Khu đô thị phức hợp Cam Hoà thuộc địa giới hành chính xã Cam Tân, xã Cam 

Hoà, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà. Khu vāc dā án có ph¿m vi ranh giới nh° sau: 
+ Phía BÁc giáp: đÃt rừng sÁn xuÃt xã Cam Tân, Cam Hòa. 
+ Phía Đông giáp: đÃt sÁn xuÃt nông nghiệp và đÃt rừng sÁn xuÃt xã Cam Hòa; 
+ Phía Nam giáp: đÃt sÁn xuÃt nông nghiệp xã Cam Hòa; 
+ Phía Tây và Tây Nam giáp: đÃt rừng sÁn xuÃt xã Cam Tân. 
Tổng diện tích thāc hiện dā án: 298,76ha. 

 Ranh giới dā án đ°ợc thể hiện bái 135 tọa độ cÿ thể nh° sau: 
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BÁng 1. 1. BÁng tháng kê mác to¿ đá ranh gißi dā án 

STT To¿ đá X To¿ đá Y STT To¿ đá X To¿ đá Y STT To¿ đá X To¿ đá Y 

1 1,342,598.16 593,990.31 46 1,341,520.01 596,414.44 91 1,340,912.48 594,648.16 

2 1,342,526.40 594,022.15 47 1,341,509.16 596,425.11 92 1,340,916.99 594,649.34 

3 1,342,457.04 594,058.93 48 1,341,493.49 596,440.54 93 1,340,927.71 594,651.73 

4 1,342,357.32 594,117.69 49 1,341,471.36 596,459.04 94 1,340,938.51 594,653.66 

5 1,342,270.29 594,194.00 50 1,341,449.81 596,476.68 95 1,340,953.91 594,655.59 

6 1,342,174.29 594,323.54 51 1,341,429.85 596,496.09 96 1,340,969.39 594,656.59 

7 1,342,106.15 594,469.66 52 1,341,407.06 596,506.56 97 1,341,025.64 594,651.60 

8 1,342,071.72 594,575.95 53 1,341,384.88 596,505.39 98 1,341,079.20 594,633.72 

9 1,342,056.36 594,686.62 54 1,341,351.49 596,501.45 99 1,341,103.12 594,622.44 

10 1,342,053.00 594,744.19 55 1,341,324.43 596,501.29 100 1,341,126.99 594,611.06 

11 1,342,045.93 594,801.43 56 1,341,307.71 596,501.89 101 1,341,128.61 594,610.29 

12 1,342,038.75 594,834.19 57 1,341,291.11 596,499.86 102 1,341,130.23 594,609.52 

13 1,342,029.99 594,866.57 58 1,341,282.03 596,497.60 103 1,341,213.49 594,590.38 

14 1,342,017.54 594,893.70 59 1,341,273.19 596,494.55 104 1,341,298.90 594,592.58 

15 1,342,000.53 594,918.23 60 1,341,266.25 596,494.44 105 1,341,337.10 594,607.53 

16 1,341,975.81 594,959.63 61 1,341,259.30 596,494.41 106 1,341,365.21 594,637.40 

17 1,341,960.40 595,005.32 62 1,341,235.35 596,494.98 107 1,341,395.32 594,697.91 

18 1,341,961.38 595,012.03 63 1,341,211.45 596,496.56 108 1,341,416.45 594,762.11 

19 1,341,987.46 595,183.53 64 1,341,204.15 596,497.25 109 1,341,435.73 594,814.31 

20 1,342,020.64 595,353.80 65 1,341,196.87 596,498.04 110 1,341,465.75 594,861.15 

21 1,342,029.67 595,394.50 66 1,341,179.03 596,497.70 111 1,341,541.17 594,764.49 

22 1,342,039.10 595,435.10 67 1,341,161.40 596,495.03 112 1,341,540.60 594,641.89 

23 1,342,080.07 595,547.75 68 1,341,083.99 596,476.71 113 1,341,525.50 594,551.76 
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24 1,342,145.76 595,648.01 69 1,341,079.51 596,475.65 114 1,341,541.76 594,461.84 

25 1,342,185.48 595,701.11 70 1,340,991.91 596,526.10 115 1,341,633.62 594,312.73 

26 1,342,219.33 595,758.13 71 1,340,925.58 596,240.38 116 1,341,776.48 594,211.43 

27 1,342,260.26 595,888.60 72 1,340,892.64 596,183.01 117 1,341,799.10 594,199.17 

28 1,342,252.98 596,025.16 73 1,340,833.46 596,153.44 118 1,341,819.47 594,183.44 

29 1,342,227.08 596,106.13 74 1,340,692.56 596,129.20 119 1,341,874.02 594,121.99 

30 1,342,188.96 596,182.13 75 1,340,680.15 596,123.53 120 1,341,914.25 594,050.34 

31 1,342,152.51 596,258.66 76 1,340,672.57 596,112.19 121 1,341,934.01 594,006.51 

32 1,342,131.71 596,340.84 77 1,340,665.82 596,098.03 122 1,341,955.44 593,963.47 

33 1,342,124.48 596,420.63 78 1,340,655.64 596,086.10 123 1,341,993.80 593,905.09 

34 1,342,126.75 596,500.73 79 1,340,650.07 596,077.59 124 1,342,043.05 593,855.54 

35 1,342,052.75 596,532.64 80 1,340,649.39 596,067.44 125 1,342,064.99 593,836.19 

36 1,341,953.28 596,535.40 81 1,340,698.57 595,776.25 126 1,342,085.56 593,815.39 

37 1,341,785.24 596,540.08 82 1,340,733.88 595,483.05 127 1,342,126.50 593,759.67 

38 1,341,776.48 596,524.35 83 1,340,816.64 594,624.51 128 1,342,154.10 593,696.27 

39 1,341,774.39 596,511.42 84 1,340,836.56 594,626.43 129 1,342,164.70 593,670.07 

40 1,341,772.72 596,502.24 85 1,340,847.73 594,628.90 130 1,342,179.61 593,646.05 

41 1,341,768.79 596,485.71 86 1,340,858.80 594,631.77 131 1,342,238.35 593,582.55 

42 1,341,775.25 596,465.84 87 1,340,873.02 594,635.72 132 1,342,309.07 593,532.73 

43 1,341,614.95 596,425.81 88 1,340,887.14 594,640.03 133 1,342,361.66 593,510.10 

44 1,341,562.97 596,395.10 89 1,340,897.59 594,643.38 134 1,342,417.75 593,498.61 

45 1,341,550.06 596,402.27 90 1,340,907.99 594,646.89 135 1,342,537.44 593,733.56 

(chi tiết ranh giới được thể hiện bảng Bản vẽ QH01- Sơ đồ và vị trí giới hạn được đính kèm tại phụ lục II của báo cáo),  
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Hình 1. 1. Vị trí khu vực thực hiện dự án

Khu vāc Dā án 
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1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

1.1.4.1. Hiện trạng khu đất xây dựng: 

Tổng diện tích đÃt trong ph¿m vi Dā án là 2.987.573 m2 (298,7573ha). Bao gồm 
ít đÃt cāa các hộ dân đang sinh sáng, còn l¿i chā yÁu là đÃt sÁn xuÃt nông nghiệp, đÃt 
rừng sÁn xuÃt ... và một tí đÃt hồ ao đầm, sông suái.. 

BÁng 1. 2. BÁng hián tr¿ng sử dāng đÃt 

Stt Lo¿i đÃt 
Dián tích (m2) Tång cáng 

Tỷ lá  
(%) Xã Cam 

Hòa 
Xã Cam 

Tân 
(m2) (ha) 

1 
ĐÃt á làng xóm hiện tr¿ng 
(ONT) 

469 20.029 20.499 2,05 0,69 

2 ĐÃt công nghiệp 120.485 - 120.485 12,05 4,03 

3 
ĐÃt trồng cây lâu n�m (LNK, 
LNQ, CLN) 

42.835 54.841 97.676 9,77 3,27 

4 
ĐÃt trồng cây hằng n�m 
(BHK, HNK) 

23.976 4.813 28.789 2,88 0,96 

5 ĐÃt trồng lúa (LUK) 235.755  235.755 23,58 7,89 

6 ĐÃt rừng sÁn xuÃt (RST)  247.000 247.000 24,70 8,27 

7 
ĐÃt mặt n°ớc (TL, MNC, 
SON) 

18.826 14.667 33.493 3,35 1,12 

8 
ĐÃt tráng ch°a sử dÿng (BCS, 
DCS) 

17.614 566 18.179 1,82 0,61 

9 
ĐÃt giao thông và đÃt khác 
(DTK, DGT) 

1.615.457 570.244 2.185.701 218,57 73,16 

 TäNG 2.075.417 912.159 2.987.573 298,76 100 

Cÿ thể nh° sau: 
ĐÃt ã làng xóm hián tr¿ng: Có diện tích 20.499m2 chiÁm khoÁng 0,69% tổng 

diện tích đÃt thāc hiện dā án, là khu vāc dân c° đ°ợc hình thành tā phát từ lâu đßi. Hiện 
t¿i, một phần dā án đã đ°ợc chính quyÃn địa ph°¡ng hoàn thiện công tác giÁi phóng mặt 
bằng, các hộ dân đã di dßi theo chính sách đÃn bù. Còn l¿i khoÁng 199 ngồi nhà bán 

kiên cá và 50 ngồi nhà t¿m trong ph¿m vi thāc hiện dā án ch°a di dßi. 
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Hình 1. 2. Hình ảnh một số nhà ở trong khu vực Dự án 

- ĐÃt công nghiáp: Có diện tích 120.485m2 chiểm 4,03% tổng diện tích đÃt nghiên 
cứu. Là đÃt tr°ớc đây cÃp phép khai thác đá làm v¿t liệu xây dāng thông th°ßng cho 
Công ty TNHH Đầu t° khai thác khoáng sÁn Thu¿n Phát. 
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Hình 1. 3. Hình ảnh mỏ khai thác đá Hòn Nhọn 

- ĐÃt trãng cây lâu năm: Tổng diện tích 97.676m2 chiÁm 3,27% tổng diện tích 
thāc hiện dā án.  

- ĐÃt trãng cây hàng năm: Tổng diện tích 28.789 m2 chiÁm 0,96% tổng diện tích 
thāc hiện dā án. 

- ĐÃt rćng sÁn xuÃt: Tổng diện tích 247.000 m2 chiÁm 8,27% tổng diện tích thāc 
hiện dā án. 

Tài nguyên thāc v¿t khu vāc điÃu tra chā yÁu là cây soài và một sá loài cây trồng 
�n quÁ trong các khu v°ßn t¿p do ng°ßi dân canh tác, ngoài ra á các tr¿ng thái đÃt tráng 
có cây gỗ rÁi rác còn xuÃt hiện một sá loài cây gỗ tā nhiên có giá trị kinh tÁ thÃp và 
không có giá trị bÁo tồn. Lớp thÁm thāc v¿t nhìn chung suy giÁm vÃ chÃt l°ợng và tổ 
thành do nhiÃu nguyên nhân. VÃ động v¿t rừng cũng h¿n chÁ vÃ tính đa d¿ng loài do 
nguyên nhân mÃt rừng, thiÁu nguồn thức �n và mÃt n¡i c° trú an toàn. 



Báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng cāa Dā án <Khu đô thị phức hợp Cam Hoà= 

Chā dā án: Công ty Cổ phần Đầu t° khu phức hợp Cam Hoà  54 

  

  

  
Hình 1. 4. Hình ảnh khu vực đất đồi núi trong phạm vi thực hiện Dự án 

- ĐÃt trãng lúa: có tổng diện tích 235.755m2 chiÁm 7,89% tổng diện tích Dā án. 
Hiện tr¿ng đang canh tác cây lúa n°ớc.  
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Hình 1. 5. Hình ảnh đất trồng lúa trong khu vực dự án 

- ĐÃt mặt n°ßc: Bao gồm một sá nhánh suái nằm phía Đông, phía Nam và phía 
Đông dā án và một phần diện tích ao, đầm cāa ng°ßi dân trong ph¿m vi thāc hiện dā 
án. Tổng diện tích đÃt mặt n°ớc: 33.493m2 chiÁm 1,12%; Đái với đo¿n tuyÁn suái L°¡ng 
chÁy qua khu vāc Dā án, s¿ đ°ợc cÁi t¿o má rộng bÃ mặt suái, không thāc hiện san lÃp 
hay nÁn dòng khu vāc tuyÁn suái nhằm đÁm bÁo việc thoát n°ớc tā nhiên. 

  

  

Hình 1. 6. Hình ảnh các tuyến suối chảy qua khu vực Dự án 
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- ĐÃt tráng ch°a sử dāng: Nằm rÁi rác trên toàn khu vāc Dā án. Tổng diện tích 
khoÁng 18.179m2 chiÁm 0,61% tổng diện tích Dā án. 

- ĐÃt công trình giao thông và đÃt khác: Tổng diện tích là 2.185.701m2 chiÁm tỉ 
lệ 73,16% tổng diện tích dā án. Hiện tr¿ng các tuyÁn đ°ßng giao thông là đ°ßng bê tông, 
đ°ßng đá, đ°ßng đÃt. 

 

1.1.4.2. Hiện trạng dân cư: 

Khu vāc l¿p quy ho¿ch dân c° th°a thớt, chā yÁu là đÃt rừng sÁn xuÃt, đÃt trồng 

cây hàng n�m và cây lâu n�m. 

1.1.4.3. Hiện trạng công trình kiến trúc-cảnh quan 

Trong ph¿m vi khu vāc dā án hiện chỉ có công trình nhà á, không có các công 
trình công cộng, tr°ßng học. 

Công trình nhà á làng xóm: ph°¡ng thức á theo các cÿm điểm, xóm Ãp, ho¿t động 
sÁn xuÃt lúa, ch�n nuôi, kinh tÁ chā yÁu là kinh tÁ hộ gia đình, kinh tÁ v°ßn, dịch vÿ, 
buôn bán nhß. Dân c° t¿p trung t¿i các khu vāc phía Nam khu dā án. M¿t độ xây dāng 
không đÃu. 
1.1.4.4. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:  

a. Hiện trạng giao thông:  
- Trong khu vāc quy ho¿ch ch°a có hệ tháng giao thông liên kÁt hoàn chỉnh. Các 

tuyÁn đ°ßng chính từ QL1A vào các khu dân c° khu vāc quy ho¿ch có kÁt cÃu BTXM 
rộng 3-5m.  
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- Trong khu vāc dā án có tuyÁn đ°ßng điện 110KV ch¿y qua dā án theo h°ớng từ 
BÁc xuáng Nam, đo¿n qua khu quy ho¿ch dài khoÁng 2,35km;  

- Các tuyÁn đ°ßng sÁn xuÃt trong khu vāc chā yÁu là đ°ßng đÃt bÃ rộng 1-4m. 

- Các tuyÁn đ°ßng đi theo triÃn núi là các tuyÁn đ°ßng mòn theo triÃn núi, chā yÁu 
là đ°ßng đÃt. 
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Hình 1. 7. Hình ảnh tuyến đường giao thông, dây điện đoạn chạy trong khu vực dự án 

b. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật: 
* NÃn địa hình: Ph¿m vi Dā án có địa hình phức t¿p, có 3 d¿ng địa hình chính: 
- Khu vāc làng xóm hiện tr¿ng có cao độ nÃn từ 3,2m ÷ 5,5m. 

- Khu vāc canh tác nông nghiệp, các khu đÃt trồng màu, trồng cây lâu n�m có cao 
độ nÃn từ 2,1m ÷ 4,8m t°¡ng đái bằng phẳng và ổn định. 

- Khu vāc đồi núi cao độ nhß nhÃt 7,5m cao độ lớn nhÃt 350m nÃn địa hình ổn 
định. 

Khu vāc Đông BÁc và BÁc dā án có địa hình khá dác, khi xây dāng cần l°u ý các 
biện pháp để tránh sát tr°ợt 

S¡ đồ đánh giá địa hình cāa khu vāc thāc hiện Dā án. 
* Hiện tr¿ng thoát n°ớc m°a: 
- Thoát n°ớc m°a, thoát n°ớc bÃ mặt nhìn chung t¿i khu vāc ch°a có hệ tháng 

thoát n°ớc hoàn chỉnh và theo độ dác điÃu kiện địa hình, tiêu n°ớc ra Đầm Thuỷ TriÃu 
phía Đông Nam dā án. Hệ tháng thoát n°ớc đ°ợc chia theo từng khu vāc: 

c. Hiện trạng cấp nước: 
- Trên đ°ßng Quác Lộ 1 đã có tuyÁn áng cÃp n°ớc hiện tr¿ng D250 – D400 mm.  

- Hiện tr¿ng sử dÿng n°ớc: ng°ßi dân dọc theo khu vāc dā án đa phần đã đ°ợc 
dùng n°ớc máy, chỉ còn l¿i một sá hộ á xa đ°ßng áng cÃp n°ớc ch°a dùng n°ớc máy 
mà vẫn khai thác n°ớc ngầm thông qua các giÁng khoan đào. 

d. Hiện trạng hệ thống cấp điện: 
* Nguồn điện: 
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- Nguồn điện: Từ hệ tháng điện l°ới quác gia thông qua tr¿m biÁn áp Suái Dầu: 
110/22kV (2x25 MVA), dā kiÁn đ°ợc lÃy từ tuyÁn điện 22kV đi dọc đ°ßng QL1. 

- L°ới điện 22kV đi nổi trên các trÿ bê tông ly tâm cao từ 12 – 14 m, dùng dây bọc 
cách điện XLPE. 

- L°ới điện h¿ thÁ: sử dÿng l°ới điện nổi 380/220V ba pha bán dây trung tính nái 
đÃt. L°ới điện h¿ thÁ trong khu vāc trong nhiÃu n�m nay đã đ°ợc đầu t° cÁi t¿o từng 
b°ớc nên chÃt l°ợng t°¡ng đái tát.  

L°ới điện chiÁu sáng: Khu quy ho¿ch ch°a có hệ tháng điện chiÁu sáng 

e. Hệ thống thông tin – viễn thông: 
- Nguồn cÃp thông tin liên l¿c: từ m¿ng l°ới cáp gác cāa Quác gia đ°ợc bá trí đi 

kÁt hợp với trÿ điện 22 kV và 0,4 kV. 
- M¿ng l°ới cáp thông tin liên l¿c trong khu vāc nghiên cứu đang và đã đ°ợc đầu 

t° cÁi t¿o.  
Hiện tr¿ng phát triển thông tin di động phā sóng đÁn hÃu hÁt khu vāc nghiên cứu. 

Các tr¿m phát sóng thông tin di động đ°ợc theo dõi, kiểm tra giám sát từ xa, các thông 
tin vÃ sā cá nh° ngÁt kÁt nái, mÃt điện, h° hßng... s¿ báo vÃ tr¿m gác BSC qua hệ tháng 
báo tā động. Các tr¿m BTS indoor đ°ợc bá trí, trang bị thiÁt bị phòng, cháng cháy nổ. 

g. Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 
* Thoát nước thải: 
+ Trong khu vāc l¿p Dā án ch°a có hệ tháng thu gom và xử lý n°ớc thÁi t¿p trung. 
+ N°ớc thÁi sinh ho¿t thoát chung với n°ớc m°a hoặc tā thÃm xuáng đÃt. 
* Quản lý chất thải rắn:  

ChÃt thÁi rÁn: rác thÁi sinh ho¿t trong khu vāc đã đ°ợc thu gom hàng ngày. 

* Vệ sinh môi trường: 
- Khu đÃt hiện tr¿ng ch°a bị chịu tác động cāa thiên tai, địch họa nên không bị ô 

nhiễm vÃ đÃt đai, nguồn n°ớc ngầm và n°ớc mặt.  
- Trong khu đÃt nghiên cứu, nhÿng nguồn ô nhiễm môi tr°ßng chính: 
+ Dân c° hiện hÿu chiÁm khoÁng 0,51% tổng diện tích nghiên cứu, đây là nguồn 

gây phát sinh n°ớc thÁi, chÃt thÁi rÁn sinh ho¿t và công nghiệp. Tuy nhiên, ch°a đ°ợc 
thu gom và xử lý triệt để. 

❖ Tång hÿp đánh giá hián tr¿ng 
✓ Thuận lợi: 
- Khu vāc dā án có vị trí thu¿n lợi gần với tuyÁn QL 1A, thu¿n tiện kÁt nái trāc 

tiÁp với trung tâm thành phá Nha Trang á phía BÁc khu vāc. 
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- Khu vāc nghiên cứu có đặc tr°ng vÃ cÁnh quan sinh thái vẫn còn đa d¿ng, nguyên 
s¡ và mang bÁn sÁc riêng. 

- Hiện tr¿ng quỹ đÃt thu¿n lợi cho xây dāng trong khu vāc t°¡ng đái dồi dào, thu¿n 
lợi cho bá trí khu dân c° mới, phát triển má rộng đô thị. Ít chịu thiên tai, ng¿p úng, nÃn 
địa chÃt ổn định. 

✓ Khó khăn 

- Khu vāc dân c° làng xóm hiện hÿu tuy không nhiÃu nh°ng vẫn còn phân bá rÁi 
rác, gây khó kh�n cho việc kÁt nái không gian và đồng bộ hệ tháng h¿ tầng kỹ thu¿t.  

- Địa hình đồi núi có thể gây khó kh�n trong quá trình thiÁt kÁ và xây dāng, đặc 
biệt đái với hệ tháng giao thông và h¿ tầng kỹ thu¿t, nhÃt là khi mÿc tiêu giÿ gìn cÁnh 
quan tā nhiên nh° hiện tr¿ng luôn đ°ợc đÃ cao.  

Hiện tr¿ng c¡ sá h¿ tầng và c¡ s¡ v¿t chÃt kỹ thu¿t còn thÃp kém. Đ°ßng xá, điện 
n°ớc ch°a đ°ợc đầu t° dẫn đÁn đi l¿i khó kh�n và giá v¿n chuyển t�ng lên. 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường 

a. KhoÁng cách từ dā án tới các khu dân c° xung quanh, khu kinh tÁ - xã hội nh° 
sau: 

Dā án đ°ợc triển khai t¿i khu vāc chā yÁu là đÃt canh tác nông nghiệp và rừng 
sÁn xuÃt cāa xã Cam Hoà và xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà vì v¿y tiÁp 
giáp dā án vÃ 4 phía chā yÁu là diện tích đÃt canh tác nông nghiệp và sÁn xuÃt, không 
có các khu t¿p trung dân c°. 

+ Cách dā án khoÁng 600m vÃ phía Tây Nam là khu dân c° thôn Vinh Bình xã 
Cam Tân. 

+ Cách dā án khoÁng 1,5km vÃ phía Đông Nam là khu dân c° Cửu Lợi xã Cam 
Hoà. 

+ Trong ph¿m vi thāc hiện dā án có mß khai thác đá Hòn Nhọn, hiện t¿i đã dừng 
ho¿t động khai thác khoáng sÁn. 

b. KhoÁng cách từ Dā án tới các đái t°ợng tā nhiên  
- Trong khu vāc Dā án có các nhánh suái nhß, l°u l°ợng n°ớc thÃp vào mùa khô. 

Là phÿ l°u cāa suái Đàng Tôi, suái Đàng Tôi là phÿ l°u cāa suái Bà Im với chiÃu dài 
khoÁng 5km chÁy ra Đầm Thuỷ TriÃu. 

- Suái Đàng Tôi cách Dā án khoÁng 500m vÃ phía Nam. 
c. KhoÁng cách từ dā án tới các công trình h¿ tầng kỹ thu¿t: 
- TuyÁn đ°ßng QL1A có lộ giới 10,5m, có h°ớng tuyÁn Tây BÁc - Đông Nam 

cách dā án khoÁng 1km vÃ phía Nam, mặt đ°ßng láng nhāa. Đây là tuyÁn đ°ßng có tính 
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chÃt đặc biệt quan trọng đái với dā án là đ°ßng nái với các tuyÁn đ°ßng trong khu vāc 
và đi các tỉnh trong n°ớc.  

- Trong khu vāc dā án có tuyÁn đ°ßng điện 110KV ch¿y qua dā án theo h°ớng 
từ BÁc xuáng Nam, đo¿n qua khu quy ho¿ch dài khoÁng 2,35km; 
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 Hình 1. 8. Mối tương quan của vị trí thực hiện Dự án với các đối tượng xung quanh 

Suái Bà Im 

KDC Vinh Bình 

KDC Cửu Lợi 
Đầm Thuỷ TriÃu 

Suái 
Đàng Tôi 

Quác lộ 1A 
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1.1.6. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

1.1.6.1. Mục tiêu dự án 

 Đầu t° hoàn thiện khu đô thị phức hợp với các tiện ích đi kèm (bao gồm các khu 
th°¡ng m¿i, dịch vÿ, du lịch, du lịch nghỉ d°ỡng, sân gôn) để bán, cho thuê hoặc cho 
thuê mua. 

1.1.6.2. Loại hình dự án: Khu đô thị nghỉ dưỡng 

1.1.6.3. Quy mô dự án 

- Dā án đ°ợc thāc hiện trên tổng diện tích 298 ha. 

- Quy mô dân sá là 4.410 ng°ßi (xác định theo QuyÁt định sá 2972/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2024 cāa UBND tỉnh Khánh Hoà quyÁt định chÃp thu¿n chā tr°¡ng đầu t°). 

- S¡ bộ c¡ cÃu sÁn phẩm nhà á và việc dành quỹ đÃt phát triển nhà á xã hội: Nhà 
á th°¡ng m¿i dā kiÁn khoÁng 820 c�n; Quỹ đÃt phát triển nhà á xã hội khoÁng 2,56 ha. 

- S¡ bộ ph°¡ng án đầu t° xây dāng, quÁn lý h¿ tầng đô thị trong và ngoài ph¿m 
vi dā án: Nhà đầu t° có trách nhiệm đầu t° đồng bộ toàn bộ hệ tháng h¿ tầng kỹ thu¿t 
và h¿ tầng kỹ thu¿t và h¿ tầng xã hội trong ph¿m vi ranh giới dā án. Sau đầu t°, Nhà 
đầu t° có trách nhiệm quÁn lý, v¿n hành khai thác các công trình h¿ tầng kỹ thu¿t, h¿ 
tầng xã hội, ngo¿i trừ các công trình bàn giao l¿i cho Nhà n°ớc sau đây: 

 Đái với hệ tháng h¿ tầng kỹ thu¿t: 

+ Hệ tháng đ°ßng cÃp khu vāc trá lên (theo quy ho¿ch phân khu) để đÁm bÁo 
giao thông kÁt nái giÿa dā án và khu vāc (hệ tháng đ°ßng cÃp nội bộ s¿ do Nhà đầu t° 
quÁn lý, v¿n hành để đÁm bÁo tính đồng bộ, an ninh, an toàn cho khu đô thị). 

+ Hệ tháng chiÁu sáng công cộng, hệ tháng thoát n°ớc: bàn giao đồng bộ cùng 

hệ tháng đ°ßng cÃp khu vāc, khu vāc còn l¿i do Nhà đầu t° quÁn lý, v¿n hành. 

+ Hệ tháng cÃp n°ớc, hệ tháng cÃp điện: thāc hiện bàn giao theo yêu cầu cāa đ¡n 
vị cung cÃp với ph¿m vi từ điểm bÁt đầu đÃu nái khu vāc vào dā án đÁn điểm đÃu nái 
vào từng công trình. 

Đái với hệ tháng h¿ tầng xã hội: công viên công cộng (Nhà đầu t° đ°ợc quÁn lý 
v¿n hành và kinh doanh đái với phần diện tích th°¡ng m¿i dịch vÿ, phần diện tích còn 
l¿i bàn giao cho địa ph°¡ng để quÁn lý v¿n hành). 

- Quy mô thiÁt kÁ kiÁn trúc, xây dāng, c¡ cÃu sử dÿng đÃt: đ°ợc xác định thāc tÁ 
t¿i b°ớc quy ho¿ch chi tiÁt (tỷ lệ 1/500) và phÁi đÁm bÁo tuân thā theo quy ho¿ch phân 
khu và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành vÃ quy ho¿ch, xây dāng.
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a. Các h¿ng mÿc công trình chính 

Stt H¿ng māc Nái dung 

1 ĐÃt nhà á: Diện 
tích 127.464.3 m2. 

- Xây dāng 192 c�n nhà biệt thā t¿i 6 lô đÃt có ký hiệu từ 
BT-01 đÁn BT-06 trên diện tích sử dÿng đÃt 44,869.5 m2, 

tầng cao tái đa 4 tầng. 
+ Xây dāng 628 c�n nhà á liÃn kÃ t¿i 39 lô đÃt có ký hiệu từ 
LK-01 đÁn LK-39 trên diện tích sử dÿng đÃt 56,948.8 m2, 

tầng cao tái đa 4 tầng. 
- Xây dāng 56 nhà á th°¡ng m¿i liÃn kÃ (trong nhà á xã hội) 
t¿i 6 lô đÃt có ký hiệu từ X-LK-01 đÁn X-LK-06 trên tổng 
diện tích sử dÿng đÃt 5,021.0 m2, tầng cao tái đa 4 tầng. 
- Xây dāng 906 c�n nhà á xã hội (cao tầng) t¿i 1 lô đÃt có 
ký hiệu từ NOXH trên tổng diện tích sử dÿng đÃt    20,625.0 

m2, tầng cao tái đa 8 tầng 

2 Công trình h¿ tầng 
xã hội, Diện tích  
100,699.9 m2. 

- Xây dāng 1 khu th°¡ng m¿i dịch vÿ t¿i lô đÃt có ký hiệu 
TMDV trên tổng diện tích sử dÿng đÃt 3,261.1 m2, tầng cao 
tái đa 4 tầng. 
- Xây dāng công trình giáo dÿc:  
+  Xây dāng Tr°ßng trung học phổ thông có ký hiệu THCS 
trên tổng diện tích 3,731.1 m2, tầng cao tái đa 4 tầng. 
+Xây dāng 01 công trình tr°ßng tiểu học t¿i lô đÃt có ký 
hiệu TH trên tổng diện tích  3,468.6 m2, tầng cao tái đa 4 

tầng. 
+ Xây dāng 01 công trình tr°ßng mầm non t¿i 01 lô đÃt có 
ký hiệu TMG trên diện tích 3,544.3 m2, tầng cao tái đa 3 
tầng. 
- Xây dāng công trình y tÁ: Xây dāng 01 công trình y tÁ t¿i 
01 lô đÃt có ký hiệu YT trên diện tích 501.0 m2, tầng cao tái 
đa 3 tầng. 
- Xây dāng công trình v�n hoá: Xây dāng 01 công trình v�n 
hoá t¿i 01 lô đÃt có ký hiệu VH trên diện tích 5,014.4 m2, 

tầng cao tái đa 4 tầng. 
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b. Các h¿ng mÿc công trình phÿ trợ 

Các h¿ng mÿc công trình phÿ trợ cāa dā án nh° sau: 

* Giao thông đái nội: 
- Đ°ßng trÿc chính đô thị: Đ°ßng QH mặt cÁt 1-1 quy mô mặt cÁt 47,0 m trong 

đó: lòng đ°ßng: 2x7,0+2x8,5=31,0 m; Phân cách: 1,0+1,0+2,0=4,0m; Hè đ°ßng: 2 x 
6,0 m = 12,0 m. 

- Đ°ßng chính khu vāc: Đ°ßng QH mặt cÁt 2-2 quy mô mặt cÁt 29,0 m trong đó 
lòng đ°ßng: 2 x 10,0m = 20,0 m; Hè đ°ßng: 2 x 4,5 m = 9,0 m. 

- Đ°ßng khu vāc: Đ°ßng QH mặt cÁt 3-3 quy mô mặt cÁt 19,0 m trong đó lòng 
đ°ßng: 2 x 5,0m = 10,0 m; Hè đ°ßng: 2 x 4,5 m = 9,0 m. 

- Đ°ßng phân khu vāc: Đ°ßng QH mặt cÁt 4-4 quy mô mặt cÁt 13,0 m trong đó 
lòng đ°ßng: 2 x 3,5 m = 7,0 m; Hè đ°ßng: 2 x 3 m = 6,0 m. 

- Đ°ßng vào nhóm nhà á: Đ°ßng quy ho¿ch (Mặt cÁt 4-4) lộ giới 13,0 m trong 
đó: Lòng đ°ßng 2 x 3,5 m = 7,0 m; Hè đ°ßng 2 x 3,0 m = 6,0 m. 

- Đ°ßng nôi bộ trong khu sân golf: Đ°ßng quy ho¿ch nội bộ trong ph¿m vi xây 
dāng sân golf dā kiên là các tuyÁn đ°ßng có lộ giới 3,5 m. 

BÁng 1. 3. BÁng tång hÿp khái l°ÿng giao thông 

Stt   Lo¿i đ°áng   Sá hiáu  
mặt cÃt  

ChiÁu  
dài 
(m) 

Lá gißi 
(m) 

Mặt cÃt ngang (m) 
Dián tích 

(m2) Mặt đ°áng 
Hè đ°áng 

(lÁ) 
Phân 
cách 

1 
 Đ°ßng trÿc chính 
đô thị 

 1-1    47,0 
2x7,0+ 
2x8,5 

2x6,0 
1,0+2,0 

+1,0 
  

2 
 Đ°ßng chính khu 
vāc 

 2-2  450 29,0 2x10,0 2x4,5 - 11.596,7 

3  Đ°ßng khu vāc  3-3  1.800 19,0 2x5,0 2x4,5 - 32.732,8 

4 
 Đ°ßng phân khu 
vāc 

 4-4  482 13,0 2x3,5 2x3,0 - 4.810,7 

5  Đ°ßng nội bộ  4-4  2.207 13,0 2x3,5 2x3,0 - 27.229,8 

Tång   4.939,1         76.370,0 

- Hệ tháng cây xanh sử dÿng công cộng có tổng diện tích 714.769,7m2 bao gồm 
đÃt cây xanh sử dÿng công cộng đ¡n vị á; đÃt cây xanh sử dÿng công cộng cÃp đô thị; 

+ ĐÃt cây xanh sử dÿng công cộng đ¡n vị á: bao gồm cây xanh sử dÿng công cộng 
– cÃp đô thị và cây xanh sử dÿng công cộng – cÃp đ¡n vị á có tổng diện tích là 76,043.7  

m2, m¿t độ xây dāng 2,5%, tầng cao 1 tầng. 
+ ĐÃt cây xanh sử dÿng h¿n chÁ: bao gồm sân golf và khu cây xanh công viên, thể 

dÿc thể thao, tổng diện tích khoÁng 2.610.732,7m2, chiÁm 87,4% tổng diện tích đÃt quy 
ho¿ch. 
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+ ĐÃt cây xanh chuyên dÿng: có tổng diện tích khoÁng 39.237,7m2, chiÁm 1,3% 

tổng diện tích đÃt quy ho¿ch. 

c. Các h¿ng mÿc công trình bÁo vệ môi tr°ßng 

- Hệ tháng thoát n°ớc m°a gồm 5.913 m có cáng tròn đ°ßng kính từ D400-

D1200mm, cáng hộp BxH=2x(1500x1500), 356 há ga thu, ga th�m. 

BÁng 1. 4. BÁng tång hÿp khái l°ÿng thoát n°ßc m°a 

Stt H¿ng māc Đ¢n vá Khái l°ÿng 

1 Cáng tròn BTCT D400mm m 966  

2 Cáng tròn BTCT D600mm m 2.863  

3 Cáng tròn BTCT D800mm m 316  

4 Cáng tròn BTCT D1000mm m 300  

5 Cáng tròn BTCT D1200mm m 263  

6 Cáng hộp BTCT BXH=2X(1500x1500) m 1.205  

7 Ga thu trāc tiÁp cái 156  

8 Ga thu th�m kÁt hợp cái 193  

9 Ga th�m cái 7  

10 Cửa xÁ  cái 1  

- Hệ tháng thoát n°ớc thÁi gồm 3.467 m cáng tròn có đ°ßng kính từ D300, 2 tr¿m 
b¡m n°ớc thÁi. 

1.2. Các h¿ng māc công trình và ho¿t đáng căa dā án 

C�n cứ Quy chuẩn xây dāng Việt Nam và các Tiêu chuẩn thiÁt kÁ hiện hành, chỉ 
tiêu xây dāng cāa Dā án phù h¡p với các Quy chuẩn và tiêu chuẩn thiÁt kÁ hiện hành 

đ°ợc trình bày t¿i bÁng sau: 

BÁng 1. 5. Chß tiêu xây dāng công trình 

TT Lo¿i chß tiêu Đ¢n vá 
Chß tiêu đã án 

đ¿t đ°ÿc 

A Quy mô dián tích m2 2.987.573,10 

B Quy mô dân sá dā ki¿n khoÁng ng°ßi 4.410 

C Chß tiêu sử dāng đÃt 

1 ĐÃt nhà á m2/ng°ßi 
Tuân thā QHPK 

đ°ợc duyệt 

2 ĐÃt khu dịch vÿ m2/ng°ßi 
Tuân thā QHPK 

đ°ợc duyệt 
3 ĐÃt cây xanh sử dÿng công cộng m2/ng°ßi  

3.1 
ĐÃt cây xanh sử dÿng công cộng cÃp 
đô thị 

m2/ng°ßi 
Tuân thā QHPK 

đ°ợc duyệt 
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TT Lo¿i chß tiêu Đ¢n vá Chß tiêu đã án 
đ¿t đ°ÿc 

3.2 
ĐÃt cây xanh sử dÿng công cộng cÃp 
đ¡n vị á 

m2/ng°ßi 
Tuân thā QHPK 

đ°ợc duyệt 
D Chß tiêu h¿ tÅng kỹ thuÁt 
1 Giao thông   

- 
Tỷ lệ đÃt giao thông đÁn cÃp đ°ßng 
phân khu vāc 

% g 18 

2 CÃp n°ớc   

- Nước sinh hoạt, du lịch (Qsh) lít/người – ngđ ≥ 180 

-  Nước công cộng, dịch vụ lít/m2 sàn – ngđ 2 

- Nước trường học 
lít/học sinh – 

ngđ 
15 

-  Nước nhà trẻ, mẫu giáo lít/cháu– ngđ 75 

-  Nước tưới vườn hoa, công viên lít/m2 – ngđ 3 

-  Nước rửa đường lít/m2 – ngđ 0,4 

3 Cung cÃp n�ng l°ợng và chiÁu sáng   

-  Điện sinh hoạt W/người ≥ 700 

- Điện công cộng, dịch vụ Kw/m2 sàn 0,03 

- Điện trường học Kw/học sinh 0,15 

- Điện nhà trẻ, mẫu giáo Kw/cháu 0,2 

- Điện công viên cây xanh, cảnh quan Kw/ha ≥ 5 

- Điện chiếu sáng giao thông Kw/ha ≥ 10 

4 H¿ tầng viễn thông thÿ động   

- Thông tin liên lạc lines/người ≥ 1/2 

5 Thoát n°ớc thÁi % cÃp n°ớc 100% 

6 QuÁn lý chÃt thÁi rÁn kg/ng°ßi - ngđ 1,3 

C¡ cÃu sử dÿng đÃt cāa Dā án nh° sau: 
BÁng 1. 6. C¢ cÃu sử dāng đÃt 

Stt Chąc năng sử dāng đÃt Dián tích 
(m2) 

Tỷ lá 
(%) 

Chß tiêu 
(m2/ng°ái) 

Dân sá 
(ng°ái) 

1 ĐÃt nhà ã 127.085,2  4,3   4.410  

- ĐÃt nhà á biệt thā 33.546,6  1,1   568  

- ĐÃt nhà á liÃn kÃ 68.344,3  2,3   2.796  

- ĐÃt á nhà á xã hội  25.194,3  0,8   1.614  

  ĐÃt nhà á liÃn kÃ (Th°¡ng m¿i) 4.972,9  0,2   220  

  ĐÃt nhà á xã hội (cao tầng) 20.221,4  0,7    1.394  

2 ĐÃt công trình h¿ tÅng xã hái  101.151,5  3,4     

- ĐÃt th°¡ng m¿i  3.716,7  0,1     
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- ĐÃt giáo dÿc   10.762,4  0,4               2,4    

- ĐÃt y tÁ 501,0       

- ĐÃt v�n hóa  5.014,4       

- ĐÃt thể dÿc thể thao  5.135,7  0,2               1,2    

- ĐÃt cây xanh sử dÿng công cộng 76.021,3  2,5     

  
- ĐÃt cây xanh sử dÿng công 
cộng-CÃp đô thị 

53.852,3       

  
- ĐÃt cây xanh sử dÿng công 
cộng-CÃp đ¡n vị á 

22.169,0   5,0   

3 ĐÃt cây xanh sử dāng h¿n ch¿ 2.610.730,2  87,4     

- Sân Golf 2.585.824,0  86,6     

- 
ĐÃt cây xanh công viên, thể dÿc 
thể thao  

24.906,2  0,8     

4 ĐÃt cây xanh chuyên dāng 39.298,8       

5 Sông, suái, kênh ,r¿ch 22.134,7  0,7     

6 ĐÃt giao thông, bãi đß xe 87.172,7  2,9     

  Tång 2.987.573,1  100,0     

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án 

 

Hình 1. 9. Tổng mặt bằng phân khu dự án 
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Tổng hợp công trình cāa dā án đ°ợc trình bày t¿i bÁng sau: 
BÁng 1. 7. BÁng tháng kê các h¿ng māc công trình dā án 

STT Chąc năng sử dāng đÃt Ký hiáu 
Dián tích 

(m2) 
Dián tích 
XD (m2) 

Dián tích 
sàn XD 

(m2) 

MÁt đá 
xây 

dāng 
tái đa 
(%) 

TÅng 
cao 

tái đa 
(tÅng) 

Há 
sá sử 
dāng 
đÃt 

(lÅn) 

Sá căn 
há 
(lô) 

Dân sá/ 
hãc sinh 
(ng/hs) 

1 ĐÃt nhà ã   127.085,2  95.727,4  403.069,6     896 4.410 

1.1 ĐÃt nhà á biệt thā        33.546,6  22.048,6  88.194,3     142 568 

    BT-01 1.302,8  1.042,2  4.169,0  80 4 3,20 8 32 

    BT-02 10.533,7  7.162,9  28.651,7  68 4 2,72 48 192 

    BT-03 8.513,5  5.789,2  23.156,7  68 4 2,72 40 160 

    BT-04 9.161,5  4.947,2  19.788,8  54 4 2,16 22 88 

    BT-05 4.035,1  3.107,0  12.428,1  77 4 3,08 24 96 

1.2 ĐÃt nhà á liÃn kÃ LK 68.344,3  63.665,9  254.663,7     699 2.796 

    LK-01 11.383,6  9.106,9  36.427,5  80 4 3,20 69 276 

    LK-02 5.246,6  4.931,8  19.727,2  94 4 3,76 50 200 

    LK-03 5.341,2  5.020,7  20.082,9  94 4 3,76 50 200 

    LK-04 5.415,1  5.090,2  20.360,8  94 4 3,76 52 208 

    LK-05 5.468,8  5.140,7  20.562,7  94 4 3,76 52 208 

    LK-06 5.502,5  5.172,4  20.689,4  94 4 3,76 54 216 

    LK-07 2.099,5  2.099,5  8.398,0  100 4 4,00 32 128 

    LK-08 2.099,5  2.099,5  8.398,0  100 4 4,00 32 128 

    LK-09 2.099,5  2.099,5  8.398,0  100 4 4,00 32 128 

    LK-10 2.101,7  2.101,7  8.406,8  100 4 4,00 32 128 
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    LK-11 2.109,0  2.109,0  8.436,0  100 4 4,00 32 128 

    LK-12 2.121,7  2.121,7  8.486,8  100 4 4,00 32 128 

    LK-13 2.139,6  2.139,6  8.558,4  100 4 4,00 32 128 

    LK-14 2.162,7  2.162,7  8.650,8  100 4 4,00 32 128 

    LK-15 13.053,3  12.270,1  49.080,4  94 4 3,76 116 464 

1.3 ĐÃt á nhà á xã hội   25.194,3  10.012,9  60.211,6      1.614 

a 
ĐÃt nhà á liÃn kÃ 
(Th°¡ng m¿i) 

  4.972,9  4.972,9  19.891,6     55 220 

 -   X-LK-01 2.576,3  2.576,3  10.305,2  100 4 4,00 29 116 

 -   X-LK-02 2.396,6  2.396,6  9.586,4  100 4 4,00 26 104 

b 
ĐÃt nhà á xã hội (cao 
tầng) 

NOXH 20.221,4  5.040,0  40.320,0  25 8 1,99  1.394 

2 
ĐÃt công trình h¿ tÅng 
xã hái 

  101.151,5  40.090,8  121.232,2       

a ĐÃt th°¡ng m¿i  TMDV-01 3.716,7  2.787,5  11.150,1  75 4 3,00   

b ĐÃt giáo dÿc    10.762,4  4.305,0  15.802,1       

  

Tr°ßng trung học c¡ sá THCS 3.749,5  1.499,8  5.999,2  40 4 1,60   

Tr°ßng tiểu học TH 3.468,6  1.387,4  5.549,8  40 4 1,60   

Tr°ßng mầm non TMN 3.544,3  1.417,7  4.253,2  40 3 1,20   

c ĐÃt y tÁ YT 501,0  200,4  601,2  40 3 1,20   

d ĐÃt v�n hóa VH 5.014,4  2.005,8  6.017,3  40 3 1,20   

e ĐÃt thể dÿc thể thao  TDTT 5.135,7  2.054,3  6.162,8  40 3 1,20   

f 
ĐÃt cây xanh sử dÿng 
công cộng   

76.021,3  3.801,1  3.801,1  
   

  

  
- ĐÃt cây xanh sử dÿng 
công cộng-CÃp đô thị 

CXÐT 53.852,3  2.692,6  2.692,6  5 1 0,05   
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- ĐÃt cây xanh sử dÿng 
công cộng-CÃp đ¡n vị á   

22.169,0  1.108,5  1.108,5  5 1 0,05   

3 
ĐÃt cây xanh sử dāng 
h¿n ch¿ 

  2.610.730,2  83.801,3  251.403,8       

a Sân Golf SG 2.585.824,0  77.574,7  232.724,2  5 3 0,15   

b 
ĐÃt cây xanh công viên, 
thể dÿc thể thao  

TTHC 24.906,2  6.226,6  18.679,7  25 3 0,75   

4 
ĐÃt cây xanh chuyên 
dāng 

  39.298,8           

    CXCD-01 16.771,7           

    CXCD-02 13.678,8           

    CXCD-03 8848,3          
5 Sông, suái, kênh ,r¿ch   22.134,7           

6 
ĐÃt giao thông, bãi đß 
xe 

  87.172,7  3.963,2  23.779,4       

a ĐÃt giao thông đô thị   45.876,7           

b ĐÃt giao thông đ¡n vị á   34.690,6           

c ĐÃt bãi đỗ xe BĐX 6.605,4  3.963,2  23.779,4  60 6 3,6   

Tång 2.987.573,1  223.582,7  799.485,1      4.410 

 Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi 
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1.2.1. Các hạng mục công trình chính của dự án 

 Các h¿ng mÿc công trình chính cāa dā án: 

Stt H¿n māc  Nái dung 

1 ĐÃt nhà á: Diện 
tích 127.464.3 m2. 

- Xây dāng 192 c�n nhà biệt thā t¿i 6 lô đÃt có ký hiệu từ 
BT-01 đÁn BT-06 trên diện tích sử dÿng đÃt 44,869.5 m2, 
tầng cao tái đa 4 tầng. 
+ Xây dāng 628 c�n nhà á liÃn kÃ t¿i 39 lô đÃt có ký hiệu từ 
LK-01 đÁn LK-39 trên diện tích sử dÿng đÃt 56,948.8 m2, 

tầng cao tái đa 4 tầng. 
- Xây dāng 56 nhà á th°¡ng m¿i liÃn kÃ (trong nhà á xã hội) 
t¿i 6 lô đÃt có ký hiệu từ X-LK-01 đÁn X-LK-06 trên tổng 
diện tích sử dÿng đÃt 5,021.0 m2, tầng cao tái đa 4 tầng. 
- Xây dāng 906 c�n nhà á xã hội (cao tầng) t¿i 1 lô đÃt có 
ký hiệu từ NOXH trên tổng diện tích sử dÿng đÃt    20,625.0 
m2, tầng cao tái đa 8 tầng 

2 Công trình h¿ tầng 
xã hội, Diện tích  
100,699.9 m2. 

- Xây dāng 1 khu th°¡ng m¿i dịch vÿ t¿i lô đÃt có ký hiệu 
TMDV trên tổng diện tích sử dÿng đÃt 3,261.1 m2, tầng cao 
tái đa 4 tầng. 
- Xây dāng công trình giáo dÿc:  
+  Xây dāng Tr°ßng trung học phổ thông có ký hiệu THCS 

trên tổng diện tích 3,731.1 m2, tầng cao tái đa 4 tầng. 
+Xây dāng 01 công trình tr°ßng tiểu học t¿i lô đÃt có ký 
hiệu TH trên tổng diện tích  3,468.6 m2, tầng cao tái đa 4 
tầng. 
+ Xây dāng 01 công trình tr°ßng mầm non t¿i 01 lô đÃt có 
ký hiệu TMG trên diện tích 3,544.3 m2, tầng cao tái đa 3 
tầng. 
- Xây dāng công trình y tÁ: Xây dāng 01 công trình y tÁ t¿i 
01 lô đÃt có ký hiệu YT trên diện tích 501.0 m2, tầng cao tái 
đa 3 tầng. 
- Xây dāng công trình v�n hoá: Xây dāng 01 công trình v�n 
hoá t¿i 01 lô đÃt có ký hiệu VH trên diện tích 5,014.4 m2, 
tầng cao tái đa 4 tầng. 

1.2.1.1. Công trình nhà ở thấp tầng 

Tổng hợp sá liệu thiÁt kÁ c¡ sá các mẫu nhà biệt thā, liên kÃ: 

- Tổng diện tích đÃt nhà á: 127,464.3 m2; 

- Tổng diện tích xây dāng nhà á: 92,924.7 m2; 

- Tổng diện tích sàn xây dāng nhà á: 387,750.1 m2; 
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- Sá c�n nhà: 876 c�n nhà không tính nhà á xã hội cao tầng (trong đó: 192 c�n nhà 
biệt thā và 628 c�n nhà á liÃn kÃ, 56 c�n nhà á th°¡ng m¿i liÃn kÃ trong nhà á xã hội); 

- KhoÁng lùi đái với đ°ßng giao thông từ 0m đÁn 2,4m; khoÁng lùi đái với ranh 
giới đÃt sau nhà 2,0m. 

- V¿t góc (đái với nhÿng nhà lô góc): (5,0x5,0; 8,0x8,0;…)m 

✓ GiÁi pháp thiÁt kÁ: 

- Nhà á liÃn kÃ: 
+ Nhà á liÃn kÃ đ°ợc thiÁt kÁ trên tinh thần tái °u vÃ công n�ng, khÁ thi và tiÁt 

kiệm nhằm đ¿t đ°ợc hiệu quÁ kinh tÁ cao nhÃt; tuân thā theo các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn 
xây dāng hiện hành cāa Nhà n°ớc. 

+ Các h¿ng mÿc công trình đ°ợc xây dāng tái đa 4 tầng: đÁm bÁo tái thiểu 03 
phòng ngā + 02 phòng vệ sinh. Công trình xây dāng theo d¿ng nhà liên kÁ, mỗi c�n có 
diện tích chiÁm đÃt khoÁng 90m2, tổng diện tích sàn khoÁng 450m2. 

+ Giao thông theo chiÃu đứng bằng 01 cầu thang bộ đặt á khoÁng giÿa nhà, thang 
có cÃu t¿o mặt b¿c lát đá grannit, lan can sÁt, tay vịn gỗ. 

+ Hệ kÁt cÃu chịu lāc, khung, sàn, cầu thang, trần,… bằng bêtông cát thép đổ t¿i 
chỗ. T°ßng xây g¿ch áng Tuynel và g¿ch không nung, vÿa XM #75, mặt tiÁp giáp giÿa 
cột và t°ßng có thép chß Ø6a500. Công tác tô, trát dùng vÿa XM #75, tô t°ßng dày 
15mm. Bó nÃn, bó hè, b¿c cÃp, há ga xây g¿ch thẻ, vÿa XM #75. Đóng trần th¿ch cao 
cháng ẩm, khung nhôm nổi bên d°ới các khu vệ sinh. Mái BTCT, cháng thÃm kỹ bằng 
hóa chÃt chuyên dÿng. 

+ Hoàn thiện trong, ngoài nhà s¡n n°ớc. NÃn lát g¿ch Ceramic (600x600)mm, màu 

sáng. 

+ vCác khu vệ sinh: NÃn lát g¿ch Ceramic cháng trợt (300x300)mm, màu ghi xám; 
t°ßng áp g¿ch Ceramic (300x600)mm, màu sáng. 

+ Toàn bộ cửa đi, cửa sổ làm bằng nhôm kính có hoa sÁt bÁo vệ, cửa phòng ngā 
dùng cửa pano gỗ. KhoÁng lùi công trình 

- Nhà biệt thā: 
+ Công trình đ°ợc thiÁt kÁ trên tinh thần tái °u vÃ công n�ng, khÁ thi và tiÁt kiệm 

nhằm đ¿t đ°ợc hiệu quÁ kinh tÁ cao nhÃt; tuân thā theo các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây 
dāng hiện hành cāa Nhà n°ớc. 

+ Biệt thā có các lo¿i Đ¡n l¿p, Song l¿p. Các h¿ng mÿc công trình đ°ợc xây dāng 
tái đa 04 tầng: đÁm bÁo tái thiểu 03 phòng ngā + 02 phòng vệ sinh.  

+ Giao thông theo chiÃu đứng bằng 01 cầu thang bộ đặt á khoÁng giÿa nhà, thang 
có cÃu t¿o mặt b¿c lát đá grannit, lan can sÁt, tay vịn gỗ. 
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+ Hệ kÁt cÃu chịu lāc, khung, sàn, cầu thang, trần, … bằng bêtông cát thép đổ t¿i 
chỗ. T°ßng xây g¿ch áng Tuynel và g¿ch không nung, vÿa XM #75, mặt tiÁp giáp giÿa 
cột và t°ßng có thép chß 6a500. Công tác tô, trát dùng vÿa XM #75, tô t°ßng dày 
15mm. Bó nÃn, bó hè, b¿c cÃp, há ga xây g¿ch thẻ, vÿa XM #75. Đóng trần th¿ch cao 
cháng ẩm, khung nhôm nổi bên d°ới các khu vệ sinh. Mái BTCT, cháng thÃm kỹ bằng 
hóa chÃt chuyên dÿng. 

+ Hoàn thiện trong, ngoài nhà s¡n n°ớc. NÃn lát g¿ch Ceramic (600x600)mm, màu 
sáng. 

+ Các khu vệ sinh: NÃn lát g¿ch Ceramic cháng trợt (300x300)mm, màu ghi xám; 
t°ßng áp g¿ch Ceramic (300x600)mm, màu sáng. 

+ Toàn bộ cửa đi, cửa sổ làm bằng nhôm kính có hoa sÁt bÁo vệ, cửa phòng ngā 
dùng cửa pano gỗ. 
1.2.1.2. Khu nhà ở xã hội:  

- Nhà á xã hội d¿ng liÃn kÃ: 
+ Công trình đ°ợc thiÁt kÁ trên tinh thần tái °u vÃ công n�ng, khÁ thi và tiÁt kiệm 

nhằm đ¿t đ°ợc hiệu quÁ kinh tÁ cao nhÃt; tuân thā theo các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây 
dāng hiện hành cāa Nhà n°ớc. 

+ Các h¿ng mÿc công trình đ°ợc xây dāng cao tái đa 4 tầng: đÁm bÁo tái thiểu 
mỗi c�n hộ gồm có 01 phòng ngā + 01 phòng vệ sinh. Bao gồm có các lo¿i c�n hộ 1 
phòng ngā,  2 phòng ngā, và 3 phòng ngā.  

+ Giao thông theo chiÃu đứng bằng 02 cầu thang, thang có cÃu t¿o mặt b¿c lát đá 
grannit, lan can sÁt, tay vịn gỗ. BÁo đÁm thoát hiểm và an toàn PCCC 

+ Hệ kÁt cÃu chịu lāc, khung, sàn, cầu thang, trần,… bằng bêtông cát thép đổ t¿i 
chỗ. T°ßng xây g¿ch áng Tuynel và g¿ch không nung, vÿa XM #75, mặt tiÁp giáp giÿa 
cột và t°ßng có thép chß Ø6a500. Công tác tô, trát dùng vÿa XM #75, tô t°ßng dày 
15mm. Bó nÃn, bó hè, b¿c cÃp, há ga xây g¿ch thẻ, vÿa XM #75. Đóng trần th¿ch cao 
cháng ẩm, khung nhôm nổi bên d°ới các khu vệ sinh. Mái BTCT, cháng thÃm kỹ bằng 
hóa chÃt chuyên dÿng. 

+ Hoàn thiện trong, ngoài nhà s¡n n°ớc. NÃn lát g¿ch Ceramic (600x600)mm, 

màu sáng. 

+ Các khu vệ sinh: NÃn lát g¿ch Ceramic cháng trợt (300x300)mm, màu ghi xám; 
t°ßng áp g¿ch Ceramic (300x600)mm, màu sáng. 

+ Toàn bộ cửa đi, cửa sổ làm bằng nhôm kính có hoa sÁt bÁo vệ, cửa phòng ngā 
dùng cửa pano gỗ. 

- Chung c° nhà á xã hội: 
+ Tổng diện tích đÃt xây dāng nhà á xã hội khoÁng 20.625 m2, tổng diện tích xây 

dāng khoÁng 5.040 m2, đ°ợc bá trình thành nhiÃu khái nhà khác nhau (đ°ợc thể hiện 
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chi tiÁt á gian đo¿n l¿p Quy ho¿ch chi tiÁt và thiÁt kÁ), tầng cao tái đa 8 tầng, cÃp II. 
+ Công trình đ°ợc thiÁt kÁ trên tinh thần tái °u vÃ công n�ng, khÁ thi và tiÁt kiệm 

nhằm đ¿t đ°ợc hiệu quÁ kinh tÁ cao nhÃt; tuân thā theo các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây 
dāng hiện hành cāa Nhà n°ớc. 

+ Các h¿ng mÿc công trình đ°ợc xây dāng tái đa 8 tầng: đÁm bÁo tái thiểu mỗi 
c�n hộ gồm có 01 phòng ngā + 01 phòng vệ sinh. Bao gồm có các lo¿i c�n hộ 1 phòng 
ngā,  2 phòng ngā, và 3 phòng ngā.  

+ Giao thông theo chiÃu đứng bằng 02 cầu thang, thang có cÃu t¿o mặt b¿c lát đá 
grannit, lan can sÁt, tay vịn gỗ. BÁo đÁm thoát hiểm và an toàn PCCC 

+ Hệ kÁt cÃu chịu lāc, khung, sàn, cầu thang, trần,… bằng bêtông cát thép đổ t¿i 
chỗ. T°ßng xây g¿ch áng Tuynel và g¿ch không nung, vÿa XM #75, mặt tiÁp giáp giÿa 
cột và t°ßng có thép chß 6a500. Công tác tô, trát dùng vÿa XM #75, tô t°ßng dày 
15mm. Bó nÃn, bó hè, b¿c cÃp, há ga xây g¿ch thẻ, vÿa XM #75. Đóng trần th¿ch cao 
cháng ẩm, khung nhôm nổi bên d°ới các khu vệ sinh. Mái BTCT, cháng thÃm kỹ bằng 
hóa chÃt chuyên dÿng. 

+ Hoàn thiện trong, ngoài nhà s¡n n°ớc. NÃn lát g¿ch Ceramic (600x600)mm, 
màu sáng. 

+ Các khu vệ sinh: NÃn lát g¿ch Ceramic cháng trợt (300x300)mm, màu ghi xám; 
t°ßng áp g¿ch Ceramic (300x600)mm, màu sáng. 

+ Toàn bộ cửa đi, cửa sổ làm bằng nhôm kính có hoa sÁt bÁo vệ, cửa phòng ngā 
dùng cửa pano gỗ. 
1.2.1.3. Công trình hạ tầng xã hội 

Bao gồm các h¿ng mÿc sau: 
a) Xây dāng công trình văn hóa t¿i 3 lô đÃt có ký hiệu A1-VH-01, A1-VH-02, 

A3-VH trên tổng diện tích đÃt 11.426,1 m2; tầng cao tái đa 3 tầng. 
- Chức n�ng: Bá trí công trình có chức n�ng th°¡ng m¿i dịch vÿ... cao 3 tầng 

phÿc vÿ cho dân c° khu vāc dā án và nhân dân địa ph°¡ng xung quanh. 
- KÁt cÃu: 
+ Các công trình đ°ợc thiÁt kÁ chiÃu cao các tầng đÁm bÁo quy mô cũng nh° các 

tiêu chuẩn vÃ tiện nghi không gian. 
+ Tổng chiÃu cao các công trình: từ 24,9m đÁn 32,5m (từ cát sàn tầng 1 lên đỉnh 

mái). Chức n�ng chính cāa các tòa nhà nh° sau: bá trí khu th°¡ng m¿i dịch vÿ, nhà 
hàng, spa,… 

+ GiÁi pháp kÁt cÃu móng: KÁt cÃu móng sử dÿng hệ đài cọc, giằng móng đổ 
BTCT toàn khái. Đài cọc có chiÃu cao điển hình là 1000mm,1200mm. Giằng móng có 
tiÁt diện điển hình là 800x800mm, 500x800mm… 
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+ GiÁi pháp kÁt cÃu phần thân: Sử dÿng kÁt cÃu bê tông cát thép toàn khái. Cột 
có tiÁt diện điển hình là Ø600mm, Ø800mm, Ø1000mm…Dầm có tiÁt diện điển hình là 
300x600mm, 800x600mm. Sàn có tiÁt diện điển hình là 180mm… 

b) Công trình y t¿ t¿i 1 lô đÃt có ký hiệu YT trên tổng diện tích đÃt 501.0 m2; 

tầng cao tái đa 3 tầng. 

- Công trình đ°ợc xây dāng tái đa 3 tầng. KiÁn trúc đ¡n giÁn gần gũi, công trình 
bá trí dễ tiÁp c¿n, có chỗ để xe bÁo đÁm các quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành, an toàn 
PCCC. 

* Giải pháp kỹ thuật: 

- Hệ kÁt cÃu chịu lāc, khung, sàn, cầu thang, trần, … bằng bêtông cát thép đổ t¿i 
chỗ. T°ßng xây g¿ch áng Tuynel và g¿ch không nung, vÿa XM #75, mặt tiÁp giáp giÿa 

cột và t°ßng có thép chß 6a500. Công tác tô, trát dùng vÿa XM #75, tô t°ßng dày 
15mm. Bó nÃn, bó hè, b¿c cÃp, há ga xây g¿ch thẻ, vÿa XM #75. Đóng trần th¿ch cao 
cháng ẩm, khung nhôm nổi bên d°ới các khu vệ sinh. Mái lớp ngói nung lo¿i 22 
viên/1m2 li tô, cầu phong, xà gồ thép hộp tráng k¿m s¡n cháng rỉ 2 lớp, 2 lớp hoàn thiện 
màu đen. t°ßng hồi xây g¿ch không nung dày 200mm. 

- B¿c cÃp, b¿c thang tô đá mài. Hoàn thiện trong, ngoài nhà s¡n n°ớc. NÃn lát 
g¿ch Ceramic (600x600)mm, màu sáng. 

- Các khu vệ sinh: NÃn lát g¿ch Ceramic cháng trợt (300x300)mm, màu ghi xám; 
t°ßng áp g¿ch Ceramic (300x600)mm, màu sáng. 

- Toàn bộ cửa đi, cửa sổ làm bằng nhôm kính có hoa sÁt bÁo vệ. 

- Chọn giÁi pháp thoát n°ớc m°a t¿p trung vÃ các há ga (thông qua các áng PVC 
thu n°ớc đứng và các áng bêtông ch¿y xung quanh nhà), sau đó dùng cáng bêtông dẫn 
ra tuyÁn thoát n°ớc chung. N°ớc thÁi từ các bồn cầu, bồn tiểu đ°ợc xử lý cÿc bộ qua bể 
tā ho¿i, n°ớc thÁi sinh ho¿t đ°ợc nh¿p chung với n°ớc sau bể tā ho¿i rồi toàn bộ đ°ợc 
thÃm t¿i chỗ hoặc thoát ra hệ tháng thoát n°ớc thÁi chung cāa khu vāc.  

ThiÁt kÁ hệ tháng phòng cháy, chÿa cháy theo các quy định hiện hành 

c) Công trình giáo dāc: Tổng diện tích 10,744.0 m2. Trong đó: 

++  Xây dāng Tr°ßng trung học phổ thông có ký hiệu THCS trên tổng diện tích 
3,731.1 m2, tầng cao tái đa 4 tầng. 

++ Xây dāng Tr°ßng tiểu học t¿i 1 lô đÃt có ký hiệu TH, trên tổng diện tích 
3,468.6 m2,  tầng cao tái đa 4 tầng. 

++ Xây dāng công trình tr°ßng mầm non t¿i 1 lô đÃt có ký hiệu TMG trên tổng 
diện tích 3,544.3 m2, tầng cao tái đa 3 tầng. 
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Bá trí t¿i các trung tâm khu á, đÁm bÁo bán kính phÿc vÿ, t¿o thành hệ tháng 
tr°ßng học liên hoàn: Tr°ßng THCS, tr°ßng tiểu học, tr°ßng mầm non… 

Công trình đ°ợc bá trí á vị trí thu¿n tiện cho các khu nhà á trong dā án, tiÁp c¿n 
dễ dàng và phÿc vÿ cộng đồng cao trong và ngoài khu vāc rÃt tát.  

Bá trí các sân bãi vui ch¡i và thể thao trong khuôn viên công trình phÿc vÿ cho 
nhu cầu học t¿p, rèn luyện các môn thể thao thông dÿng cāa các em học sinh. 

Tổ chức thiÁt kÁ công trình có sân ch¡i, có nhiÃu không gian má. Cây xanh đ¿t 
tái thiểu 30%. 

- Tổ chức sân, bãi đ¿u xe và thiÁt kÁ lái vào hợp lý, đÁm bÁo không gây ùn tÁc 

khi học sinh đÁn hoặc ra vÃ. 

- Hình thức kiÁn trúc: lo¿i hình kiÁn trúc đặc tr°ng, có tính riêng biệt. 

- Tầng cao công trình phù hợp quy định hiện hành. 

- Màu sÁc công trình: với màu sÁc nhẹ nhàng, t¿o các điểm nhÃn màu trên các 

mặt đứng chính công trình. 

- V¿t liệu xây dāng: Các v¿t liệu thân thiện với môi tr°ßng và đ¿t các yêu cầu 

tiêu chí vÃ kiÁn trúc xanh. 

- Cây xanh trong sân tr°ßng là cây không độc h¿i, h¿n chÁ trồng cây �n trái, không 
trồng cây có gai và nhāa độc.  

- C¡ sá thiÁt kÁ 

+ Tr°ßng Mầm non: 

++ Quy mô tr°ßng mầm non đ°ợc tính toán đáp ứng đ°ợc nhu cầu vÃ diện tích 
và bán kính phÿc vÿ theo quy chuẩn xây dāng Việt Nam QCVN 01:2021/BXD. 

++ Công trình cao tái đa 3 tầng, bao gồm các chức n�ng: Các phòng học cháu, 
khu hiệu bộ, hội tr°ßng – sinh ho¿t chung, bÁp phÿc vÿ. 

+ Tr°ßng Tiểu học: 

++ Quy mô tr°ßng tiểu học đ°ợc tính toán đáp ứng đ°ợc nhu cầu vÃ diện tích và 
bán kính phÿc vÿ theo quy chuẩn xây dāng Việt Nam QCVN 01:2021/BXD. 

++ Công trình cao tái đa 4 tầng, bao gồm các h¿ng mÿc chính: Khái hiệu bộ, 
Khái phòng học, Nhà đa n�ng, BÁp �n, phÿc vÿ. 

+ Tr°ßng Trung học c¡ sá: 

++ Quy mô tr°ßng THCS đ°ợc tính toán đáp ứng đ°ợc nhu cầu vÃ diện tích và 
bán kính phÿc vÿ theo quy chuẩn xây dāng Việt Nam QCVN 01:2021/BXD. 

++ Công trình cao tái đa 4 tầng, bao gồm các h¿ng mÿc chính: Khái hiệu bộ, 
Khái phòng học, Khái phÿ trợ (th° viện, phòng thí nghiệm, kho...), Nhà đa n�ng. 
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* Giải pháp kỹ thuật chung cho các công trình: 

- Tr°ßng mầm non: 
+ Hệ kÁt kÁt cÃu chịu lāc, khung, sàn, cầu thang, trần, … bằng bêtông cát thép 

đổ t¿i chỗ. T°ßng xây g¿ch áng Tuynel và g¿ch không nung, vÿa XM #75, mặt tiÁp giáp 
giÿa cột và t°ßng có thép chß 6a500. Công tác tô, trát dùng vÿa XM #75, tô t°ßng 
dày 15mm. Bó nÃn, bó hè, b¿c cÃp, há ga xây g¿ch thẻ, vÿa XM #75. Đóng trần th¿ch 
cao cháng ẩm, khung nhôm nổi bên d°ới các khu vệ sinh. Mái lớp ngói nung lo¿i 22 
viên/1m2 li tô, cầu phong, xà gồ thép hộp tráng k¿m s¡n cháng rỉ 2 lớp, 2 lớp hoàn thiện 
màu đen. t°ßng hồi xây g¿ch không nung dày 200mm. 

+ B¿c cÃp, b¿c thang tô đá mài. Hoàn thiện trong, ngoài nhà s¡n n°ớc. NÃn lát 
g¿ch Ceramic (600x600)mm, màu sáng. 

+ Các khu vệ sinh: NÃn lát g¿ch Ceramic cháng trợt (300x300)mm, màu ghi xám; 

t°ßng áp g¿ch Ceramic (300x600)mm, màu sáng. 
+ Toàn bộ cửa đi, cửa sổ làm bằng nhôm kính có hoa sÁt bÁo vệ. 
+ Chọn giÁi pháp thoát n°ớc m°a t¿p trung vÃ các há ga (thông qua các áng PVC 

thu n°ớc đứng và các áng bêtông ch¿y xung quanh nhà), sau đó dùng cáng bêtông dẫn 
ra tuyÁn thoát n°ớc chung. N°ớc thÁi từ các bồn cầu, bồn tiểu đ°ợc xử lý cÿc bộ qua bể 
tā ho¿i, n°ớc thÁi sinh ho¿t đ°ợc nh¿p chung với n°ớc sau bể tā ho¿i rồi toàn bộ đ°ợc 
thÃm t¿i chỗ hoặc thoát ra hệ tháng thoát n°ớc thÁi chung cāa khu vāc.  

+ ThiÁt kÁ hệ tháng phòng cháy, chÿa cháy theo các quy định hiện hành. 

d) Công trình th°¢ng m¿i t¿i 1 lô đÃt có ký hiệu TMDV, diện tích 3,261.1 m2,  

tầng cao tái đa 4 tầng. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

1.2.2.1. San nền 

a. C¡ sá thiÁt kÁ 

- QCXDVN 01:2021 Quy chuẩn xây dāng Việt Nam - Quy ho¿ch xây dāng. 

- QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ Hệ tháng công trình h¿ 
tầng kỹ thu¿t. 

- BÁn đồ hiện tr¿ng khu đÃt tỷ lệ 1/500. 

- Tài liệu khÁo sát địa hình, địa chÃt, thāy v�n t¿i khu vāc thiÁt kÁ. 

b. Nguyên tÁc thiÁt kÁ 

- Cao độ san nÃn đÁm bÁo tuân thā theo cao độ cāa đồ án cÃp trên đã phê duyệt. 

- T¿n dÿng triệt để địa hình tā nhiên để cân bằng đào đÁp t¿i chỗ. 
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- ĐÁm bÁo cao độ nÃn xây dāng tái thiểu phù hợp với điÃu kiện thuỷ triÃu có tính 
đÁn yÁu tá biÁn đổi khí h¿u do māc n°ớc biển dâng. 

- Cao độ nÃn thiÁt kÁ các khu vāc quy ho¿ch xây dāng gÁn kÁt hài hoà với cao 
độ nÃn từng khu vāc, đÁm bÁo cho việc thoát n°ớc m°a tā chÁy tát nhÃt. ChiÃu cao nÃn 
hài hoà với kiÁn trúc cÁnh quan đô thị. 

- Độ dác dọc đ°ßng theo quy chuẩn hiện hành để đÁm bÁo giao thông thu¿n lợi. 

- Thoát n°ớc m°a thu¿n tiện và không gây ng¿p úng. 

- Khớp nái gÁn kÁt vào m¿ng l°ới thoát n°ớc quy ho¿ch với các dā án đã đ°ợc 
phê duyệt còn phù hợp. 

T¿n dÿng khai thác tái đa các trÿc tiêu thoát n°ớc tā nhiên nh°: sông, suái, kênh 
m°¡ng vào việc tiêu thoát n°ớc cho đô thị t°¡ng lai. 

c. GiÁi pháp thiÁt kÁ 

- Cao độ nÃn: 

+ Việc lāa chọn cao độ kháng chÁ san nÃn cần tuân thā các quy chuẩn tiêu chuẩn 
hiện hành, c�n cứ các đồ án Quy ho¿ch chung đô thị mới Cam Lâm đ°ợc duyệt, kÁt hợp 
tham khÁo, đánh giá các sá liệu thuỷ v�n – hÁi v�n khu vāc vịnh Cam Ranh và đầm 
Thuỷ TriÃu, Hxd  g 2,35 + 0,3 + 0,35 + 0,5 = + 3,5 m ( Quy hoạch chung Cam Lâm định 
hướng đến năm 2045 là đô thị loại I theo QCVN 01:2021/BXD cần tính toán với chu kỳ 
ngập 100 năm tương ứng mực nước ngập tính toán Htt = 2,35 m; Đối với khu vực xây 
dựng công trình cao hơn mực nước ngập tính toán Hct = 0,3m; Chọn mực nước biển 
dâng theo kịch bản phát thải cao đến năm 2050 Hbdkh = 0,35 m, dự phòng 0,5 m). 

+ Khu vāc phía BÁc và phía Tây ranh giới, đây là nhÿng khu vāc có nÃn tā nhiên 
cao và không bị úng ng¿p, cao độ xây dāng kháng chÁ bám sát cao độ nÃn tā nhiên h¿n 
chÁ khái l°ợng đào, đồng thßi cần đÁm bÁo điÃu kiện vÃ độ dác dọc tái đa trong đô thị. 

- GiÁi pháp san nÃn: 

+ Khu vāc hiện hÿu, có cát nÃn ổn định, không chịu Ánh h°áng cāa thuỷ v�n- hÁi 
v�n đầm Thuỷ TriÃu giÿ nguyên cao độ nÃn xây dāng, chỉ cÁi t¿o nÃn trong tr°ßng hợp 
thÃp trāng có khÁ n�ng ng¿p cÿc bộ vào mùa m°a; 

+ GiÁi pháp san nÃn, kÁt hợp với các giÁi pháp công trình nh° kè. Tránh lÃn chiÁm 
nguồn n°ớc mặt và hành lang bÁo vệ các tuyÁn kênh thoát n°ớc chính cāa khu vāc; 

+ Các khu vāc địa hình đồi núi có nguy c¡ s¿t lá, các vị trí đào hoặc san lÃp có 
mái ta luy dác, các khu vāc tiÁp giáp với mặt n°ớc cần có giÁi pháp ổn định mái dác, 
tránh sói lá vào mùa m°a lũ; 
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+ San nÃn đÁm bÁo t°¡ng quan phù hợp với cao độ nÃn và h°ớng thoát n°ớc 
chung với khu vāc dân c° hiện tr¿ng và các quy ho¿ch chi tiÁt, các dā án xung quanh. 

+ San nÃn theo từng lô đÃt với giới h¿n lô là chỉ giới đ°ßng đß cāa các trÿc đ°ßng 
giao thông.  

+ ThiÁt kÁ san nÃn đ°ợc thể hiện bái cao độ tim đ°ßng, chiÃu dài, độ dác các 
tuyÁn đ°ßng. Cao độ các lô đÃt san nÃn đ°ợc xác định t¿i mép vỉa hè (nội suy từ cao độ 
tim đ°ßng t¿i từng vị trí t°¡ng ứng), với độ dác ngang lòng đ°ßng là 2,0 %, độ dác vỉa 

hè 1,50 %. 

Tính toán thiÁt kÁ theo ph°¡ng pháp đ°ßng đồng mức. Lāa chọn độ dác nÃn tái 
thiểu ig0,004 để giÁm thiểu khái l°ợng san nÃn và đÁm bÁo thoát n°ớc tā chÁy 

Tổng khái l°ợng đào nÃn toàn khu là: 713.805,98 m3. 

Tổng khái l°ợng đÁp nÃn toàn khu là: 24.648,21 m3. 

(Khái l°ợng san nÃn ch°a bao gồm ph¿m vi khu vāc sân golf) 
Chā dā án sử dÿng ph°¡ng án cân bằng đào đÁp, đÃt đÁp s¿ t¿n dÿng toàn bộ khái 

l°ợng đÃt đào nÃn, l°ợng đÃt đào còn l¿i s¿ đ°ợc v¿n chuyển để san lÃp cho dā án trong 
khu vāc cāa Chā dā án. Khái l°ợng đào nÃn d° thừa là 689.157,77 m3. 

Khái l°ợng vét tầng đÃt mặt t¿i diện tích đÃt trồng lúa n°ớc là 70.726,5m3. 

1.2.2.2. Hệ thống giao thông 

* Nguyên tÁc và giÁi pháp thiÁt kÁ 

- Rà soát, khớp nái với các đồ án quy ho¿ch đã đ°ợc duyệt. 
- Nghiên cứu đầy đā tới hệ tháng giao thông đái ngo¿i, công trình đầu mái, đÃu 

nái với các khu vāc xung quanh. 
- Hệ tháng giao thông phÁi đÁm bÁo khÁ n�ng liên hệ nhanh chóng và an toàn giÿa 

các khu chức n�ng trong khu quy ho¿ch với nhau và với các tuyÁn đ°ßng đã xác định 
trong quy ho¿ch chung, quy ho¿ch phân khu. 

- Hệ tháng các công trình phÿc vÿ giao thông trong khu vāc phÁi đáp ứng nhu cầu 
phát triển, đÁm bÁo thu¿n tiện cho các đái t°ợng tham gia giao thông. 

- Vị trí các điểm đÃu nái m¿ng l°ới giao thông phÁi đÁm bÁo không gây Ánh h°áng 
nhiÃu đÁn dòng giao thông trên các tuyÁn đ°ßng cÃp cao h¡n nh°ng phÁi t¿o điÃu kiện 
thu¿n lợi cho việc đi l¿i cāa ng°ßi dân trong khu quy ho¿ch. 

- Xây dāng m¿ng l°ới giao thông nội bộ đ¿t chÃt l°ợng cao, phù hợp với tính chÃt 

là một sân Golf chÃt l°ợng cao. 

* Giao thông đái nội: 
- Đ°ßng trÿc chính đô thị: 
+ Đ°ßng QH  lộ giới 47,0 m trong đó: lòng đ°ßng: 2x7,0+2x8,5=31,0 m; Phân 
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cách: 1,0+1,0+2,0=4,0m; Hè đ°ßng: 2 x 6,0 m = 12,0 m. 
- Đ°ßng chính khu vāc: 
+ Đ°ßng QH lộ giới 29,0 m trong đó lòng đ°ßng: 2 x 10,0m = 20,0 m; Hè đ°ßng: 

2 x 4,5 m = 9,0 m. 

- Đ°ßng khu vāc: 
+ Đ°ßng QH lộ giới 19,0 m trong đó lòng đ°ßng: 2 x 5,0m = 10,0 m; Hè đ°ßng: 

2 x 4,5 m = 9,0 m. 

- Đ°ßng phân khu vāc: 
+ Đ°ßng QH lộ giới 13,0 m trong đó lòng đ°ßng: 2 x 3,5 m = 7,0 m; Hè đ°ßng: 2 

x 3 m = 6,0 m. 

- Đ°ßng vào nhóm nhà á: 
+ Đ°ßng quy ho¿ch lộ giới 13,0 m trong đó: Lòng đ°ßng 2 x 3,5 m = 7,0 m; Hè 

đ°ßng 2 x 3,0 m = 6,0 m. 
- Đ°ßng nôi bộ trong khu sân golf:  
+ Đ°ßng quy ho¿ch nội bộ trong ph¿m vi xây dāng sân golf dā kiên là các tuyÁn 

đ°ßng có lộ giới 3,5 m. 
BÁng 1. 8. BÁng tång hÿp khái l°ÿng giao thông 

Stt  Lo¿i đ°áng   Sá hiáu 
mặt cÃt  

ChiÁu  
dài 
(m) 

Lá gißi 
(m) 

Mặt cÃt ngang (m) Dián tích 
(m2) Mặt 

đ°áng 
Hè đ°áng 

(lÁ) 
Phân 
cách 

1 
 Đ°ßng trÿc chính 
đô thị   1-1    47,0 

2x7,0+ 
2x8,5 

2x6,0 
1,0+2,0 

+1,0 
  

2 
 Đ°ßng chính khu 
vāc   2-2  450 29,0 2x10,0 2x4,5 - 11.596,7 

3  Đ°ßng khu vāc   3-3  1.800 19,0 2x5,0 2x4,5 - 32.732,8 

4 
 Đ°ßng phân khu 
vāc   4-4  482 13,0 2x3,5 2x3,0 - 4.810,7 

5  Đ°ßng nội bộ   4-4  2.207 13,0 2x3,5 2x3,0 - 27.229,8 
Tång   4.939,1         76.370,0 

* Cắm mốc chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng 

- CÁm mác đ°ßng: 

+ Hệ tháng các mác đ°ßng thiÁt kÁ cÁm theo tim tuyÁn cāa các trÿc đ°ßng t¿i 
các ngã giao nhau trong bÁn đồ quy ho¿ch giao thông và cÁm mác đ°ßng đß tỷ lệ 1/500 
(Chi tiÁt xem <BÁn đồ quy ho¿ch hệ tháng công trình giao thông, chỉ giới đ°ßng đß, chỉ 
giới xây dāng và hành lang bÁo vệ các tuyÁn h¿ tầng kỹ thu¿t= tỷ lệ 1/500). 
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+ To¿ độ X(m) và Y(m) cāa các mác thiÁt kÁ đ°ợc tính toán trên l°ới to¿ độ cāa 
bÁn đồ đo đ¿c tỷ lệ 1/500 theo hệ to¿ độ Quác gia VN2000. 

+ Cao độ các mác thiÁt kÁ xác định dāa vào cao độ nÃn cāa bÁn đồ đo đ¿c tỷ lệ 
1/500 theo hệ cao độ Nhà n°ớc. 

+ Vị trí các mác thiÁt kÁ đ°ợc xác định trên c¡ sá to¿ độ X và Y cāa các mác 
thiÁt kÁ, kÁt hợp với to¿ độ cāa các mác cá định (bê tông) trong l°ới đ°ßng chuyÃn cÃp 
I và II cāa hệ to¿ độ đo đ¿c trong bÁn đồ đo đ¿c tỷ lệ 1/500. 

- Xác định chỉ giới đ°ßng đß và chỉ giới xây dāng: 

+ Chỉ giới đ°ßng đß: Xác định chỉ giới đ°ßng đß đ°ợc xác định trên mặt cÁt cÿ 
thể từng tuyÁn, đ°ợc minh họa theo mặt cÁt ngang điển hình. Chi tiÁt xem <BÁn đồ quy 

ho¿ch hệ tháng công trình giao thông, chỉ giới đ°ßng đß, chỉ giới xây dāng và hành lang 

bÁo vệ các tuyÁn h¿ tầng kỹ thu¿t=. 

+ Chỉ giới xây dāng: Đ°ợc xác định bằng khoÁng lùi so với chỉ giới đ°ßng đß. 
Trị sá khoÁng lùi phÿ thuộc vào cÃp đ°ßng, tính chÃt đ°ßng, công trình dọc trên đ°ßng. 
(Chi tiÁt xem <BÁn đồ quy ho¿ch hệ tháng công trình giao thông, chỉ giới đ°ßng đß, chỉ 
giới xây dāng và hành lang bÁo vệ các tuyÁn h¿ tầng kỹ thu¿t= tỷ lệ 1/500). 

* Nút giao thông 

- Trong khu vāc l¿p quy ho¿ch các giao cÁt chā yÁu là các ngã ba, ngã t°. Tuy 
nhiên với quy mô mặt cÁt ngang đ°ßng vừa phÁi và việc phân cÃp m¿ng l°ới đ°ßng 
m¿ch l¿c, hợp lý (xung đột giÿa các luồng giao thông không lớn) nên chỉ bá trí các nút 
giao thông cùng mức. Hình thái nút giao thông cùng mức này vừa giÁm đ°ợc chi phí 
xây dāng đồng thßi vẫn đÁm bÁo đ°ợc khÁ n�ng l°u thông tát cāa các ph°¡ng tiện giao 
thông. 

Bán kính đ°ßng cong cāa bó vỉa t¿i các vị trí giao nhau cāa đ°ßng phá tuân thā 
Theo quy định t¿i Mÿc 2.9.3.2, QCVN 01:2021/BXD <Quy chuẩn xây dāng Việt Nam 
quy ho¿ch xây dāng=: t¿i quÁng tr°ßng giao thông và đ°ßng phá cÃp đô thị g 15,0 m; 
đ°ßng phá cÃp khu vāc g 12,0 m; đ°ßng phá cÃp nội bộ g 8,0 m 

* Bố trí bãi đỗ xe toàn đô thị: 

- Theo quy ho¿ch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu đô thị phía BÁc, đô thị mới 
Cam Lâm đã xác định chỉ tiêu bãi đỗ xe cho toàn đô thị là 4,0 m²/ng°ßi.  

- Với dân sá khu vāc khoÁng 4.410 ng°ßi, nhu cầu diện tích chỗ đỗ xe cāa khu 
vāc khoÁng 17.640 m² (4,0 m²/ng°ßi).  

- Bá trí 01 Bãi đỗ xe sân v°ßn có m¿t độ sử dÿng chiÁm 30% diện tích ô đÃt bá 
trí bãi đỗ xe; Bãi đỗ xe ngầm bá trí d°ới phần đÃt bãi đỗ xe có m¿t độ xây dāng 100%, 
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tầng hầm 2 tầng; Bãi đỗ xe cao tầng bá trí trên phần đÃt bãi đỗ xe có m¿t độ xây dāng 
60%, tầng cao tái đa 5 tầng. 

1.2.2.3. Hệ thống cấp nước 

a. C¡ sá và nguyên tÁc thiÁt kÁ 

* C¡ sá thiÁt kÁ. 

- QCVN 07:2023/ BXD: Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ Các công trình h¿ tầng 

kỹ thu¿t đô thị. 
- QCVN 01-2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ Quy ho¿ch xây dāng. 

- QCVN 06-2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ an toàn cháy cho nhà và 

công trình. 

- TCVN 13606 – 2023: CÃp n°ớc - M¿ng l°ới đ°ßng áng và công trình – Yêu 

cầu thiÁt kÁ.  

- CÃp n°ớc thu¿t ngÿ và định nghĩa (TCVN 4474-87).  

- Các bÁng tính toán thuỷ lāc dùng cho các lo¿i áng cÃp n°ớc bằng thép, gang, 

nhāa tổng hợp...(Nhà Xb Xây dāng, Hà Nội 2001). 

- Các tiêu chuẩn và tài liệu liên quan khác. 

* Nguyên tÁc thiÁt kÁ: 

- M¿ng l°ới đ°ßng áng cÃp n°ớc đ°ợc thiÁt kÁ là m¿ng vòng khép kín kÁt hợp 

m¿ng nhánh. 

- Việc tính toán m¿ng l°ới dāa trên các c¡ sá sau: Áp lāc n°ớc t¿i điểm tiêu thÿ 

không đ°ợc nhß h¡n 10m. 

- M¿ng l°ới đ°ßng áng đ°ợc tính toán thiÁt kÁ đÁm bÁo trong hai tr°ßng hợp bÃt 

lợi nhÃt: 

- Giß dùng n°ớc lớn nhÃt   

- Giß dùng n°ớc lớn nhÃt có cháy xÁy ra. 

- Trên các tuyÁn áng cÃp n°ớc bá trí trÿ cứu hoÁ để lÃy n°ớc chÿa cháy. KhoÁng 

cách các trÿ chÿa cháy là từ 100-150m. 

- ĐÁm bÁo cÃp n°ớc liên tÿc, an toàn cho m¿ng l°ới đ°ßng áng cÃp n°ớc vÃ  l°u 
l°ợng cũng nh° áp lāc n°ớc đÁn điểm bÃt lợi nhÃt trên hệ tháng cÃp n°ớc. 

b. Chỉ tiêu tính toán nhu cầu sử dÿng n°ớc 

- Tiêu chuẩn sử dÿng n°ớc 

+ N°ớc sinh ho¿t: 180 l/ng.ngđ; 
+ N°ớc cÃp công trình công cộng, dịch vÿ: 20% N°ớc sinh ho¿t; 
+ T°ới cây: 3 l/m2.ngđ; 
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+ Rửa đ°ßng: 0,5 l/m2.ngđ; 
+ N°ớc dā phòng, rò rỉ: 15%; 
+ N°ớc chÿa cháy : 1 đám cháy 10 l/s. 
- Nhu cầu cÃp n°ớc: Tổng nhu cầu cÃp n°ớc khoÁng 1.996(m3/ngđ) 
c. GiÁi pháp thiÁt kÁ: 
* Nguồn nước:  

Nguồn cÃp n°ớc cho khu vāc đ°ợc lÃy từ nhà máy n°ớc Suái Dầu, công suÃt 
hiện tr¿ng 30.000 m3/ngđ, đÁn n�m 2030 công suÃt đ¿t 60.000 m3/ngđ, n�m 2045 nâng 
công suÃt lên 135.000 m3/ngđ đÁm bÁo cÃp n°ớc cho khu vāc quy ho¿ch. 

* Mạng lưới cấp nước: 

- N°ớc cÃp cho khu vāc l¿p quy ho¿ch từ nhà máy n°ớc Suái Dầu, thông qua 
tuyÁn áng D300 theo Quy ho¿ch phân khu. 

- M¿ng l°ới cÃp n°ớc đ°ợc thiÁt kÁ m¿ch vòng kÁt hợp nhánh. 
- M¿ng phân phái: 
+ ThiÁt kÁ m¿ng l°ới đ°ßng áng cÃp n°ớc phân phái chính có đ°ßng kính D110 

– D200 mm đÃu nái m¿ng vòng cÃp n°ớc, mỗi khu á đ°ợc đÃu nái với 1 điểm cÃp n°ớc 
từ các tuyÁn áng truyÃn dẫn, đÁm bÁo cÃp n°ớc đ°ợc liên tÿc, an toàn, thu¿n tiện cho 
công tác quÁn lý cÃp n°ớc. Đái với các công trình cao tầng, n°ớc đ°ợc thông qua tr¿m 
b¡m, bể cÿc bộ. 

+ Xây dāng m¿ng l°ới cÃp n°ớc dịch vÿ D50 – D75 mm tới các công trình theo 
m¿ng nhánh cÿt, cÃp n°ớc trāc tiÁp tới các công trình thÃp tầng. 

+ ChÃt l°ợng đ°ßng áng đÃ xuÃt sử dÿng áng HDPE. Riêng đo¿n áng qua đ°ßng 
đ°ợc bÁo vệ bằng thép đen có s¡n cháng gỉ. 

+ M¿ng l°ới đ°ßng áng đ°ợc tính toán thiÁt kÁ đÁm bÁo trong hai tr°ßng hợp bÃt 
lợi nhÃt: 

Qhmax = 1.888 m3/ngđ. 
+ L°u l°ợng giß dùng n°ớc lớn nhÃt + có cháy xÁy ra: 

Qhmax + Qcó cháy = 1.888 + 108 = 1.996 m3/ngđ 

Tổng l°u l°ợng n°ớc cÃp đ°ợc trình  bày t¿i bÁng sau:
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BÁng 1. 9. Tång hÿp nhu cÅu sử dāng n°ßc căa Dā án 

STT Chąc năng sử dāng đÃt Ký hiáu 
Quy mô tính toán Chi tiêu L°u l°ÿng 

cÃp n°ßc 
(m3) Thông sá Đ¢n vá  Thông sá  Đ¢n vá 

A ĐÃt dân dāng          

I Đất trong đơn vị ở          

1 ĐÃt nhóm nhà ã          

1.1 ĐÃt nhà ã          

a ĐÃt nhà á liÃn kÃ LK        

    LK-01 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-02 72,00 người      180,00  l/ng/ngđ 12,96 
    LK-03 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-04 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-05 72,00 người      180,00  l/ng/ngđ 12,96 
    LK-06 68,00 người      180,00  l/ng/ngđ 12,24 
    LK-07 72,00 người      180,00  l/ng/ngđ 12,96 
    LK-08 72,00 người      180,00  l/ng/ngđ 12,96 
    LK-09 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-10 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-11 72,00 người      180,00  l/ng/ngđ 12,96 
    LK-12 72,00 người      180,00  l/ng/ngđ 12,96 
    LK-13 72,00 người      180,00  l/ng/ngđ 12,96 
    LK-14 72,00 người      180,00  l/ng/ngđ 12,96 
    LK-15 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-16 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-17 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-18 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-19 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-20 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
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    LK-21 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-22 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-23 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-24 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-25 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-26 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-27 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-28 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-29 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-30 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-31 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-32 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-33 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-34 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-35 60,00 người      180,00  l/ng/ngđ 10,80 
    LK-36 48,00 người      180,00  l/ng/ngđ 8,64 
    LK-37 52,00 người      180,00  l/ng/ngđ 9,36 
    LK-38 64,00 người      180,00  l/ng/ngđ 11,52 
    LK-39 40,00 người      180,00  l/ng/ngđ 7,20 
b ĐÃt nhà á biệt thā          

    BT-01 20,00 người      180,00  l/ng/ngđ 3,60 
    BT-02 192,00 người      180,00  l/ng/ngđ 34,56 
    BT-03 160,00 người      180,00  l/ng/ngđ 28,80 
    BT-04 88,00 người      180,00  l/ng/ngđ 15,84 
    BT-05 96,00 người      180,00  l/ng/ngđ 17,28 
    BT-06 132,00 người      180,00  l/ng/ngđ 23,76 
c ĐÃt á nhà á xã hội          
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- 
ĐÃt nhà á xã hội bán th°¡ng m¿i liÃn kÃ 
(20% tỷ lệ đÃt bán th°¡ng m¿i trong 
NOXH) 

         

    X-LK-01 36,00 người      180,00  l/ng/ngđ 6,48 
    X-LK-02 36,00 người      180,00  l/ng/ngđ 6,48 
    X-LK-03 32,00 người      180,00  l/ng/ngđ 5,76 
    X-LK-04 36,00 người      180,00  l/ng/ngđ 6,48 
    X-LK-05 40,00 người      180,00  l/ng/ngđ 7,20 
    X-LK-06 36,00 người      180,00  l/ng/ngđ 6,48 
- ĐÃt nhà á xã hội (cao tầng) NOXH 998,00 người      180,00  l/ng/ngđ 179,64 

1.2 ĐÃt giao thông nhóm á   24.366,01 m2           0,50  l/m2 12,18 
2 ĐÃt công trình h¿ tÅng xã hái          

a ĐÃt th°¡ng m¿i           

- ĐÃt th°¡ng m¿i - Dịch vÿ CCO 2.972,29 m2           2,00  l/m2 5,94 

- ĐÃt th°¡ng m¿i - Chợ CO 3.206,64 m2           2,00  l/m2 6,41 
b ĐÃt giáo dÿc           

  
Tr°ßng trung học c¡ sá THCS 242,55 l/ng/ngđ        15,00  l/ng/ngđ 3,64 
Tr°ßng tiểu học TH 286,65 l/ng/ngđ        15,00  l/ng/ngđ 4,30 
Tr°ßng mầm non TMN 220,50 l/ng/ngđ        75,00  l/ng/ngđ 16,54 

c ĐÃt y tÁ YT 601,25 m2           3,00  l/m2 1,80 

d ĐÃt v�n hóa VH 8.023,01 m2           2,00  l/m2 16,05 

e ĐÃt thể dÿc thể thao  TDTT 6.162,79 m2           2,00  l/m2 12,33 

3 
ĐÃt cây xanh sử dāng công cáng - CÃp 
đ¢n vá ã 

 CX  22.180,41 m2           3,00  l/m2 66,54 

4 ĐÃt bãi đß xe  BDX  6.605,43 m2           0,50  l/m2 3,30 

5 ĐÃt giao thông   56.429,30 m2           0,50  l/m2 28,21 
II Đất ngoài đơn vị ở          
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1 
ĐÃt cây xanh sử dāng công cáng- CÃp 
đô thá CXĐ 53.846,84 m2           0,50  l/m2 26,92 

2 Sông, suái, kênh, r¿ch- CÃp đô thá MN        

B ĐÃt ngoài dân dāng          

1 ĐÃt cây xanh sử dāng h¿n ch¿          

a ĐÃt sân Golf SG        

b ĐÃt cây xanh công viên, thể dÿc thể thao  TTHC        

2 ĐÃt cây xanh chuyên dāng        

    CXCD-01 16.743,05 m2           3,00  l/m2 50,23 

    CXCD-02 13.650,97 m2           3,00  l/m2 40,95 

    CXCD-03 8.843,74 m2           3,00  l/m2 26,53 
Tång      

Tång cáng 1.115,69 
N°ßc thÃt thoát, rò rß (15%) 167,35 

Tång l°u l°ÿng n°ßc cÃp trong ngày lßn nhÃt (kmax=1.2) 1.539,65 
Tổng nhu cầu dùng nước lớn nhất (m3/ngđ). Lấy tròn 1.548,00 

-    Theo thông sá quy ho¿ch sử dÿng đÃt, tổng dân sá khu vāc là 4.410 ng°ßi. Tra theo bÁng 07, 08 Quy chuẩn 
06/2022 Quy chuẩn quác gia vÃ an toàn cháy cho nhà và công trình => Chọn 01 đám cháy đồng thßi với l°u 
l°ợng mỗi đám cháy 15l/s. 

162,00 

Chọn tổng nhu cầu dùng nước ngày max + có cháy (m3/ngđ) 1.710,00 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi 

Công suÃt cÃp n°ớc cho toàn dā án làm tròn: 1.710 (m3/ngày.đêm). 
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*  Mạng lưới đường ống  

- M¿ng l°ới đ°ßng áng đ°ợc thiÁt kÁ là m¿ng vòng kÁt hợp m¿ng cÿt đÁm bÁo 

cÃp n°ớc liên tÿc và an toàn trong khu vāc quy ho¿ch. M¿ng l°ới cÃp n°ớc trong từng 
ô đÃt s¿ đ°ợc thiÁt kÁ á giai đo¿n sau, tùy thuộc vào mặt bằng bá trí công trình cāa từng 

ô đÃt. 

- Các tuyÁn áng cÃp n°ớc trong từng ô đÃt đÁn công trình trong đồ án này chỉ có 
tính chÃt minh họa h°ớng tuyÁn cÃp n°ớc và đÃu nái với m¿ng l°ới cÃp n°ớc. Việc cÃp 

n°ớc bên trong ô đÃt cho từng công trình s¿ đ°ợc thiÁt kÁ cÿ thể trong giai đo¿n sau. 

- Các tuyÁn áng cÃp n°ớc phân phái đ°ợc bá trí trên hè, đÁm bÁo khoÁng cách ly 
an toàn đái với các công trình ngầm khác theo quy chuẩn quy định. 

- Đôí với các khu vāc nằm trên vùng đồi núi cao, có độ chênh cao lớn mà nguồn 
n°ớc từ nhà máy không tā chÁy lên đ°ợc đÃ xuÃt đặt b¡m t�ng áp, các b¡m này đặt t¿i 

các khu đÃt h¿ tầng kỹ thu¿t. 

* Cấp nước cứu hỏa 

- Các họng cứu hßa đ°ợc đÃu nái với đ°ßng áng cÃp n°ớc phân phái có đ°ßng 
kính D110m trá lên và đ°ợc bá trí gần ngã ba, ngã t° hoặc trÿc đ°ßng lớn.  

- KhoÁng cách giÿa các họng cứu hoÁ trên m¿ng l°ới theo quy chuẩn hiện hành, 
đÁm bÁo thu¿n lợi cho công tác phòng cháy, chÿa cháy. 

- Đái với các công trình cao tầng, hệ tháng cÃp n°ớc chÿa cháy s¿ đ°ợc thiÁt kÁ 

riêng cho từng công t爃Ānh đÁm bÁo theo các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành vÃ phòng 
cháy chÿa cháy. 

* Vật liệu: Sử dÿng các hệ tháng đ°ßng áng HDPE 

*  Khối lượng 

BÁng 1. 10. BÁng tháng kê khái l°ÿng cÃp n°ßc 

STT H¿ng māc Đ¢n vá Khái l°ÿng 

1 Đ°ßng áng cÃp n°ớc HDPE D200 m 1,564 

2 Đ°ßng áng cÃp n°ớc HDPE D150 m 1,442 

3 Đ°ßng áng cÃp n°ớc HDPE D110 m 748 

4 Trÿ cứu hßa cái 24 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi 

1.2.2.4. Hệ thống cấp điện 

a. Các chỉ tiêu tính toán c¡ bÁn: 
- Chỉ tiêu cÃp điện sinh ho¿t:   700 W/ng°ßi. 
- CÃp điện công trình công cộng, DV: 0,03 kW/m2 sàn. 

- CÃp điện tr°ßng học:   0,15 kw/học sinh. 
- CÃp điện nhà trẻ, mẫu giáo:  0,2 kw/cháu. 

- Chỉ tiêu công viên cây xanh:  0,5 W/m2. 
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- ChiÁu sáng đ°ßng:    1 W/m2. 

- Hệ sá công suÃt:    0,85. 

- Hệ sá dā phòng:    10% tổng công suÃt.
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BÁng 1. 11. BÁng tång hÿp khái l°ÿng cÃp đián và chi¿u sáng 

STT H¿ng māc 
Dián tích 

(m2) 
Dián tích sàn 

(m2) 

Dân sá/ hãc 
sinh 

(ng/hs) 

Chß 
tiêu 

Đ¢n vá 
Công suÃt 

đặt Pđ 
(kW) 

Há 
sá 

Kđt 

Há 
sá  

CosØ 

Công suÃt 
biểu ki¿n 
Stt (kVA) 

1 ĐÃt ã 128.871,34  3.727       

1.1 ĐÃt á nhà biệt thā 36.059,98  648 0,7 kW/ng°ßi 453,60 0,7 0,85 373,55 

1.2 ĐÃt á nhà liÃn kÃ 75.164,71  1.689 0,7 kW/ng°ßi 1.182,30 0,7 0,85 973,66 

1.3 ĐÃt á nhà á xã hội 17.646,65  1.390 0,7 kW/ng°ßi 972,77 0,7 0,85 801,11 

2 
ĐÃt công trình dách vā - công 

cáng, h¿ tÅng xã hái 76.363,24         

2.1 ĐÃt v�n hoá cÃp đ¡n vị á 5.042,91 10.085,82  0,03 kW/m2.sàn 302,57 0,7 0,85 249,18 

2.2 ĐÃt y tÁ cÃp đ¡n vị á 558,52 893,63  0,03 kW/m2.sàn 26,81 0,7 0,85 22,08 

2.3 
ĐÃt giáo dÿc cÃp đ¡n vị á (tr°ßng 

mầm non) 3.544,30 4.253,16 186 0,2 kW/hs 37,27 0,7 0,85 30,69 

2.4 
ĐÃt giáo dÿc cÃp đ¡n vị á (tr°ßng 

tiểu học) 3.468,60 5.549,76 242 0,15 kW/hs 36,34 0,7 0,85 29,92 

2.5 
ĐÃt giáo dÿc cÃp đ¡n vị á (tr°ßng 

trung học c¡ sá) 3.749,03 5.998,45 205 0,15 kW/hs 30,75 0,7 0,85 25,32 

2.6 
ĐÃt th°¡ng m¿i dịch vÿ cÃp đ¡n vị 
á (công trình th°¡ng m¿i, dịch vÿ) 55.587,15 83.656,87  0,03 kW/m2.sàn 2.509,71 0,7 0,85 2.066,82 

2.7 
ĐÃt thể dÿc thể thao cÃp đ¡n vị á 

(Sân ch¡i, sân luyện t¿p) 4.412,73   1 W/m2 4,41 0,7 0,85 3,63 

3 ĐÃt cây xanh 2.640.166,52         

3.1 ĐÃt cây xanh sử dÿng h¿n chÁ 2.498.631,84   0,5 W/m2 1.249,32 0,7 0,85 1.028,85 

3.2 
ĐÃt cây xanh công viên, thể dÿc thể 

thao sử dÿng h¿n chÁ 
24.906,24   0,5 W/m2 12,45 0,7 0,85 10,26 

3.3 ĐÃt cây xanh chuyên dÿng 39.083,30   0,5 W/m2 19,54 0,7 0,85 16,09 

3.4 ĐÃt cây xanh đô thị 53.852,32   0,5 W/m2 26,93 0,7 0,85 22,17 

3.5 ĐÃt cây xanh đ¡n vị á 23.692,82   0,5 W/m2 11,85 0,7 0,85 9,76 

4 ĐÃt CT h¿ tÅng kỹ thuÁt khác 37.646,96   250 kW/ha 941,17 0,7 0,85 775,08 
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5 ĐÃt sông, suái, kênh, r¿ch 22.134,68         

6 ĐÃt giao thông, bãi đß xe 82.390,36         

6.1 ĐÃt giao thông đ¡n vị á 76.369,96   1 W/m2 76,37 0,7 0,85 62,89 

6.2 ĐÃt bãi đỗ xe 6.020,40   1 W/m2 6,02 0,7 0,85 4,96 

A Tång 2.987.573,10     7.900,17   6.506,02 

B Dā phòng phát triển 10% (10%A)      790,02   650,60 

C Tång công suÃt yêu cÅu (A+B)      8.690,19   7.156,62 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi
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b. Nguồn điện: 
- Nguồn điện cÃp cho dā án có 3 nguồn chính: 
+ Nguồn từ tr¿m 110/22kV Suái Dầu, công suÃt 2x63MVA. 
+ Nguồn từ tr¿m 110/22kV Bán ĐÁo Cam Ranh, công suÃt 2x63MVA. 
+ Nguồn từ tr¿m 110/22kV TT Cam Lâm, công xuÃt 3x63MVA. 
H°ớng cÃp điện từ các nguồn tới dā án đ°ợc thông qua điểm kÁt nái l°ới điện 

với dā án 05. 

c. M¿ng l°ới 
- L°ới điện trung thÁ 22 kV: 
+ Để đÁm bÁo mỹ quan, xứng tầm với quy mô đầu t° cāa dā án, l°ới điện trung 

thÁ 22 kV đ°ợc đầu t° đi ngầm. 
+ GiÁi pháp lÁp đặt: cáp ngầm đ°ợc luồn trong áng nhāa HDPE (tr¡n hoặc có 

gân xoÁn) đặt trāc tiÁp trong đÃt, phía trên có lớp cÁnh báo và bÁo vệ tác động c¡ 
học/hoặc đặt trong m°¡ng cáp/hoặc đặt trong hào kỹ thu¿t. 

+ Cáp ngầm 22kV trÿc chính sử dÿng lo¿i cáp đồng đ¡n pha có tiÁt diện tái thiểu 
240 mm2. 

+ Trong quá trình thāc hiện các b°ớc tiÁp theo, tùy theo nhu cầu và đái với các 
phÿ tÁi quan trọng nên đầu t° các m¿ch vòng nhằm nâng cao độ tin c¿y chung cÃp điện 
cho các phÿ tÁi. 

+ ĐÃu nái và bÁo vệ cho các tuyÁn trung thÁ 22 kV bằng các tā RMU độc l¿p 
hoặc bằng máy cÁt/dao cÁt có tÁi kÁt hợp trong các tr¿m biÁn áp phân phái. 

- L°ới điện h¿ thÁ 0,4 kV: 
+ L°ới h¿ thÁ đ°ợc đầu t° đi ngầm từ các tr¿m biÁn áp phân phái đÁn các tā điện 

h¿ thÁ trong các khu nhà thuộc ph¿m vi nghiên cứu. 
+ ThiÁt kÁ l°ới điện h¿ thÁ sử dÿng cáp đồng. 
+ GiÁi pháp lÁp đặt: t°¡ng tā nh° l°ới điện trung thÁ 22 kV. 
 - L°ới điện chiÁu sáng: đ°ợc đầu t° đi ngầm, phÁi đÁm bÁo mỹ quan và phÁi 

phù hợp theo tiêu chuẩn 259-2001-TCXD và 333 – 2005- TCXD cāa Bộ xây dāng. 
Phân vùng và cÃp chiÁu sáng nh° sau: 

+ ChiÁu sáng giao thông: cho đ°ßng giao thông và quÁng tr°ßng từ 0,4 - 1 

Cd/m2. Với các tuyÁn đ°ßng có lòng đ°ßng xe ch¿y rộng lớn h¡n 10 m, bá trí đèn hai 
bên, còn tuyÁn đ°ßng có lòng đ°ßng xe ch¿y rộng nhß h¡n 10 m, bá trí đèn một bên 
với khoÁng cách giÿa các cột cùng phía trung bình 25~35 m.  

+ ChiÁu sáng khu vāc v°ßn hoa, công viên, khu cây xanh giÁi trí: theo d¿ng cÿc 
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bộ t¿i vị trí cổng vào, lái đi, sân công trình, không chiÁu sáng đồng đÃu. 
+ Hệ tháng đèn chiÁu sáng đ°ợc phân thành nhiÃu nhóm, mỗi nhóm đ°ợc đóng 

cÁt điện bái tā điện riêng; nhiÃu chÁ độ điÃu kiển theo thßi gian đặt sẵn nhằm tiÁt kiệm 
điện n�ng. 

+ ĐiÃu khiển hệ tháng đèn đ°ßng tā động theo hai chÁ độ ch¿p tái và đêm khuya 
bằng các tā điÃu khiển đặt á tr¿m biÁn thÁ 22/0,4 kV cÃp nguồn cho hệ tháng đèn đ°ßng. 

+ Tā v¿n hành bằng tay và chÁ độ đóng cÁt tā động theo thßi gian (dùng r¡le thßi 
gian). Tā điện chiÁu sáng đ°ợc bá trí trên vỉa hè đặt cách mép đ°ßng 0,5 m sát trÿ điện 
chiÁu sáng. 

+ Lo¿i đèn chiÁu sáng: Sử dÿng đèn LED nhằm tiÁt kiệm theo chā tr°¡ng chung 
cāa ĐÁng và Nhà n°ớc hiện hành. 

d. Tr¿m biÁn thÁ phân phái  
- Các tr¿m biÁn áp phân phái cÃp điện cho các khu chức n�ng đ°ợc cÃp nguồn 

từ các đ°ßng dây cáp ngầm 22 kV t¿i các tā RMU hoặc các tr¿m biÁn áp phân phái lân 
c¿n. 

- Các tr¿m biÁn áp phân phái trong khu vāc bá trí t¿i trung tâm phÿ tÁi, khu vāc 
bị che khuÃt hoặc ít ng°ßi lui tới để đÁm bÁo an toàn, gần đ°ßng giao thông để thu¿n 
tiện cho việc thi công. Khu vāc xây dāng các khái nhà cao tầng tr¿m biÁn áp có thể bá 
trí trong tầng 1 hoặc tầng hầm cāa tòa nhà. Khu vāc xây dāng các nhà quy mô nhß, sử 
dÿng các tr¿m biÁn áp kiểu kín, kiot hoặc tr¿m xây nhằm đÁm bÁo mỹ quan cho khu 
vāc. 

- Tr¿m biÁn áp 22/0,4 kV: sử dÿng tr¿m d¿ng đặt trong nhà hoặc tr¿m Kios. Vị 
trí, công suÃt các tr¿m biÁn áp s¿ đ°ợc xác định cÿ thể á giai đo¿n sau, tuỳ vào quy mô, 
tính chÃt và mặt bằng bá trí công trình trong từng ô đÃt xây dāng t°¡ng ứng. 

- Sử dÿng tā RMU có lÁp card RTU và card thông tin truyÃn thông giao tiÁp với 
hệ tháng SCADA qua giao thức truyÃn thông IEC 60870-5-104. 

e. Hệ tháng tiÁp đÃt 
- Hệ tháng tiÁp đÃt an toàn các thiÁt bị điện, điện trá tiÁp địa phÁi<= 4 ¬ 

- Dây tiÁp địa từ tā điện vÃ hệ tháng tiÁp địa là: dây thép Ф10 m¿ k¿m. 
- TÃt cÁ các tā điện, vß kim lo¿i cāa các thiÁt bị điện phÁi đ°ợc nái đÃt. 

- Dây tiÁp đÃt, thép tiÁp đÃt, cọc tiÁp đÃt đÃu phÁi m¿ k¿m. 
BÁng 1. 12. Khái l°ÿng cÃp năng l°ÿng và chi¿u sáng 

STT H¿ng māc Đ¢n vá Khái l°ÿng 

1 Tr¿m biÁn áp 22/0,4 kV xây dāng mới tr¿m 3 
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2 TuyÁn cáp ngầm trung thÁ 22kV m 1.654 

3 TuyÁn cáp ngầm chiÁu sáng 0,4kV m 4.761 

1.2.2.4. Hệ thống cây xanh 

- ĐÃt cây xanh có tổng diện tích 2.640.166,52 m2, bao gồm các chức n�ng: 

+ ĐÃt cây xanh sử dÿng h¿n chÁ: có tổng diện tích đÃt: 2.498.631,84 m2. MĐXD 
tái đa 5%. Tầng cao tái đa 03 tầng. Bao gồm 03 ô đÃt có ký hiệu từ SG-01 đÁn SG-03 

(đ°ợc định h°ớng phát triển sân golf 18 há theo tiêu chuẩn quác tÁ).  

+ ĐÃt cây xanh công viên, thể dÿc thể thao sử dÿng h¿n chÁ: có tổng diện tích 
đÃt: 24.906,24 ha. MĐXD tái đa 25%. Tầng cao 03 tầng. Ô đÃt có ký hiệu từ TTHC. 

+ ĐÃt cây xanh chuyên dÿng, có tổng diện tích là 39.083,30 m2. Gồm các ô đÃt 
có ký hiệu từ CXCD-01 đÁn CXCD-03. 

+ ĐÃt cây xanh đô thị, có diện tích là 53.852,32 m2. MĐXD tái đa 5%, tầng cao 
tái đa 1 tầng. Ô đÃt có ký hiệu: CXĐT. 

+ ĐÃt cây xanh đ¡n vị á, có diện tích là 23.692,82 m2. MĐXD tái đa 5%, tầng 
cao tái đa 1 tầng. Gồm các ô đÃt có ký hiệu từ CXĐVO-01 đÁn CXĐVO-02GiÁi pháp 

thiÁt kÁ: 

- Công viên cây xanh, cÁnh quan: 

+ ThiÁt kÁ đô thị chú trọng đÁn sử dÿng môi tr°ßng n°ớc, hệ tháng kè cứng, kè 
mÃm ven hồ trung tâm cũng nh° hình thành các khu vāc có b¿c thang ngÁm cÁnh quan. 

+ T¿o nên đa d¿ng các khu vāc công viên cÁnh quan ven mặt n°ớc, hình thành 
nhiÃu chức n�ng phÿc vÿ cộng đồng với nhiÃu vô sá các ho¿t động nghỉ d°ỡng, vui ch¡i 
giÁi trí khác nhau.  

+ Phân định rõ ràng các chức n�ng, hình Ánh kiÁn trúc cÁnh quan cho các khu 
vāc kè mặt n°ớc: kè cứng và kè mÃm; 

+ Khu vāc kè cứng: kÁt hợp với các b¿c thang, t°ợng nghệ thu¿t ven bß kè, hàng 
lan can t¿o nên tuyÁn đ°ßng d¿o thú vị; 

+ Phần lớn chu vi tiÁp giáp mặt n°ớc còn l¿i cāa dā án là kè mÃm. Với kÁt cÃu 
bê tông cát thép đÁm bÁo sā vÿng chãi cho bß kè, phần tiÁp giáp mặt n°ớc đ°ợc thiÁt 
kÁ trồng cây xanh với đa d¿ng lo¿i cây trồng, chiÃu cao khác nhau, nhiÃu màu hoa, đem 
đÁn cÁnh quan hÃp dẫn nhìn từ khu vāc đái diện. 

 - Cây xanh đ°ßng phá: 

+ Cây xanh trÿc đ°ßng: Sử dÿng cây có hoa sÁc mầu tím, đß nh° Bằng l�ng tím, 
Bằng l�ng trÁng, ViÁt, Sọ khỉ, đ°ợc trồng thành hàng, khoÁng cách đÃu nhau ( khoÁng 
1,5R). 
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+ Cây xanh thÁm: Đái với nhÿng không gian v°ßn rộng, sử dÿng thÁm cß có sức 
sáng khße, ít phÁi ch�m sóc nh°: cß lá tre, cß gà. Có thể sử dÿng nhÿng thÁm hoa mầu 
sÁc sặc sỡ có sÁc vàng, xanh, đß, tím, hồng trồng kÁt hợp, nh°: cây Thanh táo, Dệu 
cÁnh, Cô tòng, hoa Bßng nổ, D°¡ng xỉ, các lo¿i cây thân bò... 

+ Cây điểm xuyÁt: Vàng anh, HuyÁt du, Chuái cÁnh, t¿o thành nhÿng cÿm cây 
điểm xuyÁt trong v°ßn. Bổ sung nhÿng lo¿i cây quý hiÁm nh°: Cần th�ng, Sung, Đa, 
Si, t¿o tầng cÁnh quan hÃp dẫn. 

+ Cây xanh bá cÿc: Sử dÿng nhÿng lo¿i cây có độ cao khoÁng 40cm-1,2m: Đỗ 
quyên, họ tre, Trúc cÁnh, kÁt hợp với các t°ợng trang trí, đá cÁnh, t¿o nên bá cÿc hoàn 
chỉnh, hợp lý. 

+ Cây leo: Bên c¿nh nhÿng lo¿i cây trồng trên, bổ xung thêm nhÿng giàn cây leo 
khác nhau có sÁc xanh, tím nh°: cây Bông xanh, hoa GiÃy, Huỳnh anh, ánh Hồng, B¿c 
thau... 

+ Cây cÁt xén: Để ng�n cách không gian giÿa các công trình có thể dùng hàng 
rào cây xanh cÁt xén có độ cao khoÁng 40cm-1,2m, tùy thuộc vào từng không gian: cây 
Ô zô, cây chè Tầu, cây Bßng nổ... 

+ Không gian quÁng tr°ßng đ°ßng d¿o: Tổ chức các không gian quÁng tr°ßng, 
đ°ßng d¿o ven hồ nái kÁt với không gian công cộng đặc biệt là khu hành chính t¿i trung 
tâm cāa đô thị. 

+ Các không gian quÁng tr°ßng, đ°ßng d¿o mang tính hiện đ¿i thu¿n lợi cho 
công đồng dân c°. 

Tiện ích đô thị thu¿n lợi đáp ứng đòi hßi ngày càng cao cāa cộng đồng dân c°. 

- Cây xanh trong khu á: 

+ L°u ý khoÁng cách các công trình xung quanh tiÁp giáp với cây trồng nh°: cây 
bÿi, cây thân gỗ cách t°ßng nhà và công trình từ 2 đÁn 5m, cách vỉa hè và đ°ßng từ 1,5 
đÁn 2m, cách các m¿ng áng ngầm từ 1 đÁn 2m 

+ Lāa chọn lo¿i cây trồng và giÁi pháp thích hợp nhằm mang tính hiện đ¿i nh°ng 
không xa l¿ với t¿p quán địa ph°¡ng; không Ánh h°áng đÁn tầm nhìn các ph°¡ng tiện 
giao thông. 

1.2.3. Các hoạt động của dự án 

1.2.3.1. Các hoạt động thuộc phạm vi đánh giá tác động môi trường của báo cáo 

a. Trong giai đo¿n thi công phát sinh 

- Ho¿t động giÁi dọn dẹp mặt bằng, san nÃn, thi công xây dāng các công trình 

chính, công trình phÿ trợ, công trình bÁo vệ môi tr°ßng. 
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- Ho¿t động v¿n chuyển nguyên v¿t liệu thi công, phÁ thÁi. 

- Ho¿t động sinh ho¿t cāa công nhân thi công. 

b. Trong giai đo¿n v¿n hành 

- Ho¿t động cāa Dā án phát sinh: bÿi, khí thÁi, mùi từ ho¿t động giao thông, hệ 
tháng thoát n°ớc thÁi;  

- ChÃt thÁi rÁn sinh ho¿t, chÃt thÁi rÁn thông th°ßng, chÃt thÁi nguy h¿i; tiÁng ồn;  
1.2.3.2. Các hoạt động không thuộc trong phạm vi đánh giá tác động môi trường của 

Báo cáo 

- Ho¿t động đÃn bù, giÁi phóng mặt bằng: Ho¿t động đÃn bù, giÁi phóng mặt bằng 
do chính quyÃn địa ph°¡ng thāc hiện và bàn giao đÃt cho Chā dā án thāc hiện công tác 
thi công. 

- Ho¿t động khai thác và v¿n chuyển các nguyên v¿t liệu xây dāng, san lÃp: Chā 
dā án tiÁn hành mua các nguyên v¿t liệu xây dāng, san lÃp từ các đ¡n vị có chức n�ng 
và thāc hiện nh¿n bàn giao t¿i chân công trình => các ho¿t động này không thuộc ph¿m 
vi đánh giá tác động môi tr°ßng cāa dā án; 

- Ho¿t động cāa tr¿m xử lý n°ớc thÁi, bùn thÁi phát sinh từ tr¿m xử lý n°ớc thÁi. 
1.2.4. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

1.2.4.1. Hệ thống thoát nước mưa 

a. C¡ sá thiÁt kÁ 

- QCVN 07 - 2023/BXD Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia các công trình h¿ tầng kỹ 
thu¿t đô thị; 

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thu¿t Quác gia vÃ Quy ho¿ch Xây dāng; 
- TCVN 4516-1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dāng. Quy ph¿m thi công và 

nghiệm thu; 
- TCVN 7957-2023 Thoát n°ớc - M¿ng l°ới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn 

thiÁt kÁ; 
- V�n bÁn hợp nhÃt sá 13/VBHN-BXD ngày 27/04/2020 cāa Bộ Xây dāng vÃ 

thoát n°ớc và xử lý n°ớc thÁi; 
- Tiêu chuẩn thiÁt kÁ và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác hiện hành. 

b. Nguyên tÁc thiÁt kÁ 

- Tuân thā theo quy ho¿ch cÃp trên đã đ°ợc phê duyệt. 
- Hệ tháng thoát n°ớc m°a và cao độ san nÃn phù hợp bám sát điÃu kiện địa hình 

tā nhiên, đÁm bÁo các tuyÁn n°ớc m°a theo nguyên tÁc tā chÁy, không gây ng¿p úng 
cÿc bộ. 
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- Hệ tháng thoát n°ớc riêng hoàn toàn. Đồng thßi cần khớp nái với các dā án; 
phù hợp với tình hình hiện tr¿ng, thu¿n lợi cho phân kỳ xây dāng; Các tuyÁn cáng thoát 
n°ớc m°a ngoài việc đÁm bÁo thoát n°ớc mặt cho khu vāc l¿p quy ho¿ch còn đÁm bÁo 
tiêu thoát n°ớc cho các khu vāc lân c¿n.  

c. GiÁi pháp thiÁt kÁ 

- Trên c¡ sá hiện tr¿ng thoát n°ớc m°a và định h°ớng quy ho¿ch san nÃn. Toàn 
bộ n°ớc đ°ợc thu gom và hệ tháng thoát n°ớc m°a dọc các tuyÁn đ°ßng đổ ra hệ thông 
các kênh sông lân c¿n. 

- Hệ tháng thoát n°ớc chia theo từng l°u vāc, đ°ợc thu gom bằng hệ tháng cáng 
đÁm bÁo thoát n°ớc nhanh, chiÃu dài cáng ngÁn nhÃt. 

- Xây dāng hệ tháng thoát n°ớc m°a riêng hoàn toàn với hệ tháng thoát n°ớc 
thÁi.  

- Trên các tuyÁn đ°ßng quy ho¿ch hệ tháng cáng: 
+ Cáng thoát n°ớc đ°ợc bá trí một bên hoặc hai bên d°ới lòng đ°ßng. 
+ Sử dÿng cáng tròn và cáng hộp bê tông cát thép, khẩu độ cáng đ°ợc tính toán 

và bá trí đÁm bÁo thoát n°ớc trong mùa m°a lũ với độ đầy và v¿n tác dòng chÁy không 
v°ợt quá giới h¿n cho phép; 

+ Bá trí hệ tháng cáng dọc các trÿc đ°ßng, đ°ßng kính cáng tròn từ D600 đÁn 
D1200 mm và cáng hộp khẩu độ 2(1,5x1,5); Đái với khu vāc giao thông cÁt qua mặt 
n°ớc, bá trí cáng ngang đ°ßng hoặc cầu với kích th°ớc phù hợp; 

+ Độ dác cāa cáng lÃy theo độ dác dọc đ°ßng với độ dác tái thiểu i = 0,3% đÁm 
bÁo thoát n°ớc tát. T¿i nhÿng n¡i có độ dác dọc đ°ßng i = 0,00 thì độ dác cāa cáng 
đ°ợc thiÁt kÁ độ dác nhß nhÃt i=1/D (D là đ°ßng kính cáng); 

+ Há ga thu n°ớc m°a đ°ợc bá trí phù hợp và đÁm bÁo vị trí, khoÁng cách đúng 
tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dāng. Há ga thu n°ớc đ°ợc thiÁt kÁ có l°ới chÁn rác đặt dọc 
theo bó vỉa. KhoÁng cách giÿa các há ga từ 25 m – 35 m tùy theo kích th°ớc cáng. 

- Độ sâu chôn cáng: 
+ Độ sâu chôn cáng trên vỉa hè điểm đầu tái thiểu là 0,3 m (tính từ đỉnh há ga 

đÁn đỉnh cáng).  
+ Độ sâu chôn cáng d°ới lòng đ°ßng điểm đầu tái thiểu là 0,5 m (tính từ đỉnh 

há ga đÁn đỉnh cáng).  

- N°ớc m°a thuộc ph¿m vi đ°ßng giao thông, đ°ợc tổ chức thu gom t¿i các cửa 
thu n°ớc có bá trí l°ới chÁn rác đặt trên rãnh dọc sau đó chÁy vÃ há ga. 

- Toàn bộ hệ tháng thoát n°ớc đ°ợc xây dāng hoàn chỉnh, đồng bộ từ thoát n°ớc 
đÁn há ga, cửa xÁ. 
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d. Khái l°ợng thoát n°ớc m°a 

BÁng 1. 13. BÁng tång hÿp khái l°ÿng thoát n°ßc m°a 

Stt H¿ng māc Đ¢n vá Khái l°ÿng 

1 Cáng tròn BTCT D400mm m 966  

2 Cáng tròn BTCT D600mm m 2.863  

3 Cáng tròn BTCT D800mm m 316  

4 Cáng tròn BTCT D1000mm m 300  

5 Cáng tròn BTCT D1200mm m 263  

6 Cáng hộp BTCT BXH=2X(1500x1500) m 1.205  

7 Ga thu trāc tiÁp cái 156  

8 Ga thu th�m kÁt hợp cái 193  

9 Ga th�m cái 7  

10 Cửa xÁ  cái 1  

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi 
1.2.4.2. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

a. C¡ sá thiÁt kÁ. 
- Nghị định sá 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 cāa Chính phā vÃ việc quy định 

chi tiÁt một sá điÃu cāa lu¿t bÁo vệ môi tr°ßng; 
- Thông t° 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 cāa Bộ Tài nguyên và Môi 

tr°ßng vÃ việc quy định chi tiÁt thi hành một sá điÃu cāa Lu¿t bÁo vệ môi tr°ßng; 
- QuyÁt định sá 451/QĐ-BXD ngày 21/04/2015 cāa Bộ Xây dāng vÃ công bá 

suÃt ván đầu t° xây dāng và mức chi phí xử lý n°ớc thÁi sinh ho¿t; 
- QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ n°ớc thÁi sinh ho¿t. 
- QCVN 07:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ Các công trình h¿ tầng 

kỹ thu¿t. 
- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thu¿t Quác gia vÃ Quy ho¿ch xây dāng. 
- QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thu¿t Quác gia vÃ chÃt l°ợng n°ớc mặt; 
- TCXDVN 7957:2023/BNTMT - Thoát n°ớc - M¿ng l°ới bên ngoài công trình 

- Tiêu chuẩn thiÁt kÁ. 
- V�n bÁn hợp nhÃt sá 13/VBHN-BXD ngày 27/04/2020 cāa Bộ Xây dāng vÃ 

thoát n°ớc và xử lý n°ớc thÁi; 
- Các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dāng Việt Nam có liên quan  

b. Các chỉ tiêu tính toán thoát n°ớc thÁi đô thị 
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- Chỉ tiêu thoát n°ớc thÁi: lÃy bằng 100% khái l°ợng n°ớc cÃp. 
Tổng hợp l°u l°ợng n°ớc thÁi phát sinh cāa Dā án đ°ợc trình bày t¿i bÁng sau: 

BÁng 1. 14. Tång hÿp l°u l°ÿng n°ßc thÁi phát sinh t¿i Dā án 

STT 
Đái t°ÿng dùng 

n°ßc 
Ký hiáu 

Quy mô tính toán Chi tiêu cÃp n°ßc L°u l°ÿng 
n°ßc thÁi 

(m3) Giá trá Đ¢n vá Giá trá Đ¢n vá 

1 ĐÃt nhà ã       
a ĐÃt nhà á liÃn kÃ LK-01 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-02 72 người 180 l/ng/ngđ 12,96 
  LK-03 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-04 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-05 72 người 180 l/ng/ngđ 12,96 
  LK-06 68 người 180 l/ng/ngđ 12,24 
  LK-07 72 người 180 l/ng/ngđ 12,96 
  LK-08 72 người 180 l/ng/ngđ 12,96 
  LK-09 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-10 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-11 72 người 180 l/ng/ngđ 12,96 
  LK-12 72 người 180 l/ng/ngđ 12,96 
  LK-13 72 người 180 l/ng/ngđ 12,96 
  LK-14 72 người 180 l/ng/ngđ 12,96 
  LK-15 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-16 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-17 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-18 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-19 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-20 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-21 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-22 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-23 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-24 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-25 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-26 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-27 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-28 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-29 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-30 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-31 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-32 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-33 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-34 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-35 60 người 180 l/ng/ngđ 10,80 
  LK-36 48 người 180 l/ng/ngđ 8,64 
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  LK-37 52 người 180 l/ng/ngđ 9,36 
  LK-38 64 người 180 l/ng/ngđ 11,52 
  LK-39 40 người 180 l/ng/ngđ 7,20 
        

b ĐÃt nhà á biệt thā BT-01 20 người 180 l/ng/ngđ 3,60 
  BT-02 192 người 180 l/ng/ngđ 34,56 
  BT-03 160 người 180 l/ng/ngđ 28,80 
  BT-04 88 người 180 l/ng/ngđ 15,84 
  BT-05 96 người 180 l/ng/ngđ 17,28 
  BT-06 132 người 180 l/ng/ngđ 23,76 
c ĐÃt á nhà á xã hội       

- 

ĐÃt nhà á xã hội 
bán th°¡ng m¿i 

liÃn kÃ (20% tỷ lệ 
đÃt bán th°¡ng m¿i 

trong NOXH) 

X-LK-01 36 người 180 l/ng/ngđ 6,48 
X-LK-02 36 người 180 l/ng/ngđ 6,48 
X-LK-03 32 người 180 l/ng/ngđ 5,76 
X-LK-04 36 người 180 l/ng/ngđ 6,48 
X-LK-05 40 người 180 l/ng/ngđ 7,20 
X-LK-06 36 người 180 l/ng/ngđ 6,48 

- 
ĐÃt nhà á xã hội 

(cao tầng) NOXH 998 người 180 l/ng/ngđ 179,64 

2 ĐÃt công trình h¿ tÅng xã hái 
a ĐÃt th°¡ng m¿i       

- 
ĐÃt th°¡ng m¿i - 

Dịch vÿ 
CCO 2.972,29 m2 2 l/m2 5,94 

- 
ĐÃt th°¡ng m¿i - 

Chợ 
CO 3.206,64 m2 2 l/m2 6,41 

b ĐÃt giáo dÿc       

 

Tr°ßng trung học 
c¡ sá 

THCS 242,55 l/ng/ngđ 45 l/ng/ngđ 10,91 

Tr°ßng tiểu học TH 286,65 l/ng/ngđ 45 l/ng/ngđ 12,90 
Tr°ßng mầm non TMN 220,50 l/ng/ngđ 75 l/ng/ngđ 16,54 

c ĐÃt y tÁ YT 601,25 m2 3 l/m2 1,80 

d ĐÃt v�n hóa VH 8.023,01 m2 2 l/m2 16,05 

e 
ĐÃt thể dÿc thể 

thao 
TDTT 6.162,79 m2 2 l/m2 12,33 

Tổng cộng 876,68 
Tổng l°u l°ợng n°ớc thoát trong ngày lớn nhÃt (kmax=1,2) 1.052,02 

Tång nhu cÅu thoát n°ßc thÁi 1.100 
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c. GiÁi pháp thoát n°ớc thÁi 

* Hệ tháng thoát n°ớc thÁi: 

- Hệ tháng thoát n°ớc thÁi đ°ợc thiÁt kÁ là hệ tháng thoát n°ớc riêng hoàn toàn 

giÿa n°ớc thÁi và n°ớc m°a. N°ớc thÁi từ các lô đÃt đ°ợc thu gom vào cáng N°ớc thÁi 

từ các lô đÃt đ°ợc thu gom vào cáng tròn D300 (m) đặt trong hào kỹ thu¿t B1500 đ°ợc 

đặt á phía sau các lô nhà đi ra hệ tháng cáng D300, D400 đ°ợc đặt dọc trên vỉa hè, n°ớc 

thÁi sau thu gom đ°ợc dẫn vÃ tr¿m xử lý n°ớc thÁi t¿i Tr¿m xử lý n°ớc thÁi sá 7 công 

suÃt 1.200 m3/ngày đêm thuộc Phân khu đô thị phía BÁc, đô thị mới Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hoà. 

+ Dọc theo các tuyÁn cáng thoát n°ớc thÁi bá trí các há ga n°ớc thÁi t¿i điểm xÁ 
các công trình, t¿i vị trí thay đổi tiÁt diện cáng, chuyển h°ớng cáng để n¿o vét bÁo 
d°ỡng định kì và sửa chÿa cáng. 

+ Đái với các lô đÃt dā kiÁn xây dāng nhà thÃp tầng, dā kiÁn bá trí các cáng thu 
gom n°ớc thÁi đÁm bÁo khoÁng cách đái với các công trình h¿ tầng kỹ thu¿t khác. Trên 
hệ tháng thu gom bá trí các giÁng th�m chß để đÃu nái với hệ tháng thoát n°ớc từ bên 
trong công trình. 

+ Đái với các công trình cao tầng dā kiÁn bá trí các giÁng th�m chß trên đ°ßng 
quy ho¿ch, là các điểm đÃu nái cáng thoát n°ớc thÁi từ bên trong công trình thoát ra 
m¿ng l°ới cáng thoát n°ớc thÁi bên ngoài công trình. 

+ Cáng thoát n°ớc thÁi dùng áng nhāa HDPE gân xoÁn, đo¿n áng qua đ°ßng 
dung cáng BTCT HL93. 

+ TÃt cÁ các đ°ßng cáng thoát n°ớc phÁi chôn sâu d°ới mặt đÃt ít nhÃt là 0,5m 
trên hè và 0,7m d°ới lòng đ°ßng tính đÁn đỉnh.  

+ N°ớc thÁi sinh ho¿t từ các công trình đ°ợc xử lý s¡ bộ qua bể tā ho¿i cho từng 
công trình sau đó đ°ợc thoát ra m¿ng l°ới thu gom n°ớc thÁi bên ngoài công trình t¿p 
trung vÃ các tuyÁn cáng chính.  

+ T¿i khu vāc giáp ranh với khu dân c° hiện tr¿ng, có bá trí các rãnh B600 (mm0, 
n°ớc thÁi và n°ớc m°a cāa khu vāc hiện tr¿ng chÁy vào rãnh thu n°ớc, sau đó qua há 
ga tách n°ớc thÁi, n°ớc thÁi chÁy vào hệ tháng thoát n°ớc thÁi cāa khu vāc.  

+ Độ dác dọc cáng lÃy theo độ dác tái thiểu i=1/D để giÁm chiÃu sâu chôn cáng. 
- Há ga: 
+ Bá trí các giÁng th�m, thu t¿i vị trí thay đổi tiÁt diện cáng, chuyển h°ớng cáng, 

t¿i điểm xÁ các công trình để n¿o vét bÁo d°ỡng định kỳ và sửa chÿa cáng. 
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+ KhoÁng cách giÿa các há ga phÿ thuộc vào đ°ßng kính (bÃ rộng) cáng (rãnh) 
n°ớc thÁi hoặc các điểm chuyển tiÁp, góc ngoặt....20m đÁn 30m đái với đ°ßng áng 
(rãnh) đ°ßng kính (bÃ rộng) 300mm tới 500mm. 

* Tr¿m xử lý n°ớc thÁi 
Theo quy ho¿ch chi tiÁt xây dāng cāa Phân khu Đô thị Phía BÁc - Đô thị mới 

Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà. Toàn bộ n°ớc thÁi cāa khu vāc Dā án đ°ợc thu gom bằng 
các há ga thu n°ớc thÁi đ°ợc bá trí dọc theo vỉa hè sau đó dẫn n°ớc thÁi vÃ 08 tr¿m xử 
lý n°ớc thÁi t¿p trung. 

Toàn bộ n°ớc thÁi cāa dā án đ°ợc thu gom và dẫn vÃ tr¿m xử lý n°ớc thÁi sá 7 
có công suÃt 1.200m3, đặt t¿i Phân khu Đô thị Phía BÁc - Đô thị mới Cam Lâm, tỉnh 
Khánh Hoà. 

(Công nghệ xử lý nước thải chi tiết trình bày ở Chương 3 của báo cáo) 

d. Khái l°ợng 

BÁng 1. 15. BÁng tháng kê khái l°ÿng thoát n°ßc thÁi 

STT H¿ng māc Đ¢n vá Khái l°ÿng 

1 Cáng thoát n°ớc thÁi D300 m 7.250 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi 
1.2.4.3. Hệ thống thu gom, lưu giữ chất thải rắn 

+ Nhóm CTR hÿu c¡ dễ phân hāy: là các lo¿i rác dễ bị phân hāy trong điÃu 
kiện tā nhiên nh°: các lo¿i thức �n thừa, vß trái cây,… nhóm CTR này có thể đ°ợc xử 
lý chÁ biÁn thành phân compost. 

+ Nhóm CTR khó phân hāy đ°ợc chia làm 2 lo¿i đó là rác tái chÁ và không tái 

chÁ. Rác tái chÁ là các lo¿i rác có thể sử dÿng l¿i nhiÃu lần trāc tiÁp hoặc chÁ biÁn l¿i 
nh°: giÃy, bìa các tông, kim lo¿i (khung sÁt, máy tàu hßng, nhôm…), các lo¿i nhāa (vß 
chai, đồ nhāa gia dÿng)…Còn l¿i các lo¿i rác không tái chÁ là phần thÁi bß. 

+ Nhóm CTR nguy h¿i: bao gồm chai lọ đāng hóa chÃt, bóng đèn huỳnh quang 
hßng, nguồn phát sinh chÃt thÁi nguy h¿i này chā yÁu phát sinh từ v�n phòng làm việc, 
khu á. Nhóm này đ°ợc xử lý riêng theo tiêu chuẩn xử lý CTR nguy h¿i. 

- T¿i các công trình công cộng,…đÃu đ°ợc bá trí các thùng rác cộng cộng á trong 
khuôn viên các công trình này. Bá trí các thùng thu gom rác nhß ven các đ°ßng đi d¿o 
với khoÁng cách 100 m/thùng để thu gom rác vÿn,… thùng thu gom đ°ợc để c¿nh đ°ßng 
đi để tiện cho việc thu gom cāa công nhân. 

- Các khu nhà cao tầng phÁi có hầm chứa CTR. CTR t¿i các khu nhà sau khi thu 
gom t¿p kÁt vÃ điểm t¿p trung cāa từng công trình và định kỳ chuyển đi từ 1-2 lần trong 

https://moitruong.com.vn/Home/Default.aspx?portalid=33&tabid=27&key=%20t%e1%bb%b1%20nhi%c3%aan
https://moitruong.com.vn/Home/Default.aspx?portalid=33&tabid=27&key=%20t%e1%bb%b1%20nhi%c3%aan
https://moitruong.com.vn/Home/Default.aspx?portalid=33&tabid=27&key=r%c3%a1c%20t%c3%a1i%20ch%e1%ba%bf
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ngày vào buổi tái và sáng sớm. CTR sau khi thu gom bằng xe chuyên dÿng chuyển trāc 
tiÁp vÃ điểm t¿p trung. 

- Tr¿m trung chuyển chÃt thÁi rÁn đ°ợc bá trí t¿i khu đÃt h¿ tầng kỹ thu¿t hoặc 
cây xanh, đÁm bÁo khoÁng cách ly nhß nhÃt giÿa hàng rào cāa tr¿m trung chuyển cá 
định đÁn chân xây dāng công trình khác phÁi g 20,0 m. 

- Trên các trÿc phá chính, các khu th°¡ng m¿i, khu công viên và các n¡i công 
cộng khác phÁi bá trí nhà vệ sinh công cộng. T¿i các khu vāc có giá trị đặc biệt vÃ cÁnh 
quan đô thị (nh° khu công viên) phÁi xây dāng nhà vệ sinh công cộng ngầm, khoÁng 
cách giÿa các nhà vệ sinh công cộng trên các trÿc phá chính khoÁng 1.500 m. 

* Khối lượng chất thải rắn: 
- Khái l°ợng rác thÁi đ°ợc tính toán theo dân sá cāa dā án.  
- Chỉ tiêu thu gom chÃt thÁi rÁn: 
+ CTR sinh ho¿t: 1,3 kg/ng.ngđ, tỷ lệ thu gom chÃt thÁi rÁn đ¿t 100%. 
+ CTR công trình công cộng: 15% rác thÁi sinh ho¿t. 
- Khái l°ợng chÃt thÁi phát sinh: 

BÁng 1. 16. Khái l°ÿng chÃt thÁi rÃn phát sinh 

TT Thành phÅn chÃt thÁi Quy mô Tiêu chuẩn 
Khái l°ÿng 
(tÃn/ngđ) 

1 Rác thÁi sinh ho¿t         3727  1,3 kg/ng°ßi/ngđ 4,85 

2 
Rác thÁi các công trình 
th°¡ng m¿i dịch vÿ 

  15% CTR SH  0,73 

Tång (làm tròn) 5,58 

* Trạm trung chuyển CTR sinh hoạt 

Bá trí 1 tr¿m trung chuyển CTR không cá định t¿i các vị trí cây xanh, ô đÃt h¿ 
tầng đÁm bÁo bán kính phÿc vÿ tái đa thu gom rác thÁi và để đÁm bÁo thßi gian v¿n 
hành không quá 45 phút/ca và không quá 3h/ngày. 

Rác thÁi đ°ợc t¿p trung t¿i các tr¿m trung chuyển CTR trong 1 thßi gian sau đó 
đ°ợc đ°a đÁn khu xử lý cāa địa ph°¡ng để xử lý. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước 

và các sản phẩm của dự án 

1.3.1.1. Thiết bị, máy móc thi công dự án 

Ho¿t động thi công cāa dā án chā yÁu bao gồm công tác thi công xây dāng các 
h¿ng mÿc công trình. Các thiÁt bị, máy móc phÿc vÿ thi công dā án chā yÁu là thuê cāa 
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các đ¡n vị xây dāng chuyên nghiệp. Danh mÿc các máy móc, thiÁt bị chính cāa dā án 
đ°ợc tháng kê t¿i bÁng sau: 

BÁng 1. 17. Nhu cÅu trang thi¿t bá máy móc phāc vā thi công dā án 

STT Máy móc, thi¿t bá Thông sá kỹ thuÁt Sá l°ÿng 
1 Máy đào 0,8 m3 8 
2 Cần trÿc TO-12-24 16 tÃn 8 
3 Tßi kéo áng trên xe xích 7,5 tÃn 4 
4 Máy āi 110 CV 8 
5 Đầm bàn 1 KW 8 
6 Đầm rung tā hành 8 tÃn 8 
7 Đầm bánh h¡i tā hành 25 tÃn 8 
8 Máy san tā hành 108 CV 8 
9 Máy lu rung không tā hành 10 tÃn 8 
10 Máy rÁi cÃp phái đá d�m 60 m3/h 8 
11 Máy phun nhāa đ°ßng 190 CV 4 
12 Máy rÁi bê tông nhāa 65,0 T/h 4 
13 Xe b¡m bê tông tā hành 50 m3/h 4 
14 Ô tô tā đổ 12 tÃn 30 
15 Máy cÁt uán cÁt thép 5 KW 8 
16 Máy hàn 23 KW 8 
17 Máy khoan 2,5 KW 8 
18 Máy mài 2,7 KW 8 
19 Máy b¡m n°ớc 200-300 m3/h 8 
20 Máy trộn vÿa 80 lít 12 
21 Ô tô phun n°ớc rửa đ°ßng 5 m3 4 
22 Xe múc gầu 0,7 m3 4 
23 Xe lu - 4 
24 Xe nâng 12 m 4 
25 Máy phát điện dā phòng 2000 kVA 8 

1.3.1.2. Nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng 

Các lo¿i nguyên v¿t liệu chính phÿc vÿ thi công các h¿ng mÿc công trình cāa dā 
án bao gồm bê tông, sÁt, thép, cát, g¿ch, gỗ, đá, que hàn,...  

Chā dā án sử dÿng ph°¡ng án cân bằng đào đÁp, đÃt đÁp s¿ t¿n dÿng toàn bộ 
khái l°ợng đÃt đào nÃn, l°ợng đÃt đào còn l¿i s¿ đ°ợc v¿n chuyển để san lÃp cho dā án 
trong khu vāc cāa Chā dā án. Vì v¿y t¿i Dā án không cần tiÁn hành mua bổ sung khái 
l°ợng đÃt san nÃn từ bên ngoài. 

Chā dā án °ớc tính khái l°ợng v¿t liệu thi công các công trình đ°ợc thể hiện t¿i 
bÁng sau: 

BÁng 1. 18. Danh māc khái l°ÿng nguyên vÁt liáu chính dā ki¿n sử dāng trong 
giai đo¿n thi công xây dāng 
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Stt Tên vÁt t° 
Đ¢n vá 

(U) 
Khái l°ÿng 

Trãng 
l°ÿng riêng 

(tÃn/U) 

Trãng l°ÿng 
(tÃn) 

I Khái l°ÿng đÃt san nÁn 36.972,315 

1 ĐÃt san nÃn m3 24.648,21 1,5 36.972,315 

II Khái l°ÿng nguyên vÁt liáu thi công h¿ tÅng kỹ thuÁt 119.866 

1 Thép các lo¿i TÃn 3.500 1 3.500 

2 Xi m�ng TÃn 3.000 1 3.000 

3 Bê tông m3 10.000 2,35 23.500 

4 Bột đá TÃn 18 1 18 

5 Đá TÃn 1.500 1 1.500 

6 Đá d�m m3 15.000 1,6 24.000 

7 Cát đen m3 25.500 1,2 30.600 

8 Cát vàng m3 4.700 1,5 6.580 

9 Cáng thoát n°ớc TÃn 7.000 1 7.000 

10 àng cÃp n°ớc TÃn 100 1 100 

11 Đinh TÃn 1 1 1 

12 G¿ch lát TÃn 10 3 30 

13 G¿ch chỉ viên 2.500.000 0,0023 5.750 

14 Que hàn que 100.000 0,00004 4 

15 S¡n các lo¿i TÃn 10 1 10 

16 Gỗ cháng m3 50 1 50 

17 Gỗ ván m3 8.500 1 8.500 

18 Giáo thép TÃn 10 1 10 

19 Dây điện, dây cáp TÃn 5 1 5 

20 Nguyên v¿t liệu khác (5%) TÃn 5.708 1 5.708 

III Khái l°ÿng nguyên vÁt liáu thi công các công trình ki¿n trúc  1.316.854,16 

1 Thép các lo¿i TÃn 49.142,37 1 49.142,37 

2 Xi m�ng TÃn 33.782,17 1 33.782,17 

3 Bê tông m3 462.966,42 2,35 1.087.971,08 

4 Cát m3 117.050,72 1,2 140.460,86 

5 G¿ch xây viên 94.644 0,0023 217,68 

6 S¡n TÃn 100 1 100 

7 Nguyên v¿t liệu khác (5%) TÃn 5.180 1 5.180 

1.3.1.3. Nhu cầu sử dụng điện, nước, nhiên liệu 

a. Nhu cầu sử dÿng điện 



Báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng cāa Dā án <Khu đô thị phức hợp Cam Hoà= 

Chā dā án: Công ty Cổ phần Đầu t° khu phức hợp Cam Hoà Trang 107 

- Nguồn cÃp điện: Điện l°ới cāa khu vāc. Chā dā án s¿ thßa thu¿n với c¡ quan 
có thẩm quyÃn vÃ cÃp điện đÃu nái cāa khu đÃt Dā án. 

-Điện dùng trong giai đo¿n xây dāng chā yÁu là để phÿc vÿ ho¿t động xây dāng 
nh° cÁt sÁt, hàn, trộn bê tông và chiÁu sáng cho khu vāc lán tr¿i. L°ợng điện cung cÃp 
cho dā án giai đo¿n này không đáng kể và các ho¿t động xây dāng tiêu thÿ điện thay 
đổi tùy theo nhu cầu sử dÿng và từng giai đo¿n thi công các h¿ng mÿc. 

b. Nhu cầu sử dÿng n°ớc 

- Nguồn cÃp n°ớc: sử dÿng nguồn n°ớc s¿ch từ m¿ng l°ới cÃp n°ớc cāa Thành 
phá.  

- Nhu cầu sử dÿng n°ớc: 
+ N°ớc cÃp cho sinh ho¿t: 12m3/ngày đêm (200 ng°ßi, 60 lít/ng°ßi/ngày) 
+ N°ớc cÃp cho rửa xe, máy móc, thiÁt bị: 3m3/ngày đêm. 
+ N°ớc d¿p bÿi, rửa đ°ßng: 4m3/ngày đêm. 

1.3.2. Nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng; nguồn cung cấp điện, nước giai đoạn vận 

hành 

1.3.2.1. Nhu cầu sử dụng điện 

Tổng nhu cầu công suÃt điện tính toán là 6.506,02 KW t°¡ng ứng công suÃt biểu 
kiÁn (với hệ sá cosØ=0,85, hệ sá dā phòng phát triển 10%) là: 7.156,62 KW. 

- Nguồn điện cÃp cho dā án có 3 nguồn chính: 
+ Nguồn từ tr¿m 110/22kV Suái Dầu, công suÃt 2x63MVA. 
+ Nguồn từ tr¿m 110/22kV Bán ĐÁo Cam Ranh, công suÃt 2x63MVA. 
+ Nguồn từ tr¿m 110/22kV TT Cam Lâm, công xuÃt 3x63MVA. 
H°ớng cÃp điện từ các nguồn tới dā án đ°ợc thông qua điểm kÁt nái l°ới điện 

với dā án 05. 

1.3.2.2. Nhu cầu sử dụng nước 

* Nguồn nước:  

Nguồn cÃp n°ớc cho khu vāc đ°ợc lÃy từ nhà máy n°ớc Suái Dầu, công suÃt 

hiện tr¿ng 30.000 m3/ngđ, đÁn n�m 2030 công suÃt đ¿t 60.000 m3/ngđ, n�m 2045 nâng 
công suÃt lên 135.000 m3/ngđ đÁm bÁo cÃp n°ớc cho khu vāc quy ho¿ch. 

- Nhu cầu sử dÿng n°ớc:  
Theo tính t¿i t¿i mÿc 1.2.2.3. Hệ tháng cÃp n°ớc thì nhu cầu sử dÿng n°ớc t¿i dā 

án nh° sau: 
Tổng nhu cầu cÃp n°ớc bao gồm nhu cầu sinh ho¿t và chÿa cháy cāa khu dā án 

là: 1.710 m3/ngày.đêm. 
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1.4. Công nghá sÁn xuÃt, vÁn hành 

S¡ đồ ho¿t động cāa dā án khi đi vào v¿n hành: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Bián pháp tå chąc thi công 

1.5.1. Công tác chuẩn bị mặt bằng, lắp dựng công trường thi công 

a. Chuẩn bị vÃ nhân lāc: 

Để đÁm bÁo tiÁn độ thi công công trình, ngay sau khi có lệnh khái công, nhà thầu 
tiÁn hành bá trí một đội ngũ cán bộ công nhân viên có đầy đā n�ng lāc và kinh nghiệm 
thi công công trình đÁm bÁo kỹ thu¿t và mỹ thu¿t. Trên c¡ sá nhân lāc yêu cầu trong hồ 
s¡ mßi thầu, tr°ớc khi tiÁn hành khái công công trình, danh sách cán bộ tham gia điÃu 
hành thi công đ°ợc gửi đÁn Chā đầu t°. 

Nhà thầu bá trí một đội ngũ cán bộ điÃu hành có đā trình độ chuyên môn nghiệp 
vÿ, kinh nghiệm tổ chức thi công trāc tiÁp trên công tr°ßng, đội ngũ công nhân chuyên 
nghiệp có tay nghÃ cao, đã từng tham gia thi công nhiÃu công trình t°¡ng tā để thi công 
công trình này. 

Để đÁm bÁo tính kinh tÁ, nhà thầu s¿ sử dÿng thêm lāc l°ợng lao động địa ph°¡ng 
nông nhàn trong các công tác thi công đ¡n giÁn, các công tác có tính chÃt kỹ thu¿t không 
cao. L°ợng nhân công này nhà thầu s¿ điÃu chỉnh t�ng giÁm cho phù hợp theo từng giai 
đo¿n nhằm đÁm bÁo tiÁn độ thi công công trình. 

Ho¿t đáng sinh ho¿t, thăm quan 
căa ng°ái dân, c¢ quan, dách vā 

công cáng 

- N°ớc thÁi sinh ho¿t 
- N°ớc m°a chÁy tràn 

ChÃt thÁi rÁn sinh 
ho¿t, chÃt thÁi và 
CTNH 

- Bÿi và khí thÁi từ ho¿t động 
giao thông 
- Nhiệt và khí từ điÃu hòa 

Phát sinh Phát sinh 

- Nguồn n°ớc tiÁp nh¿n 
- Môi tr°ßng không khí. 
- Mỹ quan khu vāc. 
- Sức khße con ng°ßi. 
 

- Môi tr°ßng không khí. 
- Mỹ quan khu vāc. 
- Sức khße con ng°ßi. 
 

- Môi tr°ßng không khí. 
- Sức khße con ng°ßi. 
 

Ành h°áng Ành h°áng Ành h°áng 
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b. Chuẩn bị vÃ thiÁt bị: 

C�n cứ vào biểu đồ tiÁn độ thi công, nhà thầu tiÁn hành t¿p kÁt thiÁt bị, máy móc 
và điÃu động nhân lāc theo yêu cầu từng giai đo¿n, từng công việc cho phù hợp và đÁm 
bÁo đúng tiÁn độ thi công đã v¿ch ra. Các thiÁt bị máy móc phÿc vÿ thi công đÁm bÁo 
đúng chāng lo¿i, ho¿t động tát, sẵn sàng phÿc vÿ thi công công trình. 

Dāa trên khái l°ợng thi công cāa gói thầu, mức độ yêu cầu cāa công việc và tiÁn 
độ thi công gói thầu, nhà thầu s¿ chuẩn bị và t¿p kÁt các máy móc thiÁt bị theo đúng 
chāng lo¿i, sá l°ợng và thßi điểm sử dÿng. Nhà thầu đÁm bÁo s¿ đ°a vào sử dÿng máy 
móc thiÁt bị hiện đ¿i, có tính n�ng và công suÃt đáp ứng đ°ợc yêu cầu công việc. 

Để đáp ứng đ°ợc tính liên tÿc cāa công việc, đÁm bÁo chÃt l°ợng và tiÁn độ thi 
công, nhà thầu có kÁ ho¿ch t¿p kÁt các lo¿i máy móc thiÁt bị. Khi máy móc thiÁt bị gặp 
sā cá phÁi dừng ho¿t động phÁi bá trí ngay máy móc thiÁt bị dā phòng thay thÁ. 

c. Chuẩn bị v¿t liệu: 
KhÁo sát các nguồn cung cÃp v¿t liệu, v¿t t° thi công công trình phù hợp với yêu 

cầu thāc tÁ công trình đÁm bÁo các tiêu chuẩn vÃ chÃt l°ợng. 
d. Chuẩn bị bãi đổ thÁi: 
Mọi v¿t liệu thừa ra trong quá trình thi công mà không đ°ợc t¿n dÿng s¿ đ°ợc 

nhà thầu đổ t¿i bãi thÁi theo quy định, bãi đổ v¿t liệu thừa đ°ợc sā tháng nhÃt chā đầu 
t°, đ¡n vị t° vÃn giám sát và chính quyÃn địa ph°¡ng. 

V¿t liệu thÁi đ°ợc đổ á nhÿng n¡i trũng tā nhiên nh°ng không đ°ợc làm cÁn trá 
đÁn dòng chÁy và việc thoát lũ trong khu vāc. Khi hoàn thành công trình nhà thầu san 
phẳng hoặc nÁu cần thiÁt phÁi trồng cß gia cá. 

e. Chuẩn bị thā tÿc phÿc vÿ thi công: 

Nhà thầu s¿ trình lên chā đầu t° các thā tÿc sau: 

- Ph°¡ng án thi công công trình, tiÁn độ thi công chi tiÁt. 

- KÁ ho¿ch quÁn lý chÃt l°ợng cāa nhà thầu. 

- KÁ ho¿ch sử dÿng các v¿t t° v¿t liệu, nguồn gác các lo¿i v¿t t° v¿t liệu. 

- KÁ ho¿ch sử dÿng và huy động máy móc thiÁt bị thi công. 

- Tính n�ng và công suÃt máy móc thiÁt bị sử dÿng cho gói thầu. 

- KÁ ho¿ch sử dÿng các mß v¿t liệu (đÃt đÁp,...). 

- GiÃy phép thi công, vị trí bãi đổ v¿t liệu thÁi. 

f. Biện pháp đÁm bÁo an toàn giao thông: 

Đặt biển báo á t¿i các vị trí từ đ°ßng Hùng V°¡ng r¿ vào khu vāc thi công, các 
vị trí gần khu vāc tr°ßng học và ghi rõ tên đ¡n vị thi công, tên công trình, địa chỉ v�n 
phòng công tr°ßng, sá điện tho¿i và tên cāa chỉ huy tr°áng công tr°ßng, ng°ßi chỉ huy 



Báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng cāa Dā án <Khu đô thị phức hợp Cam Hoà= 

Chā dā án: Công ty Cổ phần Đầu t° khu phức hợp Cam Hoà Trang 110 

đ°ợc nh¿n biÁt thông qua phù hiệu, ng°ßi làm việc trên đ°ßng mặc trang phÿc bÁo hộ 
lao động theo quy định. 

Để bÁo vệ công trình, đÁm bÁo an toàn giao thông công cộng và thu¿n tiện cho các 
ph°¡ng tiện giao thông qua l¿i công trình. Đ¡n vị cho lÁp dāng và duy trì các lo¿i biển 
báo giao thông, rào chÁn t¿i các vị trí giao cÁt với đ°ßng giao thông, đ°ßng dân sinh, khu 
vāc gần tr°ßng học. TÃt cÁ các biển báo, cọc tiêu rào chÁn đ°ợc s¡n phÁn quang, còn vÃ 
ban đêm t¿i các vị trí này s¿ đ°ợc rọi sáng bằng hệ tháng chiÁu sáng đ°ợc cán bộ t° vÃn 
giám sát và chā đầu t° chÃp thu¿n. Hệ tháng này đ°ợc đặt và ho¿t động không gây chói 
cho giao thông công cộng. 

1.5.2. Trình tự thi công: 

- Vét xử lý hÿu c¡, bù song song thi công đ°ßng công vÿ và m°¡ng thoát n°ớc 

t¿m cho dā án.  

- T¿o m¿ng l°ới nÃn giao thông và san lÃp mặt bằng các lô (v¿n chuyển đÃt, lu 

lèn đặt độ đầm chặt đái với từng h¿ng mÿc…). 

- San nÃn xong tiÁn hành đào thi công hệ tháng h¿ tầng cÃp, thoát n°ớc, cÃp điện, 

thông tin…  

- TiÁn hành hoàn thiện kÁt cÃu h¿ tầng và hệ tháng giao thông (mặt đ°ßng hoàn 

thiện đÁn lớp nhāa chặt, hè đ°ßng, trồng cây, hệ tháng thoát n°ớc m°a và n°ớc thÁi) 

sau đó tiÁn hành thi công xây dāng các công trình.  

- Khi hoàn thành hÁt các h¿ng mÿc công trình mới tiÁn hành thi công các hệ 

tháng cÃp điện cÃp n°ớc và thông tin, và hoàn thiện mặt hè, mặt đ°ßng bê tông nhāa 

lớp 1. 

1.5.3. Biện pháp thi công các hạng mục công trình 

1.5.3.1. Biện pháp thi công san nền 

Việc thi công san nÃn cāa dā án đ°ợc thāc hiện theo nguyên tÁc:  
Khu vāc xây dāng các công trình kiÁn trúc cāa Dā án với chức n�ng là t¿o không 

gian nghỉ d°ỡng thân thiện với môi tr°ßng, phát triển du lịch sinh thái. Vì v¿y, giÁi pháp 
san nÃn đ°a ra là san nÃn cÿc bộ cho từng công trình hoặc cÿm công trình. Các công 
trình đ°ợc thiÁt kÁ xây dāng đÃu bám trên nÃn địa hình tā nhiên. Tuy nhiên, khu vāc 
l¿p quy ho¿ch có địa hình t°¡ng đái dác, khi san nÃn các công trình s¿ bá trí hệ tháng 
ta luy, t°ßng chÁn nhằm tránh s¿t lá Ánh h°áng đÁn công trình xây dāng. 

Ph°¡ng án san nÃn tuân thā nguyên tÁc h¿n chÁ tái đa đào đÁp và thay đổi lớn địa 
hình tā nhiên. Tôn trọng các thÃm dác, các điểm cÁnh quan để bá trí công trình dịch vÿ, 
du lịch. Vì v¿y, khái l°ợng đÃt đào đ°ợc t¿n dÿng san g¿t cÿc bộ t¿i chỗ. L°ợng đÃt đào 
d° thừa s¿ đ°ợc v¿n chuyển đổ thÁi theo đúng quy định. 
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Đái với các mặt bằng xây dāng khu biệt thā nghỉ d°ỡng, các khu dịch vÿ không 
tiÁn hành san nÃn quy mô lớn. Các công trình này khi xây dāng s¿ có thiÁt kÁ riêng để 
phù hợp với địa hình hiện tr¿ng và quy ho¿ch tổng thể cāa Dā án. H¿n chÁ san g¿t, cân 
bằng đào đÁp t¿i khu vāc. 

Cao độ tim đ°ßng t¿i các đo¿n giao cÁt đ°ợc xác định trên c¡ sá các cao độ đã 
kháng chÁ, quy ho¿ch m¿ng l°ới cáng thoát n°ớc m°a, n°ớc thÁi, đÁm bÁo độ sâu chôn 
cáng.  

Cao độ cāa từng công trình tùy thuộc vào tính chÃt, chức n�ng cāa công trình đó 
và khái l°ợng đÃt đào đÁp, san nÃn s¿ đ°ợc tính toán chính xác trong giai đo¿n thiÁt kÁ 
cÿ thể từng công trình (trong từng giai đo¿n Dā án). 

Khái l°ợng san nÃn: 

Tổng khái l°ợng đào nÃn toàn khu là: 713.805,98 m3. 

Tổng khái l°ợng đÁp nÃn toàn khu là: 24.648,21 m3. 

Chā dā án sử dÿng ph°¡ng án cân bằng đào đÁp, đÃt đÁp s¿ t¿n dÿng toàn bộ khái 
l°ợng đÃt đào nÃn, khái l°ợng đào nÃn d° thừa s¿ đ°ợc v¿n chuyển làm nguyên liệu san 
nÃn cho các dā án trong khu vāc cāa Chā đầu t°. Khái l°ợng đào d° thừa là 689.157,77 

m3. 

Chuẩn bị: Công tác san nÃn đ°ợc thāc hiện theo l°ới sử dÿng các lo¿i máy móc 
san nÃn c¡ giới: máy đào, máy āi, máy xúc, xe lu, xe tā đổ. Việc xác định và l¿p ô l°ới 
sử dÿng các máy đo toàn đ¿c. 
Biện pháp san nÃn 

San lÃp cÿc bộ, h¿n chÁ khái l°ợng đào đÁp, cân bằng khái l°ợng đào đÁp trong 
từng khu vāc. 

Nhÿng khu vāc công trình nằm trên địa hình đồi núi cao, chỉ tiÁn hành san lÃp cho 
phần đ°ßng giao thông. 

Khái l°ợng đÃt từ công tác đào s¿ đ°ợc t¿n dÿng để san nÃn. 
Sử dÿng máy đào để đào các khu vāc theo thiÁt kÁ Sử dÿng máy āi 110CV tiÁn 

hành đào bß lớp đÃt mặt ra biên ngoài cāa khu vāc san nÃn. ĐÃt mặt đ°ợc đào bß hÁt 
khßi ph¿m vi khu vāc san nÃn (vận chuyển đến các khu vực trồng cây và không đổ thải 

ra ngoài dự án). 

ĐÃt đÁp đ°ợc v¿n chuyển đổ thành đáng bằng ô tô tā đổ. Tr°ớc khi đÁp, cát đ°ợc 

làm thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu c¡ lý. 
San g¿t lớp cát bằng máy āi (trong quá trình san cần chú ý đÁn độ dác ngang, dác 

dọc cāa bãi san nÃn). 
TiÁn hành lu đầm lớp cát đÁp đ¿t độ chặt Kg90 và tiÁn hành nghiệm thu. (Cao độ, 

kích th°ớc hình học, độ chặt). Trong quá trình lu lèn nÁu độ ẩm cát đÁp không đ¿t yêu 
cầu sử dÿng xe t°ới n°ớc để t°ới ẩm cát đÁm bÁo độ ẩm tái °u.  
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Quá trình trên đ°ợc tiÁn hành lặp đi lặp l¿i và đ°ợc thi công đÁn cao độ thiÁt kÁ. 

Để đÁp lớp đÃt bao mái taluy dày 50cm bằng đÃt t¿n dÿng trong quá trình đÁp các 

lớp cát nhà thầu sử dÿng máy đào để đÁp bao luôn và lớp đÁp bao này đ°ợc lu lèn cùng 
với lớp cát đÁp nÃn.  

Sau khi công tác đÁp hoàn thiện Nhà thầu sử dÿng máy đào để cÁt gọt đÁm bÁo độ 
dác và mỹ quan cāa lớp đÁp bao này. 

Công tác san lÃp mặt bằng sử dÿng tổ hợp các lo¿i máy móc: máy āi, máy xúc, ô 
tô và xe lu. V¿t liệu đÃt đÁp là cát san lÃp mặt bằng đÃt. ĐÃt san lÃp đ°ợc v¿n chuyển 
bằng ôtô tÁi tā đổ có tÁi trọng từ 10 tÃn – 15 tÃn. 
1.5.3.2. Thi công taluy/tường chắn 

- Thi công taluy/t°ßng chÁn theo đúng tiêu chuẩn thiÁt kÁ. 
- Khôi phÿc cọc tim t°ßng chÁn và ph¿m vi thi công hệ tháng t°ßng chÁn 

- Đào há móng chân t°ßng chÁn tới cao độ và ph¿m vi thi công phù hợp với hồ s¡ 
thiÁt kÁ, hoàn thiện và nghiệm thu. 

- Thi công móng và thân t°ßng chÁn, với các đo¿n t°ßng chÁn lo¿i 2,3 sử dÿng 
máy ép cọc để gia cá nÃn móng tr°ớc khi xây khái móng đá xây. Hoàn thiện, nghiệm 
thu 

- ĐÁp đÃt hoàn trÁ. Hoàn thiện, nghiệm thu và chuyển b°ớc tiÁp theo 

1.5.3.3. Biện pháp thi công hệ thống giao thông 

✓ Thi công nền đường 

- Thi công nÃn đ°ßng đ°ợc thāc hiện theo trình tā: 
Chuẩn bị mặt bằng thi công, 
Xác định tim tuyÁn, 
Xử lý bÃ mặt, đào nÃn đ°ßng, 
ĐÁp đÃt thành từng lớp nằm ngang, 
Lu lèn từng lớp tới độ chặt yêu cầu K> 0,95 tr°ớc khi tiÁn hành đÁp lớp tiÁp theo, 
Xác định ph¿m vi tầng đệm cát và ph¿m vi rÁi vÁi địa kỹ thu¿t. TiÁn hành rÁi vÁi 

địa kỹ thu¿t ng�n cách giÿa lớp đÃt yÁu và lớp đÃt phía trên. 
Thi công h¿ ngầm hệ tháng các đ°ßng dây cáp điện, thông tin viễn thông hiện có, 

đÃu nái h¿ tầng kỹ thu¿t chung cāa khu vāc 

Hoàn thiện nÃn đ°ßng theo đúng kích th°ớc, mỹ quan yêu cầu. 
✓ Thi công lớp móng cấp phối đá dăm 

Kiểm tra kích th°ớc hình học đáy khuôn đ°ßng, sau đó rÁi lớp CPĐD lo¿i II làm 
lớp móng d°ới, lu lèn đ¿t độ chặt quy định. 

+ RÁi cÃp phái đá r�m lo¿i II 
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+ Dùng máy san (180 CV) san rÁi, cÃp phái đ°ợc rÁi theo chiÃu dày 18cm, (Sau 
khi lu lèn), độ ẩm phÁi đ¿t độ ẩm tát nhÃt Wo  hoặc Wo 1% nÁu ch°a đ¿t độ ẩm thì 
khi rÁi phÁi dùng bình hoa sen, xe xitec có vòi phun cầm tay phun đÃu hoặc dàn phun 
n°ớc cāa bánh xe lu để t¿o thêm độ ẩm. 

+ Công tác lu lèn (theo trình tā): Sau khi san tiÁn hành lu ngay bằng lu nhẹ 6 ÷8T, 
lu 3 ÷4 l°ợt/điểm; Dùng lu rung 14T (khi rung đ¿t 25T), lu từ 8 ÷10 l°ợt/điểm; Dùng 
lu bánh láp P = 2.5÷4 T/bánh, lu từ 20÷25 l°ợt/điểm; Lu lèn phẳngdùng lo¿i lu bánh 
cứng 8 ÷10T, lu từ 2 ÷ 4 l°ợt/điểm. 

+ Các vệt lu tuân theo s¡ đồ đ°ợc bá trí theo quy trình kỹ thu¿t và đ°ợc tính toán 
qua kÁt quÁ rÁi thử, trong quá trình lu phÁi t°ới đā ẩm cho bÃ mặt cÃp phái, lu lèn đ¿t 
độ chặt K ó 0,98. 

+ Quá trình lu lèn phÁi đ°ợc thāc hiện từ mép ngoài vào tim và từ chân dác lên 
đỉnh dác. Vệt lu sau đè lên vệt lu tr°ớc ít nhÃt là 20cm. á vị trí đ°ßng cong có bá trí 
siêu cao thì lu từ phía bÿng đ°ßng cong lên l°ng đ°ßng cong. 

TiÁp theo, thi công lớp CPĐD lo¿i I làm lớp móng trên. Tr°ớc khi thi công, phÁi 
tiÁn hành thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn để xác định độ ẩm tát nhÃt và khái l°ợng thể 
tích khô lớn nhÃt. Sau đó tiÁn hành thi công rÁi thử một đo¿n tái thiểu là 100m tr°ớc 
khi thi công đ¿i trà, qua đó rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh quy trình và dây chuyÃn công 
nghệ, xác định đ°ợc hệ sá lu lèn. Thi công xong lớp d°ới có thể thi công ngay lớp trên 
(tr°ớc đó phÁi t°ới ẩm bÃ mặt lớp d°ới). CÃp phái đá d�m đ°ợc rÁi bằng máy rÁi hoặc 
máy san: 

+ Dùng ôtô tā đổ v¿n chuyển v¿t liệu từ kho bãi vào hiện tr°ßng, v¿t liệu này đã 
đ°ợc đÁm bÁo yêu cầu kỹ thu¿t và đ°ợc TVGS chÃp thu¿n, khi xúc v¿t liệu lên xe ôtô 
dùng máy xúc l¿t dung tích 1,2 m3/gầu để xúc. Không dùng nhân lāc thā công xúc 
CPĐD hÃt lên xe. ĐÁn hiện tr°ßng xe đổ trāc tiÁp vào máy rÁi CPĐD lo¿i I. 

+ Trình tā thi công nh° thi công lớp CPĐD lo¿i II 
Việc lu lèn phÁi đ°ợc thāc hiện á độ ẩm tát nhÃt và phÁi đ°ợc đầm nén đ¿t độ chặt 

K=1. Để đ¿t độ chặt yêu cầu, tr°ớc tiên dùng lu bánh sÁt (lo¿i vừa) lu s¡ bộ, sau đó phÁi 
dùng lu láp hoặc lu rung để lu hỗn hợp đ¿t độ chặt yêu cầu. Cuái cùng, dùng lu bánh 
sÁt làm phẳng bÃ mặt hỗn hợp. 

✓ Thi công vỉa hè, lề đường 

V¿n chuyển cÿc bó vỉa, g¿ch block, g¿ch thẻ vỉa hè đÁn vị trí t¿p kÁt, 
Định vị mép đ°ßng, mép lÃ, 
LÁp đặt cÿc bó vỉa, xây rãnh, 
San lÃp vỉa hè đÁn cao trình thiÁt kÁ, 

Lát vỉa hè bằng đá granit ho¿ch g¿ch lát tā chèn. 
✓ Thi công lớp bê tông nhựa mặt đường 
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Chuẩn bị thi công 

Tr°ớc khi rÁi hỗn hợp bê tông nhāa, đá d�m đen phÁi làm vệ sinh s¿ch ph¿m vi 
chuẩn bị thi công bê tông nhāa rÁi bằng máy quét và thổi bÿi. T¿i nhÿng vị trí mà máy 
quét không quét tới đ°ợc có thể sử dÿng chổi quét tay, 

Trong tr°ßng hợp khi rÁi lớp bê tông nhāa, đá d�m đen mà gặp m°a thì phÁi dừng 
ngay việc trộn hỗn hợp t¿i tr¿m trộn. 

Nhāa đ°ợc mua từ đ¡n vị có chức n�ng cung cÃp đÁn chân công trình. 
Thi công lớp bê tông nhāa 

T°ới nhāa bám dính: Các lo¿i v¿t liệu phÁi đ°ợc kiểm tra tr°ớc khi đ°a vào thi 
công; BÃ mặt đ°ßng cũ phÁi vệ sinh s¿ch tr°ớc khi t°ới nhāa dính bám; Lớp nhāa dính 
bám lớp móng đ°ßng phÁi đÁm bÁo các yêu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thu¿t TCVN 8819 
– 2011. 

Máy rÁi v¿n hành với v¿n tác thích hợp sao cho bÃ mặt lớp bê tông nhāa không bị 
nứt, gãy hoặc gồ ghÃ. NÁu xuÃt hiện các hiện t°ợng trên thì phÁi dừng máy rÁi l¿i cho 
đÁn khi xác định đ°ợc nguyên nhân và sửa chÿa xong, 

NÁu có hiện t°ợng phân tầng, xé rách hoặc bóc bÃ mặt, phÁi dừng máy rÁi l¿i cho 
đÁn khi xác định đ°ợc nguyên nhân và sửa chÿa xong. T¿i các vị trí mà lớp bê tông 
nhāa bị gồ ghÃ hoặc phân tầng s¿ đ°ợc sửa chÿa bằng cách rÁi thêm hỗn hợp mịn và và 
cào nhẹ. Việc cào hỗn hợp bê tông nhāa phÁi đ°ợc h¿n chÁ tới mức tái thiểu. Không 
đ°ợc rÁi hỗn hợp lên trên bÃ mặt lớp kÁt cÃu đã đ°ợc là nhẵn, 

Không đ°ợc để hỗn hợp bê tông nhāa bám vào và nguội đi trên thành thùng chứa 
hoặc các bộ ph¿n khác cāa máy rÁi 

Ngay sau khi rÁi, phÁi tiÁn hành kiểm tra bÃ mặt cāa lớp bê tông nhāa để điÃu 
chỉnh kịp thßi sā không đồng đÃu. Nhiệt độ cāa hỗn hợp ch°a lu s¿ đ°ợc giám sát chặt 
ch¿ và công tác lu lèn lớp bê tông nhāa á nhiệt độ quy định ghi trong bÁng <Quy định 
vÃ nhiệt độ cāa hỗn hợp bê tông nhāa= hoặc theo chỉ dẫn cāa T° vÃn giám sát, 

Làm s¿ch mặt đ°ßng bằng chổi quét, thổi h¡i ép tr°ớc khi láng nhāa không quá 
lâu để tránh bị bẩn l¿i, mặt đ°ßng phÁi th¿t khô ráo tr°ớc khi láng nhāa. 

Nhāa nóng dùng trong thi công lớp láng nhāa nóng là lo¿i nhāa đặc gác dầu mß 
có độ kim lún 60/70 nÃu đÁn nhiệt độ 160oC tr°ớc khi t°ới. 

Phun t°ới nhāa nóngl°ợt thứ nhÃt với hàm l°ợng 1,5kg/m2 và theo các yêu cầu 
kỹ thu¿t quy định. 

RÁi ngay đá nhß l°ợt thứ nhÃt có kích cỡ đá 9,5/12,5 (mm), l°ợng đá 14-16 (l/m2) 

và theo các yêu cầu kỹ thu¿t quy định. 
Sau khi rÁi đá xong tiÁn hành lu lèn ngay. Dùng lu bánh h¡i có tÁi trọng mỗi bánh 

từ 1,5T đÁn 2,5T; bÃ rộng lu ít nhÃt là 1,5m; lu lèn ngay sau mỗi l°ợt rÁi đá. Tác độ lu 
trong 2 l°ợt đầu là 3km/h, trong các l°ợt sau t�ng dần lên 10km/h. Tổng sá l°ợt lu là 6 
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lần qua một điểm. NÁu không có lu bánh h¡i có thể dùng lu bánh sÁt từ 6T đÁn 8T, tác 
độ các l°ợt lu đầu là 2km/h, sau t�ng dần lên 5km/h; tổng sá l°ợt lu là 6 đÁn 8 lần qua 
một điểm. Khi có hiện t°ợng vỡ đá thì phÁi dừng lu. 

Phun t°ới nhāa nóng lần thứ hai với hàm l°ợng 1,2kg/m2 và theo các yêu cầu kỹ 
thu¿t quy định. 

RÁi ngay đá nhß l°ợt thứ hai có kích cỡ đá 4,75/9,5 (mm); l°ợng đá 10-12 (l/m2) 

và theo các yêu cầu kỹ thu¿t quy định. 
Lu lèn ngay bằng lu bánh h¡i t°¡ng tā nh° trên. 
Sau khi thi công cần bá trí ng°ßi theo dõi bÁo d°ỡng trong 15 ngày để quét các 

viên đá nhß rßi r¿c bị bÁn ra lÃ khi xe ch¿y, sửa các chỗ lồi lõm cÿc bộ, nhÿng chỗ thừa 
nhāa thiÁu đá hoặc ng°ợc l¿i. 

✓ Thi công vạch kẻ sơn đường 

Xác định vị trí v¿ch s¡n và đánh dÃu, 
Chuẩn bị bÃ mặt tr°ớc khi s¡n: bÃ mặt tr°ớc khi thi công phÁi đ°ợc làm s¿ch. BÃ 

mặt đ°ßng không đ°ợc lẫn dầu mỡ, h¡i ẩm, nhiệt độ mặt đ°ßng <45oC. Việc làm s¿ch 
đ°ợc tiÁn hành t¿i dÁi mặt đ°ßng cần s¡n với chiÃu rộng tái thiểu lớn h¡n chiÃu rộng 
v¿ch s¡n thiÁt kÁ là 10cm vÃ hai phía. 

Chuẩn bị thiÁt bị: máy s¡n kẻ đ°ßng, máy khuÃy s¡n, 
Thi công s¡n: s¡n đ°ợc cho vào máy khuÃy để t¿o độ đồng nhÃt và độ nhớt thích 

hợp cho súng phun trong máy kẻ. Sau đó đ°ợc máy t¿o hình thành vệt xuáng mặt đ°ßng. 
1.5.3.4. Biện pháp thi công hệ thống thoát nước mưa 

✓ Thi công cống BTCT 

- Đ°ợc thāc hiện theo chu trình lặp, riêng cáng ngang đ°ßng giao thông phÁi định 
vị và thi công cùng lúc với phần nÃn đ°ßng. Chu trình thāc hiện: 

- Xác định tim các tuyÁn cáng, vị trí há ga 

- Đào móng tuyÁn cáng đÁn cao độ thiÁt kÁ (đào xong xong với thi công nÃn 
đ°ßng), 

- Thi công lớp đá d�m đệm móng cáng, 
- LÁp đặt đÁ cáng, áng cáng cāa các tuyÁn theo cao độ thiÁt kÁ. ĐÁp đÃt hai bên 

mang cáng đÁn cao độ mặt hè, 
✓ Thi công lớp đá dăm đệm đáy hố ga, 
- Ghép ván khuôn đổ bê tông đáy há ga. Khi bê tông đ¿t c°ßng độ, tháo ván khuôn, 

tiÁp tÿc hoàn thiện thành há ga theo thiÁt kÁ. 
- Các lÁp há ga đ°ợc đúc sẵn và v¿n chuyển đÁn các vị trí cần lÁp đặt theo đúng 

kích th°ớc. 
✓ Thi công tuyến mương thoát nước 
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- Xác định tim tuyÁn, đào há móng đÁn cao độ thiÁt kÁ, 
- Theo thi công lớp đá d�m đệm, 
- Ghép ván khuôn đổ bê tông móng, 
- Sau khi bê tông đ¿t c°ßng độ tiÁn hành thi công xây dāng thành m°¡ng. Các tÃm 

nÁp cáng đ°ợc đúc sẵn t¿i bãi đúc và đ°ợc lÁp vào vị trí theo đúng kích th°ớc. 
- ĐÁp đÃt hai bên cáng theo độ chặt quy định. 

1.5.3.5. Biện pháp thi công hệ thống cấp nước 

- Định vị tuyÁn đ°ßng áng, vị trí các h¿ng mÿc. 
- Đào đÃt bằng máy đào và thā công đÁn độ sâu thiÁt kÁ sau đó tiÁn hành lÁp đặt 

đ°ßng áng, lÃp đÃt theo hồ s¡ thiÁt kÁ và dùng đầm cóc đầm chặt đÁn độ chặt thiÁt kÁ, 
thử áp, kiểm tra các mái nái, hoàn trÁ mặt phā theo thiÁt kÁ, cuái cùng dọn vệ sinh mặt 
bằng. 

- LÁp đặt áng: àng từ kho v¿n chuyển đÁn vị trí thi công, áng đ°ợc rÁi dọc theo 
tuyÁn chuẩn bị lÁp đặt, dùng nhân lāc h¿ áng vào vị trí lÁp đặt bằng thā công, sau đó 
mới tiÁn hành nái áng. 

- Kiểm tra độ kín cāa áng sau lÁp đặt: Sau mỗi đo¿n dùng máy b¡m thử áp lāc và 
đồng hồ đo áp lāc để kiểm tra độ kín cāa đo¿n áng đã lÁp đặt (áp lāc thử độ kín cāa áng 
là 6 kg/cm2). 

- Cát lÃp áng: Cát đ°ợc v¿n chuyển và đổ từng đáng dọc tuyÁn thi công, dùng 
nhân công và xe cÁi tiÁn rÁi dọc theo tuyÁn áng. Đầm bằng tay theo từng lớp dày 15-20 

cm đÁm bÁo độ chặt theo yêu cầu thiÁt kÁ. 
- LÃp đÃt hoàn thiện mặt phā: ĐÃt đ°ợc lÃp bằng thā công, đầm bằng đầm cóc, 

đầm bàn hoàn thiện đÁm bÁo độ chặt theo yêu cầu. 
1.5.3.6. Biện pháp thi công hệ thống cấp điện  

- Kiểm tra hồ s¡ thiÁt kÁ xác định các h¿ng mÿc công trình cần thi công, chuẩn bị 
v¿t t° và huy động thiÁt bị, nhân lāc. 

- Mỗi bên cử một sá cán bộ giám sát: tiÁn độ, chÃt l°ợng công trình trong thi công 
NÁu có gì thay đổi cần thiÁt cùng nhau bàn b¿c tháng nhÃt giÁi quyÁt. 

- Khi đÃ án thiÁt kÁ đã đ°ợc phê duyệt, không ai đ°ợc tā ý thay đổi thiÁt kÁ khi 
không đ°ợc sā đồng ý cāa ng°ßi chā trì thiÁt kÁ đÃ án công trình. 

- TiÁn hành thi công các đ°ßng dây tÁi điện, tr¿m biÁn áp cho CCN khu du lịch. 
- Khi đo diện trá nái đÃt không đ¿t yêu cầu thì phÁi đóng thêm cọc và thanh nái 

cùng lo¿i. 
- Tr°ớc khi đÃu nái các đ°ßng dây cÃp điện cho tr¿m biÁn áp phÁi làm thā tÿc cÁt 

điện với đ¡n vị quÁn lý chuyên ngành. 
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- Tổ chức thi công gọn từng h¿ng mÿc công trình để tổ chức quÁn lý và sử dÿng, 
t�ng hiệu quÁ giá trị đầu t°. Đ¡n vị thi công phÁi tuyệt đái tuân thā quy trình, quy ph¿m 
vÃ các biện pháp an toàn, bÁo hộ lao động để không xÁy ra tai n¿n lao động hay các h° 
h¿i khác cho các công trình liên quan. Khi thi công công trình cần có sā phái kÁt hợp 
với các đ¡n vị quÁn lý liên quan. 
1.5.3.7. Biện pháp thi công hệ thống thoát nước thải 

- Kiểm tra và định vị truyÁn cáng, há ga, 
- Đào móng tuyÁn cáng đÁn cao độ thiÁt kÁ (song song với thi công đào nÃn 

đ°ßng). 
- LÁp đặt đÁ cáng, áng cáng cāa các tuyÁn theo cao độ thiÁt kÁ. ĐÁp đÃt hai bên 

mang cáng đÁn cao độ mặt hè, 
- Thi công lớp đá d�m đệm đáy há ga, 
- Ghép ván khuôn đổ bê tông, đáy há ga M150. Khi bê tông đ¿t c°ßng độ, tháo 

ván khuôn, xây há ga bằng g¿ch không nung dày 22cm, bên ngoài trát vÿa XM M75, 
- Khi xây há ga đÁn cao độ đáy lớp bê tông cổ cáng, tiÁn hành ghép ván khuôn đổ 

bê tông cổ há ga, 
- Ghép ván khuôn, đặt cát thép, đổ bê tông tÃm đan t¿i bãi đúc. Khi bê tông tÃm 

đan đ¿t c°ßng độ, lÁp đặt tÃm đan vào vị trí, 
- Chu trình trên lặp l¿i cho các tuyÁn cáng. Riêng cáng ngang đ°ßng giao thông, 

phÁi định vị và thi công cùng lúc với phần nÃn đ°ßng. Đào móng đÁn cao độ thiÁt kÁ, 
thi công lớp cát đệm dày 10 sau đó đặt áng; tiÁn hành lÃp đÃt và thi công tiÁp kÁt cÃu 
đ°ßng. 
1.5.3.8. Biện pháp thi công các công trình hạ tầng kiến trúc thấp tầng:  

➢ Biện pháp thi công móng các công trình kiến trúc 

- Sử dÿng ph°¡ng án móng đài đ¡n trên hệ cọc bê tông ứng suÃt, trong đó đài cọc 
đ°ợc cháng đỡ bái hệ cọc bê tông ly tâm ứng suÃt tr°ớc đ°ßng kính 40cm, khÁ n�ng 
chịu tÁi cāa một cọc khoÁng 65 tÃn. Các đài cọc đ¡n s¿ đ°ợc liên kÁt với nhau thông 
qua hệ dầm móng kích th°ớc 0,3x0,6m theo hai ph°¡ng. 

- CÃu kiện dầm, sàn: ChiÃu dày sàn 12cm đái với sàn phòng sinh ho¿t, khu vāc 
phòng vệ sinh và hành lang 10cm. Dầm khung chính theo 2 ph°¡ng (BxH) tiÁt diện 

22x50cm, 22x40cm, 22x30cm, dầm phÿ tiÁt diện 22x30cm. 

- CÃu kiện cột: TiÁt diện cột chính là 22x40cm, 22x30cm. 

- Cọc bê tông ly tâm ứng suÃt tr°ớc đ°ợc thi công bằng ph°¡ng pháp ép bằng máy 
chuyên dÿng. Cọc đ°ợc sÁn xuÃt t¿i nhà máy và đ°a vÃ t¿p kÁt t¿i công tr°ßng. Sau khi 

định vị đ°ợc tim cọc thì tiÁn hành ép bằng máy chuyên dÿng. Quá trình ép phÁi đÁm 
bÁo cọc luôn thẳng đứng và phÁi đÁm bÁo độ sâu theo đúng thiÁt kÁ. 
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- Với phần đài cọc thì các b°ớc gồm: Đ¿p đầu cọc, đổ lót, lÁp đặt cát thép, cáp 
pha, đổ bê tông và bÁo d°ỡng bê tông. Sau khi đổ xong đài đ¡n thì tiÁn hành đổ giằng 

móng liên kÁt các đài với nhau thành khái không gian. 

➢ Biện pháp thi công phần thân các công trình kiến trúc 

- Phần thân thi công theo ph°¡ng pháp đổ BTCT t¿i chỗ, có hệ giàn giáo cháng 

đỡ. Thi công khung kÁt hợp xây trát. 

- Trong quá trình thi công bá trí b¿t che bÿi, sàn chÁn v¿t r¡i đÁm bÁo an toàn cho 

ng°ßi và ph°¡ng tiện lân c¿n và đÁm bÁo vệ sinh môi tr°ßng. 

- Sử dÿng các v¿t liệu gỗ, kim lo¿i, kính, nhôm để hoàn thiện theo đúng thiÁt kÁ 
cāa từng công trình, nh°ng vẫn đÁm bÁo hài hòa với HST khu vāc. 

Sau khi thi công xong phần thân tiÁn hành l�n s¡n, bá trí nội thÃt và bàn giao công 
trình cho Chā đầu t°. 
1.5.3.9. Biện pháp thi công trồng cây  

Công tác trồng cây xanh đ°ợc thāc hiện theo các b°ớc sau: 
- Chuẩn bị mặt bằng: Làm vệ sinh đÁm bÁo mặt bằng s¿ch s¿. Chuẩn bị các v¿t 

dÿng gọn gàng tr°ớc khi bÁt đầu trồng.  
- Định vị vị trí trồng cây: Dāa vào bÁn v¿ kỹ thu¿t để định vị các vị trí trồng cây. 

Đánh dÃu xác định vị trí há đào. ĐÁm bÁo các há cây đÃu đ°ợc đào thẳng hàng. 
- Đào há trồng cây: Tùy cỡ bầu đÃt mà đào há có kích th°ớc phù hợp nên đào há 

rộng h¡n bầu đÃt 20 – 30cm đÁm bÁo đ°a cây xuáng dễ dàng. Việc đào há đ°ợc thāc 
hiện bằng máy đào và chỉnh sửa há đào thì thā công. 

- T¿p kÁt cây và kiểm tra cây: Việc t¿p kÁt cây giáng tùy thuộc vào quy mô cũng 

nh° yêu cầu cāa từng khu vāc. TiÁp theo, kiểm tra l¿i hiện tr¿ng các bầu cây xem có bị 
bể vỡ hay không; b°ớc này đ°ợc thāc hiện t¿i v°ßn tr°ớc khi mang tới công trình. 

- V¿n chuyển cây đÁn vị trí trồng cây: Với nh°ng cây bán kính gác nhß có thể v¿n 
chuyển dễ dàng; còn nhÿng cây gác lớn phÁi đÁm bÁo ô tô; xe cẩu phÁi đi đ°ợc vào đÁn 
chỗ trồng cây. Xe cẩu phÁi cẩu cây đặt đúng vào há đã đào sẵn đÁm bÁo bầu đÃt không 
bị va đ¿p.  

-  Trộn hỗn hợp trồng cây: hỗn hợp trồng cây đ°ợc trộn có thể bao gồm: phân vi 
sinh, vß chÃu/s¡ dừa... 

- Trồng cây: Cây đ°ợc bß lớp bao bầu, đặt thẳng chính giÿa há trồng sao cho cổ 
dễ cây ngang mặt đÃt. LÃp hỗn hợp trồng cây và đÃt đÁn nửa há và nén chặt, t°ới đẫm. 
Sau đó lÃp đầy đÃt vào há trồng. 

- Sau khi trồng tiÁn hành cháng cây. Sử dÿng 3 cây cháng để giÿ cho cây trồng 
luôn thẳng đứng. 
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1.5.3.10. Biện pháp thi công công trình 

a. Biện pháp thi công công trình kiến trúc thấp tầng 

Biện pháp đào móng: Dùng máy đào đào móng, đào đÃt há móng đ°ợc cho lên 
xe v¿n chuyển đÁn n¡i trồng cây. 

+ Thi công há móng theo thứ tā từ trên xuáng d°ới. 
+ Việc đào bằng máy kÁt thúc khi cách cao trình mặt đáy móng thiÁt kÁ 0,5m. 

TiÁn hành đào thā công há móng đÁn cao trình thiÁt kÁ. ĐÃt đá phát sinh đ°ợc sử dÿng 
trong các khu vāc trồng cây không đổ thÁi ra môi tr°ßng. 

Xử lý nền móng: sử dÿng móng b�ng kÁt cÃu toàn khái cho các lo¿i công trình 

nhà nhß h¡n 5 tầng: 
+ LÁp dāng cát thép và ván khuôn. 

+ Đổ bê tông móng: Bê tông đ°ợc đổ rÁi đÃu từng lớp và đầm liên tÿc. Bê tông 
đ°ợc đổ liên tÿc cho đÁn khi kÁt thúc móng; 

Đổ bê tông cột: dùng áng vòi voi để đÁm bÁo chiÃu cao r¡i tā do cāa bê tông, 
tránh hiện t°ợng phân tầng cāa bê tông. Vÿa bê tông đ°ợc đổ thành từng lớp, mỗi lớp 
dày khoÁng 30cm, dùng đầm dùi để đầm bê tông, thßi gian đầm từ 20 - 30 giây, không 
rút vòi đầm lên một cách đột ngột mà chỉ rút từ từ, đồng thßi bá trí công nhân dùng búa 
cao su gõ nhẹ vào thành ngoài ván khuôn để kÁt cÃu không bị rỗ mặt khi tháo ván khuôn;  

Nhà thầu s¿ tiÁn hành tháo ván khuôn cột sau 48 giß, công tác bÁo d°ỡng bê tông 
cũng đ°ợc tiÁn hành ngay sau khi tháo ván khuôn và liên tÿc trong vòng 14 ngày. 

Đổ bê tông dần, sàn: đổ theo h°ớng, đổ dầm tr°ớc, bÁn sàn sau, bê tông đ°ợc 
đầm bằng máy (đầm dùi đối với bê tông dầm, đầm bàn đối với bê tông bản sàn). Quá 
trình đổ bê tông cần phÁi bá trí liên tÿc không đ°ợc để bê tông phân tầng và kéo dài 
thßi gian đổ. Nhÿng chỗ giáp mái bê tông tr°ớc và sau dùng n°ớc xi m�ng nguyên chÃt 
t°ới đÃu lên mặt bê tông rồi mới đ°ợc đổ bê tông tiÁp. 

Xây g¿ch hoàn thiện t°ßng nhà dịch vÿ bằng vÿa bê tông: thāc hiện thā công 

Trát và hoàn thiện: thāc hiện thā công. 

S¡n hoàn thiện: thāc hiện thā công. 

b. Biện pháp thi công các công trình kiến trúc cao tầng 

Biện pháp xử lý nÃn móng:  
Chuẩn bị đóng cọc: t¿p hợp các thiÁt bị (Dàn búa tự hành, cẩu, máy ủi, máy 

hàn...) Tr°ớc khi đóng cọc hàng lo¿t phÁi đóng thử nghiệm cọc theo đúng đÃ c°¡ng 
mà đ¡n vị thiÁt kÁ đÃ ra d°ới sā giám sát cāa chā đầu t° và đ¡n vị thiÁt kÁ. PhÁi 
có biên bÁn nghiệm thu việc đóng thử giÿa 3 bên chā đầu t°, đ¡n vị thi công và thiÁt 

kÁ. Chỉ đ°ợc đóng cọc tiÁp tÿc sau khi có kÁt lu¿n cāa đ¡n vị thiÁt kÁ. 

Yêu cầu kỹ thu¿t khi đóng cọc:  



Báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng cāa Dā án <Khu đô thị phức hợp Cam Hoà= 

Chā dā án: Công ty Cổ phần Đầu t° khu phức hợp Cam Hoà Trang 120 

PhÁi đúng quy ph¿m, quy định trong hồ s¡ thiÁt kÁ; 

Ph¿m vi đóng cọc phÁi bÁo đÁm an toàn cho dàn búa khi di chuyển và đóng cọc. 

PhÁi xác định chính xác vị trí đóng cọc bằng máy trÁc đ¿c, t¿i các vị trí đóng cọc 

phÁi đóng cọc tiêu bằng gỗ và phÁi có hệ tháng mác hoặc tiêu chuẩn quanh vị trí đóng 
cọc để kiểm tra mỗi khi dāng cọc. 

T¿i mỗi vị trí đóng cọc cán bộ kỹ thu¿t cần dùng thiÁt bị trÁc đ¿c để kiểm tra vị 
trí, góc dāng cọc cũng nh° dàn búa. 

Tr°ớc khi đóng cọc chính thức phÁi đóng cọc thử, vị trí, cách đóng cọc thử xem 

trong <ĐÃ c°¡ng đóng cọc thí nghiệm= do TVTK cung cÃp. Trình tā đóng cọc theo <S¡ 
đồ và biện pháp đóng cọc= cāa t° vÃn l¿p 

Biện pháp thi công bê tông: 

Bê tông đ°ợc sử dÿng là bê tông th°¡ng phẩm đ°ợc v¿n chuyển đÁn chân công 
trình bằng các xe chuyên dÿng.  

Cát thép: chā yÁu bằng thā công, với các thép >22mm cần có máy uán phÿ trợ. 
Công tác thi công cát thép theo đúng qui trình, quy ph¿m và bÁn v¿ thiÁt kÁ. Công tác 
hàn cát thép phÁi đúng theo quy ph¿m yêu cầu và có mẫu kéo thử. Việc bá trí các thép 
chß phÁi đúng quy định. 

Các thiÁt bị phÿc vÿ công tác thi công bê tông: xe chá bê tông, máy b¡m bê tông, 
Đầm dùi, đầm bàn, Cần cầu, máy hàn, Máy kinh vĩ, máy th�ng bằng. 

Đổ bê tông móng: Bê tông đ°ợc đổ rÁi đÃu từng lớp và đầm liên tÿc. Bê tông 
đ°ợc đổ liên tÿc cho đÁn khi kÁt thúc móng; 

Đổ bê tông cột: dùng áng vòi voi để đÁm bÁo chiÃu cao r¡i tā do cāa bê tông, 
tránh hiện t°ợng phân tầng cāa bê tông. Vÿa bê tông đ°ợc đổ thành từng lớp, mỗi lớp 
dày khoÁng 30cm, dùng đầm dùi để đầm bê tông, thßi gian đầm từ 20 - 30 giây, không 

rút vòi đầm lên một cách đột ngột mà chỉ rút từ từ, đồng thßi bá trí công nhân dùng búa 
cao su gõ nhẹ vào thành ngoài ván khuôn để kÁt cÃu không bị rỗ mặt khi tháo ván khuôn;  

Nhà thầu s¿ tiÁn hành tháo ván khuôn cột sau 48 giß, công tác bÁo d°ỡng bê tông 

cũng đ°ợc tiÁn hành ngay sau khi tháo ván khuôn và liên tÿc trong vòng 14 ngày. 

Đổ bê tông dần, sàn: : đổ theo h°ớng, đổ dầm tr°ớc, bÁn sàn sau, bê tông đ°ợc 

đầm bằng máy (đầm dùi đái với bê tông dầm, đầm bàn đái với bê tông bÁn sàn). Quá 

trình đổ bê tông cần phÁi bá trí liên tÿc không đ°ợc để bê tông phân tầng và kéo dài 

thßi gian đổ. 

 Nhÿng chỗ giáp mái bê tông tr°ớc và sau dùng n°ớc xi m�ng nguyên chÃt t°ới 
đÃu lên mặt bê tông rồi mới đ°ợc đổ bê tông tiÁp. 

Xây hoàn thiện: 
Xây g¿ch hoàn thiện t°ßng nhà dịch vÿ bằng vÿa bê tông: thāc hiện thā công; 
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Trát và hoàn thiện: thāc hiện thā công; 

S¡n hoàn thiện: thāc hiện thā công. 

1.6. Ti¿n đá, tång mąc đÅu t°, tå chąc quÁn lý và thāc hián dā án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

- TiÁn độ dā án: 06 n�m kể từ ngày đ°ợc chÃp thu¿n điÃu chỉnh chā tr°¡ng đầu t° 
dā án, trong đó:  

+ Từ n�m 2025 – hÁt quý II 2026: Hoàn thiện các thā tÿc chuẩn bị đầu t°. 

+ Từ quý II n�m 2026 đÁn n�m 2030: Thāc hiện xây dāng, nghiệm thu đ°a vào 
sử dÿng các h¿ng mÿc công trình và dā án. 

+ Từ n�m 2031: Hoàn thiện và đ°a vào ho¿t động toàn bộ Dā án. 

TiÁn độ chi tiÁt cāa dā án đ°ợc trình bày t¿i bÁng sau:
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BÁng 1. 19. Ti¿n đá thāc hián dā án 

Tên h¿ng māc thi công 
2025 2026 2027 2029 2030 

QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV 

Hoàn thiện thā tÿc: QuyÁt 
định phê duyệt báo cáo 
ĐTM, QuyÁt định giao đÃt, 
GiÃy phép xây dāng… 

               

     

Chuẩn bị công tr°ßng thi 
công, phá dỡ các công trình 
hiện hÿu 

                              
     

Bóc đÃt hÿu c¡, thi công san 
nÃn 

                              
     

Thi công hệ tháng HTKT: 
thoát n°ớc m°a, thoát n°ớc 
thÁi, cÃp n°ớc, cÃp điện, 
đ°ßng giao thông, … 

                              

     

Thi công, hoàn thiện các 
công trình trên đÃt                               

     

Nghiệm thu, bàn giao các 
h¿ng mÿc công trình 
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1.6.2. Tổng mức đầu tư dự án 

- Tổng mức đầu t° Dā án: 5.241.000.000.000 đãng (Bằng chÿ: N�m nghìn hai 
tr�m bán m°¡i mát nghìn tỷ).  

- Nguồn ván cāa dā án đ°ợc huy đồng từ ván Nhà đầu t°, ván vay các Ngân 
hàng th°¡ng m¿i hoặc ván huy động hợp pháp khác nÁu có.  

- Ván Nhà đầu t°: Tái thiểu yêu cầu bằng 15% tổng mức đầu t° dā án và phÁi 
đáp ứng yêu cầu vÃ ván chā sá hÿu theo quy định cāa pháp lu¿t vÃ đầu t°, xây dāng, 
nhà á, kinh doanh bÃt động sÁn và pháp lu¿t có liên quan để thāc hiện dā án khác. TiÁn 
độ giÁi ngân: Nhà đầu t° sau khi đ°ợc lāa chọn phÁi huy động 100% ván chā sá hÿu 
theo cam kÁt để thāc hiện dā án.  

- Ván tā có cāa nhà đầu t° dā kiÁn để thāc hiện dā án: 786.000.000.000 đồng 
chiÁm 15% tổng mức đầu t° để thāc hiện dā án. 

- Ván huy động: Nhà đầu t° đ°ợc huy động tái đa bằng 85% tổng mức đầu t° 
dā án. ĐiÃu kiện đÁm bÁo nguồn ván huy động: Có v�n bÁn cam kÁt cung cÃp tài chính 
cāa ngân hàng hoặc tổ chức tín dÿng đái với phần nghĩa vÿ tài chính còn l¿i (ngoài ván 
chā sá hÿu) thuộc trách nhiệm thu xÁp cāa Nhà đầu t°. TiÁn độ giÁi ngân: Theo hợp 
đồng tín dÿng đ°ợc ký kÁt và tiÁn độ thāc hiện dā án. 

- Ván vay và ván huy động hợp pháp khác tái đa dā kiÁn để thāc hiện dā án 

chiÁm 85% tổng mức đầu t° để thāc hiện dā án.  
1.6.3. Tổ chức quản lý dự án 

Dā án sử dÿng nguồn ván tā có cāa Chā đầu t° và các nguồn huy động hợp pháp 
khác. Để thāc hiện dā án, Chā đầu t° s¿ đồng thßi t¿p trung các nguồn lāc cần thiÁt cho 
dā án và chā động tiÁn hành các công tác chuẩn bị đầu t°, lāa chọn hình thức quÁn lý 
dā án. Chā đầu t° lāa chọn hình thức quÁn lý dā án là thành l¿p Ban QuÁn lý dā án và 
trāc tiÁp quÁn lý, thāc hiện dā án, đầu t° xây dāng mới hệ tháng h¿ tầng kỹ thu¿t đồng 
bộ theo quy ho¿ch đ°ợc duyệt... 

 Sau khi dā án đ°ợc các cÃp có thẩm quyÃn chÃp thu¿n đầu t°, Chā đầu t° s¿ 
quÁn lý điÃu hành các ho¿t động đầu t° xây dāng trong ph¿m vi dā án từ khi bÁt đầu 
triển khai cho đÁn khi hoàn thành các giai đo¿n thành phần và đi vào v¿n hành khai 

thác, sử dÿng để kÁt thúc dā án. 

 Chā đầu t° chịu trách nhiệm vÃ quÁn lý chÃt l°ợng, kỹ thu¿t, tiÁn độ, an toàn và 
bÁo vệ môi tr°ßng theo đúng quy định hiện hành. 

Chā đầu t° chịu trách nhiệm vÃ việc thiÁt kÁ, tổ chức thi công các công trình theo 
quy ho¿ch đã đ°ợc phê duyệt, đồng thßi đáp ứng các yêu cầu vÃ một khu đô thị hiện 
đ¿i có h¿ tầng kỹ thu¿t, h¿ tầng xã hội đồng bộ.  
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1.6.3.1. Trong giai đoạn thi công  

- Chā dā án s¿ trāc tiÁp quÁn lý dā án trong giai đo¿n thi công. Đái với các hợp 

đồng với các nhà thầu thi công s¿ có điÃu kiện nhà thầu phÁi đÁm bÁo công tác vệ sinh 
môi tr°ßng, an ninh tr¿t tā trên địa bàn xã. 

S¡ đồ tổ chức quÁn lý và điÃu hành thi công t¿i công tr°ßng đ°ợc thể hiện qua 

hình sau: 

 

Hình 1. 10. Sơ đồ quản lý và tổ chức thi công tại công trường 

1.6.3.2. Trong giai đoạn vận hành 

a). Các h¿ng mÿc do Chā dā án quÁn lý: 

- Dā kiÁn hình thức quÁn lý theo mô hình Ban QuÁn lý và cử Giám đác, phó 

Giám đác Dā án để điÃu hành công việc. Trong thßi gian xây dāng, Ban Giám đác s¿ 

l¿p một V�n phòng trāc thuộc để lo việc xúc tiÁn xây dāng và theo dõi công trình. 

- C¡ cÃu nhân sā quÁn lý v¿n hành kinh doanh:C¡ cÃu tổ chức và nguồn nhân 
lāc cāa dā án nh° sau phù hợp với hình thức quÁn lý dā án đ°ợc lāa chọn. Theo mô 

hình Ban quÁn lý s¿ bao gồm nhân sā c¡ bÁn là: 

+ Ban giám đác. 

+ Lãnh đ¿o phòng, ban, bộ ph¿n. 

+ Nhân viên kinh doanh. 

+ V¿n hành, bÁo trì kỹ thu¿t. 

+ BÁo vệ. 

+ Nhân viên khác. 
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- Nguồn nhân lāc chā yÁu để phÿc vÿ cho các dịch vÿ, ho¿t động công cộng cāa 

Dā án Khu đô thị và sân Golf Cam Hòa sau khi hoàn thành và đi vào ho¿t động dā kiÁn 

s¿ sử dÿng phần lớn là lao động t¿i địa ph°¡ng. Do đó, song song với việc xây dāng 

các công trình trong Dā án, Đ¡n vị đ°ợc chọn Nhà đầu t° s¿ có ph°¡ng án tổ chức đào 
t¿o nguồn nhân lāc t¿i địa ph°¡ng có chuyên môn và tay nghÃ cao phÿc vÿ cho công 

tác quÁn lý dā án trong t°¡ng lai. 

b. Đái với các h¿ng mÿc bàn giao cho nhà n°ớc quÁn lý: 

- Chuyển giao, khai thác công trình h¿ tầng kỹ thu¿t và h¿ tầng xã hội: 

+ Đái với các công trình h¿ tầng kỹ thu¿t và h¿ tầng xã hội đã hoàn thành thì 
Nhà đầu t° đ°ợc khai thác hoặc chuyển giao cho bên tiÁp nh¿n quÁn lý, v¿n hành theo 

các mÿc tiêu ban đầu cāa dā án. 

+ Nhà đầu t° chịu trách nhiệm vÃ chÃt l°ợng công trình và phÁi bÁo hành đái với 

công trình chuyển giao theo quy định cāa pháp lu¿t. Đái với công trình đã qua sử dÿng, 

tr°ớc khi chuyển giao phÁi tiÁn hành đánh giá chÃt l°ợng, giá trị và hoàn thành các công 

tác bÁo trì cần thiÁt. 

+ Đái với các công trình h¿ tầng kỹ thu¿t và h¿ tầng xã hội không chuyển giao 

hoặc ch°a chuyển giao thì Nhà đầu t° có trách nhiệm quÁn lý và đÁm bÁo chÃt l°ợng 

v¿n hành. 

+ Bên nh¿n chuyển giao có trách nhiệm quÁn lý khai thác công trình theo đúng 
công n�ng, có trách nhiệm bÁo trì công trình theo các quy định cāa pháp lu¿t vÃ xây 

dāng. 

+ Đái với các công trình mà bên nh¿n chuyển giao đã đ°ợc xác định trong nội 

dung dā án thì bên nh¿n chuyển giao có quyÃn và nghĩa vÿ tham gia quÁn lý chÃt l°ợng 

và nghiệm thu công trình trong suát quá trình xây dāng cho đÁn khi hoàn thành bàn giao 

đ°a vào sử dÿng. 

+ Thā tÿc chuyển giao công trình đ°ợc thāc hiện theo quy định cāa pháp lu¿t, 

có kèm theo hồ s¡ hoàn công và bÁn quyÁt toán đầu t° xây dāng công trình. 

- Đái với công trình cần có sā chuyển giao quÁn lý hành chính cho chính quyÃn 

địa ph°¡ng, Nhà đầu t° phÁi l¿p kÁ ho¿ch và thāc hiện việc chuyển giao quÁn lý hành 

chính cho chính quyÃn địa ph°¡ng theo quy định t¿i ĐiÃu 38 cāa Nghị định này. Trong 

khi ch°a thể thāc hiện chuyển giao toàn bộ dā án, Nhà đầu t° phÁi phái hợp với đ¡n vị 
quÁn lý hành chính địa ph°¡ng để giÁi quyÁt các thā tÿc hành chính cho các hộ dân c° 
chuyển đÁn á. 
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CH¯¡NG 2. ĐIÀU KIàN TĀ NHIÊN, KINH T¾ - XÃ HàI VÀ HIàN TR¾NG 

MÔI TR¯àNG KHU VĀC THĀC HIàN DĀ ÁN 

2.1. ĐiÁu kián tā nhiên, kinh t¿ - xã hái  

2.1.1. Điều kiện tự nhiên  

2.1.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất     

a. ĐiÃu kiện vÃ địa lý  
- Dā án Khu đô thị phức hợp Cam Hòa thuộc địa giới hành chính huyện Cam 

Lâm. Theo đồ án quy ho¿ch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đã đ°ợc phê duyệt có ranh giới 
nghiên cứu quy ho¿ch là: 298,76 ha (thuộc phân khu đô thị phía Bắc). Theo bÁn đồ vị 
trí ranh giới đính kèm. 

- Khu vāc nghiên cứu quy ho¿ch thuộc xã Cam Tân, xã Cam Hòa. Có tứ c¿n nh° 
sau: 

+ Phía BÁc giáp: đÃt rừng sÁn xuÃt xã Cam Tân, Cam Hòa; 
+ Phía Đông giáp: đÃt sÁn xuÃt nông nghiệp và đÃt rừng sÁn xuÃt xã Cam Hòa; 
+ Phía Nam giáp: đÃt sÁn xuÃt nông nghiệp xã Cam Hòa; 
+ Phía Tây và Tây Nam giáp: đÃt rừng sÁn xuÃt xã Cam Tân. 

b. Điều kiện địa chất 
Đặc điểm địa m¿o chung cāa vùng và lân c¿n là dÁi đồng bằng ven biển hẹp, bị 

phân cách bái các khái núi sót. Trên dÁi biển ven bß phân bá nhiÃu đÁo, phÁn ánh rõ 
nét là dÁi đồng bằng bóc mòn ven biển với các núi sót, bị biển tiÁn Holocen tràn ng¿p. 
Các nhóm địa hình chā yÁu gồm: 

- Nhóm địa hình núi 

Các khái núi sót có độ cao từ 200 - 600m phân bá khá phổ biÁn trên dÁi ven biển 
Khánh Hòa, cÃu t¿o bái đá granit phức hệ Đèo CÁ hoặc trầm tích phun trào hệ tầng Nha 
Trang. Núi có s°ßn vách dác, thuộc kiểu s°ßn đổ lá điển hình cāa Việt Nam, trên s°ßn 
phân bá nhiÃu tÁng đá lớn.  

- Nhóm địa hình gò đồi và đồng bằng bóc mòn  

Nằm chuyển tiÁp giÿa địa hình núi và địa hình đồng bằng tích tÿ là dÁi địa hình 
gò đồi và đồng bằng bóc mòn, có độ cao tuyệt đái từ 50 - 100m. Đồng bằng có d¿ng 
l°ợn sóng thoÁi, á phía tây bị chia cÁt t¿o gò đồi. Lớp phā trầm tích bá rßi đa nguồn 
gác: nguồn gác sông - s°ßn tích, sông - lũ tích,… có bÃ dày trung bình d°ới 10m, nhiÃu 
n¡i đồng bằng đ°ợc cÃu t¿o bái đá gác, bị phong hóa á các mức độ khác nhau. 

2.1.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

Khu vā dā án thuộc vùng duyên hÁi Nam Trung Bộ, nằm sâu trong vùng nhiệt 



Báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng cāa Dā án <Khu đô thị phức hợp Cam Hoà= 

Chā dā án: Công ty Cổ phần Đầu t° khu phức hợp Cam Hoà Trang 127 

đới gió mùa,chịu sā chi phái cāa khí h¿u nhiệt đới gió mùa mùa đông và gió mùa mùa 
h¿. Cùng với sā tác động m¿nh m¿ cāa các nhiễu động thßi tiÁt từ biển Đông nên khí 
h¿u có nhÿng đặc điểm c¡ bÁn sau: 

- Gió mùa mùa đông: Thßi kỳ này kéo dài từ tháng X đÁn tháng IV n�m sau: 
+ Thßi kỳ tiÁn triển và h°ng thịnh cāa gió mùa mùa đông từ tháng X đÁn tháng 

XII. Tỉnh Khánh Hòa chịu tác động chính cāa hệ tháng này, với h°ớng gió thịnh hành 
BÁc đÁn Đông bÁc, thßi kỳ này trùng với thßi kỳ mùa m°a tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt khi 
gió mùa Đông bÁc kÁt hợp với ho¿t động cāa rãnh thÃp xích đ¿o, dÁi hội tÿ nhiệt đới, 
bão, ATNĐ...s¿ gây m°a lớn sinh lũ cho tỉnh Khánh Hòa. 

+ Thßi kỳ thoái trào gió mùa mùa đông (tháng II đÁn tháng IV). Thßi kỳ này hệ 
tháng mùa đông vẫn chiÁm °u thÁ, song tần suÃt nhÿng đợt gió mùa cāc đới giÁm đi chỉ 
còn trên d°ới 10% và Ánh h°áng đÁn Khánh Hòa yÁu h¡n. Đây là thßi kỳ thßi tiÁt ít 
m°a nhÃt trong n�m. 

+ Thßi tiÁt nóng ẩm cāa gió tín phong Thái Bình D°¡ng có nguồn gác từ Thái 
Bình D°¡ng, theo các l°ỡi Tín phong tràn vào khi l°ỡi áp cao Biển Đông Trung Hoa 
suy yÁu. Do tác động cāa địa hình núi sát biển, thßi tiÁt này có nhiÃu mây hoặc có m°a 
khi bÁt đầu xâm nh¿p vào l°u vāc nh°ng l°ợng m°a không nhiÃu. Thßi tiÁt này th°ßng 
xuÃt hiện vào giai đo¿n đầu và cuái cāa gió mùa mùa đông. 

- Gió mùa mùa h¿: từ tháng V đÁn tháng IX với h°ớng gió thịnh hành Tây Nam. 
Trong thßi kì này có các hình thÁ thßi tiÁt sau: 

+ Thßi tiÁt gió Tây Nam: Trên tỉnh Khánh Hoà, luồng gió này th°ßng đÁn từ hai 
phía: Phía thứ nhÃt cāa phía Tây gọi là gió Tây v°ợt qua Tr°ßng S¡n Nam làm cho thßi 
tiÁt trên l°u vāc trong thßi kì này nóng và khô nhÃt trong n�m. Gió Tây th°ßng xÁy ra 
vào đầu mùa h¿ mang không khí nóng và khô, nhiệt độ cao và độ ẩm thÃp trßi quang 
mây, nÁng nóng. Phía thứ hai cāa gió Tây vòng qua biển theo h°ớng Đông Nam mang 
vào l°u vāc không khí nóng ẩm nh°ng nhiệt độ không cao lÁm, thßi tiÁt t°¡ng đái mát, 
đô ẩm cao, mây nhiÃu, đôi khi có giông địa ph°¡ng và có m°a. 

+ Thßi tiÁt gió Tín Phong mùa h¿ đ°ợc hình thành khi gió mùa mùa h¿ suy yÁu 
với sā chuyển h°ớng đặc tr°ng cāa gió đang từ Tây Nam - Đông Nam chuyển thành 
gió Đông. Tín phong mùa h¿ khác với tín phong mùa đông á chỗ có nhiệt độ và độ ẩm 
cao h¡n, tính bÃt ổn định cũng cao h¡n và nhiÃu khÁ n�ng có giông, m°a địa ph°¡ng.  

D°ới đây là các sá liệu tổng hợp vÃ đặc điểm khí t°ợng t¿i tr¿m khí t°ợng thāy 
v�n Cam Ranh từ n�m 2015 đÁn n�m 2020. 

a. Nhiệt độ không khí 

Nhiệt độ không khí trung bình n�m khoÁng 27oC. Nhiệt độ t�ng dần từ tháng 1 
đÁn tháng 6 và giÁm dần từ tháng 7 đÁn tháng 12. Trong n�m, tháng có nhiệt độ cao nhÃt 
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là tháng 5 với nhiệt độ trung bình 29,7 oC, tháng có nhiệt độ thÃp nhÃt: tháng 1 với nhiệt 
độ trung bình 25,0 oC.   

BÁng 2. 1. Nhiát đá trung bình các tháng trong năm 

(Đơn vị tính: oC) 

Tháng 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TB N�m 

N�m 

2015 23,2 24,2 26,2 27,5 29,6 29,5 29,2 29,2 28,9 28 26,8 26,3 27,38 

2016 25,8 25 25,6 27,9 29,7 28,9 29 29,8 28,7 27,3 27 25,4 27,51 

2017 25,3 25,1 26,3 27,5 28,8 29,5 28,9 29 28,8 27,6 26,8 25,1 27,39 

2018 25,1 24,1 26,2 27,6 29,4 28,8 29,5 29,9 28,1 27,6 26,4 26,4 27,43 

2019 24,9 25,9 27,4 29,2 29,8 30,8 29,8 30,2 28,3 27,7 26,1 24,8 27,91 

2020 25,77 25,77 27,71 28,80 30,80 30,49 29,68 29,56 29,52 27,31 26,95 25,45 28,15 

TB 25,01 25,01 26,57 28,08 29,68 29,67 29,35 29,61 28,72 27,58 26,68 25,57 27,63 

(Nguồn: Trạm khí tượng thủy văn Cam Ranh) 

b. Độ ẩm không khí 

Sá liệu tháng kê độ ẩm trung bình cāa tr¿m khí t°ợng thāy v�n Cam Ranh cho 
thÃy khu vāc dā án có độ ẩm trung bình 6 n�m gần nhÃt là 77%. 

Độ ẩm trung bình cāa các tháng trong nhÿng n�m gần đây theo sá liệu tháng kê 
cāa khu vāc dā án đ°ợc trình bày trong bÁng sau. 

BÁng 2. 2. Đá ẩm trung bình các tháng trong năm 

Đơn vị: % 

       Tháng 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII N�m 

N�m 

2015 74 77 77 76 75 73 72 77 78 79 85 81 77 

2016 81 75 79 81 79 76 76 75 79 84 83 86 80 

2017 79 77 80 83 83 78 79 79 79 82 84 77 80 

2018 80 76 78 79 76 78 76 73 80 78 82 82 78 

2019 78 77 78 75 74 71 73 72 79 79 81 76 76 

2020 72 70 74 73 71 70 73 74 75 83 78 76 74 

TB 77 75 78 78 76 74 75 75 78 81 82 80 77 

(Nguồn: Trạm khí tượng thủy văn Cam Ranh) 
c. Chế độ mưa và lượng mưa 

Theo sá liệu khí t°ợng, thāy v�n tr¿m Cam Ranh, từ n�m 2015 đÁn n�m 2020, 
tổng l°ợng m°a n�m n�m dao động 980,9mm ÷ 2.392,2mm. L°ợng m°a phân bá theo 
2 mùa: 

- Mùa m°a: kéo dài từ tháng 5 đÁn tháng 10. Tháng m°a nhiÃu nhÃt là các tháng 
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11 với l°ợng m°a trung bình tháng là 499,3mm 

- Mùa khô: từ tháng 11 đÁn tháng 4 n�m sau. L°ợng m°a thÃp nhÃt vào các tháng 3 
hàng n�m. 

- Tổng l°ợng m°a trung bình n�m: 1.553,5mm.  

BÁng 2. 3. L°ÿng m°a trung bình các tháng trong năm 

(Đơn vị tính: mm) 

Tháng 

N�m 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tång 

2015 26,3 1,4 8,1 28,6 39,4 22,4 22,9 1,4 49 210,8 794 246,2 1450,5 

2016 7,1 17,9 0,1 0 52,7 87,9 29,7 82,2 123,6 255,3 399,4 1336,3 2392,2 

2017 215,6 40 11,3 97,3 80,6 39,5 42,2 46,3 72,3 159,9 400,1 176 1381,1 

2018 18,8 6 23,3 19,2 30,2 81 19 16 186,5 375,9 703,1 290,8 1769,8 

2019 172,7 3,5 18,7 0 18,7 12,8 27,8 23,9 170,8 268,8 255,8 7,4 980,9 

2020 1,6 6 3,2 5,7 0,3 41 72,3 69,4 92,5 434,4 443,6 176,3 1346,3 

TB 73,7 12,5 10,8 25,1 37,0 47,4 35,7 39,9 115,8 284,2 499,3 372,2 1553,5 

(Nguồn: Trạm khí tượng thủy văn Cam Ranh)  
d. Chế độ nắng  

Trung bình theo các n�m có khoÁng 2152,7 giß nÁng, trong đó từ tháng 4 - 8 là 

thßi kỳ có nÁng nhiÃu - tổng sá giß nÁng trong 5 tháng này khoÁng 1189,9 giß chiÁm 
khoÁng từ 55,3% tổng sá giß nÁng trong n�m với tháng 12 th°ßng là tháng có ít nÁng 
nhÃt.  

BÁng 2. 4. Tång sá giá nÃng các tháng trong năm 

(Đơn vị tính: giờ) 

Tháng 
Năm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2017 104,3 170,3 181,1 228,6 280,2 224 231,1 220,7 225,2 166 148,9 28,2 

2018 126,1 156,5 173 172 288,3 237,4 214,5 164 145,3 136,5 110,8 51,1 

2019 103,4 224,0 191,0 238,7 258,0 280,1 228,8 193,7 163,9 212,8 126,7 97,3 

2020 157,6 190,9 211,5 161,8 269,8 276,6 307,6 202,8 250,5 56,4 102,5 31,2 

2021 66,4 186,5 206,6 229,7 313,9 251,4 261,9 265,8 180,4 126,5 100,2 58,2 

2022 139,6 69,6 172,7 183,5 164,9 289,9 266,0 223,8 183,5 127,8 166,3 55,2 

2023 53,3 131 182,3 186,2 268,9 248,7 263,9 231,4 171,6 126,7 104,6 88,4 

TB 107,2 161,3 188,3 200,1 263,4 258,3 253,4 214,6 188,6 136,1 122,9 58,5 

(Nguồn: Trạm khí tượng thủy văn Cam Ranh)  

e. Chế độ gió  

Theo sá liệu tr¿m khí t°ợng thāy v�n Cam Ranh cho thÃy tác độ gió trung bình 
6 n�m gần nhÃt khu vāc dā án là 2,5 m/s. 
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KÁt quÁ tháng kê v¿n tác gió trung bình tháng cāa khu vāc dā án đ°ợc trình bày 
trong bÁng sau: 
BÁng 2. 5. VÁn tác gió trung bình các tháng trong nhiÁu năm căa khu vāc dā án 

                 Tháng 

N�m 
I II III IV V VI VII 

VII
I 

IX X XI XII Năm 

2015 Vtb 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 2,8 

H°ớng thịnh hành N NW NW NW SE SE SE NW NW NW NE NE  

2016 Vtb 3 4 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2,3 

H°ớng thịnh hành N N N NW SE SE SE NW NW NW NE NE  

2017 Vtb 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 4 6 2,8 

H°ớng thịnh hành N NW NW NW SE SE SE NW NW NE NE NE  

2018 Vtb 4 4 4 3 2 2 2 2 2 3 3 4 2,9 

H°ớng thịnh hành N NW NW NW NW SE SE SE NW NW NE NE  

2019 Vtb 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2,6 

H°ớng thịnh hành N N NW NW SE SE SE NW NW NE NE NE  

2020 Vtb 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1,7 

H°ớng thịnh hành 
N N 

NN
E 

NN
E 

ES
E 

ES
E 

SS
W 

SS
W 

ES
E 

SS
W 

NN
E 

NN
W 

 

TB 3,2 3,5 2,7 2,3 1,8 2,0 1,8 1,8 1,8 2,3 2,8 4,0 2,5 

Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn - Trạm khí tượng thủy văn Cam Ranh 

Tính toán, tháng kê từ chuỗi sá liệu gió đo đ¿c nhiÃu n�m (1978-2020) t¿i tr¿m 
khí t°ợng Cam Ranh do Đài Khí t°ợng – Thuỷ v�n Nam Trung Bộ cung cÃp. Một ngày 
đo 04 Obs. theo các Obs chính (01h, 7h, 13h và 19h). Tác độ gió tính theo m/s và h°ớng 
chia thành 16 h°ớng, thang tác độ và h°ớng gió đ°ợc l¿p theo bÁng phân cÃp độ gió 
Bopho (Beaufort number), kÁt quÁ cho thÃy: H°ớng gió chā đ¿o: N, NE, SE với tần suÃt 
lặng gió ≈ 28,5%; gió h°ớng N (13%) và tác độ gió cāc đ¿i đ¿t cÃp VI; gió h°ớng NE 
(12,6%) và tác độ gió cāc đ¿i đ¿t cÃp V; gió h°ớng SE (7,9%) và tác độ gió cāc đ¿i đ¿t 
cÃp V. Đặc điểm phân bá các đặc tr°ng gió theo các tháng trình bày d°ới đây: 
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Hình 2. 1. Sơ đồ hoa gió trung bình nhiều năm tại trạm khí tượng Cam Ranh (1978-

2020) 

Từ s¡ đồ hoa gió các tháng ta thÃy: 
- Thßi kỳ gió mùa Đông BÁc (tháng 10- tháng 3): h°ớng gió t¿p trung chā yÁu 

t¿i góc phần t° thứ nhÃt N-NE với h°ớng N là chā đ¿o, gió h°ớng NE °u thÁ thßi kỳ 
tháng 2, 3. Tác độ gió lớn nhÃt cũng xuÃt hiện t¿i h°ớng N; 

- Thßi kỳ gió mùa Tây Nam (tháng 6- tháng 8): h°ớng gió t¿p trung chā yÁu t¿i 
h°ớng SE và SW, trong đó, gió h°ớng SW °u thÁ, rồi đÁn gió h°ớng SE; 

- Thßi kỳ chuyển mùa gió: từ Đông BÁc sang Tây Nam (tháng 4-5) h°ớng gió 
chā đ¿o là NE, SE; từ Tây Nam sang Đông BÁc (tháng 9) h°ớng gió chā đ¿o là SW-SE. 

BÁng 2. 6. BÁng tÅn suÃt gió (%) t¿i tr¿m khí t°ÿng Cam Ranh (1978 – 2020) 

CÃp 
gió 

BÁng tần suÃt gió (%); Tr¿m KT Cam Ranh; Thßi gian: 1978 - 2020 Lặng gió 28,5 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Tổng 

I 1,2 0,5 1,4 0,2 0,4 0,1 0,6 0,1 0,5 0,2 1,8 0,6 1,5 0,7 1 0,3 11,1 

II 4,7 3,6 5,1 1 1,2 1,2 3,5 0,4 0,8 0,9 3,7 1,7 1,5 1,2 1,6 1,3 33,4 

III 4 2,6 3,6 0,3 0,6 0,7 2,8 0,2 0,4 0,4 1,3 0,2 0,1 0 0,2 0,4 17,8 

IV 1,9 0,9 1,8 0,1 0,1 0,1 0,9 0,1 0,1 0,1 0,4 0 0 0 0,1 0,1 6,7 

V 1,1 0,3 0,7 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 2,4 

VI 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 
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CÃp 
gió 

BÁng tần suÃt gió (%); Tr¿m KT Cam Ranh; Thßi gian: 1978 - 2020 Lặng gió 28,5 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Tổng 

Tổn
g 

13 7,9 12,6 1,6 2,3 2,1 7,9 0,8 1,9 1,6 7,3 2,5 3,1 1,9 2,9 2,1 71,5 

BÁng 2. 7. Tác đá gió cāc đ¿i trên các h°ßng t¿i tr¿m khí t°ÿng Cam Ranh 
(1978-2020) 

STT H°ßng Tác đá gió cāc đ¿i (m/s) Thái gian 

1 N 18 11/20/1983 - 01 

2 NNE 14 01/10/1978 - 13 

3 NE 14 10/17/1983 - 01 

4 ENE 8 03/21/1985 - 07 

5 E 12 10/23/1999 - 01 

6 ESE 8 04/30/1996 - 13 

7 SE 12 05/11/1981 - 13 

8 SSE 10 05/11/1982 - 13 

9 S 14 09/23/1979 - 13 

10 SSW 12 09/13/1996 - 13 

11 SW 14 06/10/1992 - 07 

12 WSW 8 12/01/1999 - 13 

13 W 10 06/02/1978 - 19 

14 WNW 7 08/07/1997 - 13 

15 NW 18 11/03/1978 - 07 

16 NNW 20 11/06/1988 - 13 

Ta thÃy, 3 h°ớng gió t¿o sóng chính tác động nhiÃu đÁn các khu vāc dā án là N 
(Vmax = 18m/s), NE (Vmax = 14m/s), SE (Vmax = 12m/s). 

f. Các hiện trượng thời tiết cực đoan 

Bão và áp thÃp th°ßng xuÃt hiện vào các tháng 10 và 11. Mỗi n�m có khoÁng 4 

đÁn 5 c¡n bão Ánh h°áng hoặc trāc tiÁp Ánh h°áng tới khu vāc. 

Từ n�m 1990 đÁn 2019, t¿i bß biển tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thu¿n bị Ánh h°áng 

bái 27 c¡n bão, một sá đổ bộ trên vùng biển nghiên cứu, còn một sá đi qua nh°ng gây 
Ánh h°áng đÁn vùng biển và vùng bß khu vāc. Trong đó, hầu hÁt chúng từ Thái Bình 

D°¡ng, qua Philipins vào Biển Đông chỉ có một sá ít xuÃt hiện trên Biển Đông và tiÁn 

vào vùng biển ven bß. Tuy nhiên, sā phân bá cāa bão xÁy ra l¿i không đồng đÃu theo 

thßi gian và không gian.  
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BÁng 2. 8. Tháng kê căa các c¢n bão nhiát đßi dāa trên thang Saffir-Simpson 

 Bão m¿nh Bão nhiệt đới Áp thÃp nhiệt đới Tổng sá 

Sá lần xuÃt hiện 8 10 9 27 

Tỷ lệ phần tr�m (%) 29,63 37,04 33,33 100 

 

Hình 2. 2. Đ°áng đi căa 27 c¢n bão và áp thÃp nhiát đßi Ánh h°ãng đ¿n vùng ven 
bá tßnh Khánh Hòa - Ninh ThuÁn và lân cÁn (1990- 2020) 
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Hình 2. 3. Phân phối hàng năm của các cơn bão nhiệt đới ảnh hưởng đến các khu 
vực bờ biển Khánh Hòa - Ninh Thuận (1990-2020) 

2.1.1.3. Điều kiện thủy văn  
 - Hệ tháng sông, suái huyện Cam Lâm khá nhiÃu, tuy nhiên đÃu là các sông suái 
nhß, ngÁn và dác. Sông suái phân bá khá đÃu vÃ không gian và có l°u vāc lớn, vị trí 
thu¿n lợi để đÁp đ¿p xây dāng các hồ chứa n°ớc lớn. Vùng đầu nguồn còn rừng th°a, 
rừng nghèo và rừng trung bình nên nguồn n°ớc khá phong phú. NhiÃu suái nhß, mùa 
khô không có n°ớc. Các sông, suái chính trong khu vāc l¿p quy ho¿ch gồm: sông 
Tr°ßng, suái Dầu 2, suái Đồng CÁm, suái Cầu, suái Bà Cử, suái Ngòi Kinh và suái 
Cầu, Kênh Thāy TriÃu và hồ N�m Lớn, hồ Đ�ng Loi. 
 - Trên các suái quanh khu vāc nghiên cứu cũng đã xây dāng một sá công trình 
thuỷ lợi (đ¿p dâng) nh°: đ¿p QuyÁt ThÁng, đ¿p Dác Nùng (xã Cam Ph°ớc Tây); đ¿p 
Đá Dāng, đ¿p ông Tán (Cam Hoà) để khai thác nguồn n°ớc t°ới cho cây trồng (chā yÁu 
là lúa) và cÃp n°ớc cho sinh ho¿t. 

2.1.2. Điều kiện về kinh tế - xã hội khu vực dự án 

2.1.2.1. Tình hình kinh tế - xã hội xã Cam Hoà 

a. Về kinh tế 

- Nông nghiệp và thāy sÁn: Trồng trọt giÿ á mức ổn định, ch�n nuôi đ°ợc duy trì 
nh°ng có xu h°ớng giÁm so với cùng kì n�m tr°ớc. 

- Công nghiệp, tiểu thā công nghiệp dịch vÿ đ°ợc chú trọng quan tâm; t¿o công 
�n việc làm và thu nh¿p ổn định cho đông đÁo lao động địa ph°¡ng. 

- Công tác vệ sinh môi tr°ßng: Duy trì tổ thu gom và v¿n chuyển rác thÁi, đÁm 
bÁo vệ sinh môi tr°ßng. 
b. Văn hóa – xã hội 
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- Giáo dÿc: TiÁp tÿc duy trì và đầu t° phát triển, chÃt l°ợng d¿y và học đ°ợc chú 
trọng. 
- Y tÁ: Ch�m sóc sức khße nhân dân duy trì chÁ độ th°ßng trāc 24/24h, t�ng c°ßng công 
tác kiểm tra an toàn vệ sinh thāc phẩm, tổ chức tiêm chāng cho trẻ em đÁm bÁo an toàn, 
không có dịch bệnh xÁy ra trên địa bàn 

2.1.2.2. Tình hình kinh tế - xã hội xã Cam Lâm 

2.2. Hián tr¿ng môi tr°áng và tài nguyên sinh vÁt  

2.2.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật  

Dÿ liệu vÃ hiện tr¿ng môi tr°ßng và tài nguyên sinh v¿t dā án đ°ợc sử dÿng dāa 
trên các kÁt quÁ phân tích, đánh giá, nghiên cứu t¿i khu vāc dā án: 

 - KÁt quÁ phân tích chÃt l°ợng các thành phần môi tr°ßng t¿i khu vāc dā án do 
Trung tâm t° vÃn và truyÃn thông Môi tr°ßng tiÁn hành lÃy mẫu và phân tích để đánh 
giá hiện tr¿ng chÃt l°ợng môi tr°ßng t¿i khu vāc dā án. 

2.2.2. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường khu vực dự án 

Để đánh giá chÃt l°ợng môi tr°ßng nÃn trong khu vāc dā án, Chā dā án đã tiÁn 
hành kÁt hợp với đ¡n vị t° vÃn và Trung tâm t° vÃn và truyÃn thông Môi tr°ßng kÁt 
hợp lÃy mẫu và phân tích đánh giá hiện tr¿ng môi tr°ßng nÃn. 

Đ¡n vị lÃy mẫu và phân tích: Trung tâm t° vÃn và truyÃn thông Môi tr°ßng 

Trÿ sá chính: Phòng 405 toà nhà Bộ TN & MT, 85 Nguyễn Chí Thanh, ph°ßng 
Láng H¿, qu¿n Đáng Đa, thành phá Hà Nội 

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: Sá 52, đ°ßng sá 6, Khu dân c° Khang An, ph°ßng 
Phú Hÿu, thành phá Thā Đức, thành phá Hồ Chí Minh. 

Đ¡n vị có chức n�ng đ°ợc Bộ Tài nguyên và Môi tr°ßng cÃp giÃy phép đā điÃu 
kiện ho¿t động dịch vÿ quan trÁc môi tr°ßng theo; QuyÁt định vÃ việc chứng nh¿n đā 
điÃu kiện ho¿t động dịch vÿ quan trÁc môi tr°ßng – mã sá VIMCERT 208 đã tiÁn hành 
quan trÁc, đo đ¿c thāc tÁ, lÃy mẫu. 

Dā án tiÁn hành lÃy mẫu 01 lần với thßi gian lÃy mẫu ngày 28/03/2025. 

Thßi gian phân tích từ 28/03/2025.
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Hình 2. 4. S¢ đã vá trí lÃy m¿u căa Dā án 
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2.2.2.1. Hiện trạng môi trường không khí 

C¡ sá lāa chọn các vị trí lÃy mẫu chÃt l°ợng môi tr°ßng không khí: Dāa vào địa hình 
khu vāc dā án, điÃu kiện thßi tiÁt (h°ớng gió, tác độ gió, bức x¿ mặt trßi, độ ẩm, nhiệt độ 
không khí) ngày quan trÁc.   

Vị trí các điểm quan trÁc lÃy mẫu môi tr°ßng không khí khu vāc dā án đ°ợc thể hiện 
trong bÁng sau:  

BÁng 2. 9. Vá trí lÃy m¿u chÃt l°ÿng không khí 

STT Vá trí lÃy m¿u 
Ký hiáu 

m¿u 

Tãa đá VN2000 

X (m) Y (m) 

1 KK1 - Trung tâm dā án KK1 1,341,572 595,364 

2 KK2 - Phía Tây Nam Dā án KK2 1,340,944 594,702 

3 
KK3 - Trên tuyÁn đ°ßng hiện hÿu trong 
ranh giới dā án (gần phía Đông) 

KK3 1,341,361 596,328 

4 
KK4 - Trong ranh giới dā án (phía Tây 
dā án) 

KK4 1,341,742 594,411 

Thông sá đo đ¿c: Nhiệt độ; Độ ẩm; tác độ gió; Bÿi (TSP); CO; NO2; SO2; TiÁng 
ồn. 

KÁt quÁ phân tích chÃt l°ợng không khí t¿i khu vāc dā án đ°ợc trình bày trong bÁng 
d°ới đây:  

BÁng 2. 10. K¿t quÁ phân tích chÃt l°ÿng không khí khu vāc Dā án 

STT Chß tiêu thử nghiám Đ¢n vá K¿t quÁ QCVN 05:2023/ 

BTNMT KK1 KK2 KK3 KK4 

1 Nhiệt độ oC 29,8 29,7 29,6 29,8 - 

2 Độ ẩm % 76,9 76,2 76,8 76,9 - 

3 V¿n tác gió m/s 0,9 0,8 0,7 1,1 - 

4 TiÁng ồn dBA 47,5 53,8 51,2 54,3 70(*) 

4 Tổng bÿi l¡ lửng (TSP) µg/m3 210 245 225 120 300 

5 CO µg/m3 <5.500 <5.500 <5.500 <5.500 30.000 

6 NO2 µg/m3 22,0 32,2 30,5 35,6 200 

7 SO2 µg/m3 <35,6 39,0 <35,6 41,0 350 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 
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xung quanh;  

(*) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 
+ (-): Không quy định  

NhÁn xét: Từ kÁt quÁ phân tích á BÁng trên cho thÃy, t¿i các vị trí mẫu, các chỉ tiêu 
đo đ¿c, phân tích đÃu nằm trong giới h¿n cho phép cāa QCVN 05:2013/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ chÃt l°ợng không khí xung quanh và QCVN 26:2010/BTNMT 
– Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ tiÁng ồn.  

2.2.2.2. Hiện trạng môi trường nước mặt 

Để đánh giá chÃt l°ợng n°ớc mặt, Chā dā án đã tiÁn hành lÃy 02 mẫu n°ớc mặt á 2 

vị trí. Thông sá đo đ¿c và phân tích: pH; DO; TSS (ChÃt rÁn l¡ lửng); COD (nhu cầu oxy 

sinh hoá); BOD5 (nhu cầu oxu sinh hoá); Amoni (NH4 tính theo N); Nitrat (NO3 tính theo 

N); Phosphat; Clorua; Asen; Tổng dầu mỡ; Coliform; ChÃt ho¿t động bÃ mặt; Ecoli. Vị trí 
các điểm quan trÁc lÃy mẫu n°ớc mặt khu vāc dā án đ°ợc thể hiện trong bÁng sau: 

BÁng 2. 11. Vá trí lÃy m¿u n°ßc mặt 

TT Vá trí lÃy m¿u 
Ký hiáu 

m¿u 
Tãa đá VN 2000 

X(m) Y(m) 

1 NM1 - Ao hiện hÿu trong ranh giới dā án NM1 1,341,655 595,446 

2 
NM2 - Nhánh suái trong ranh giới dā án 
(Phía Đông Nam dā án) NM2 1,340,780 596,050 

3 
NM3 - N°ớc mặt t¿i m°¡ng xây hiện hÿu 
trong ranh giới dā án 

NM3 1,341,339 596,465 

4 NM4 - Nhánh suái ngoài ranh giới dā án NM4 1,340,610 594,913 

KÁt quÁ phân tích chÃt l°ợng n°ớc mặt t¿i khu vāc dā án đ°ợc trình bày trong bÁng 
sau: 

BÁng 2. 12. K¿t quÁ phân tích chÃt l°ÿng n°ßc mặt 

STT 
Chỉ tiêu 

thử 
nghiệm 

Đ¡n vị 
KÁt quÁ QCVN 

08:2023/BTNMT 
(BÁng 2, mức B) NM1 NM2 NM3 NM4 

1 pH - 6,75 6,85 6,75 6,85 6,0-8,5 

2 DO mg/L 6,25 6,35 6,25 6,35 g5 

3 TSS mg/L <3 <3 <3 <3 f 100 

4 COD mg/L 8,8 6,4 8,8 6,4 f 15 

5 BOD mg/L 4,2 3,4 4,2 3,4 f 6 

6 NH4
+_N mg/L 0,144 0,103 0,144 0,103 0,3 (*) 
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7 PO4
3-_P mg/L 0,038 <0,03 0,038 <0,03 - 

8 NO3
-_N mg/L 0,48 0,47 0,48 0,47 - 

9 Fe mg/L 0,133 <0,02 0,133 <0,02 0,5 (*) 

10 Pb mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,02(*) 

11 Cd mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005(*) 

12 Cu mg/L <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,1(*) 

13 Zn mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5(*) 

14 Cr mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,05(*) 

15 Coliform MPN/100ml 240 460 240 460 f 5.000 

Ghi chú: 

QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ chÃt l°ợng n°ớc mặt. 
(*) BÁng 1: Gía trị giới h¿n tái đa các thông sá Ánh h°áng đÁn sức khße con ng°ßi. 
(-): Không quy định 

NhÁn xét: Theo kÁt quÁ trên có thể thÃy tÃt cÁ các chỉ tiêu phân tích đÃu nằm trong 
giới h¿n cho phép cāa QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ chÃt 
l°ợng n°ớc mặt.  

2.2.2.4. Hiện trạng môi trường đất  

Để đánh giá chÃt l°ợng đÃt khu vāc dā án, Chā dā án đã tiÁn hành lÃy 04 mẫu đÃt. 
Thông sá đo đ¿c và phân tích: Kim lo¿i nặng nh°: As, Cd, Cu, Pb, Zn. Vị trí các điểm quan 
trÁc lÃy mẫu đÃt khu vāc dā án đ°ợc thể hiện trong bÁng sau:  

BÁng 2. 13. Vá trí lÃy m¿u đÃt 

- KÁt quÁ phân tích: KÁt quÁ phân tích chÃt l°ợng n°ớc mặt t¿i khu vāc dā án đ°ợc 
trình bày trong bÁng sau:  

BÁng 2. 14. K¿t quÁ phân tích chÃt l°ÿng đÃt 

STT 
Chß tiêu thử 

nghiám 
Đ¢n 

vá 

K¿t quÁ QCVN 
03:2023/BTNMT 

Lo¿i 2 Đ1 Đ2 Đ3 

1 Asen (As) mg/kg 11,0 13,9 25,2 50 

TT Vá trí lÃy m¿u 
Ký hiáu 

m¿u 
Tãa đá VN 2000 

X(m) Y(m) 
1 Đ1 - Trung tâm dā án Đ1 1,341,572,363 595,259,840 
2 Đ2 - Phía Nam dā án Đ2 1,340,807,449 594,857,117 
3 Đ3 - Phía Tây dā án Đ3 1,341,704,742 594,376,204 
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2 
Cadimi (Cd) mg/kg 

0,10 
KPH 

(MDL=0,03) 
<0,09 10 

3 Chì (Pb) mg/kg 8,7 1,1 8,7 400 

4 Đồng (Cu) mg/kg 12,3 8,1 12,1 500 

Ghi chú: 

- QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ chÃt l°ợng đÃt 
- KPH: Không phát hiện. KÁt quÁ phân tích mẫu thÃp h¡n Giới h¿n phát hiện MDL 

cāa ph°¡ng pháp  
- MDL: Giới h¿n phát hiện cāa ph°¡ng pháp thử. 
NhÁn xét: Theo kÁt quÁ có thể thÃy tÃt cÁ chỉ sá môi tr°ßng đÃt t¿i khu đÃt cāa Dā 

án đÃu á mức rÃt thÃp. ChÃt l°ợng môi tr°ßng đÃt t¿i khu vāc rÃt tát thu¿n lợi cho việc phát 
triển dā án khu phức hợp du lịch và đô thị, nghỉ d°ỡng.  

2.2.2.5. Hiện trạng môi trường nước dưới đất 

Để đánh giá chÃt l°ợng n°ớc d°ới đÃt khu vāc dā án, Chā dā án đã tiÁn hành lÃy 
03 mẫu n°ớc d°ới đÃt. Thông sá đo đ¿c và phân tích: pH; Độ cứng (CaCO3); Tổng chÃt 
rÁn hoà tan (TDS); Amoni (NH4 tính theo N); Nitrat (NO3 tính theo N); SÁt; Asen; 
Mangan; Hg; Clorua; Sunfat; Coliform; E.coli. Vị trí các điểm quan trÁc lÃy mẫu đÃt khu 
vāc dā án đ°ợc thể hiện trong bÁng sau:  

BÁng 2. 15. Vá trí lÃy m¿u đÃt 

 - KÁt quÁ phân tích: KÁt quÁ phân tích chÃt l°ợng n°ớc mặt t¿i khu vāc dā án đ°ợc 
trình bày trong bÁng sau:  
 

 

TT Vá trí lÃy m¿u 
Ký hiáu 

m¿u 

Tãa đá VN 2000 

X(m) Y(m) 

1 
NN1 - Mẫu n°ớc ngầm nhà hiện 
hÿu trung tâm dā án 

NN1 1.341.411 595.363 

2 
NN2 - Mẫu n°ớc ngầm nhà hiện 
hÿu phía Đông nam dā án 

NN2 1.340.835.446 596.012 

3 
NN3 - Mẫu n°ớc ngầm nhà hiện 
hÿu phía Tây dā án 

NN3 1.341.748 594.444 
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BÁng 2. 16. K¿t quÁ phân tích chÃt l°ÿng n°ßc d°ßi đÃt 

Stt Chß tiêu Đ¢n vá 
K¿t quÁ QCVN 

09:2023/BTNMT NN1 NN2 NN3 

1 pH - 7,1 7,1 6,9 5,8 ÷ 8,5 

2 
Tổng chÃt rÁn hòa tan 
(TDS) 

mg/L 200 198 195 1.500 

3 Amoni (NH4
+_N)(a) mg/L 0,2 0,15 0,18 1 

4 Nitrat (NO3
-_N)(a) mg/L 4,50 3,60 4,00 15 

5 Clorua (Cl-) mg/L 39 35 51 250 

6 
Độ cứng tổng sá (tính theo 
CaCO3)(a) 

mg/L 80 88 75 500 

7 Sunfua (S2-) mg/L KPH (MDL=0,02) KPH (MDL=0,02) KPH (MDL=0,02) - 

8 SÁt (Fe)(a) mg/L 0,22 0,30 0,28 5 

9 Thāy ngân (Hg)* mg/L KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,0003) 0,001 

10 Asen (As) mg/L KPH (MDL=0,001) KPH (MDL=0,001) KPH (MDL=0,001) 0,05 

11 Mangan (Mn) mg/L 0,11 0,09 0,12 0,5 

12 E.coli MPN/100mL KPH (MDL=2) KPH (MDL=2) KPH (MDL=2) KPH 

13 Coliform MPN/100 mL KPH (MDL=2) KPH (MDL=2) KPH (MDL=2) 3 

Ghi chú: 

- QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ chÃt l°ợng đÃt 
- KPH: Không phát hiện. KÁt quÁ phân tích mẫu thÃp h¡n Giới h¿n phát hiện MDL cāa ph°¡ng pháp  
- MDL: Giới h¿n phát hiện cāa ph°¡ng pháp thử. 
NhÁn xét: Theo kÁt quÁ có thể thÃy tÃt cÁ chỉ sá môi tr°ßng đÃt t¿i khu đÃt cāa Dā án đÃu á mức rÃt thÃp. ChÃt l°ợng môi tr°ßng đÃt t¿i 

khu vāc rÃt tát thu¿n lợi cho việc phát triển dā án khu phức hợp du lịch và đô thị, nghỉ d°ỡng.  
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2.2.3. Hiện trạng tài nguyên sinh vật 

2.2.3.1. Hiện trạng tài nguyên sinh vật xung quanh khu vực dự án 

Trong khu vāc nghiên cứu không bÁt gặp loài thāc v¿t nào thuộc các loài Nguy cÃp, 
quý hiÁm, có nguy c¡ tuyệt chāng, cần °u tiên bÁo tồn theo Sách Đß Việt Nam, phần II – 

Thāc v¿t (2007); Công °ớc Quác tÁ vÃ Buôn bán các loài bị đe dọa (CITES, 2017); Nghị 
định 84/2021/NĐ-CP cāa Chính phā quy định vÃ quÁn lý thāc v¿t rừng, động v¿t rừng 
nguy cÃp, quý, hiÁm; Nghị định 64/2019/NĐ-CP cāa Chính phā vÃ Tiêu chí xác định loài 
và chÁ độ quÁn lý loài thuộc danh mÿc loài nguy cÃp, quý, hiÁm đ°ợc °u tiên bÁo vệ. Các 
loài đ°ợc đánh giá theo Danh lÿc đß IUCN đÃu á mức LC (ít lo ng¿i), chỉ có 01 loài á mức 
NT (Ít nguy cÃp/SÁp bị đe do¿). Không bÁt gặp loài đặc hÿu cāa khu vāc Trung Bộ, không 
bÁt gặp loài đặc hÿu cāa Việt Nam. 

* Hệ sinh thái Đầm Thuỷ TriÃu 

- Hệ sinh thái d°ới n°ớc 

Trong hệ sinh thái rừng ng¿p mặn Đầm Thuỷ TriÃu, ghi nh¿n có 13 loài thāc v¿t 
ng¿p mặn và tham gia ng¿p mặn. Trong đó các loài thāc v¿t ng¿p mặn chiÁm °u thÁ là: 
MÁm đen (Avicennia officinalis L.), MÁm trÁng (Avicennia marina (Forsk.) Vierh.), Đ°ớc 
đôi (Rhizophora apiculata Blume), Bần trÁng (Sonneratia alba Sm.), Giá mā (Excoecaria 
agallocha L.) và Cóc trÁng (Lumnitzera racemosa Willd.). 

Các kÁt quÁ khÁo sát cho thÃy rừng ng¿p mặn tā nhiên trong đầm Thāy TriÃu hầu 
nh° không còn, chỉ còn l¿i các dÁi cây ng¿p mặn nhß hẹp phân bá dọc theo đ°ßng bß phía 
Đông cāa đầm thuộc xã Cam HÁi Đông, hoặc phân bá rÁi rác trên các bß ao, đìa nuôi thāy 
sÁn á các xã Cam HÁi Đông, Cam HÁi Tây và Cam Hòa. Tổng diện tích các dÁi rừng ng¿p 
mặn á khu vāc đầm Thāy TriÃu còn khoÁng 5ha và đã bị suy giÁm rÃt nhiÃu so với kÁt quÁ 
nghiên cứu cāa Nguyễn Xuân Hòa (2009; 2010) với diện tích khoÁng 14ha. 

BÁng 2. 17. Các loài thāc vÁt ngÁp mặn và tham gia ngÁp mặn trong ĐÅm Thuỷ 
TriÁu 

Stt Tên khoa hãc Tên ti¿ng Viát Tên ti¿ng Anh 

1.  Acanthus ilicifolius L. Ô rô Holy Mangrove 

2.  Acrostichum aureum L. Ráng biển Mangrove fern 

3.  Avicennia marina (Forsk.) Vierh. MÁm Gray Mangrove 

4.  Avicennia officinalis L. MÁm đen Indian mangrove 

5.  Bruguiera gymnorrhiza (L.) Lam.  Vẹt dù Black mangrove 

6.  Ceriops decandra (Griff.) W. Theob.  Dà quánh  

7.  Derris trifolia Lour. Dây cóc kèn  

8.  Excoecaria agallocha L.  Giá Milky mangrove 
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Stt Tên khoa hãc Tên ti¿ng Viát Tên ti¿ng Anh 

9.  Lumnitzera racemosa Willd. Cóc trÁng White-flowered black 
mangrove 

10.  Rhizophora apiculata Blume Đ°ớc đôi True mangrove 

11.  Sonneratia alba Sm. Bần trÁng Mangrove apple 

12.  Suaeda maritima (L.) Dum. Phì điệp biển  

13.  Thespesia populnea (L.) Soland. ex 
Correa  

Tra làm vồ Portia Tree 

- Hệ sinh thái trên c¿n: 

- Hiện tr¿ng đa d¿ng Chim 

Tổng sá 54 loài chim thuộc 13 bộ và 30 họ đã đ°ợc ghi nh¿n t¿i khu vāc điÃu tra. 
Trong tổng sá 54 loài ghi nh¿n có 01 loài đ°ợc ghi nh¿n trong Công °ớc CITES – Công 
°ớc cÃm buôn bán Quác tÁ các loài chim gồm: Đ¿i bàng biển bÿng trÁng Haliaeetus 
leucogaster. Đ¿i bàng biển bÿng trÁng cũng đ°ợc ghi nh¿n trong nghị định 84/2021 cāa 
Chính phā (Nghị định Chính phā vÃ QuÁn lý thāc v¿t rừng, động v¿t rừng nguy cÃp, quý, 
hiÁm và thāc thi công °ớc vÃ buôn bán Quác tÁ các loài động v¿t, thāc v¿t hoang dã nguy 
cÃp: Nhóm IB là nhóm các loài động v¿t hoang dã nghiêm cÃm khai thác và sử dÿng; Nhóm 
IIB là nhóm các loài động v¿t hoang dã h¿n chÁ khai thác và sử dÿng) (NĐ84/2021, CITES, 
2021).  

Đặc biệt, tÃt cÁ 54 loài chim ghi nh¿n t¿i khu vāc đầm Thuỷ TriÃu hiện đÃu đ°ợc 
đánh giá từ phổ biÁn (29 loài) đÁn t°¡ng đái phổ biÁn (25 loài) t¿i trong khu vāc nghiên 
cứu cũng nh° t¿i Việt Nam (Robson, 2009, Lê M¿nh Hùng, 2021).  
2.2.3.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật khu vực dự án      

a) Há thāc vÁt: 
Hệ thāc v¿t t¿i khu vāc khá đa d¿ng vÃ các d¿ng sáng. Các d¿ng sáng n¡i đây bao 

gồm các loài cây thân gỗ, các loài cây thân bÿi, các loài cây dây leo, các loài cây thân thÁo, 
các loài cây thāy sinh, các loài cây sáng ký sinh, bán ký sinh, các loài sáng phÿ sinh,  các 

loài cây thân cột d¿ng cau dừa, các loài cây có thân ngầm...  
 - D¿ng thân gỗ nh° phi lao (Casuarina equisetifolia), bàng (Terminalia catappa), 

SÁn xanh (Mimusopselengi), Đa quÁ xanh (Ficusvasculosa), Nhọc lá dài (Polyalthia 

jucunda), KiÃn kiÃn (Hopeasiamensis), Dungđen (Symplocospoilanei) và Chẹo trÁng 
(Engelhardtia spicata), các loài keo nh° keo tai t°ợng (Acacia mangium), keo lá chàm 
(Acasia aurieuliformis) và các loài cây �n quÁ lâu n�m nh° mít (Artocarpus heterophyllus), 
Vú sÿa (Chrysophyllum cainito), ĐiÃu (Anacadiumr occidentale), Xoài (Mangifera indica). 

 - Các loài cây thân bÿi điển hình á khu vāc chā yÁu là các loài mọc hoang d¿i nh° 
các loài thuộc họ Verbenaceae: ngọc nÿ biển (Clerodendron inemer), xích đồng nam (C. 
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kaepferi)., bọ mẩy (C. cyrtofillum), th¡m ổi (Lantana camara), từ bi ba lá (Vitex trifolia); 

dứa d¿i biển (Pandanus odoratissimus), nhiÃu loài thuộc họ Vang (Ceasalpiniaceae). Các 

cây d¿ng thân bÿi th°ßng có mặt rÁi rác khÁp vunhf và á ven các cồn cát trồng phi lao...  
- Các cây thân cß có sá l°ợng loài lớn nhÃt chā yÁu là các loài thuộc họ Lúa 

(Poaceae), Cói (Cyperaceae), họ Cúc (Asteraceae). Các d¿ng thân này phổ biÁn á các 
ruộng lúa, vùng đÃt ng¿p triÃu, trũng lầy bùn hay các bãi cß, ven biển.  

- Các loài dây leo thuộc họ khoai lang nh° bìm mß (Ipomoea obscura), họ Bầu bí  
nh° chùm thẳng (Zehneria indica), họ Đ¿u nh° Cóc kèn (Deris trifoliata), đ¿u đao biển 
(Canavalia lineata).  

- Nhóm các cây ký sinh và bán ký sinh chỉ có một loài duy nhÃt là t¡ hồng (Cuscuta 

chinensis), sáng trên các cây bÿi nh° cúc tần. 
+ Hệ sinh thái thảm thực vật khu dân cư và đất nông nghiệp:  
Các loài thāc v¿t trồng trong các khu dân c° và đÃt nông nghiệp rÃt th°a thớt và 

không nhiÃu. Ngoài ruộng lúa chiÁm, chỉ có một sá loài cây �n quÁ, cây t¿o bóng mát, các 

lo¿i rau màu. Thāc v¿t t¿i khu vāc dân c° chia làm 3 nhóm chính: 
- Cây trồng lâu n�m nh° các lo¿i cây �n trái: Cam, chanh, nhãn, sầu riêng, xoài, 

mãng cầu... và các loài cây khác nh° Bàng Terminalia catappa, Keo lá chàm Acacia 

auriculaeformis, B¿ch đàn Eucalyptus spp, ph°ợng vĩ Delonix regia, trứng cá Muntingia 

calabura... 

- Các lo¿i rau màu nh°: Mồng t¡i, rau muáng, m°ớp,  rau ngót, đ¿u rồng... 
- Cây trồng theo vÿ có Lúa 

b) Há đáng vÁt: 
* Chim: 

Trên c¡ sá khÁo sát, ghi nh¿n trong các nghiên cứu các n�m gần đây, đồng thßi tham 
khÁo các tài liệu đã công bá vÃ chim á vùng ven biển miÃn Trung cāa các tác giÁ trong 
n°ớc và n°ớc ngoài, tháng kê đ°ợc 67 loài trong 28 họ thuộc 12 bộ bao gồm các bộ sau: 
Bộ chim Lặn Podicipediformes, Bộ H¿c Ciconiiformes, Bộ Ngỗng Anseriformes, Bộ CÁt 
Falconiformes,  Bộ SÁu  Gruiformes, Bộ SÁ Coraciiformes, Bộ R¿ Charadriformes, Bộ Bồ 
câu Columbiformes, Bộ Vẹt Psittaciformes, Bộ Cu cu Cuculiformes, Bộ YÁn Apodiformes 
và Bộ Sẻ Passeriformes. Hai bộ có sá loài đông nhÃt là bộ Sẻ (29 loài, chiÁm 43% trên tổng 
sá loài có trong khu vāc) và bộ H¿c (8 loài, chhieems 12%). Các bộ còn l¿i có sá loài it 
h¡n, từ 1 đÁn 6 loài. 

Đánh giá mức độ quý hiÁm theo thang b¿c cāa Sách Đß Việt Nam n�m 2007 và 
Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 cāa chính phā vÃ quÁn lý thāc v¿t rừng, động 
v¿t rừng nguy cÃp, quý, hiÁm và thāc thi công °ớc vÃ buôn bán quác tÁ các loài động v¿t, 
thāc v¿t hoang dã nguy cÃp (nhóm I: Nghiêm cÃm khai thác và sử dÿng, nhóm II: H¿n chÁ 
khai thác và sử dÿng). Không bÁt gặp loài quý hiÁm ghi trong Sách Đß Việt Nam n�m 
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2007. BÁt gặp 3 loài trong bộ CÁt và 2 loài trong bộ Vẹt ghi trong nghị định 06/2019 NĐ-

CP á b¿c IIB (IIB H¿n chÁ khai thác, sử dÿng vì mÿc đích th°¡ng m¿i). Đặc điểm nổi b¿t 
cāa khu vāc này là vùng đồng bằng ven biển với nhiÃu dÁi cát, không có thÁm thāc v¿t 
ng¿p mặn nên thành phần chim không phong phú và không tìm thÃy có loài đặc tr°ng cho 
khu vāc.  

* Thú:   

Tháng kê đ°ợc 16 loài thú thuộc 8 họ cāa 4 bộ thú : Bộ �n sâu bọ (Insectivora); Bộ 
d¡i (Chiroptera); Bộ �n thịt (Carnivora) và Bộ G¿m nhÃm (Rodentia) phân bá trong khu 
vāc. Thành phần thú t¿i đây nghèo do diện tích tā nhiên là các dÁi cát ven biển bị thu hẹp, 
gần các khu dân c° đông đúc. Trong đó, bộ G¿m nhÃm có sá loài đông nhÃt gồm các loài 

chuột có kích th°ớc nhß với 7 loài, chiÁm 44% trên tổng sá loài thú trong khu vāc, tiÁp đÁn 
là nhóm các loài D¡i (5 loài, chiÁm 31%). Bộ �n Thịt và bộ �n sâu bọ chỉ có từ 1 đÁn 2 
loài. Không bÁt gặp loài thú quí hiÁm đ°ợc ghi trong sách đß Việt nam n�m 2007. Chỉ có 
1 loài ghi trong Nghị định 06/2019NĐ - CP á b¿c IIB (Động v¿t rừng han chÁ khai thác, 
sử dÿng vì mÿc đích th°¡ng m¿i) là Cầy h°¡ng Viverricula indica. Loài này cũng rÃt hiÁm 
gặp t¿i khu vāc và chỉ phân bá á khu vāc xa dân c° n¡i có ít các ho¿t động cāa con ng°ßi. 

* Bò sát Ách nhái:  
Tháng kê ghi nh¿n đ°ợc 30 loài trong 9 họ, 2 bộ, thuộc 2 lớp: Bò sát (Reptilia) và 

lớp Àch nhái (Amphibia). Trong thành phần nhóm bò sát l°ỡng c°, có 15 loài bò sát trong 
5 họ (chiÁm 50% sá loài trong khu vāc) và 15 loài Ách nhái trong 4 họ (chiÁm 50% sá loài 
trong khu vāc).   

Phân bá các loài Bò sát, Àch nhái trong các hệ sinh thái: 
- Hệ sinh thái trảng cây bụi: Đây là n¡i c° trú, kiÁm �n cāa một sá loài Nhông xám 

(Calotes mystaceus). Ho¿t động trên mặt đÃt có Thằn lằn bóng (Mabuya multifasciata), 

Ngoé (Limnonectes limnocharis). Ngoài ra, còn gặp sá ít loài khác nh°: RÁn rÁo th°ßng 

Ptyas korros, RÁn sọc d°a Elaphe radiata, rÁn c¿p nong Bungarus fasciatus,  rÁn hổ mang 
th°ßng Naja naja, hổ chúa Ophiophagus hannah... 

- Hệ sinh thái trảng cỏ cây bụi ven suối: Đây là vùng ho¿t động kiÁm �n cāa Ngoé 
(Limnonectes limnocharis) và một vài loài trong họ RÁn hổ Elapidae. 

- Hệ sinh thái nông nghiệp và khu dân cư: Động v¿t trong hệ sinh thái này nghèo 
nàn, hầu nh° không có các loài cỡ lớn và vừa. T¿i đây theo điÃu tra có các loài Nhông xám 
(Calotes mystaceus), Thằn lằn bóng hoa (Mabuya longicaudata), Ngoé (Limnonectes 

limnocharis), Àch đồng (Holopbarachus rugulosus), Chẫu (Rana guentheri), Chàng hiu 

(Rana sauteri); n¡i đÃt ẩm nhiÃu cß cây còn có Nhái bầu hoa (Microhyla ornata), Nhái bầu 
vân (Microhyla pulchra). T¿i khu dân c° bÁt gặp Th¿ch sùng đuôi sần (Hemidactylus 

frenatus), Cóc nhà (Bufo melanostictus); quanh nhà, v°ßn cây còn gặp TÁc kè (Gekko 

gecko) hoặc á trong khe k¿ trong nhà hay nhÿng cây lâu n�m quanh nhà gặp Nhông xanh 
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(Calotes versicolor), Nhông xám (Calotes mystaceus) trên nhÿng cây quanh nhà, Thằn lằn 
bóng (Mabuya multifasciata) á nhÿng đám lá cây, cß ẩm, mÿc nát có RÁn sọc d°a (Elaphe 

radiata); á vāc n°ớc (ao) còn có Àch đồng (Holopbatrachus rugulosus), Ngoé 

(Limnonectes limnocharis), Chẫu (Rana guentheri); n¡i có cß cây r¿m r¿p, ẩm có Ành °¡ng 
th°ßng (Kaloula pulchra), Nhái bầu hoa (Microhyla ornata), Nhái bầu vân (Microhyla 

pulchra). 

Trong sá 30 loài Bò sát và Àch nhái đã ghi nh¿n đ°ợc á khu vāc, có 5 loài quý hiÁm 
ghi trong sách đß Việt Nam n�m 2007 và Nghị định 06/2019/NĐCP. Các loài Bò sát và 
Àch nhái quý hiÁm cần đ°ợc bÁo tồn th°ßng phân bá t¿i các khu vāc rừng còn tát, xa khu 
dân c° và không bị tác động bái các ho¿t động cāa con ng°ßi.    

c) Thuỷ sinh vÁt: 
c.1. Khu vực nước ngọt Suối  
Thāc v¿t nổi: Thành phần loài thāc v¿t nổi (TVN) t¿i các tr¿m khÁo sát dọc suái 

xác định đ°ợc 37 loài thuộc các ngành tÁo Silic (Bacillariophyta), tÁo Lÿc (Chlorophyta), 
tÁo Lam (Cyanophyta) và tÁo MÁt (Euglenophyta). Trong đó nhóm tÁo Silic có sá loài cao 
nhÃt (24 loài, chiÁm 65% trên tổng sá loài TVN có mặt trong khu v°c), tiÁp đÁn là nhóm 
tÁo Lÿc (7 loài, chiÁm 19% trên tổng sá loài), tÁo Lam (4 loài, chiÁm 11%) và cuái cùng là 

tÁo MÁt (2 loài, chiÁm 5%). Thành phần TVN với đa phần là các loài phổ biÁn phân bá 
rộng trong các thāy vāc sông suái n°ớc chÁy tā nhiên s¿ch, ch°a bị tác động m¿nh cāa các 
ho¿t động sÁn xuÃt công nghiệp và sinh ho¿t cāa con ng°ßi. 

Chỉ sá đa d¿ng TVN (H) trong đợt khÁo sát t¿i khu vāc dao động từ 2.04 đÁn 2.26, 
trung bình là 2.16. thể hiện chÃt l°ợng n°ớc là h¡i ô nhiễm. 

c.2. Động vật nổi:   
Thành phần động v¿t nổi (ĐVN) t¿i các tr¿m khÁo sát khu vāc suái xác định đ°ợc 

21 loài và nhóm loài thuộc các nhóm Chân Mái chèo Copepoda, Râu ngành Cladocera, 
Trùng bánh xe Rotatoria, giáp xác hai mÁnh vß Ostracoda và Âu trùng Côn trùng. Trong 
thành phần ĐVN, nhóm giáp xác Râu ngành có sá l°ợng loài nhiÃu h¡n cÁ (11 loài, chiÁm 
52% trên tổng sá loài), sau đÁn nhóm Giáp xác Chân chèo (6 loài, chiÁm 29%), nhóm còn 
l¿i có 3 loài (chiÁm 14%) Và cuái cùng là Trùng bánh xe (1 loài, chiÁm 5%)., và các  Thành 
phần ĐVN các tr¿m khÁo sát đa phần là nhÿng loài phổ biÁn t¿i nhiÃu d¿ng thuỷ vāc tā 
nhiên n°ớc s¿ch.  

c.3. Động vật đáy:   
Động v¿t đáy (ĐVĐ) các tr¿m khÁo sát trên suái xác định đ°ợc 19 loài thuộc các 

nhóm Thân mÃm àc, Trai hÁn (Mollusca-Bivalvia, Mollusca-gastropoda), nhóm Giáp xác 

(Crustacea) và nhóm Côn trùng n°ớc Insecta. Trong thành phần ĐVĐ, nhóm thân mÃm 
trai, hÁn và ác có sá loài cao h¡n cÁ (với 12 loài, chiÁm % trên tổng sá loài) sau đÁn nhóm 
Giáp xác (có 5 loài, chiÁm %) , cuái cùng là nhóm côn trung n°ớc (có 2 loài, chiÁm %). 
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Thành phần ĐVĐ các tr¿m khÁo sát với đa phần là nhÿng loài phổ biÁn, phân bá rộng t¿i 
nhiÃu d¿ng thuỷ vāc tā nhiên. Không bÁt gặp loài đặc tr°ng hay đặc hÿu cho khu vāc.      

c.4. Cá: 

Trên c¡ sá khÁo sát thāc địa, phßng vÃn, xác định ghi nh¿n đ°ợc 21 loài cá tā nhiên 
với đa phần là các loài là cá bÁn địa phổ biÁn, phân bá rộng. Họ có sá loài lớn nhÃt là họ 
cá Chép. Không có loài cá nào quý hiÁm đ°ợc ghi trong sách đß Viêt nam n�m 2007. Trong 
khu vāc nhu cầu cá ng°ớc ngọt hầu nh° không có trong dân c° địa ph°¡ng. 
2.3. NhÁn d¿ng các đái t°ÿng bá tác đáng, y¿u tá nh¿y cÁm vÁ môi tr°áng khu vāc 

thāc hián dā án 

- Đái t°ÿng bá tác đáng: 
+ Môi tr°ßng không khí t¿i khu vāc dā án và xung quanh dā án.  
+ Môi tr°ßng n°ớc mặt t¿i khu vāc suái có khÁ n�ng bị ô nhiễm do các ho¿t động thi 

công và v¿n hành dā án. 
+ Ng°ßi dân xung quanh dā án, du khách t¿i các dā án trên tuyÁn đ°ßng giao thông 

vào dā án Ánh h°áng bái ho¿t động v¿n chuyển nguyên, v¿t liệu trong giai đo¿n thi công. 
+ TuyÁn đ°ßng giao thông vào khu vāc dā án: Ánh h°áng do ho¿t động v¿n chuyển 

nguyên v¿t liệu ra vào khu vāc dā án bái các xe có tÁi trọng lớn. 
+ Tài nguyên sinh v¿t t¿i dā án bao gồm: động v¿t, thāc v¿t và vi sinh v¿t.  
- Các y¿u tá nh¿y cÁm: 
+ Dā án có diện tích đÃt rừng cần chuyển đổi mÿc đích sử dÿng đÃt khoÁng 247.000 

m2. 

+ Dā án có sử dÿng đÃt trồng lúa n°ớc với tổng diện tích 235.755 m2. 
2.4. Sā phù hÿp căa đáa điểm lāa chãn thāc hián dā án  

Từ các phân tích điÃu kiện tā nhiên, hiện tr¿ng môi tr°ßng tā nhiên và kinh tÁ xã hội 
khu vāc dā án, các kÁt quÁ dā báo và đánh giá tác động cāa dā án đÁn môi tr°ßng, báo cáo 
đ°a ra các kÁt lu¿n sau: 

 - VÃ lợi ích cāa dā án: 
+ Giáp các tuyÁn giao thông đầu mái quan trọng: tuyÁn đ°ßng QL1A. 

+ Các dā án giao thông, h¿ tầng kỹ thu¿t xung quanh, kÁt nái thu¿n tiện khu vāc 
nghiên cứu với khu vāc xung quanh. 

+ Địa hình đồi núi thu¿n lợi cho việc phát triển các mô hình khám phá, dịch vÿ du 
lịch. 
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Ch°¢ng 3 

ĐÁNH GIÁ, DĀ BÁO TÁC ĐàNG MÔI TR¯àNG CĂA DĀ ÁN VÀ ĐÀ XUÂT 

CÁC BIàN PHÁP, CÔNG TRÌNH BÀO Và  MÔI TR¯àNG, ĄNG PHÓ SĀ Cà 

MÔI TR¯àNG 

3.1. Đánh giá tác đáng và đÁ xuÃt các bián pháp, công trình bÁo vá môi tr°áng trong 

giai đo¿n thi công, xây dāng 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

- Ho¿t động giÁi dọn dẹp mặt bằng, san nÃn, thi công xây dāng các công trình chính, 
công trình phÿ trợ, công trình bÁo vệ môi tr°ßng. 

- Ho¿t động v¿n chuyển nguyên v¿t liệu thi công, phÁ thÁi. 

- Ho¿t động sinh ho¿t cāa công nhân thi công. 

Các tác động đ°ợc sàng lọc và phân lo¿i nguồn gây tác động đ°ợc chia làm 2 lo¿i: 
(1) Nguồn tác động liên quan đÁn chÃt thÁi; và (2) Nguồn tác động không liên quan đÁn 
chÃt thÁi. Cÿ thể đ°ợc trình bày chi tiÁt trong bÁng sau: 
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BÁng 3. 1. BÁng nhÁn dián và phân lo¿i nguãn, đái t°ÿng, quy mô tác đáng môi tr°áng trong giai đo¿n thi công xây dāng Dā án 

 

TT 
Ho¿t đáng Nguãn gây tác 

đáng 
Đái t°ÿng bá tác đáng Quy mô tác đáng 

Môi tr°áng Xã hái Không gian Thái gian Mąc đá  
I  Tác động có liên quan đến chất thải 

 
 

1 

Ho¿t động v¿n 
chuyển 

-  Bÿi, khí thÁi 
- Khí thÁi 
- V¿t liệu r¡i vãi 

- Môi tr°ßng không khí 
 

Sức khße cāa công 
nhân thi công dọc 
tuyÁn đ°ßng v¿n 
chuyển 

Dọc tuyÁn đ°ßng v¿n 
chuyển trong ph¿m vi 
bán kính 20-50 m 

Thßi gian có ho¿t 
động v¿n chuyển 

Nhß 

2 
Ho¿t động phát 
quang, phá dỡ 

-Bÿi, khí thÁi 
- ChÃt thÁi rÁn 

- Môi tr°ßng không khí 
- Môi tr°ßng n°ớc mặt 
- Môi tr°ßng sinh thái, 
cÁnh quan 

Sức khße cāa công 
nhân thi công phá dỡ, 
phát quang 

Quanh vị trí có ho¿t 
động phát quang, phá 
dỡ bán kính 30-50m 

Trong thßi gian 
diễn ra ho¿t động 
phát quang, phá dỡ 

Nhß 

3 
Ho¿t động đào, 
đÁp, san āi 

- Bÿi, khí thÁi 
- ChÃt thÁi rÁn 

- Môi tr°ßng không khí 
- Môi tr°ßng n°ớc mặt. 
- Môi tr°ßng sinh thái, 
cÁnh quan. 

Sức khße cāa công 
nhân thi công 

T¿i khu vāc thi công 
quanh bán kính 30m 

Trong thßi gian 
diễn ra ho¿t động 
thi công 

Trung 
bình 

4 

Các ho¿t động 
thi công xây 

dāng: h¿ tầng 
kỹ thu¿t, kiÁn 
trúc – cÁnh quan 

- Bÿi, khí thÁi 
- N°ớc thÁi thi 
công 

- ChÃt thÁi rÁn 
- ChÃt thÁi nguy 
h¿i 

- Môi tr°ßng không khí 
- Môi tr°ßng n°ớc mặt. 
- Môi tr°ßng đÃt 

Sức khße cāa công 
nhân thi công 

T¿i khu vāc thi công 
quanh bán kính 30m 

Trong thßi gian 
diễn ra ho¿t động 
thi công 

Trung 

bình 

5 

Ho¿t động sửa 
chÿa, bÁo 
d°ỡng 

- ChÃt thÁi nguy 
h¿i 

- Môi tr°ßng không khí 
- Môi tr°ßng n°ớc mặt. 
- Môi tr°ßng đÃt 

Sức khße cāa công 
nhân thi công 

Cÿc bộ t¿i vị trí sửa 
chÿa, bão d°ỡng 

Trong thßi gian 
bÁo d°ỡng, sửa 
chÿa 

 Nhß 
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TT 
Ho¿t đáng Nguãn gây tác 

đáng 
Đái t°ÿng bá tác đáng Quy mô tác đáng 

Môi tr°áng Xã hái Không gian Thái gian Mąc đá  
máy móc thiÁt 
bị 

6 

Sinh ho¿t cāa 
công nhân, ho¿t 
động quÁn lý thi 
công 

- N°ớc thÁi sinh 
ho¿t, 
- ChÃt thÁi rÁn 
sinh ho¿t 
- ChÃt thÁi nguy 
h¿i 

- Môi tr°ßng không khí 
- Môi tr°ßng n°ớc mặt. 
- Môi tr°ßng đÃt 

Sức khße cāa công 
nhân thi công 

Quanh vị trí nhà vệ 
sinh l°u động, khu t¿p 
trung rác t¿m thßi 

Trong thßi gian 
chuẩn thi công dā 
án 

 

Nhß 

II Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

1 
 
Ho¿t động 
GPMT 

 
Thu hồi đÃt 

 

- Sinh kÁ và thu nh¿p 
cāa ng°ßi dân bị mÃt 
đÃt 
- Mâu thuẫn xã hội 

 
Các đái t°ợng bị thu 
hồi đÃt 

 
Trong thßi gian 
chuẩn bị dā án 

Trung 
Bình 

2 

Ho¿t động rà 
phá bom mìn 

- TiÁngồn, 
- Rung động 

 Sức khße cāa công 
nhân thi công 

Công nhân  trāc tiÁp 
th°c hiện rà phá bom 
mìn 

Thßi gian thāc hiện 
rà phá bom mìn 

Nhß 

3 

Ho¿t động v¿n 
chuyển, thi 
công: phá dỡ, 
phát quang, san 

lÃp mặt bằng, 
thi công các 

công trình h¿ 

- TiÁng ồn 
- Rung động 

- Nhiệt d° 

 
Sức khße cāa công 
nhân thi công 

Công nhân thi công 
trên công tr°ßng bán 
kính 30m 

Thßi gian thi công Nhß 
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TT 
Ho¿t đáng Nguãn gây tác 

đáng 
Đái t°ÿng bá tác đáng Quy mô tác đáng 

Môi tr°áng Xã hái Không gian Thái gian Mąc đá  
tầng kỹ thu¿t, 
kiÁn trúc – cÁnh 
quan 

4 M°a chÁy tràn 
M°a chÁy tràn 
cuán theo chÃt ô 
nhiễm 

Môi tr°ßng n°ớc  

Trong ph¿m vi công 
tr°ßng và các cÿm dân 
c° phía chân núi Vũng 
Chua 

Thßi gian thi công Nhß 

5 
T¿p trung công 
nhân 

T¿p trung l°ợng 
lớn công nhân từ 
nhiÃu n¡i khác 
nhau 

 
- Mâu thuẫn xã hội 
- Sức khße cộng đồng 

- An ninh tr¿t tā khu vāc 

Quanh khu vāc thi công 
dā án 

Trong thßi gian thi 
công 

Nhß 

6 

Mua bán, cung 

cÃp dịch vÿ và 
VLXD 

- Dịch vÿ l°u trú 

- Mua bán v¿t liệu 
xây dāng 

 

- T�ng thu nh¿p 

- T¿o công �n việc làm 
- Mâu thuẫn xã hội 

Quanh khu vāc dā án 
Trong thßi gian thi 
công 

Nhß 
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3.1.1.1. Các tác động môi trường có liên quan đến chất thải 

Do thßi gian dā kiÁn thi công xây dāng trong khoÁng 04 n�m từ 2027 đÁn 2030, 

trong đó Chā dā án s¿ thāc hiện công tác thi công cuán chiÁu tức là s¿ triển khai thi công 
hoàn thiện h¿ng mÿc nào s¿ tiÁn hành thāc hiện đ°a vào nghiệm thu các h¿ng mÿc và thāc 
hiện đồng thßi t¿i 01 công tr°ßng thi công cāa d° án. Cÿ thể, thßi gian đái với từng công 
việc nh° sau: 

+ Thßi gian phá dỡ công trình hiện tr¿ng: 03 tháng; 

+ Thßi gian đào nÃn, san nÃn toàn khu:12 tháng. 

+ Thßi gian thi công và hoàn thiện công trình: 21 tháng. 

+ Ngày làm việc trong tháng: 26 ngày; 

+ Thßi gian làm việc trong ngày: 08 – 10 giß/ngày; 

+ Sá l°ợng công nhân viên dā kiÁn tham gia ho¿t động thi công tái đa t¿i: 200 công 

nhân t¿i thßi điểm cao điểm. 

a. Tác động do bÿi, khí thÁi 

Trong giai đo¿n thi công xây dāng, bÿi và khí thÁi có thể phát sinh từ các nguồn sau: 
a.1. Bāi, khí thÁi tć quá trình phá dỡ các công trình hián hÿu 

Tr°ớc khi tiÁn hành thi công dā án phÁi tiÁn thāc hiện phá dỡ các công trình h¿ tầng 

hiện hÿu chā yÁu là đÃt á cāa 250 nhà dân hiện hÿu. Trong quá trình phá dỡ các công trình 
phát sinh chÃt thÁi xây dāng nh°: bê tông cát thép, tôn, g¿ch, ngói, đ°ßng áng n°ớc,… 
khái l°ợng chÃt thÁi xây dāng phát sinh °ớc tính: 

Mỗi nhà cÃp 4 rộng khoÁng 60- 100 m2, cao 4,5m °ớc tính l°ợng chÃt thÁi rÁn phát 
sinh khoÁng 0,3 m3/m2 sàn. L°ợng chÃt thÁi thÁi phát sinh từ ho¿t động phá dỡ tái đa 
khoÁng 1.200 m3.  

Đái với công nghệ tháo phá dỡ: chā yÁu dùng các máy móc hiện đ¿i nh° máy xúc gÁn 
các lo¿i búa phá, búa kẹp, búa cát do con ng°ßi điÃu khiển hoàn toàn không cần dùng tới sức 
ng°ßi. 

Hệ sá phát thÁi bÿi khuÁch tán đ°ợc tính theo theo tài tài liệu Emission Inventory 
manual (Sổ tay kiểm kê khí thÁi) cāa UNEP (Ch°¡ng trình môi tr°ßng liên hợp quác), 
2013, cÿ thể: (i) - Đái với ho¿t động đào đÁp, xúc bác: 0,017kg/tÃn; Quá trình phá dỡ diễn 
ra trong 3 tháng. Nồng độ bÿi phát sinh từ ho¿t động phá dỡ các công trình hiện hÿu đ°ợc 
thể tính toán nh° trong bÁng sau: 

BÁng 3. 2. Nãng đá bāi phát sinh tć ho¿t đáng phá dỡ các công trình hián hÿu 

TT Thông sá Dā án 
1 Khái l°ợng phá dỡ (m3)  1.200 
2 Khái l°ợng phá dỡ (tÃn) 5.600 
3 Thßi gian thāc hiện (ngày) 90 
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TT Thông sá Dā án 
4 TÁi l°ợng bÿi phát sinh trung bình ngày (kg/ngày) 1,703 
5 Hệ sá phát thÁi bÿi bÃ mặt (g/m2/ngày) 0,036 
6 Nồng độ bÿi trung bình (mg/m3) 0,229 
  QCVN 05:2023/BTNMT (Bāi) 0,3 

Ghi chú: 
- Tổng tÁi l°ợng bÿi (kg) = khái l°ợng phá dỡ (tÃn) * 0,017 kg/tÃn. 

- Thể tích tác động trên mặt bằng Dā án: V = S * H với S là diện tích mặt bằng khu 
vāc phá dỡ, H =10m vì chiÃu cao các thông sá khí t°ợng là 10m. 

- TÁi l°ợng (kg/ngày) = Tổng tÁi l°ợng bÿi (kg)/ sá ngày thi công (90 ngày) 

- Hệ sá phát thÁi bÿi bÃ mặt (g/m2/ngày) = TÁi l°ợng (kg/ngày x 103 / Diện tích (m2)) 

- Nồng độ bÿi trung bình (mg/m3) = TÁi l°ợng (kg/ngày) * 106/16/V (m3). 

Thßi gian làm việc tái đa 10 giß/ngày 

So sánh với QCVN 05:2023/BTNMT, nồng độ bÿi phát sinh từ ho¿t động phá dỡ các 
công trình hiện hÿu nhß h¡n quy chuẩn cho phép và chỉ diễn ra trong thßi gian ngÁn cāa 
giai đo¿n 1. Tuy nhiên l°ợng bÿi phát sinh từ quá trình phá dỡ chā yÁu Ánh h°áng đÁn sức 
khße cāa công nhân trāc tiÁp phá dỡ và môi tr°ßng xung quanh khu vāc phá dỡ chā yÁu là 
khu dân c° dọc tuyÁn đ°ßng Suái L°¡ng - n¡i tiÁp giáp với khu vāc có khái l°ợng phá dỡ 
lớn nhÃt cāa dā án. 

a.2.Bāi tć quá trình đào nÁn: 

" Đái vßi ho¿t đáng bóc tÅng mặt t¿i dián tích đÃt trãng lúa: 
Tr°ớc khi thāc hiện công tác thi công, Dā án s¿ phÁi thāc hiện công tác bóc lớp tầng 

mặt t¿i diện tích đÃt trồng lúa.  
Khái l°ợng vét tầng đÃt mặt t¿i diện tích đÃt trồng lúa n°ớc là 70.726,5m3. Việc bóc 

tách lớp tầng mặt là đÃt hÿu c¡, độ ẩm cao nên tác động do bÿi, khí thÁi từ việc đào nÃn là 
không có. 

" Đái vßi ho¿t đáng đào đÃp, san nÁn toàn bá khu vāc dā án: 
Theo tính toán cāa đ¡n vị thiÁt kÁ, thông sá chi tiÁt đ°ợc thể hiện t¿i nội dung mÿc 

1.2.2.1. Tổng khái l°ợng đào – đÁp nÃn toàn khu là: 738.454,19m3. 

Quá trình đào đÁp san nÃn phÿc vÿ ho¿t động xây dāng các h¿ng mÿc công trình, đào 
đÁp thi công các h¿ng mÿc h¿ tầng Dā án s¿ làm phát sinh một l°ợng bÿi t°¡ng đái lớn. 

L°ợng bÿi phát sinh = Hệ sá ô nhiễm bÿi x Khái l°ợng đào đÁp 

Hệ sá quy đổi 1 m3 đÃt = 1,5 tÃn đÃt. 

BÁng 3. 3. Khái l°ÿng đào đÃp các h¿ng māc căa Dā án 

TT H¿ng māc Khái l°ÿng (m3) 
Khái l°ÿng 

(TÃn) 
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Tổng khái l°ợng đào đÁp toàn khu 738.454,19 1.107.681,28 

(Nguồn: ThuyÁt minh thiÁt kÁ c¡ sá h¿ng mÿc H¿ tầng kỹ thu¿t) 

Hệ sá phát thÁi bÿi khuÁch tán đ°ợc tính theo theo tài tài liệu Emission Inventory 
manual (Sổ tay kiểm kê khí thÁi) cāa UNEP (Ch°¡ng trình môi tr°ßng liên hợp quác), 
2013, cÿ thể: (i) - Đái với ho¿t động đào đÁp, xúc bác: 0,017kg/tÃn; Khái l°ợng bÿi phát 
sinh là 0,017 *1.107.681,28 = 18.830,58 kg. 

BÁng 3. 4. Há sá phát thÁi và nãng đá bāi phát sinh trong quá trình đào nÁn 

Khái l°ợng 
bÿi từ đào 

đÁp 

TÁi l°ợng 
(kg/ngày) 

Sá ngày 

Hệ sá phát thÁi 
bÿi bÃ mặt 

(g/m2/ngày) 

Nồng độ trung 
bình cāa bÿi l¡ 

lửng (TSP) 
(μg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(μg/m3) 

18.830,58 60,3544 312 0,14 39,4 300 

 Ghi chú: Sá ngày thāc hiện công tác đào nÃn dā kiÁn kéo dài là 312 ngày (12 tháng; 26 

ngày/tháng; thßi gian thi công 10 h/ngày): 

TÁi l°ợng (kg/ngày) = Khái l°ợng bÿi (kg) / Sá ngày thi công (ngày); 
Hệ sá phát thÁi bÿi bÃ mặt (g/m2/ngày) = TÁi l°ợng (kg/ngày x 103 / Diện tích (m2)), 

Diện tích mặt bằng tổng thể toàn bộ dā án là 298,76 ha = 2.987.600 m2; 

+ Nồng độ bÿi trung bình (mg/m3) = TÁi l°ợng (kg/ngày) x 109/24/V (m3), Thể tích 
tác động trên mặt bằng dā án V = SxH với S = 2.987.600 m2 và H = 10m (vì chiÃu cao đo 
các thông sá khí t°ợng là 10m). → Nh° v¿y, so với QCVN 05:2023/BTNMT nồng độ bÿi (TSP) trung bình trong quá 
trình đào, n¿o vét nằm trong giới h¿n cho nằm phép. Tuy nhiên chā đầu t° và đ¡n vị thi 
công s¿ thāc hiện đầy đā các biện pháp h¿n chÁ phát sinh bÿi, khí thÁi ra môi tr°ßng nhằm 
ng�n chặn sā Ánh h°áng ngay t¿i nguồn và nâng cao hiệu quÁ xử lý cāa các biện pháp. 

Đái t°ÿng tác đáng: công nhân thi công t¿i khu vāc Dā án. 

Ph¿m vi tác đáng: cÿc bộ trong ph¿m vi thi công ho¿t động đào, đÁp, sàn nÃn 

Thái gian tác đáng: t¿m thßi – trong thßi gian diễn ra ho¿t động thi công. 

Dā án đ°ợc bá trí thi công lần l°ợt từng h¿ng mÿc, không t¿p trung đông các ph°¡ng 
tiện, máy móc thiÁt bị thi công trong cùng một thßi điểm nên việc gia t�ng các chÃt khí độc 
h¿i gây Ánh h°áng đÁn môi tr°ßng không khí trong khu vāc không lớn. Vùng chịu Ánh 
h°áng chā yÁu trong khu vāc Dā án san g¿t và khu vāc thi công, Ánh h°áng chā yÁu đÁn 
công nhân làm việc trên công tr°ßng, không Ánh h°áng đÁn dân c°. Mặt khác, với không 

gian thông thoáng nên bÿi và các chÃt khí thÁi s¿ nhanh chóng hòa loãng vào môi tr°ßng. 

a.3. Bāi cuán tć mặt đÃt t¿i công tr°áng trong quá trình thi công san nÁn 
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Để tính đ°ợc tổng l°ợng bÿi phát sinh, cần phÁi tính mức độ khuyÁch tán bÿi từ ho¿t 
động san lÃp mặt bằng c�n cứ trên hệ sá ô nhiễm (E): 

E = kx0,0016x(U/2,2)1,4/(M/2)1,3(kg/tÃn)           (3-1)   

Trong đó:  
E : Hệ sá ô nhiễm, kg bÿi/tÃn đÃt; 
k : CÃu trúc h¿t có giá trị trung bình là 0,35µm; 
U: Tác độ gió trung bình 1,2 m/s (BÁng 2.4 – Ch°¡ng 2); 
M: Độ ẩm trung bình cāa v¿t liệu, khoÁng 20%. 
V¿y E = 0,35 x 0,016 x (1,5/2,2)1,4/(0,2/2)1,3 = 0,0134kg bÿi/tÃn đÃt 
Nh° v¿y, tổng tÁi l°ợng bÿi TSP (Tổng bÿi l¡ lửng) phát sinh trung bình do quá trình 

san nÃn trong thßi gian san lÃp mặt bằng đ°ợc tính nh° sau:  
Mbÿi = E* Khái l°ợng san nÃn 

= 0,0134 (kg bÿi/tÃn v¿t liệu) x 738.454,19 m3 (đÃt san nÃn) / 1,5= 6.596 kg bÿi  
=  21,14 kg/ngày. 

Với sá ngày thi công san lÃp mặt bằng là 312 ngày (12 tháng, 26 ngày/tháng) trên 

phần diện tích san lÃp. 
Coi công tr°ßng thāc hiện dā án nh° chiÁc hộp với tác độ gió theo chiÃu cao không 

thay đổi cũng nh° các yÁu tá khí h¿u khác không biÁn đổi theo chiÃu cao. Thừa nh¿n luồng 
gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và nồng độ ô nhiễm không khí trong hộp (khu vāc xác 
định) á thßi điểm ban đầu là C(0)= 0, thì có thể xác định nồng độ chÃt ô nhiễm nguồn mặt 
d¿ng đ¡n giÁn nh° sau:                        

C = (Es  ô L) / U ô H      (3-2) 

 Trong đó:  

C - Nồng độ chÃt ô nhiễm trong hộp không khí (g/m3); 

Es - L°ợng phát thÁi ô nhiễm tính trên đ¡n vị diện tích (mg/m2.s);        
L - ChiÃu dài hộp khí (cùng chiÃu với h°ớng gió) (L=1.150m), tính trên diện tích toàn 

bộ khu vāc dā án với diện tích S = 2.987.600 m2;  

U - tác độ gió trung bình thổi vuông góc với hộp (m/s), U = 1,2 m/s 

H - ChiÃu cao xáo trộn (m), phÿ thuộc vào điÃu kiện ổn định cāa khí quyển (thay đổi 
theo thßi gian trong ngày); 

BÁng 3. 5. ChiÁu cao xáo trán 

TT Thái điểm Hián t°ÿng xÃu ChiÁu cao xáo trán (m) 

1 Buổi sáng đÁn tr°a Nghịch nhiệt 50 - 500 

2 Buổi chiÃu (13h-18h) Bình th°ßng 600 - 2000 
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Trên diện tích khu vāc công tr°ßng, l°ợng phát thÁi Es s¿ là:  

Es = 
MS  = M/T.S = 161 x106/(8x60 x 2.987.600 m2) =  0,06mg/m2/s. 

Thay các giá trị vào công thức trên, nồng độ chÃt ô nhiễm trung bình trên toàn bộ khu 
vāc dā án đ°ợc thể hiện t¿i bÁng sau, với nhÿng độ cao xáo trộn khác nhau (á các thßi 
điểm khác nhau trong ngày). 

BÁng 3. 6. Nãng đá bāi phát sinh  

TT ChiÃu cao xáo trộn (m) Nồng độ bÿi (µg/m3) 

1 10 682,3333 

2 20 341,1667 

3 50 136,4667 

4 100 68,23333 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

Trung bình 1 h 300 

Trung bình 24 h 200 

 Với kÁt quÁ tính toán định l°ợng nh° trên, kÁt quÁ thu đ°ợc so sánh với QCVN 
trung bình trong 1h nh¿n thÃy rằng trong khu vāc dā án, bÿi t¿p trung nhiÃu nhÃt á độ cao 
10 m. Nồng độ bÿi, khí thÁi á các độ cao từ 50 m nhß h¡n giá trị cho phép trong quy chuẩn. 

 Hầu hÁt lo¿i bÿi này có kích th°ớc lớn, nên s¿ không phát tán xa. Vì v¿y, chỉ Ánh 
h°áng trāc tiÁp đÁn công nhân tham gia thi công và các khu vāc thuộc khu di tích bÁo tồn. 
Các đái t°ợng khác cách rÃt xa công tr°ßng nên không bị tác động.  

a.4. Bāi và khí thÁi tć ho¿t đáng căa các ph°¢ng tián giao thông vÁn chuyển nguyên 
vÁt liáu thi công: 

Theo bÁng 1.15 ch°¡ng 1 cāa báo cáo, khái l°ợng nguyên v¿t liệu xây dāng nh° cát, 
g¿ch, xi m�ng, sÁt thép,.... °ớc tính khoÁng 1.316.974 tÃn. Sá l°ợt xe tham gia v¿n chuyển 
°ớc tính là khoÁng 87.798 l°ợt xe (mỗi xe có trọng tÁi 15 tÃn, sử dÿng nhiên liệu diesel). 

Thßi gian v¿n chuyển l°ợng đÃt đá này kéo dài trong suát quá trình thi công (21 tháng, 26 
ngày/tháng, thßi gian thi công 8 h/ngày). 

BÁng 3. 7. Sá l°ÿt vÁn chuyển nguyên liáu thi công dā án 

Khái l°ợng cần 
v¿n chuyển 

Sá l°ợng xe 15 
tÃn v¿n chuyÁn 

L°u l°ợng 
(l°ợt xe) 

Thßi gian 
(ngày) 

L°u l°ợng 

(l°ợt xe) 

1.436.720,06 87.798 175.596,5 546 29 

Nồng độ các chÃt ô nhiễm phát sinh trong quá trình v¿n chuyển nguyên v¿t liệu giai 
đo¿n thi công nh° bÁng d°ới đây: 
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BÁng 3. 8. Nãng đá các chÃt gây ô nhißm tính theo khoÁng cách 

TT 
KhoÁng cách 

x (m) 

Nồng độ các chÃt gây ô nhiễm (mg/m3) 

Bÿi NOx CO 

1 25 0,53053 0,84885 1,70949 

2 50 0,11627 0,18603 0,37464 

3 100 0,02548 0,04077 0,08210 

4 200 0,00558 0,00893 0,01799 

5 500 0,00075 0,00120 0,00242 

QCVN 05:2023/BTNMT 0,3 0,2 30 

Nh¿n xét: 
Khái l°ợng nguyên v¿t liệu sử dÿng lớn, tuy nhiên do thßi gian thi công kéo dài và 

không gian thi công trÁi dài theo toàn bộ khu vāc dā án nên tác động do ho¿t động v¿n 
chuyển nguyên, v¿t liệu thi công không lớn. 

Chā đầu t° cần có biện pháp nh° che chÁn thùng xe, rửa xe tr°ớc khi ra khßi khu vāc 
xây dāng và tiÁn hành phun n°ớc rửa đ°ßng th°ßng xuyên. Hầu hÁt lo¿i bÿi, khí thÁi không 
phát tán xa. Vì v¿y, chúng chỉ Ánh h°áng trāc tiÁp đÁn công nhân tham gia thi công và Ánh 
h°áng không lớn đÁn các khu vāc dân c° và môi tr°ßng xung quanh khu vāc dā án. 

✓ Đái t°ÿng tác đáng: công nhân thi công t¿i các vị trí c¿nh tuyÁn đ°ßng thi công. 
✓ Ph¿m vá tác đáng: cÿc bộ trong ph¿m vi tuyÁn đ°ßng v¿n chuyển nội bộ công 

tr°ßng thi công. 

✓ Thái gian tác đáng: t¿m thßi – trong thßi gian diễn ra ho¿t động v¿n chuyển. 
Tuy nhiên do ph¿m vi tác động cÿc bộ t¿i các truyÁn đ°ßng thi công. H¡n nÿa nhà 

thầu thi công trang bị đầy đā thiÁt bị bÁo hộ lao động cho công nhân thi công trên công 
tr°ßng, sử dÿng các ph°¡ng tiện v¿n chuyển đÁo bÁo điÃu kiện v¿n hành tát, yêu cầu các 
tài xÁ ch¿y đúng tác độ quy định. Nên tác động từ bÿi và khí thÁi cāa ho¿t động này đ°ợc 
đánh giá là không đáng kể. 
a.5. Bāi tć quá trình bác dỡ, tÁp k¿t nguyên vÁt liáu thi công xây dāng 

Theo tài liệu đánh giá nhanh cāa WHO thì hệ sá trung bình phát tán bÿi đái với từng 
ho¿t động trong giai đo¿n đào đÁp, v¿n chuyển và bác dỡ v¿t liệu xây dāng đ°ợc °ớc tính 
á bÁng sau: 

BÁng 3. 9. Há sá phát thÁi bāi tć ho¿t đáng thi công 
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TT Nguồn gây ô nhiễm Hệ sá phát thÁi 

1 Bÿi do quá trình đào đÃt, đÁp nÃn mặt bằng bị gió cuán lên (bÿi 
cát). 

1 ø 100 g/tÃn 

2 Bÿi do quá trình bác dỡ v¿t liệu xây dāng (đÃt, đá, cát…). 0,1 ø 1 g/tÃn 

3 Xe v¿n chuyển đÃt làm r¡i vãi trên mặt đ°ßng phát sinh bÿi. 0,1 ø 1 g/tÃn 

(Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO, 2003) 

Quá trình bác dỡ và t¿p kÁt nguyên v¿t liệu nh° cát, sßi, xi m�ng, sÁt thép và máy 
móc, thiÁt bị t¿i công tr°ßng xây dāng s¿ gây phát tán bÿi ra môi tr°ßng xung quanh. Theo 
tính toán từ bÁng BÁng 1.15, ch°¡ng 1 thì tổng khái l°ợng nguyên v¿t liệu thi công xây 

dāng là khoÁng 1316974 tÃn. Nh° v¿y, theo tổ chức Y tÁ thÁ giới WHO quy °ớc hệ sá phát 
thÁi bÿi do ho¿t động bác dỡ v¿t liệu xây dāng là 0,1 - 1g/tÃn thì tổng l°ợng bÿi phát sinh 
từ quá trình này là 131.697,4 - 1.316.947 g bÿi. 

L°ợng bÿi này phát sinh gián đo¿n, không liên tÿc, không t¿p trung t¿i một thßi 
điểm và mang tính cÿc bộ á nhÿng khu vāc có ph°¡ng tiện và thiÁt bị ho¿t động, khÁ n�ng 
phát tán không lớn, đái t°ợng chịu Ánh h°áng trāc tiÁp là các cán bộ, công nhân thi công 
trên công tr°ßng, Ánh h°áng đÁn các đái t°ợng xung quanh nh° khu dân c°, môi tr°ßng là 
không lớn. 

a.6. Bāi và khí thÁi tć ho¿t đáng căa các thi¿t bá máy móc thi công bên trong công 
tr°áng: 

Giai đo¿n thi công sử dÿng các ph°¡ng tiện tiêu thÿ nhiên liệu x�ng, dầu diezel trong 
quá trình làm việc phát thÁi khí thÁi gồm các chÃt ô nhiễm nh° bÿi, khí CO, SO2, NOx. Một 
sá thiÁt bị máy móc ch¿y bằng điện gồm: máy đầm bàn, máy cÁt uán thép, máy hàn, máy khoan, 
máy mài, máy b¡m n°ớc, máy trộn vÿa nên không phát sinh các chÃt ô nhiễm. Hệ sá phát thÁi 

chÃt ô nhiễm cāa các máy móc xây dāng còn l¿i đ°ợc đ°a ra t¿i bÁng sau:     

BÁng 3. 10. Há sá phát thÁi chÃt ô nhißm căa các máy móc, thi¿t bá thi công 

TT Thi¿t bá 
Há sá phát thÁi (kg/lít) 

SO2 CO NOx Bāi VOC 

1 Máy đào 0,8 m3 0,933S 0,0066 0,0517 0,0027 0,0011 

2 Cần trÿc TO-12-24 15 tÃn 0,931S 0,0169 0,0321 0,0025 0,0027 

3 Máy āi 108 CV 0,933S 0,0184 0,0441 0,0036 0,0040 

4 Đầm rung tā hành 8 tÃn 0,931S 0,0169 0,0321 0,0025 0,0027 

5 Đầm bánh h¡i tā hành 25 tÃn 0,933S 0,0184 0,0441 0,0036 0,0040 

6 Máy san tā hành 108 CV 0,931S 0,0169 0,0321 0,0025 0,0027 

7 Máy lu rung không tā hành 10 tÃn 0,931S 0,0169 0,0321 0,0025 0,0027 
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TT Thi¿t bá 
Há sá phát thÁi (kg/lít) 

SO2 CO NOx Bāi VOC 

8 Máy rÁi cÃp phái đá d�m 60 m3/h 0,933S 0,0184 0,0441 0,0036 0,0040 

9 Máy phun nhāa đ°ßng 190 CV 0,931S 0,0169 0,0321 0,0025 0,0027 

10 Máy rÁi bê tông nhāa 65,0 T/h 0,933S 0,0066 0,0517 0,0027 0,0011 

11 Xe b¡m bê tông tā hành 50 m3/h 0,933S 0,0066 0,0517 0,0027 0,0011 

12 Ô tô phun n°ớc rửa đ°ßng 5 m3 0,933S 0,0184 0,0433 0,0022 0,0016 

13 Xe múc gầu 0,7 m3 0,877S 0,0052 0,0067 0,0023 0,0011 

14 Xe lu 0,933S 0,0066 0,0517 0,0027 0,0011 

15 Xe nâng 18m 0,877S 0,0052 0,0067 0,0023 0,0011 

(Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường Australia, 2003) 

Ghi chú: Trong đó: S - Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu (%) = 0,05%. 

BÁng 3. 11. Đánh mąc tiêu thā dÅu căa thi¿t bá máy móc thi công 

TT Thi¿t bá L°ÿng dÅu tiêu thā 
(*) (lít diezel/ca) 

L°u l°ÿng khí thÁi 
(**) (Nm3/8h) 

1 Máy đào 0,8 m3 65 283,2 

2 Cần trÿc TO-12-24 16 tÃn 45 197,2 

3 Máy āi 110 CV 46 228,7 

4 Đầm rung tā hành 8 tÃn 19 82,8 

5 Đầm bánh h¡i tā hành 25 tÃn 55 239,6 

6 Máy san tā hành 108 CV 39 169,9 

7 Máy lu rung không tā hành 10 tÃn 98 427,0 

8 Máy rÁi cÃp phái đá d�m 60 m3/h 30 130,7 

9 Máy phun nhāa đ°ßng 190 CV 57 248,3 

10 Máy rÁi bê tông nhāa 65,0 T/h 57 248,3 

11 Xe b¡m bê tông tā hành 50 m3/h 53 230,9 

12 Ô tô phun n°ớc rửa đ°ßng 5 m3 23 100,2 

13 Xe múc gầu 0,7 m3 30 130,7 

14 Xe lu 35 152,5 

15 Xe nâng 18m 29 126,4 

(Nguồn: (*) Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố 

định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; 

TÁi l°ợng các chÃt ô nhiễm trong khí thÁi cāa các thiÁt bị thi công đ°ợc tính theo công 

thức: Tải lượng ô nhiễm = Hệ số ô nhiễm x Lượng dầu tiêu thụ 

KÁt quÁ °ớc tính tÁi l°ợng ô nhiễm từ khí thÁi cāa các thiÁt bị thi công nh° sau: 

BÁng 3. 12. L°ÿng phát thÁi căa mát sá thi¿t bá thi công   
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TT Thi¿t bá 
L°ÿng phát thÁi (kg/ca) 

SO2 CO NOx Bāi VOC 

1 Máy đào 0,8 m3 0,0303 0,4290 3,3605 0,1755 0,0715 

2 Cần trÿc TO-12-24 16 tÃn 0,0209 0,7605 1,4445 0,1125 0,1215 

3 Máy āi 110 CV 0,0215 0,8464 2,0286 0,1656 0,1840 

4 Đầm rung tā hành 8 tÃn 0,0088 0,3211 0,6099 0,0475 0,0513 

5 Đầm bánh h¡i tā hành 25 tÃn 0,0257 1,0120 2,4255 0,1980 0,2200 

6 Máy san tā hành 108 CV 0,0182 0,6591 1,2519 0,0975 0,1053 

7 Máy lu rung không tā hành 10 tÃn 0,0456 1,6562 3,1458 0,2450 0,2646 

8 Máy rÁi cÃp phái đá d�m 60 m3/h 0,0140 0,5520 1,3230 0,1080 0,1200 

9 Máy phun nhāa đ°ßng 190 CV 0,0265 0,9633 1,8297 0,1425 0,1539 

10 Máy rÁi bê tông nhāa 65,0 T/h 0,0266 0,3762 2,9469 0,1539 0,0627 

11 Xe b¡m bê tông tā hành 50 m3/h 0,0247 0,3498 2,7401 0,1431 0,0583 

12 Ô tô phun n°ớc rửa đ°ßng 5 m3 0,0107 0,4232 0,9959 0,0506 0,0368 

13 Xe múc gầu 0,7 m3 0,0132 0,1560 0,2010 0,0690 0,0330 

14 Xe lu 0,0163 0,2310 1,8095 0,0945 0,0385 

15 Xe nâng 18m 0,0127 0,1508 0,1943 0,0667 0,0319 

Nồng độ các chÃt ô nhiễm đ°ợc tính theo công thức:   

Nồng độ ô nhiễm = (Tải lượng ô nhiễm/Lưu lượng khí thải) x Số lượng máy móc 

KÁt quÁ đ°ợc thể hiện t¿i bÁng sau: 

BÁng 3. 13. Nãng đá chÃt ô nhißm do ho¿t đáng căa mát sá máy móc thi¿t bá thi công 

TT Thi¿t bá 
Sá 

l°ÿng 
Nãng đá các chÃt ô nhißm (mg/Nm3) 

SO2 CO NOx Bāi VOC 

1 Máy đào 0,8 m3 4 428,3 6059,3 47464,7 2478,8 1009,9 

2 Cần trÿc TO-12-24 16 tÃn 2 212,4 7713,0 14650,1 1141,0 1232,3 

3 Máy āi 110 CV 2 187,7 7401,8 17740,3 1448,2 1609,1 

4 Đầm rung tā hành 8 tÃn 2 213,6 7756,0 14731,9 1147,3 1239,1 

5 Đầm bánh h¡i tā hành 25 tÃn 2 214,2 8447,4 20246,2 1652,8 1836,4 

6 Máy san tā hành 108 CV 2 213,7 7758,7 14736,9 1147,7 1239,6 

7 Máy lu rung không tā hành 10 tÃn 2 213,7 7757,4 14734,4 1147,5 1239,3 

8 Máy rÁi cÃp phái đá d�m 60 m3/h 2 214,2 8446,8 20244,8 1652,6 1836,3 

9 Máy phun nhāa đ°ßng 190 CV 1 106,9 3879,6 7368,9 573,9 619,8 

10 Máy rÁi bê tông nhāa 65,0 T/h 1 107,1 1515,1 11868,3 619,8 252,5 

11 Xe b¡m bê tông tā hành 50 m3/h 1 107,1 1514,9 11867,0 619,7 252,5 

12 Ô tô phun n°ớc rửa đ°ßng 5 m3 1 107,1 4223,6 9939,1 505,0 367,3 

13 Xe múc gầu 0,7 m3 1 100,7 1193,6 1537,9 527,9 252,5 

14 Xe lu 2 214,1 3029,5 23731,1 1239,3 504,9 
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TT Thi¿t bá 
Sá 

l°ÿng 
Nãng đá các chÃt ô nhißm (mg/Nm3) 

SO2 CO NOx Bāi VOC 

15 Xe nâng 18m 1 100,6 1193,0 1537,2 527,7 252,4 

✓ Đái t°ÿng tác đáng: công nhân thi công t¿i các khu vāc có máy thi công ho¿t động. 
✓ Ph¿m vi tác đáng: cÿc bộ t¿i ví trí gần máy thi công 

✓ Thái gian tác đáng: t¿m thßi – trong thßi gian diễn ra ho¿t cāa máy thi công. 
Do các lo¿i máy móc này ho¿t động không t¿p trung t¿i một điểm nÃn nồng độ các chÃt ô 
nhiễm thāc tÁ nhß h¡n kÁt quÁ tính toán nhiÃu, không gian công tr°ßng thoáng, rộng nên 
đ°ợc khÁch tán và pha loãng vào không khí. Chính vì v¿y mức độ tác động từ bÿi và khí 
thÁi từ ho¿t động cāa máy móc thi công là nhß 

a.7. Khí thÁi tć ho¿t đáng căa quá trình hàn: 
Nguồn ô nhiễm do quá trình hàn kim lo¿i khi thi công các công trình phát sinh bÿi, 

khí thÁi chā yÁu là CO, NOx, HC. Hệ sá ô nhiễm khí thÁi trong các que hàn đ°ợc tính theo 
đ°ßng kính cāa lo¿i que hàn. Theo nguồn tham khÁo cāa US-EPA n�m 2001. 

Theo khái l°ợng que hàn s¿ sử dÿng phÿc vÿ thi công các h¿ng mÿc cāa dā án là 
4.000 kg.  

Gỉa thiÁt sử dÿng lo¿i que hàn có đ°ßng kính là 4 mm và có khoÁng 25 que hàn/kg. 
L°ợng que hàn cần sử dÿng là 100.000 que trong toàn thßi gian thi công. 

 Thßi gian thi công có ho¿t động hàn °ớc tính là 100 ngày. Khái l°ợng công trình thi 
công trung bình 1 ngày là 1000 que/ngày. 

BÁng 3. 14. BÁng tß lá các chÃt ô nhißm trong quá trình hàn kim lo¿i 

 

TT 

 

ChÃt ô nhiễm 

Đ°ßng kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

1 Bÿi kim lo¿i (mg/que hàn) 28 50 70 110 158 

2 Khí SO2(mg/que hàn) 32 54 100 154 240 

3 Khí CO (mg/que hàn) 10 15 25 35 50 

4 Khí NO2(mg/que hàn) 12 20 30 45 70 

Nh° v¿y tÁi l°ợng các chÃt ô nhiễm phát sinh trong công đo¿n hàn d°ợc dā báo nh° 
sau: 

BÁng 3. 15. TÁi l°ÿng các chÃt ô nhißm tć quá trình hàn 

ChÃt ô nhiễm Bÿi kim lo¿i CO NOx SOx 

TÁi l°ợng (mg) 3.675.000 5.250.000 1.312.500 1.515.000 

TÁi l°ợng theo ngày (mg/ngày) 36.750 52.500 13.125 15.150 
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✓ Đái t°ÿng tác đáng: công nhân hàn trāc tiÁp 

✓ Ph¿m vá tác đáng: t¿i vị trí có ho¿t động hàn 

✓ Thái gian tác đáng: t¿m thßi – trong thßi gian diễn ra ho¿t hàn. 

Do tÁi l°ợng nhß, các ho¿t động hàn không t¿p trung trong không gian kín hẹp mà 
đ°ợc tiÁn hành trong không gian rộng, thoáng. Nhà thầu cung cÃp dầy đā cac thiÁt bị bÁo 
hộ lao động đúng quy định cho công nhân. Chính vì v¿y mức độ tác động khí hàn là nhß 

a.8. Khí thÁi tć ho¿t đáng s¢n hoàn thián các h¿ng māc công trình ki¿n trúc: 
Trong quá trình xây dāng các h¿ng mÿc công trình cùa dā án, ho¿t động son t°ßng 

cāa dā án sỡ gây ra nhiÃu tác động đÁn môi tr°ßng không khí. Các nguồn thÁi chính phát 
sinh từ quá trình s¡n bao gồm: 

Bÿi s¡n: Tồn t¿i á d¿ng h¿t l¡ lửng xung quanh khu vāc s¡n ngay sau khi thāc hiện 
quá trình s¡n. 

Khí VOCs có trong dung dịch s¡n: Phát sinh từ quá trình bay h¡i, các phân tử khí 
VOC tách ra khßi dung dịch s¡n và tan lẫn vào không khí trong khu vāc khi thāc hiện quá 
trình s¡n. Trong quá trình liên kÁt để t¿o thành lớp s¡n, VOC thÁi ra từ s¡n là tổng các hợp 
chÃt hÿu c¡ bay h¡i thoát ra từ quá trình s¡n. 

Mùi phát sinh do quá trình s¡n: Quá trình s¡n s¿ gây ra mùi khó chịu lan tßa khẳp 
khu vāc s¡n t°ßng và khu vāc xung quanh. Mùi gây ra á đây là do quá trình khuyÁch tán 
chā yÁu cāa các khí VOCs trong dung dịch s¡n nên nó không nhÿng gây cÁm giác khó chịu 
cho ng°ßi lao động mà còn gây h¿i đÁn sức khße con ng°ßi. 

TÁi l°ợng phát sinh: Công đo¿n hoàn thiện công trình chā yÁu là ho¿t động s¡n t°ßng. 
Theo tháng kê t¿i ch°¡ng 1, dā án °ớc tính sử dÿng 100 tÃn s¡n các lo¿i bao gồm s¡n 
cháng thÃm, s¡n màu,… Theo Tổ chức y tÁ ThÁ giới WHO khí phát thÁi từ quá trình s¡n 
phā bÃ mặt chā yÁu là khí VOCs với hệ sá phát thÁi là 56 kg/tÃn s¡n, khi đó l°ợng khí 
VOCs phát sinh là: 56 x 100 = 5.600 kg VOCs. 

Khái l°ợng s¡n hoàn thiện các h¿ng mÿc công trình kiÁn trúc dā kiÁn tiÁn hành trong 
thßi gian khoÁng 100 ngày, l°ợng h¡i VOCs phát sinh là không đáng kể. Nhà thầu cung 
cÃp đầy đā bÁo hộ lao động, h¿n chÁ các ho¿t động thi công trong không gian kín đang diễn 
ra ho¿t động s¡n. Nên tác động này đ°ợc đánh giá á mức Trung bình. 

✓ Đái t°ÿng tác đáng: môi tr°ßng không khí, công nhân thi công s¡n và công nhân 
thi công hoàn thiện trong công trình 

✓ Ph¿m vi tác đáng: trong khu vāc diễn ra ho¿t động s¡n 

✓ Thái gian tác đáng: t¿m thßi – thßi gian s¡n. 

b. Tác động do n°ớc thÁi 

Trong giai đo¿n thi công xây dāng, môi tr°ßng n°ớc trong khu vāc có thể bị ô nhiễm 
từ các nguồn:  

N°ớc thÁi sinh ho¿t: Ho¿t động sinh ho¿t cāa công nhân t¿i công tr°ßng thi công.  
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N°ớc thÁi thi công xây dāng: Ho¿t động vệ sinh máy móc thiÁt bị, trộn vÿa bê tông 
t¿i công tr°ßng thi công. 

N°ớc m°a chÁy tràn: N°ớc m°a trên bÃ mặt thi công công tr°ßng khi trßi m°a, cuán 
theo đÃt cát trên công tr°ßng… 

b.1. N°ßc thÁi sinh ho¿t: 
N°ớc thÁi sinh ho¿t cāa các công nhân thi công phát thÁi trên công tr°ßng cũng là 

nguồn gây ô nhiễm đáng kể đÁn chÃt l°ợng n°ớc mặt, n°ớc ngầm khu vāc dā án trong quá 
trình thi công. Thành phần n°ớc thÁi sinh ho¿t chā yÁu chứa các chÃt hÿu c¡, các chÃt rÁn 
l¡ lửng và các vi sinh v¿t. 

Theo Tiêu chuẩn cÃp n°ớc tính theo đầu ng°ßi trung bình ngày công bá t¿i T TCVN 

13606:2023 cāa Bộ Xây dāng vÃ cÃp n°ớc - m¿ng l°ới đ°ßng áng và công trình, tiêu chuẩn 
cÃp n°ớc hàng ngày cho mỗi đầu ng°ßi trung bình là 40-60 lít/ngày. Với công nhân thßi 
gian thi công là 8h/ngày định mức cÃp n°ớc sinh ho¿t cho công nhân °ớc tính là 
60l/ng°ßi/ngày. 

¯ớc tính sá l°ợng công nhân trong thßi gian thi công cao điểm trên công tr°ßng là 
200 ng°ßi. Do đó, tổng l°ợng n°ớc sử dÿng cho sinh ho¿t °ớc tính cho mỗi công tr°ßng 
là 60 lít/ng°ßi/ngày * 200 ng°ßi = 12.000 lít/ngày = 12 m3/ngày 

Theo Nghị định sá 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 quy định vÃ thoát n°ớc và xử lý 
n°ớc thÁi, l°ợng n°ớc thÁi đ°ợc tính bằng 100% l°ợng n°ớc tiêu thÿ. Do đó, l°ợng n°ớc 
thÁi sinh ho¿t thÁi ra môi tr°ßngđ°ợc °ớc tính là 12 m3/ngày. 

C�n cứ theo sá l°ợng công nhân lao động t¿i công tr°ßng (200 công nhân). Tính toán 

tÁi l°ợng các chÃt ô nhiễm chính trong n°ớc thÁi sinh ho¿t cāa Dā án theo ph°¡ng pháp 
cāa Aveirala và TCVN 13606:2023 – Tiêu chuẩn thoát n°ớc và m¿ng l°ới bên ngoài 

BÁng 3. 16. TÁi l°ÿng và nãng đá các chÃt ô nhißm trong NTSH 

Thông sá 

TÁi l°ÿng ô nhißm 
trung bình 

(g/ng°ái.ngày) 

Tång tÁi 
l°ÿng 

(kg/ngày) 

Nãng đá các 
chÃt ô nhißm 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(B) 

BOD5 (ch°a 
lÁng) 

6,67 1,65 133,47 50 

COD 10,47(*) 2,60 209,45 - 

TSS 14,89(*) 3,70 297,74 100 

Dầu mỡ 3,08(*) 0,75 61,6 20 

Tổng Nito 1,2(3*) 0,30 24,64 - 

NH4+ 0,82 0,20 16,43 10 

NO3- 0,061(*) 0,015 1,232 50 
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Thông sá 

TÁi l°ÿng ô nhißm 
trung bình 

(g/ng°ái.ngày) 

Tång tÁi 
l°ÿng 

(kg/ngày) 

Nãng đá các 
chÃt ô nhißm 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(B) 

ChÃt ho¿t 
động bÃ mặt 

0,257 0,075 5,133 10 

Ghi chú: (*): ph°¡ng pháp cāa Aveirala 

Từ kÁt quÁ trong bÁng 3.24 cho thÃy tÁi l°ợng và nồng độ các chÃt ô nhiễm trong 
n°ớc thÁi sinh ho¿t đÃu v°ợt quá giới h¿n cho phép trong QCVN 14:2008/BTNMT (cột 
B). Các chỉ tiêu có nồng độ v°ợt cao nhÃt là dầu mỡ v°ợt tới 3 lần, TSS v°ợt 2,9 lần, BOD5 
v°ợt 2,7 lần, NH4+ v°ợt 1,6 lần, chÃt ho¿t động bÃ mặt v°ợt 0,5 lần. Ngoài ra trong n°ớc 
thÁi sinh ho¿t còn chứa nhiÃu vi sinh v¿t gây bệnh nh° trứng giun sán, tổng Coliform từ 
106 – 109 MPN/100ml. 

N°ớc thÁi là môi tr°ßng phát sinh ruồi, muỗi, chứa nhiÃu vi sinh v¿t gây bệnh là 
nguyên nhân gây ra các bệnh tiêu hóa cho ng°ßi. Vi khuẩn gây bệnh nÁu ch°a qua xử lý 
thÁi trāc tiÁp ra môi tr°ßng và gặp điÃu kiện thu¿n lợi s¿ sinh tr°áng và phát triển với sá 
l°ợng lớn, gia t�ng hiện t°ợng phú d°ỡng và nguy c¡ bùng phát dịch bệnh cho công nhân 
và cộng đồng dân c° chung quanh. 

Hiện nay t¿i khu vāc s¿ tiÁn hành xây dāng ch°a có hệ tháng nhà vệ sinh và thu 
gom, vì v¿y khi tiÁn hành ho¿t động xây dāng nhà thầu thi công cần bá trí các nhà vệ sinh 
l°u động để thu gom và xử lý n°ớc thÁi sinh ho¿t đÁm bÁo vệ sinh môi tr°ßng. 

✓ Đái t°ÿng tác đáng: hệ sinh thái t¿i hệ tháng thoát n°ớc chung - điểm tiÁp nh¿n dā 
án và 200 công nhân thāc hiện ho¿t động thi công trên công tr°ßng. 

✓ Ph¿m vi tác đáng: Khu vāc công tr°ßng thi công và quanh khu vāc. 
✓ Thái gian tác đáng: t¿m thßi – trong thßi gian diễn ra ho¿t động thi công. 

Trong quá trình thi công xây dāng, l°u l°ợng n°ớc thÁi sinh ho¿t phát sinh không 
nhiÃu, chā Dā án s¿ bá trí các nhà vệ sinh l°u động thu gom và xử lý s¡ bộ n°ớc thÁi tr°ớc 
khi xÁ ra môi tr°ßng, bùn cặn đ°ợc kí hợp động với đ¡n vị có chức n�ng đÁn hút mang đi 
xử lý định kỳ, nên mức độ tác động đÁn môi tr°ßng đ°ợc đánh giá là không đáng kể. 
b.2. N°ßc thÁi thi công 

- N°ớc thÁi phát sinh từ quá trình phái trộn nguyên v¿t liệu: 
Các v¿t liệu nh° cát, sßi, đá phÿc vÿ xây dāng các công trình cāa Dā án đ°ợc lāa 

chọn là các v¿t liệu s¿ch, không cần rửa tr°ớc khi sử dÿng nên không phát sinh n°ớc thÁi 
trong công đo¿n này. Quá trình phái trộn nguyên v¿t liệu, n°ớc ngÃm vào các v¿t liệu, do 
đó, quá trình phái trộn nguyên v¿t liệu coi nh° không phát sinh n°ớc thÁi. 
- N°ớc thÁi phát sinh từ khu vāc rửa xe: 
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 Với sá l°ợng xe sử dÿng t¿i BÁng 1.20 Nhu cầu trang thiÁt bị máy móc phÿc vÿ thi 
công dā án là 30 xe ô tô 16 tÃn chuyên chá luân phiên trong 1 ngày làm việc, tần suÃt rửa 
xe áp dÿng khoÁng 01 xe/lần/ngày. Trong quá trình vệ sinh ph°¡ng tiện s¿ sử dÿng cầu rửa 
xe, định mức tiêu hao l°ợng n°ớc t°¡ng đ°¡ng khoÁng 200 lít/xe 9Theo TCVN 4513/1988: 
CÃp n°ớc bên trong – Tiêu chuẩn cÃp n°ớc). Quá trình rửa xe s¿ phát sinh một l°ợng n°ớc 
lớn t°¡ng ứng bằng n°ớc rauwr. ¯ớc tính n°ớc thÁi rửa xe phát sinh t¿i Dā án là: 

BÁng 3. 17. L°ÿng n°ßc thÁi rửa xe theo giai đo¿n thi công 

Sá l°ợt v¿n chuyển áp dÿng 
rửa xe 

Định mức n°ớc rửa xe 

(m3/lần) 

L°u l°ợng phát sinh 

(m3/ngày) 

30 0,2 6 

 Nh° v¿y l°ợng n°ớc thÁi phát sinh từ quá trình rửa xe lớn nhÃt là trong giai thi công 
xây dāng với l°u l°ợng khoÁng 6 m3/ngày. Thành phần ô nhiễm cāa n°ớc thÁi này chā 
yÁu là chÃt rÁn l¡ lửng và một phần nhß dầu, mỡ khoáng nÁu không đ°ợc thu gom, xử lý 
s¿ gây biÁn đổi thành phần môi tr°ßng đÃt và ô nhiễm nguồn n°ớc mặt tiÁp nh¿n. 

Betonite trong quá trình khoan cọc nhồi 
Dung dịch vÿa bentonite đ°ợc hợp thành chā yÁu bái đÃt sét Bentonite, nó đ°ợc đặc 

tr°ng bái sā t¿o thành lớp màng bùn bÁo vệ trên bÃ mặt cāa vách há khoan và tính xúc biÁn 
cāa nó. Hai đặc tr°ng c¡ bÁn này làm ổn định đÃt trong há khoan. Hiệu quÁ cāa tính xúc 

biÁn cāa dung dịch đ°ợc thể hiện qua khÁ n�ng ng�n ngừa sā nhiễm bùn khoan vào dung 
dịch và sā lÁng đọng bùn khoan á há khoan trong một thßi gian dài sau khi khoan xong. 

Bentonite là một lo¿i đÃt sét tā nhiên đ°ợc nghiÃn thành bột và đóng thành bao t°¡ng 
tā xi m�ng, 50kg/bao. Khi trộn với n°ớc t¿o thành chÃt huyÃn phù, chÃt này bÃn vÿng trong 
nhiÃu tuần. Đây cũng là lo¿i chÃt thÁi cần đ°ợc chā đầu t° l°u ý và kiểm soát trong suát 
quá trình thi công, xây dāng cầu. 

Bentonite th°ßng đ°ợc tái sử dÿng cho đÁn khi hoàn thành công tác khoan và đổ bê 
tông cọc nhồi. Tuy nhiên, s¿ luôn có một l°ợng bentonite không thể tái sử dÿng l¿i mà phÁi 
xử lý  

Để thāc hiện các công trình cọc khoan nhồi trong ph¿m vi dā án dā kiÁn dử dÿng 
khoÁng 15.000 m3. Dung dịch Bentonite t°¡ng đ°¡ng 16.950 tÃn (khối lượng riêng của 
dung dịch Bentonite là 1,13). Với kinh nghiệm thi công cọc khoan nhồi cāa chā đầu t°, 
°ớc tính l°ợng bentonite không thể tái sử dÿng đ°ợc thÁi bß chiÁm 20% l°ợng Bentonite sử 
dÿng ban đầu, t°¡ng đ°¡ng với 3.390 tÃn trong suát quá trình thi công dā án.  

Bentonite có nhiÃu t¿p chÃt (đất, bùn, cát, hóa chất), độ nhớt rÃt cao, cần phÁi đ°ợc 
v¿n chuyển vÃ điểm t¿p kÁt và xử lý theo quy định. L°ợng bentonite không lớn so với khái 
l°ợng thi công dā án, tuy nhiên nÁu không đ°ợc thu gom và xử lý đúng n¡i quy định s¿ gây 
Ánh h°áng lớn đÁn môi tr°ßng xung quanh. 
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N°ớc thÁi từ quá trình thi công cọc khoan nhồi đ°ợc thu gom vào các bể lÁng dung 

tích khoÁng 10-15 m3, toàn bộ bentonite s¿ đ°ợc thu hồi l¿i; n°ớc thÁi sau khi đ°ợc xử lý 
lÁng đ°ợc tuần hoàn sử dÿng cho các mÿc đích rửa xe ra vào công tr°ßng.  

✓ Đái t°ÿng tác đáng: hệ sinh thái t¿i m°¡ng thoát n°ớc hiện tr¿ng ngoài khu vāc 
Dā án. 

✓ Ph¿m vá tác đáng: Khu vāc công tr°ßng thi công và quanh t¿i m°¡ng thoát n°ớc 
hiện tr¿ng ngoài khu vāc Dā án. 

✓ Thái gian tác đáng: t¿m thßi – trong thßi gian diễn ra ho¿t động thi công. 

b.3. N°ßc m°a chÁy tràn:  
Theo Giáo trình BÁo vệ môi tr°ßng trong xây dāng c¡ bÁn – PGS.TS. Trần Đức H¿ 

- Chā biên, l°ợng n°ớc m°a chÁy tràn trên khu vāc Dā án đ°ợc tính toán theo công thức 
sau: 

Q = 0,278 x « x h x F (m3/s) 
Trong đó:  
Q: L°u l°ợng tính toán (m3/s); 
0,278: Hệ sá quy đổi đ¡n vị; 
F: Diện tích l°u vāc thoát n°ớc m°a (l°u vāc thoát n°ớc m°a lớn nhÃt đ°ợc tính cho 

toàn bộ diện tích khu đÃt Dā án là 298,76 (ha). 

«: Hệ sá dòng chÁy, phÿ thuộc đặc điểm mặt phā, độ dác mặt đÃt. Đái với khu vāc 
dā án do hiện có nhiÃu bãi cß, cây xanh nên có thể chọn từ 0,1 – 0,15. Chọn « = 0,15 

h: C°ßng độ m°a trung bình t¿i tr¿n m°a tính toán (mm/h) 
Chọn chiÃu cao lớp n°ớc m°a r¡i xuáng là l°ợng m°a trung bình cao nhÃt cāa n�m 

2022 là 257 mm/ngày. Thßi gian m°a là khoÁng thßi gian có m°a liên tÿc. 
Thay tÃt cÁ các thông sá vào công thức sá (1), V¿y l°u l°ợng n°ớc m°a lớn nhÃt á 

khu vāc dā án là: Q = 133,4 (m3/s). 

ThÁi l°ợng cặn: Trong n°ớc m°a th°ßng chứa l°ợng lớn các chÃt bẩn tích luỹ trên 
bÃ mặt từ nhÿng ngày không m°a. L°ợng chÃt bẩn tích tÿ trong một khoÁng thßi gian trên 
diện tích dā án đ°ợc xác định theo công thức: 

M = Mmax .[1 - exp (-kz.T)]. F (kg) (2) 

Trong đó: 
Mmax: L°ợng bÿi tích luỹ lớn nhÃt sau thßi gian không có m°a T ngày. Đái với dā 

án có m¿t độ giao thông cao do giai đo¿n thi công xây dāng, l°ợng xe di chuyển lớn nên 
chọn Mmax = 200kg/ha, 

kz: Hệ sá động học tích luỹ chÃt bẩn á khu vāc, kz = 0,4 ngày 

T: Thßi gian tích luỹ chÃt bẩn, T = 15 ngày 

F: Diện tích l°u vāc thoát n°ớc m°a; 298,76 ha, 
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Thay tÃt cÁ các thông sá cāa Dā án vào công thức sá (2), tÁi l°ợng chÃt ô nhiễm trong 
n°ớc m°a là:  

M = 200 x [1 - exp (- 0,4x15)] x 298,76 = 49.062 (kg). 

Nh° v¿y, l°ợng chÃt bẩn tích tÿ trong khoÁng 15 ngày s¿ là 49.062 kg. L°ợng chÃt 
bẩn này s¿ theo n°ớc m°a chÁy tràn qua khu vāc Dā án gây tác động không nhß tới nguồn 
n°ớc trong kênh tiÁp nh¿n. 

L°ợng chÃt bẩn này làm n°ớc m°a chÁy tràn bị ô nhiễm (đặc biệt là vào đầu c¡n). 
Thành phần ô nhiễm trong n°ớc m°a chÁy tràn á giai đo¿n xây dāng phần lớn là các thành 
phần đÃt đá tā nhiên do quá trình thi công xây dāng và một l°ợng nhß rác thÁi sinh ho¿t 
v°¡ng vãi trên bÃ mặt. 

Tuy nhiên, khi thi công nhà thầu cũng áp dÿng các biện pháp giÁm thiểu, hệ tháng 
thāy sinh khu vāc không phong phú, vì v¿y tác động do n°ớc m°a chÁy tràn đÁn hệ sinh 
thái là không đáng kể 

Đái t°ÿng tác đáng: khÁ n�ng tiêu thoát n°ớc và hệ sinh thái thāy vāc t¿i m°¡ng 
thoát n°ớc hiện tr¿ng ngoài khu vāc Dā án. 

Ph¿m vá tác đáng: đo¿n kênh dẫn chÁy qua giáp ranh Dā án. 
Thái gian tác đáng: t¿m thßi – trong thßi gian diễn ra ho¿t động thi công. 
Tuy nhiên, khi thi công nhà thầu cũng áp dÿng các biện pháp giÁm thiểu, hệ tháng 

thāy sinh khu vāc không phong phú, vì v¿y tác động do n°ớc m°a chÁy tràn đÁn hệ sinh 
thái là không đáng kể. 
c. Tác động do chÃt thÁi rÁn thông th°ßng 

c.1. Tác đáng tć chÃt thÁi rÃn sinh ho¿t: 
Với 500 công nhân làm việc t¿i công tr°ßng, °ớc tính mỗi ng°ßi thÁi ra khoÁng 0,4 

kg/ngày thì tổng l°ợng rác thÁi sinh ho¿t là: 0,4 kg/ngày x 200 ng°ßi = 80 kg/ngày. 

Dāa vào giáo trình quÁn lý và xử lý chÃt thÁi rÁn – NXB Xây Dāng – 2010 để tính 
toán khái l°ợng các thành phần chÃt thÁi sinh ho¿t trong giai đo¿n này nh° sau: 

BÁng 3. 18. Thành phÅn chă y¿u trong rác thÁi sinh ho¿t 

TT Lo¿i rác thÁi Tỷ lệ % Khái l°ợng kg/ngày 

1 Các chÃt hÿu c¡ dễ phân hāy 40-60 80 - 100 

2 Các lo¿i bao bì polime 25-35 50 - 75 

3 Các chÃt dễ cháy 10-14 20 - 28 

4 Kim lo¿i 1-2 2 – 4  

5 Các chÃt khác 3-4 6 - 8 
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L°ợng rác thÁi này không lớn nh°ng nÁu không thu gom hàng ngày s¿ có thể gây ra 
các tác động sau: 

+ Tích tÿ gây ô nhiễm đÃt, n°ớc, không khí, cÁnh quan trong công tr°ßng và khu vāc 
xung quanh, 

+ Rác thÁi đổ bừa bãi trên mặt đÃt, d°ới tác dÿng cāa thßi tiÁt và vi khuẩn, các hợp 
chÃt hÿu c¡ trong rác thÁi phân hāy sinh ra mùi hôi thái gây ô nhiễm không khí, Ánh h°áng 
tới môi tr°ßng khu vāc xung quanh; 

+ Trong nhÿng ngày có m°a, n°ớc m°a chÁy tràn s¿ kéo theo rác thÁi xuáng cáng 
rãnh trong khu vāc, gây ách tÁc dòng chÁy, kéo theo ng¿p úng cÿc bộ khu vāc dā án hoặc 
cuán theo rác thÁi xuáng hồ, gây ô nhiễm n°ớc mặt, làm t�ng khÁ n�ng lây lan dịch bệnh. 

✓ Đái t°ÿng tác đáng: môi tr°ßng không khí, môi tr°ßng đÃt, môi tr°ßng n°ớc mặt, 
cÁnh quan, sức khße công nhân và dân c° xung quanh. 

✓ Ph¿m vi tác đáng: quanh vị trí khu t¿p trung rác thÁi sinh ho¿t, 
✓ Thái gian tác đáng: t¿m thßi - trong thßi gian thi công 

Nhà thầu thi công bá trí các biện pháp thu gom và kí hợp đồng với đ¡n vị có chức 
n�ng v¿n chuyển, xử lý chÃt thÁi theo đúng quy định không vứt rác bừa bãi cho nên tác 
động này là rÃt nhß. 
c.2. ChÃt thÁi tć quá trình phát quang 

Với ph°¡ng án phát quang đ°ợc ra dāa trên nguyên tÁc: T¿o điÃu kiện cho cộng đồng 
dân c° có thể t¿n thu; giÁm tái đa khái l°ợng phát quang, h¿n chÁ l°ợng đổ thÁi. 

Chā dā án tiÁn hành phát quang trên phần diện tích đÃt đồi núi, đÃt trồng lúa.  

Sinh khái thāc v¿t phát quang là lo¿i chÃt thÁi hÿu c¡, xác thāc v¿t bao gồm thân, cành 
lá, rễ các lo¿i cây cß, rau mầu, … hiện có trên đÃt. Việc tính toán dā báo khái l°ợng sinh 
khái thāc v¿t phát quang đ°ợc xác định dāa vào công thức sau: ��ý = k1. �1 + �2. �2+. . . +��. ��  (10) 

Trong đó: 
M(tÃn): Khái l°ợng phát thÁi sinh khái thāc v¿t phát quang 

Fi(ha): Diện tích phát quang đặc tr°ng cho thÁm thāc v¿t kiểu (i) 

ûi (tÃn/ha): Hệ sá sinh khái thāc v¿t đặc tr°ng thÁm thāc v¿t kiểu (i) 

Hệ sá sinh khái thāc v¿t (úi) đ°ợc tính theo nghiên cứu "Diễn thÁ sinh thái và ph°¡ng 

pháp tính sinh khái đặc tr°ng các thÁm thāc v¿t" - Ogawa (1964) và Kato (1978) với các giá 
trị tính cho tr°ßng hợp độ che phā 100% diện tích cāa các lo¿i thÁm thāc v¿t: 

BÁng 3. 19: Khái l°ÿng phát quang thāc vÁt 

Lo¿i sinh khái Dián tích (m2) Há sá sinh khái k 
Khái l°ÿng sinh 

khái (tÃn) 

ĐÃt trồng lúa 235.755 0,75 167,8 
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Lo¿i sinh khái Dián tích (m2) Há sá sinh khái k 
Khái l°ÿng sinh 

khái (tÃn) 

ĐÃt trồng lâu n�m, hàng n�m, 
đÃt rừng sÁn xuÃt, (đÃt đồi 
núi) (keo, sao đen, thông, dầu 
rái) 

373.465 4,1 1.531,2 

Tång cáng   1.708 

Nh° v¿y tổng l°ợng sinh khái phát sinh từ ho¿t động phát quang cāa dā án là 1.708 
tÃn. 

Đặc tr°ng vÃ thành phần cāa các lo¿i sinh khái thāc v¿t thÁi từ phát quang chā yÁu là 

các chÃt hÿu c¡ từ xác thāc v¿t, dễ phân hāy t¿o thành các chÃt hÿu c¡ dễ bay h¡i gây mùi 
hôi khó chịu; các chÃt hòa tan trong n°ớc và khÁ n�ng t¿o mùn cao, ... có khÁ n�ng gây ra 
các tác động tiêu cāc đái với môi tr°ßng tā nhiên và sức khße cộng đồng khu vāc dā án. 
Khi không đ°ợc thu gom xử lý có khÁ n�ng phát tán ô nhiễm gây ra các tác động môi 
tr°ßng, bao gồm: 

Tác động ô nhiễm n°ớc mặt: Sinh khái thāc v¿t và các sÁn phẩm phân hāy khi bị 
cuán trôi theo n°ớc m°a chÁy tràn vào hệ tháng thoát n°ớc cāa khu vāc dā án. Các đái 
t°ợng bị tác động chā yÁu gồm toàn bộ hệ tháng thu n°ớc m°a và n°ớc trong các hồ cāa 
Dā án; 

Tác động ô nhiễm đÃt, n°ớc ngầm: Sinh khái thāc v¿t và các sÁn phẩm phân hāy sinh 
khái có nguy c¡ ngÃm vào đÃt, n°ớc ngầm gây ra sā gia t�ng ô nhiễm chÃt hÿu c¡ đái với 
đÃt và n°ớc ngầm khu vāc dā án. Các tác động chā yÁu gây ra ô nhiễm cÿc bộ đái với đÃt 
và n°ớc ngầm t¿i bị trí chôn lÃp, l°u chứa sinh khái thāc v¿t; 

Tác động đái với sức khße cộng đồng: Sinh khái thāc v¿t phát quang khi phân hāy 
t¿o điÃu kiện thu¿n lợi cho sā phát triển cāa các lo¿i vi khuẩn, vi trùng gây bệnh, … có khÁ 
n�ng dẫn đÁn nguyên nhân gây ra tác động phát sinh và lây lan dịch bệnh gây Ánh h°áng 
đÁn sức khße cộng đồng. Các đái t°ợng bị tác động trāc tiÁp gồm toàn bộ công nhân lao 
động trên công tr°ßng (200 ng°ßi) và cộng đồng dân c° xung quanh khu vāc dā án; 

Tác động đái với các công trình xây dāng: Trong tr°ßng hợp sinh khái thāc v¿t phát 
quang không đ°ợc thu gom khßi ph¿m vi dā án tr°ớc khi tiÁn hành các ho¿t động san nÃn 
và xây dāng các công trình, theo thßi gian chúng có khÁ n�ng t¿o mùn cao và t¿o điÃu kiện 
thu¿n lợi cho sā hình thành và phát sinh các ổ mái,… có khÁ n�ng dẫn đÁn các hiện t°ợng 
sÿt lún hoặc phá hāy các công trình xây dāng cāa dā án á mức cao. 

Với các đánh giá trên đây cho thÃy khái l°ợng sinh khái thāc v¿t thÁi là rÃt lớn, khi 
không đ°ợc thu gom và xử lý triệt để có khÁ n�ng tác động môi tr°ßng, sức khße cộng 
đồng và các công trình xây dāng cāa sinh khái thāc v¿t á mức cao. Tuy nhiên, xác suÃt xÁy 

ra các tác động á mức thÃp, c°ßng độ tác động trung bình và có khÁ n�ng h¿n chÁ đ°ợc khi 
thāc hiện đầy đā các biện pháp thu gom, v¿n chuyển xử lý toàn bộ khái l°ợng phát sinh. 
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Đái t°ÿng bá tác đáng: môi tr°ßng đÃt, môi tr°ßng n°ớc, môi tr°ßng không khí. Sức 
khße công nhân thi công. 

Ph¿m vi tác đáng: Trong ph¿m vi khu vāc phát quang 

Thái gian tác đáng: trong thßi gian thāc hiện phát quang. 
 Tác đáng tć phá dỡ các công trình nhà t¿m 

Trong khu đÃt dā án còn tồn t¿i khoÁng 250 c�n nhà cāa nhà dân ch°a thāc hiện di 
dßi cần phá dỡ dọn dẹp mặt bằng để thāc hiện san nÃn dā án.  

Tính trung bình mỗi nhà cÃp 4 rộng khoÁng 60- 100 m2, cao 4,5m °ớc tính l°ợng chÃt 
thÁi rÁn phát sinh khoÁng 0,3 m3/m2 sàn. L°ợng chÃt thÁi thÁi phát sinh từ ho¿t động phá 
dỡ tái đa khoÁng 1.200 m3.  

Tổng l°ợng chÃt thÁi phát sinh từ phá dỡ công trình trên đÃt khoÁng 1.200 m3. L°ợng 
v¿t liệu phá dỡ này s¿ đ°ợc t¿n dÿng v¿n chuyển đÁn khu vāc san nÃn các công trình phÿ 
trợ. Tuy nhiên nÁu nh° l°ợng v¿t liệu này không đ°ợc thu gom và r¡i vãi thì có khÁ n�ng 

gây ra các tác động nh°: mÃt an toàn lao động, chÁy theo n°ớc m°a xuáng thāy vāc làm 
cÁn trá dòng chÁy gây h¿n chÁ khÁ n�ng tiêu thoát n°ớc, t�ng độ đÿc… 

Chā dā án và các nhà thầu thāc hiện các biện pháp: thu gom và vệ sinh s¿ch s¿ công 
tr°ßng sau ca làm việc, xe chá v¿t liệu che kín. Tác động này là nhß gần nh° không đáng 
kể. 

Đái t°ÿng bá tác đáng: môi tr°ßng n°ớc, môi tr°ßng không khí, sức khße công nhân 
thi công 

Ph¿m vi tác đáng: Trong ph¿m vi khu vāc phá dỡ 

Thái gian tác đáng: trong thßi gian thāc hiện phá dỡ. 
Đái với l°ợng bùn hÿu c¡ do quá trình n¿o vét bóc tách tầng mặt: khái l°ợng n¿o vét 

nh° đã tính toán t¿i mÿc 1.2.2.1 là 70.726,5m3. 

Nh° v¿y, khái l°ợng bùn đÃt hÿu c¡ cần xử lý là khá lớn. Khái l°ợng đÃt này nÁu 
không đ°ợc thu gom xử lý s¿ gây mÃt vệ sinh, cÁnh quan khu vāc, Ánh h°áng đÁn việc đi 
l¿i cāa công nhân trên công tr°ßng; vào nhÿng ngày trßi m°a bùn đÃt hÿu c¡ có thể bị cuán 
theo n°ớc m°a làm Ánh h°áng đÁn chÃt l°ợng nguồn n°ớc tiÁp nh¿n. 

c.3. Tác đáng tć chÃt thÁi rÃn thi công: 
CTR xây dāng gồm xà bần, g¿ch, đá, xi m�ng, sÁt thép và gỗ, giÃy... từ công việc thi 

công Quá trình t¿p kÁt và l°u giÿ nguyên v¿t liệu t¿i các công tr°ßng làm phát sinh chÃt 
thÁi rÁn nÁu không đ°ợc che phā kín. nguyên v¿t liệu r¡i vãi do quá trình v¿n chuyển đÁn 
khu vāc thi công (cát, đá, sßi…), phÁ thÁi, vß bao bì, thùng gỗ… Khái l°ợng chÃt thÁi rÁn 
này °ớc tính bằng 0,2% (QuÁn lý chÃt thÁi, T¿p 1 CTR – Trần HiÁu Nhuệ) tổng khái l°ợng 
nguyên v¿t liệu phÿc vÿ dā án. Nh° v¿y với tổng khái l°ợng nguyên v¿t liệu giai đo¿n này 
°ớc tính là 1.316.974 tÃn thì tổng khái l°ợng chÃt thÁi phát sinh vào khoÁng 2.633 tÃn 
t°¡ng đ°¡ng 4,82 tÃn/ngày. 
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L°ợng chÃt thÁi rÁn còn thừa khi thi công nh° g¿ch vÿn, sÁt thép vÿn, bao xi m�ng, 
cọc gỗ... đây là lo¿i chÃt thÁi rÁn có giá trị sử dÿng nên s¿ đ°ợc chā dā án và các nhà thầu 
t¿n thu để sử dÿng l¿i hoặc bán cho các đ¡n vị có nhu cầu vì v¿y các lo¿i chÃt thÁi rÁn này 
ít có khÁ n�ng phát thÁi ra môi tr°ßng.  

Một phần trong các chÃt thÁi này có thể thu gom sử dÿng vào mÿc đích khác (san lÃp) 
nh° g¿ch vỡ, bê tông vỡ, cát sßi; còn các chÃt thÁi rÁn không tái sử dÿng đ°ợc s¿ thu gom, 
v¿n chuyển cùng CTR sinh ho¿t và mang đi xử lý theo quy định. 

L°ợng chÃt thÁi rÁn không đ°ợc thu gom s¿ gây chiÁm chỗ, mÃt mĩ quan cÁnh quan, 
theo n°ớc m°a chÁy tràn chÁy xuáng hệ tháng thiêu thoát n°ớc khu vāc gây bồi lÁng, tÁc 
ngh¿n cÁn trá quá trình tiêu thoát n°ớc trong hệ tháng rãnh thoát n°ớc m°a, kênh tiêu Hiệp 
Thu¿n. 

ĐÃt cát, xi m�ng theo n°ớc m°a chÁy xuáng làm t�ng độ đÿc, t�ng hiện t°ợng bồi 
lÁng kênh tiêu, tán kém chi phí n¿o vét lòng dẫn tiêu thoát n°ớc. 
✓ Đái t°ÿng tác đáng: Mỹ quan khu vāc dā án, môi tr°ßng đÃt, môi tr°ßng n°ớc, an 

toàn sức khße cāa công nhân; 
✓ Ph¿m vi tác đáng: Toàn bộ khu vāc thi công cāa dā án; 
✓ Thái gian tác đáng: thái gian thāc hiện các ho¿t động thi công 

Chā dā án áp dÿng các biện pháp giÁm thiểu l°ợng rác thÁi phát sinh, bá trí các khu 
vāc l°u chứa, dọn dẹp mặt bằng thi công hàng ngày… vì v¿y tác động này đ°ợc đánh giá 
là rÃt nhß. 
d. Tác động do chÃt thÁi nguy h¿i 

Giai đo¿n thi công xây dāng có thể phát sinh CTNH từ các nguồn sau: 
- Ho¿t động thi công xây dāng: gồm que hàn thÁi, vß thùng s¡n, cặn s¡n thÁi. 
- Ho¿t động bÁo d°ỡng máy móc thiÁt bị thi công: gồm giẻ lau, g�ng tay dính dầu; 

dầu thÁi. 
- Ho¿t động lÁp đặt máy móc thiÁt bị: gồm giẻ lau, g�ng tay dính dầu. 
- Ho¿t động sinh ho¿t cāa công nhân xây dāng: gồm pin, Ác quy thÁi, bóng đèn huỳnh 

quang thÁi. 
Tính toán tÁi l°ợng phát sinh: 
- Dầu thÁi: Theo kÁt quÁ nghiên cứu cāa ĐÃ tài Nghiên cứu tái chÁ nhớt thÁi thành 

nhiên liệu lßng do Trung tâm Khoa học Kỹ thu¿t và Công nghệ Quân Sā (nay là Viện Khoa 
học Công nghệ Quân sā) - Bộ Quác Phòng thāc hiện vào n�m 2002 cho thÃy:  L°ợng dầu 
nhớt thÁi ra từ máy móc, thiÁt bị thi công trung bình 7 lít/lần thay; chu kỳ thay dầu và bÁo 
d°ỡng máy móc: trung bình từ 3 - 6 tháng/lần tuỳ thuộc và c°ßng động ho¿t động cāa 
ph°¡ng tiện. Sá l°ợng máy móc, thiÁt bị thi công cần phÁi thay dầu t¿i dā án trong giai 
đo¿n thi công, xây dāng là 64 máy, chu kỳ thay dầu là 3 tháng/lần. V¿y l°ợng dầu thÁi phát 
sinh trên công tr°ßng lớn nhÃt là:  
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64 máy x 7 lít/lần = 469 lít dầu mỡ/3 tháng. 
Với khái l°ợng riêng cāa dầu nhớt là 0,89 kg/l, thì khái l°ợng dầu thÁi phát sinh là: 

417,41 kg/3 tháng, t°¡ng đ°¡ng 139,1 kg/tháng. 
- Pin, Ác quy, bóng đèn huỳnh quang thÁi từ ho¿t động sinh ho¿t cāa công nhân xây 

dāng: Theo Báo cáo môi tr°ßng quác gia n�m 2011 cāa Bộ Tài nguyên và Môi tr°ßng, 
l°ợng CTNH (pin, Ác quy, bóng đèn huỳnh quang…) từ ho¿t động sinh ho¿t đ°ợc bằng 
0,02%-0,82% so với tổng l°ợng CTR sinh ho¿t, tính trung bình 0,42%. Nh° v¿y, tổng khái 
l°ợng pin, Ác quy bóng đèn huỳnh quang thÁi phát sinh trong giai đo¿n thi công, xây dāng 
là: 40kg/ngày x 0,42% = 0,168kg/ngày t°¡ng đ°¡ng 4,3 kg/tháng. 

- Vß thùng s¡n: Theo bÁng 1.13, giai đo¿n thi công, xây dāng dā án sử dÿng khoÁng 
100 tÃn s¡n các lo¿i, thùng s¡n có thể tích 18 lít có khái l°ợng 23,4 kg. Nh° v¿y dā án s¿ 
sử dÿng khoÁng 4.273 thùng s¡n. Mỗi vß thùng s¡n có trọng l°ợng khoÁng 0,3kg. Nh° v¿y 
khái l°ợng vß thùng s¡n là: 4.273 thùng x 0,3 kg/thùng = 1.282 kg. Do thßi gian s¡n t¿p 
trung là 100 ngày nên khái l°ợng vß thùng s¡n phát sinh lớn nhÃt trong 1 ngày là 12,82kg. 

- Cặn s¡n: L°ợng cặn s¡n phát sinh °ớc tính khoÁng 0,5% l°ợng s¡n sử dÿng và 
bằng: 0,5% x 100.000 kg = 500 kg. Do thßi gian s¡n t¿p trung là 100 ngày nên khái l°ợng 
cặn s¡n phát sinh lớn nhÃt là 5kg/ngày. 

- Que hàn thÁi: Giai đo¿n thi công xây dāng dā án sử dÿng 4.000kg que hàn. Khái 
l°ợng que hàn thÁi °ớc tính bằng 5% khái l°ợng que hàn ban đầu và bằng: 4.000kg x 5% 
= 200kg. Với thßi gian sử dÿng que hàn là 100 ngày thì khái l°ợng que hàn thÁi phát sinh 
trong 1 tháng là 66,7kg. 

- Ngoài ra, trong giai đo¿n thi công, xây dāng dā án còn phát sinh giẻ lau, g�ng tay 
dính dầu với khái l°ợng °ớc tính khoÁng 35kg/tháng 

Thành phần và khái l°ợng CTNH phát sinh trong giai đo¿n thi công, xây dāng dā án 
đ°ợc tổng hợp trong bÁng sau: 

BÁng 3. 20. Thành phÅn và khái l°ÿng CTNH phát sinh trong giai đo¿n thi công, 
xây dāng dā án 

TT Tên chÃt thÁi 
Tr¿ng thái tãn t¿i 

Mã CTNH 
Khái l°ÿng 

(kg/tháng) RÁn Lßng Bùn 

1 
Giẻ lau, g�ng tay 
dính dầu 

x - - 18 02 01 35 

2 Dầu thÁi - x - 17 02 03 139,1 

3 Vß thùng s¡n x - - 18 01 03 384,6 

4 Cặn s¡n x - - 08 01 01 150 

5 Que hàn thÁi x - - 17 04 09 66,7 
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TT Tên chÃt thÁi 
Tr¿ng thái tãn t¿i 

Mã CTNH 
Khái l°ÿng 

(kg/tháng) RÁn Lßng Bùn 

6 Pin, Ác quy thÁi x - - 16 01 12 4,3 

Tång 779,7 

Nh° v¿y, giai đo¿n thi công, xây dāng phát sinh CTNH với khái l°ợng lớn nhÃt là 
779,7kg/tháng. CTNH nÁu không quÁn lý tát s¿ Ánh h°áng đÁn sức khße công nhân thi 
công, làm mÃt cÁnh quan khu vāc, có thể cuán theo n°ớc m°a gây ô nhiễm nguồn tiÁp 
nh¿n hoặc tích tÿ lâu ngày ngÃm xuáng đÃt gây ô nhiễm môi tr°ßng đÃt và n°ớc ngầm cāa 
khu vāc. Mức tác động cāa CTNH đ°ợc đánh giá là trung bình. 
✓ Đái t°ÿng tác đáng: Môi tr°ßng không khí, môi tr°ßng n°ớc, môi tr°ßng đÃt 
✓ Ph¿m vi tác đáng: khu vāc t¿p trung máy móc thiÁt bị, kho l°u chứa chÃt thÁi nguy 

h¿i. 
✓ Thái gian tác đáng: t¿m thßi – trong thßi gian thi công. 

3.1.1.2. Các tác động không liên quan đến chất thải 

a. Tác động từ công tác đÃn bù, giÁi phóng mặt bằng 

 Công tác giÁi phóng mặt bằng do UBND huyện Cam Lâm thāc hiện. 

Công tác đÃn bù giÁi phóng mặt bằng đ°ợc thāc hiện theo quy định, đÁm bÁo không 
gây tác động tiêu cāc đÁn đßi sáng cāa ng°ßi dân trong khu vāc phÁi di dßi. 

b. Tác động do tiÁng ồn 

*) Tiếng ồn do thi công xây dựng: 

TiÁng ồn phát sinh trong giai đo¿n xây dāng chā yÁu là từ các thiÁt bị thi công (máy 
khoan, máy phát điện, máy trộn bê tông,…), các thiÁt bị giao thông v¿n tÁi phÿc vÿ chuyên 
chá nguyên v¿t liệu và phÁ thÁi, sā va ch¿m cāa máy móc thiÁt bị, các v¿t liệu bằng kim 
lo¿i. 

BÁng 3.21: Mąc ãn gây ra do các ph°¢ng tián thi công (dBA) 

STT Thi¿t bá thi công 
Mąc ãn cách nguãn ãn 15m 

Tài liáu (1) Tài liáu (2) 
1.  Máy đào 93,0 - 
2.  Máy ép cọc - 76,0 – 87,0 
3.  Máy san g¿t - 77,0 – 96,0 
4.  Máy đầm - 80,0 – 93,0 
5.  Xe tÁi - 82,0 – 94,0 
6.  Máy trộn bê tông 75,0 75,0 – 88,0 
7.  Cần cẩu - 75,0 – 87,0 
8.  Máy trộn vÿa - 75,0 – 83,0 
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STT Thi¿t bá thi công 
Mąc ãn cách nguãn ãn 15m 

Tài liáu (1) Tài liáu (2) 
QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ tiÁng ồn: 70 dB (6– 21h) 

Nguồn: Tài liệu (1) – Nguyễn Đình Tuấn và các cộng sự;  

Tài liệu (2) – Mackernize, L.za, năm 1985. 

Ghi chú: - QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

Trong quá trình thi công xây dāng, tiÁng ồn gây ra chā yÁu do các máy móc thiÁt bị 
thi công, các ph°¡ng tiện v¿n tÁi trên công tr°ßng và do sā va ch¿m cāa máy móc thiÁt bị, 
các lo¿i v¿t liệu kim lo¿i,... KhÁ n�ng tiÁng ồn t¿i khu vāc thi công cāa Dā án lan truyÃn 
tới các khu vāc xung quanh đ°ợc xác định nh° sau: 

Li = Lp - Ld - Lc (dBA)  

Trong đó: 

- Li: Mức ồn t¿i điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoÁng cách d(m). 

- Lp: Mức ồn t¿i nguồn gây ồn (cách 1,5m). 

- Ld: Mức ồn giÁm theo khoÁng cách d á tần sá i. 

- Ld = 20 lg[(r2/r1)1+a] (dBA) 

- r1: KhoÁng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (m). 

- r2: KhoÁng cách tính toán độ giÁm mức ồn theo khoÁng cách ứng với Li (m). 

- a: Hệ sá kể đÁn Ánh h°áng hÃp thÿ tiÁng ồn cāa địa hình mặt đÃt (a=0). 

- Lc: Độ giÁm mức ồn qua v¿t cÁn. T¿i khu vāc dā án Lc = 0. 

Từ công thức trên, tính toán mức độ gây ồn cāa các thiÁt bị thi công tới môi tr°ßng 
xung quanh á khoÁng cách 100m và 200m trong bÁng sau: 

BÁng 3. 22: Mąc ãn gây ra do các ph°¢ng tián thi công (dBA) 

STT Thi¿t bá thi công 
Mąc ãn ã điểm 
cách máy 15m 

(dBA) 

Mąc ãn ã điểm 
cách máy 200m 

(dBA) 

Mąc ãn ã 
điểm cách 
máy 500m 

(dBA) 
1 Máy đào 93 70 63 
2 Máy ép cọc 87 65 57 
3 Máy san g¿t 82 60 52 
4 Máy đầm 80 58 50 
5 Xe tÁi 75 53 45 
6 Máy trộn bê tông 75 53 45 
7 Cần cẩu 75 53 45 
8 Máy trộn vÿa 75 53 45 

 





 
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STT Thi¿t bá thi công 
Mąc ãn ã điểm 
cách máy 15m 

(dBA) 

Mąc ãn ã điểm 
cách máy 200m 

(dBA) 

Mąc ãn ã 
điểm cách 
máy 500m 

(dBA) 
 QCVN 24:2016/BYT 85 - - 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 dBA (Từ 6 giß đÁn 21 giß), Khu vāc thông th°ßng 

Mức ồn tổng cộng do các ph°¡ng tiện thi công đ°ợc xác định nh° sau: 

L  = 10lg    

Trong đó: 

- L - Mức ồn t¿i điểm tính toán, dBA. 

- Li - Mức ồn t¿i điểm tính toán cāa nguồn ồn thứ i, dBA. 

Từ công thức trên, tính toán mức độ gây ồn tổng cộng cāa các lo¿i thiÁt bị thi công 
tới môi tr°ßng xung quanh á khoÁng cách 50m, 100m, 200m: 

BÁng 3. 23: Mąc ãn tång do các ph°¢ng tián thi công gây ra, (dBA) 

STT Thi¿t bá thi công 
Mąc ãn 

cách máy 
15m 

Mąc ãn 
tång cáng 
cách 50m 

Mąc ãn 
tång cáng 
cách 100m 

Mąc ãn 
tång cáng 
cách 200m 

1 Máy đào 93 

69,2 64,4 59,5 

2 Máy ép cọc 87 

3 Máy san g¿t 82 

4 Máy đầm 80 

5 Xe tÁi 75 

6 Máy trộn bê tông 75 

7 Cần cẩu 93 

8 Máy trộn vÿa 75 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 dBA (Từ 6 giß đÁn 21 giß), Khu vāc thông th°ßng 

KÁt quÁ tính toán cho thÃy, tiÁng ồn sinh ra do các ph°¡ng tiện và máy móc thiÁt bị 
thi công trên công tr°ßng đÁm bÁo GHCP đái với khu vāc thi công và nằm trong giới h¿n 
cho phép đái với khu dân c° á khoÁng cách 50m trá lên theo quy định cāa QCVN 
26:2010/BTNMT. 

BÁng 3. 24: Các tác đáng căa ti¿ng ãn đái vßi sąc khße con ng°ái 

Mąc ãn (dBA) Tác đáng đ¿n ng°ái nghe 

0 Ng°ỡng nghe thÃy 

100 BÁt đầu làm biÁn đổi nhịp đ¿p cāa tim 

 A

Lin

z dB,10 1,0


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110 Kích thích m¿nh màng nhĩ 

120 Ng°ỡng chói tai 

130 ÷ 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yÁu súc giác và c¡ bÁp 

140 Đau chói tai, gây bệnh mÃt trí, điên 

145 Giới h¿n cāc đ¿i mà con ng°ßi có thể chịu đ°ợc tiÁng ồn 

150 NÁu nghe lâu s¿ bị thāng màng nhĩ 

160 NÁu nghe lâu s¿ nguy hiểm 

190 Chỉ cần nghe trong thßi gian ngÁn đã bị nguy hiểm 

      Từ kÁt quÁ bÁng trên cho thÃy khi ch°a tính tới độ giÁm âm do v¿t cÁn thì mức ồn 
lớn nhÃt gây ra do ho¿t động xây dāng Dā án đái với khu dân c° gần nhÃt cũng nhß h¡n 
tiêu chuẩn cho phép. Mặt khác, các máy móc không ho¿t động cùng một lúc nên trên thāc 
tÁ tiÁng ồn khu vāc dā án thÃp h¡n và đ°ợc đánh giá là không đáng kể do khái l°ợng thi 
công các h¿ng mÿc xây dāng không nhiÃu. 

✓ Đái t°ÿng tác đáng: công nhân trên công tr°ßng thi công, 
✓ Ph¿m vi tác đáng: trên công tr°ßng gần nguồn ồn (trong ph¿m vi 50m), 
✓ Thái gian tác đáng:  t¿m thßi – trong thßi gian các máy móc thi công ho¿t động 

Tuy nhiên Chā dā án luôn yêu cầu các nhà thầu đÁm bÁo các máy móc thiÁt bị thi 
công phÁi ho¿t động trong điÃu kiện tát nhÃt. Đồng thßi có áp dÿng các biện pháp giÁm 
thiểu. Chính vì v¿y tác động này đ°ợc đánh giá là rÃt nhß. 
c. Tác động do độ rung 

Rung động là do ho¿t động cāa các ph°¡ng tiện, thiÁt bị máy móc thi công. Nguồn 
phát sinh độ rung chā yÁu là máy āi, máy xúc, máy san… và ho¿t động cāa các ph°¡ng 
tiện v¿n chuyển h¿ng nặng. 

Dāa vào c¡ sá sá liệu cāa USEPA xác định đ°ợc mức rung động cāa các máy thi 
công theo bÁng sau:  

BÁng 3. 25. Mąc đá rung căa mát sá thi¿t bá thi công 

Stt Máy móc, thiÁt bị Mức độ rung theo h°ớng thẳng đứng Z 
(dBA) (Cách nguồn 10 m) 

1 Máy āi 77 

2 Cần cẩu 82 

3 Máy xúc 88 

4 Ô tô tā đổ 74 

5 Máy lu 95 

QCVN 27:2010/BTNMT: Độ rung cho phép t¿i n¡i làm việc 75 dB 
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Để dā báo mức suy giÁm độ rung theo khoÁng cách, sử dÿng công thức: 
L = Lo – 10log (r/ro) – 8,7a (r – ro)  (dB) (10) 

Trong đó: 
L: là độ rung tính theo dB á khoÁng cách r (m)từ điểm nguồn. 
Lo: là độ rung trung bình tính theo dB á khoÁng cách ro (10m) từ điểm nguồn 

a: là hệ sá giÁm nội t¿i cāa rung động đái với nÃn sét khoÁng 0,5 

KÁt quÁ tính toán mức suy giÁm rung động đ°ợc thêt hiện trong bÁng d°ới đây: 
BÁng 3. 26. Mąc rung căa các thi¿t bá theo khoÁng cách 

STT Máy móc, thiÁt bị Mức độ rung 
(dBA) 

(Cách nguồn 10 m) 

Mức độ rung 
(dBA) 

(Cách nguồn 20 m) 

Mức độ rung 
(dBA) 

(Cách nguồn 30 m) 
1 Máy āi 77 65 55 

2 Cần cẩu 82 70 60 

3 Máy xúc 88 76 66 

4 Ô tô tā đổ 74 62 52 

5 Máy lu 95 83 73 

QCVN 27:2010/BTNMT: Độ rung cho phép t¿i n¡i làm việc 75 dB 

Theo kÁt quÁ trên cho thÃy, rung động từ các thiÁt bị máy móc thi công trong ph¿m 
vi khoÁng cách 10m từ nguồn đÃu v°ợt giới h¿n cho phép trong QCVN 27:2010/BTNMT: 

Nh° v¿y tÃt cÁ các công nhân lao động và ng°ßi trong ph¿m vi cách nguồn 10 m đÃu bị 
Ánh h°áng bái độ rung từ các máy móc thiÁt bị. Tuy nhiên mức rung động giÁm khá nhanh 
theo khoÁng cách, với ph¿m vi 20m cách nguồn thì mức rung cāa các thiÁt bị đÃu nằm 
trong giới h¿n cho phép (nhß h¡n 75 dBA) – Chỉ có xe lu và máy có mức rung cao h¡n 
giới h¿n cho phép. ĐÁn khoÁng cách 30m thì mức rung cāa tÃt cÁ các máy móc thiÁt bị đÃu 
nằm trong gi°ới h¿n cho phép cāa QCVN 27:2010/BTNMT. 

Các tác động cāa mức rung: Khi độ rung nhß và tác động ngÁn: sā rung động l¿i có 
tác động tích cāc nh° làm t�ng lāc bÁp thịt, giÁm mệt mßi.., Khi c°ßng độ rung lớn, có thể 
gây ù tai, thay đổi nhịp đ¿p cāa tim,gây mệt mßi, lÁc xóc c¡ thể gây mệt mßi (nÁu bị tác 
động trong thßi gian dài có thể làm thay đổi ho¿t động cāa tuyÁn giáp tr¿ng, gây rái lo¿n 
tiÃn đình và làm rái lo¿n chức r�ng giÿ cân bằng cāa c¡ quan này). Rung động lâu ngày 
gây bệnh đau x°¡ng khớp, viêm khớp. Làm việc tiÁp xúc lâu trong môi tr°ßng có độ rung 
lớn còn có khÁ n�ng gây ra bệnh run nghÃ nghiệp. 

Đái t°ÿng tác đáng: sức khá công nhân thi công trong công tr°ßng gần nguồn rung 

Ph¿m vi tác đáng: quanh nguồn rung trong khoÁng 30m 

Thái gian tác đáng: t¿m thßi – trong thßi gian ho¿t động cāa máy móc thi công 
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Do khu dân c° đÃu nằm ngoài ph¿m vi Ánh h°áng cāa độ rung, nên các tác động này 
chỉ tác động trāc tiÁp đÁn công nhân thi công t¿i vị trí quanh nguồn rung. L°ợng công nhân 
thi công trong ph¿m vi nguồn rung rÃt ít và đ°ợc trang bị bÁo hộ lao động, cũng nh° chā 
dā án s¿ áp dÿng các biện pháp giÁm thiểu rung động, tác động từ rung động. Vì v¿y tác 
động này đ°ợc đánh giá á mức độ nhß. 
d. Tác động do nhiệt d° 

Trong quá trình thāc hiện các ho¿t động, các thiÁt bị máy móc phát sinh ra một l°ợng 
nhiệt nhÃt định. Việc phát sinh nhiệt cāa các thiÁt bị cùng với điÃu kiện thßi tiÁt nÁng nóng 
(đặc biệt nhÿng ngày nóng và oi bức) s¿ tác động trāc tiÁp đÁn nhân viên làm việc trong 
môi tr°ßng đó. 

Với c°ßng độ lao động cao và thßi gian làm việc kéo dài trong điÃu kiện nhiệt độ cao 
gây: c¡ thể nhanh chóng mệt mßi do mÃt n°ớc, khát n°ớc, gây nhức đầu, chóng mặt… 
giÁm n�ng xuÃt lao động và có khÁ n�ng gây ra tai n¿n lao động.  

Chā dā án với các biện pháp nh°: cung cÃp đồ bÁo hộ, phân phái lịch làm việc hợp 
lý, cung cÃp đầy đā n°ớc s¿ch cho nhân viên -> các tác động này đ°ợc h¿n chÁ á mức nhß. 
e. Tác động tới hệ sinh thái và cÁnh quan khu vāc 

Khi dā án thi công xây dāng xong và đi vào ho¿t động, một nhóm các hệ sinh thái 
mới đ°ợc thiÁt l¿p với c¡ cÃu đ¡n giÁn, sā phong phú và đa d¿ng không cao. Cÿ thể: 

Trong khu đÃt dā án: Hệ sinh thái rừng sÁn xuÃt tr°ớc đây đ°ợc thay thÁ bằng hệ sinh 
thái đô thị, các lo¿i động v¿t c¿n có sā thay đổi rõ rệt: các lo¿i chuột, côn trùng, chim… l¿i 
đ°ợc sinh sáng trong các khu vāc vông viên, cây xanh cāa dā án. 

Với diện tích mặt n°ớc, hệ sinh thái trong thāy vāc dần đ°ợc tái cÃu trúc nh°ng sá 

l°ợng lo¿i động thāc v¿t thāy sinh chỉ là các lo¿i động thāc v¿t thāy sinh đ¡n giÁn. 
Đái t°ợng tác động: Các loài sinh v¿t 
Ph¿m vi tác động: trong ph¿m vi dā án 

Thßi gian tác động: trong toàn thßi gian ho¿t động cāa dā án 

Các tác động đÃu có tính chÃt ngÁn h¿n và chỉ giới h¿n á n¡i khu vāc xây dāng, cộng 
với hệ sinh thái bÁn địa có khÁ n�ng tái t¿o nhanh sau thi công nên mức độ tác động đ°ợc 
đánh giá là nhß. 

Dā án hoàn thành s¿ làm thay đổi hoàn toàn cÁnh quan khu vāc. Gía trị cÁnh quan khu 

vāc đ°ợc t�ng lên. Thāc hiện đúng mÿc tiêu phát triển cāa tỉnh Khánh Hoà. Một hệ tháng 
công trình kiÁn trúc thân thiện môi tr°ßng, đÁm bÁo diện tích cây xanh s¿ làm t�ng giá trị 
cÁnh quan khu vāc lên rÃt nhiÃu kÁt hợp với các khu du lịch khác cāa thành phá cũng nh° 
các khu du lịch khác trong các khu vāc lân c¿n s¿ là điểm nhÃn trong kiÁn trúc khu vāc 

f. Tác động tới sức khße cộng đồng 

Trong giai đo¿n này các khí thÁi, n°ớc thÁi và chÃt thÁi từ ho¿t động thi công có thể 
gây ra các tác động trāc tiÁp đÁn công nhân và ng°ßi dân sáng xung quanh khu vāc, (đặc 
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biệt trẻ em ng°ßi già, phÿ nÿ): tác động gây ra các bệnh đ°ßng hô hÃp, đ°ßng ruột, hệ thần 

kinh, mÁt…Ngoài ra, việc t¿p trung một l°ợng lớn công nhân trong giai đo¿n thi công cũng 
có thể nguồn phát sinh các ổ dịch bệnh và tệ n¿n xã hội. 

Ngoài các vÃn đÃ vÃ môi tr°ßng, ho¿t động xây dāng có thể dẫn đÁn sā gia t�ng đáng 
kể vÃ ho¿t động cāa các ph°¡ng tiện v¿n chuyển v¿t liệu xây dāng; tiÃm ẩn nguy c¡ tai 
n¿n giao thông và th°¡ng tích cho cộng đồng địa ph°¡ng. Do có hộ gia đình sáng dọc 
tuyÁn đ°ßng giao thông, gần vị trí xây dāng nên có thể xÁy ra tai n¿n giao thông, r¡i vãi 
v¿t liệu, 

Trong quá trình thi công, t¿i các công tr°ßng huy động nhân công đÁn làm việc tiÃm 
ẩn nguy c¡ mÁc bệnh truyÃn nhiễm và v¿t trung gian truyÃn bệnh t�ng lên có thể đe dọa vÃ 
sức khoẻ đái với nhân công và cộng đồng dân c° địa ph°¡ng. Các bệnh truyÃn nhiễm t¿o 
ra một mái đe dọa sức khoẻ cộng đồng th°ßng liên quan đÁn các ho¿t động nh° vệ sinh và 
điÃu kiện sáng thÃp, lây truyÃn qua đ°ßng tình dÿc và các v¿t trung gian truyÃn bệnh. Các 
bệnh truyÃn nhiễm đáng lo ng¿i nhÃt trong giai đo¿n xây dāng do di chuyển lao động là 
các bệnh lây truyÃn qua đ°ßng tình dÿc nh° HIV/AIDS, l¿u, giang mai, 

Thāc tÁ thßi gian triển khai dā án trong vòng 36 tháng thi công liên tÿc, công nhân 
từ địa ph°¡ng khác đÁn, có nhiÃu h¿ng mÿc phân tán, tình hình an ninh tr¿t tā, kiểm soát 
dịch bệnh trên địa bàn tát; cộng với khu á công nhân đ°ợc thuê nhà dân có điÃu kiện vệ 
sinh s¿ch s¿, tÃt cÁ nhà vệ sinh đ°ợc yêu cầu đáp ứng QCVN 01:2011/BYT vÃ tiêu chuẩn 
nhà tiêu hợp vệ sinh; h¿n chÁ điÃu kiện phát tán bệnh truyÃn nhiễm do ruồi, muỗi và các 
lo¿i côn trùng nên tác động đ°ợc đánh giá là trung bình. 
g. Tác động đÁn hệ tháng giao thông cāa khu vāc 

- TuyÁn đ°ßng QL1A là tuyÁn đ°ßng có tính chÃt đặc biệt quan trọng đái với dā án 
là đ°ßng nái với tuyÁn đ°ßng đi các tỉnh trong n°ớc.  

Tác động chính tới các khu vāc này là ho¿t động v¿n chuyển nguyên v¿t liệu đi theo 
trÿc đ°ßng quác lộ 1A → Cổng dā án → các công tr°ßng thi công gây ra tác động nh° sÿt 
lún, ách tÁc, mÃt vệ sinh tuyÁn đ°ßng giao thông. 

Trong giai đo¿n thi công xây dāng, Chā dā án sử dÿng các xe tÁi lo¿i 15 tÃn phÿc vÿ 
cho việc v¿n chuyển nguyên v¿t liệu, chÃt thÁi ra vào dā án. Ngoài ra còn có xe máy cāa 
công nhân ra vào công tr°ßng. Ho¿t động cāa xe tÁi, xe máy ra vào dā án s¿ gây ra các tác 
động tiêu cāc vÃ giao thông khu vāc. Các tác động từ quá trình này gồm: 

- NÁu các xe v¿n chuyển chá quá tÁi và l°u thông quá tác độ cho phép gây Ánh h°áng 
tới chÃt l°ợng các tuyÁn đ°ßng (nh° hßng, sÿt lún,...).  

- Gia t�ng sá l°ợng lớn các ph°¡ng tiện tham gia giao thông gây Ánh h°áng đÁn quá 
trình giao thông trong khu vāc, làm t�ng nguy c¡ gây tai n¿n giao thông cho ng°ßi và 
ph°¡ng tiện tham gia trên tuyÁn đ°ßng, gây ách tÁc giao thông. Việc ùn tÁc giao thông s¿ 
gây sā khó chịu và Ánh h°áng trāc tiÁp đÁn ho¿t động đi l¿i cāa ng°ßi dân xung quanh. 
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- Gây tai n¿n giao thông: Tai n¿n giao thông phÿ thuộc nhiÃu vào khÁ n�ng điÃu khiển 
cāa ng°ßi lái xe, nÁu không chÃp hành tát quy định vÃ an toàn giao thông có thể gây ra tai 
n¿n giao thông, gây Ánh h°áng trāc tiÁp đÁn tính m¿ng ng°ßi lái xe và có thể gây nguy 
hiểm cho ng°ßi dân xung quanh tuyÁn đ°ßng v¿n chuyển, xung quanh dā án. 

- Với thßi điểm tái đa t¿p trung 500 lao động th°ßng xuyên ra vào công tr°ßng s¿ gia 
t�ng áp lāc giao thông cho khu vāc dā án. 

- Việc v¿n chuyển chÃt thÁi nÁu không che phā cẩn th¿n làm r¡i vãi v¿t liệu ra đ°ßng 
đi làm mÃt an toàn tới ng°ßi tham gia giao thông. 
h. Tác động đÁn dòng chÁy tuyÁn suái 

- Rác thÁi sinh ho¿t và nguyên v¿t liệu (cát, đá,…) quÁn lý ch°a tát, khi m°a to hoặc 
trong quá trình rửa nguyên v¿t liệu, máy móc bị cuán trôi vào kênh tiêu trong và gần khu 
vāc dā án gây tÁc ngh¿n dòng chÁy, ô nhiễm nguồn n°ớc t¿i suái, gây ách tÁc dòng chÁy 
xuáng khu vāc phía d°ới h¿ nguồn. 

- Ngoài ra bÿi phát sinh từ quá trình triển khai dā án phát tán vào môi tr°ßng không 
khí khi gặp trßi m°a s¿ cuán theo n°ớc m°a hoặc theo gió cuán xuáng dòng chÁy làm t�ng 
độ đÿc dòng chÁy; lÁng đọng t¿i kênh dẫn gây cÁn trá dòng chÁy, gây ng¿p úng cho khu 
vāc. 

- N°ớc thÁi trong quá trình thi công chứa hàm l°ợng cặn l¡ lửng lớn do v¿y nÁu không 
đ°ợc xử lý đ¿t yêu cầu s¿ gia t�ng hàm l°ợng cặn l¡ lửng làm tÁc ngh¿n, cÁn trá dòng chÁy, 
gây ng¿p úng khu vāc. 

- Ng¿p úng trong giai đo¿n xây dāng dā án gây Ánh h°áng trāc tiÁp tới tiÁn độ thi 
công dā án, gây ô nhiễm môi tr°ßng n°ớc và khó kh�n cho sinh ho¿t cāa khu vāc dân c° 
xung quanh. Tuy nhiên Chā dā án s¿ áp dÿng các biện pháp giÁm thiểu tác động: xử lý 
n°ớc thÁi đ¿t quy chuẩn tr°ớc khi xÁ ra suái; thu gom, v¿n chuyển rác thÁi th°ßng xuyên 
và bá trí kho chứa nguyên v¿t liệu trong khuôn viên dā án do v¿y s¿ h¿n chÁ Ánh h°áng 

tới tuyÁn suái. 
k. Tác động đÁn các hộ dân bị chiÁm dÿng đÃt 

Việc chiÁm dÿng đÃt gây nên các tác động nh° sau: 
- Tác động tích cực: Việc chiÁm dÿng đÃt thāc hiện Dā án quy ho¿ch thành đô thị phức 

hợp thúc đẩy phát triển kinh tÁ - xã hội chung cāa xã Cam Hoà, Cam Tân, huyện Cam Lâm, 

cÿ thể: 

+ T¿o nhiÃu c¡ hội việc làm cho ng°ßi dân trong khu vāc, trong đó có chính sách °u 
tiên các hộ dân bị chiÁm dÿng đÃt bái Dā án. 

+ Thúc đẩy các dịch vÿ khác cāa khu vāc phát triển trong giai đo¿n thi công và ho¿t 

động cāa Dā án.  

- Tác động tiêu cực:         
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+ Thu hẹp diện tích đÃt canh tác cāa ng°ßi dân, Ánh h°áng đÁn kÁ ho¿ch phân bổ các 
lo¿i đÃt trồng, làm giÁm nguồn thu nh¿p hàng n�m. 

+ GiÁm sÁn l°ợng n�ng suÃt cây trồng dẫn đÁn giÁm thu nh¿p do cuộc sáng ng°ßi 
dân chā yÁu dāa vào canh tác nông - lâm nghiệp nên khi mÃt đÃt canh tác, ban đầu họ s¿ 
khó thích nghi và gặp trá ng¿i với việc tìm công việc mới phù hợp để duy trì cuộc sáng. 
Sinh kÁ chính cāa các hộ dân bị thu hồi đÃt chā yÁu là ho¿t động sÁn xuÃt nông nghiệp 
(trồng cây hàng n�m, cây lâu n�m,...), ch�n nuôi, đánh bÁt thāy sÁn. Nguồn thu nh¿p phÿ 
thuộc nhiÃu vào đÃt đai. Đồng thßi tác động gián tiÁp đÁn t° t°áng, tâm lý cũng nh° cuộc 
sáng cāa ng°ßi dân. 

+ Các hộ dân thuộc diện đ°ợc đÃn bù nÁu không có ph°¡ng án chi tiêu sá tiÃn đÃn bù 
hợp lý, có thể dẫn đÁn mÃt trÁng hoặc mai một.     

+ Phát sinh tệ n¿n xã hội, mÃt tr¿t tā an ninh do sử dÿng tiÃn đÃn bù không hợp lý, do 
không có việc làm nh° tÿ t¿p cß b¿c, r°ợu chè,...  

Từ ho¿t động trên Ánh h°áng đÁn kinh tÁ - xã hội cāa địa ph°¡ng, giÁm ngân sách do 
lâm nghiệp. 

Đái t°ợng tác động: các hộ dân bị chiÁm dÿng đÃt. 

Ph¿m vi tác động: phần diện tích đÃt chiÁm dÿng cāa ng°ßi dân. 

Thßi gian tác động: lâu dài. 

Mức độ tác động: t°¡ng đái lớn. 

3.1.1.3. Tác động do rủi ro, sự cố môi trường 

a. Tác động do sā cá tai n¿n lao động 

 Nguyên nhân gây tai n¿n: 

- Công việc thi công và quá trình v¿n chuyển nguyên v¿t liệu với m¿t độ xe, tiÁng ồn, 
độ rung cao rÃt dễ gây ra tai n¿n cho ng°ßi lao động, ng°ßi đi đ°ßng và dân c° xung quanh 

khu vāc dā án. 
- Do tính bÃt cẩn trong lao động, thiÁu trang bị bÁo hộ lao động, hoặc do thiÁu ý thức 

tuân thā nghiêm chỉnh vÃ nội quy an toàn lao động cāa công nhân thi công. 
- Các điÃu kiện an toàn khi thi công trên cao nÁu không quÁn lý tát s¿ rÃt dễ xÁy ra 

tai n¿n cho công nhân thi công. 
- Công việc lao động nặng nhọc, thßi gian làm việc liên tÿc và lâu dài, ô nhiễm môi 

tr°ßng có thể Ánh h°áng đáng kể đÁn sức khße cāa công nhân, gây tình tr¿ng mệt mßi, 
choáng váng hay ngÃt xỉu. 

- Công tác giám sát kỹ thu¿t không tát s¿ xÁy ra các sā cá đổ dàn giáo gây tai n¿n cho 
ng°ßi thi công và thiệt h¿i tài sÁn. 

- Nhÿng ngày thi công công trình vào mùa m°a, khÁ n�ng gây tai n¿n lao động trên 
công tr°ßng t�ng cao h¡n do đÃt tr¡n, dễ làm tr°ợt té, đÃt mÃm, lún dễ gây sā cá cho công 
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nhân và các máy móc, thiÁt bị thi công, gió bão lớn dễ gây ra tình tr¿ng mÃt điện, hoặc đứt 
dây dẫn điện gây nguy hiểm đÁn tính m¿ng con ng°ßi. 

Ph¿m vi tác động: 
NÁu các rāi ro vÃ tai n¿n lao động xÁy ra s¿ gây Ánh h°áng đáng kể đÁn sức khße 

cũng nh° tính m¿ng cāa công nhân, gây tổn thÃt vÃ tinh thần cho các gia đình có ng°ßi gặp 
n¿n. Vì v¿y, vÃn đÃ đÁm bÁo an toàn cho công nhân tham gia xây dāng s¿ đ°ợc chā dā án 
đặc biệt quan tâm. 
b. Sā cá tai n¿n giao thông 

Nguyên nhân gây tai n¿n: 
Nhìn chung, sā cá tai n¿n giao thông có thể xÁy ra bÃt ngß trong nhiÃu tình huáng 

cāa giai đo¿n thi công xây dāng dā án. Nguyên nhân cāa các tr°ßng hợp xÁy ra sā cá tai 
n¿n giao thông đ°ợc xác định chā yÁu: 

- Tai n¿n giao thông có thể xÁy ra khi công nhân đÁn công tr°ßng, rßi công tr°ßng. 
Ngoài ra, d¿ng tai n¿n này cũng có thể xÁy ra ngay trên công tr°ßng do các ph°¡ng tiện 
thi công và v¿n chuyển nguyên v¿t liệu gây ra đái với công nhân nÁu các biển báo chỉ dẫn 
giao thông và quÁn lý điÃu hành trong khu vāc thi công kém. 

- Sā cá tai n¿n giao thông đ°ßng bộ có thể xÁy ra bÃt kỳ lúc nào trong quá trình thi 
công, gây thiệt h¿i vÃ tài sÁn và tính m¿ng. Nguyên nhân có thể do ph°¡ng tiện v¿n chuyển 
không đÁm bÁo kỹ thu¿t hoặc do công nhân điÃu khiển không chú ý hoặc không tuân thā 
các nguyên tÁc an toàn giao thông. Sā cá này hoàn toàn phòng tránh đ°ợc bằng cách kiểm 
tra tình tr¿ng kỹ thu¿t các ph°¡ng tiện v¿n tÁi để đÁm bÁo an toàn giao thông, tuyên truyÃn 
nâng cao ý thức chÃp hành lu¿t lệ giao thông cho công nhân điÃu khiển. 

Ph¿m vi tác động: 
NÁu các rāi ro vÃ tai n¿n giao thông xÁy ra s¿ gây Ánh h°áng đáng kể đÁn sức khße 

cũng nh° tính m¿ng cāa công nhân, ng°ßi tham gia giao thông, gây tổn thÃt vÃ tinh thần 
cho các gia đình có ng°ßi gặp n¿n. Vì v¿y, vÃn đÃ đÁm bÁo an toàn trong quá trình tham 
gia giao thông s¿ đ°ợc chā dā án đặc biệt quan tâm. 
c. Tác động do sā cá cháy nổ 

Nguyên nhân gây cháy nổ: 
Sā cá cháy nổ có thể xÁy ra trong quá trình v¿n chuyển và tồn chứa nhiên liệu hoặc 

do sā thiÁu an toàn vÃ hệ tháng cÃp điện t¿m thßi, gây nên các thiệt h¿i vÃ ng°ßi và cāa 
trong quá trình thi công. Có thể xác định các nguyên nhân cÿ thể nh° sau: 

- Các kho chứa nguyên nhiên liệu t¿m thßi phÿc vÿ cho máy móc, thiÁt bị kỹ thu¿t 
trong quá trình thi công (s¡n, x�ng, dầu DO, v.v.) là các nguồn gây cháy nổ. Khi sā cá xÁy 
ra có thể gây ra thiệt h¿i vÃ ng°ßi, v¿t chÃt và môi tr°ßng. 

- Hệ tháng cÃp điện t¿m thßi cho các máy móc, thiÁt bị thi công có thể gây ra sā cá 
gi¿t, ch¿p, cháy nổ, v.v. gây thiệt h¿i vÃ kinh tÁ hay tai n¿n lao động cho công nhân. 
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- Việc sử dÿng các thiÁt bị gia nhiệt trong thi công (hàn xì, đun, đát nóng, v.v.) có thể 
gây ra cháy hay tai n¿n lao động nÁu nh° không có các biện pháp phòng ngừa. 

Ph¿m vi tác động: 
Nhìn chung, sā cá cháy nổ th°ßng ít khi xÁy ra trong quá trình thi công. Tuy nhiên 

nÁu sā cá này xÁy ra s¿ Ánh h°áng lớn đÁn con ng°ßi, tài sÁn và môi tr°ßng khu vāc. Cÿ 
thể: 

- Ành h°áng trāc tiÁp đÁn tính m¿ng và tài sÁn cāa công nhân xây dāng trên công 
tr°ßng. 

- Ành h°áng tới môi tr°ßng: Ánh h°áng trāc tiÁp cāa các đám cháy là khói bÿi, Ánh 
h°áng gián tiÁp là n°ớc thÁi do công tác chÿa cháy. N°ớc thÁi mang theo tro bÿi, đÃt cát, 
hóa chÃt l°u giÿ trong công trình, hóa chÃt do quá trình cháy. N°ớc chÁy tràn ra nguồn tiÁp 
nh¿n s¿ gây ô nhiễm các nguồn tiÁp nh¿n. 
d. Sā cá do s¿t lá, xói mòn  

Trong khu vāc thi công, do quá trình phát quang bÃ mặt và san āi mặt bằng có thể 
gây ra các tai biÁn có liên quan đÁn việc thay đổi kÁt cÃu đÃt và khÁ n�ng cháng xói lá cāa 
môi tr°ßng đÃt, dễ gây s¿t lá, xói mòn Ánh h°áng đÁn chÃt l°ợng, tiÁn độ thi công cāa công 
trình.  

- Nguyên nhân gây ra sā cá s¿t lá công trình do kỹ thu¿t thi công nÃn đ°ßng không 
đúng theo thiÁt kÁ, sā cá m°a lớn kéo dài gây sói lá công trình Ánh h°áng đÁn tiÁn độ thi 
công và tính m¿ng cāa công nhân đồng thßi gây bồi lÃp dòng chÁy.  

- Đái t°ợng chịu tác động: cán bộ, công nhân thi công trên công tr°ßng.   
 - Ph¿m vi chịu tác động: trên công tr°ßng thi công trong ph¿m vi Dā án.    

- Thßi gian chịu tác động: trong thßi gian thi công Dā án.   
e. Sā cá do rò rỉ dầu 

Trong giai đo¿n xây dāng s¿ sử dÿng x�ng dầu với sá l°ợng lớn, tuy nhiên phần lớn 
x�ng dầu đ°ợc chā xe b¡m t¿i cây x�ng; bên c¿nh đó các thiÁt bị máy móc nh°: Máy lu, 
máy đầm, máy xúc, máy phát điện,... nhiên liệu đ°ợc n¿p gián tiÁp thông qua bồn, téc chứa 
nhiên liệu dā trÿ. Quá trình n¿p nhiên liệu dễ xÁy ra khÁ n�ng rò rỉ x�ng dầu gây ô nhiễm 
môi tr°ßng tiÁp nh¿n: đÃt, n°ớc mặt. Nhà đầu t° s¿ có các biện pháp thích hợp nhằm h¿n 
chÁ việc rò rỉ dầu. 
3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động có liên quan đến chất thải 

a. Đái với bÿi và khí thÁi 

a.1. Đái vßi bāi và khí thÁi tć các ho¿t đáng thi công 
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Các biện pháp chung: L¿p kÁ ho¿ch thu công xây dāng và xác định nhân lāc chính 
xác, c¡ giới hóa tái °u quy trình xây dāng. 

Thāc hiện đầy đā các biện pháp tổ chức, trang bị bÁo hộ lao động và biện pháp bÁo 
vệ sức khße cho toàn bộ công nhân lao động tham gia thi công. Các bÁo hộ đ°ợc bÁt buộc, 
bao gồm: Mũ bÁo hiểm; Khẩu trang; Kính bÁo hộ.... 

Phun n°ớc, t°ới ẩm kháng chÁ bÿi khuÁch tán: Sử dÿng máy b¡m và vòi phun n°ớc 
t°ới ẩm toàn bộ phÁ thÁi phá dỡ. Tần suÃt phun n°ớc đÁm bÁo độ ẩm phÁ thÁi phá dỡ đ¿t, 
đào đÁp, san g¿t 15 ÷ 20% tr°ớc khi xúc bác, v¿n chuyển đổ thÁi (khoÁng 2-4h t°ới n°ớc 
một lần tùy điÃu kiện thßi tiÁt); Nguồn n°ớc sử dÿng cho t°ới ẩm đ°ợc sử dÿng nguồn 
n°ớc hồ xung quanh các vị trí phá dỡ, đào đÁp. Bá trí 4 xe t°ới n°ớc để phÿc vÿ công tác 
t°ới ẩm mặt bằng thi công. 

LÁp đặt t°ßng bao tôn cao 2,5m quanh các khu vāc có ho¿t động thi công. 
Các tuyÁn đ°ßng vệ sinh s¿ch s¿, đÁm bÁo mặt bằng thi công luôn đ°ợc vệ sinh s¿ch 

s¿, các ph°¡ng tiện trá v¿t liệu đ°ợc phā b¿t kín và ch¿y đúng tác độ. Xây dāng xong đÁn 
đâu tiÁn vệ sinh và thu dọn hiện tr°ßng thi công đÁn đó, bá trí bãi v¿t liệu t¿i vị trí thu¿n 
lợi để giÁm thiểu quãng đ°ßng cần di chuyển. 

Phân lo¿i các lo¿i rác phát sinh, các lo¿i v¿t liệu tr¡ từ ho¿t động phá dỡ, thi công 
đ°ợc t¿n dÿng để san nÃn, đÃt đào bóc hÿu c¡ đ°ợc t¿n dÿng để trồng cây. H¿n chÁ khái 
l°ợng xe v¿n chuyển rác đi xử lý. 

TuyÁn đ°ßng v¿n chuyển và tác độ l°u thông phÁi đÁm bÁo theo đúng quy định. 
Ngoài ra, trong khu vāc dā án, để đÁm bÁo an toàn giao thông và không cuán bÿi, tác độ 
l°u thông trên đ°ßng nội bộ từ 5 ÷ 10 km/h. 

Bá trí 02 xe t°ới n°ớc phÿc vÿ công tác t°ới ẩm mặt bằng thi công để h¿n chÁ bÿi 
khuÁch tán, tần suÃt 02 lần/ngày vào nhÿng ngày không m°a. 

Nhà thầu s¿ tiÁn hành sửa chÿa, cÁi t¿o các tuyÁn đ°ßng v¿n chuyển. Trong tr°ßng 
hợp để xÁy ra các h° hßng do ho¿t động v¿n chuyển cāa dā án gây ra thì Nhà thầu s¿ tiÁn 
hành khÁc phÿc trong thßi gian sớm nhÃt không để xÁy ra các ổ gà, đọng n°ớc trên mặt 
đ°ßng. 

Không chuyên chá hàng hóa v°ợt trọng tÁi; ĐÃt tr°ớc khi v¿n chuyển phÁi đ¿t độ ẩm 
tái thiểu 12%. 

Dā án bá trí 01 tr¿m rửa xe t¿i cổng ra vào cāa dā án để tiÁn hành rửa xe, bánh xe 
dính bùn đÃt v¿n chuyển ra vào tr°ớc khi ra đ°ßng quác để giÁm thiểu đÃt đá phát tán ra 
môi tr°ßng trên tuyÁn đ°ßng v¿n chuyển. 

Ho¿t động hàn kim lo¿i đ°ợc bá trí thāc hiện tránh nhÿng thßi điểm nÁng nóng cao 
điểm để đÁm bÁo sức khße cho công nhân. 
a.2. Đái vßi bāi và khí thÁi tć ho¿t đáng căa các thi¿t bá thi công 
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Tính toán và sử dÿng đúng sá l°ợng máy móc thiÁt bị phÿc vÿ các ho¿t động đ°ợc 
triển khai trong thi công dā án. H¿n chÁ tái đa t¿p trung ho¿t động cāa các lo¿i máy móc 
t¿i một điểm thi công. 

Toàn bộ các lo¿i ph°¡ng tiện, máy móc thi công đ°ợc đ°a vào công tr°ßng cāa dā 
án đÃu đ°ợc kiểm tra, đ�ng ký, đ�ng kiểm đÁm bÁo các yêu cầu kỹ thu¿t và các yêu cầu 
liên quan vÃ môi tr°ßng theo quy định, nh°: TCVN 6438-2018 Ph°¡ng tiện giao thông 
đ°ßng bộ giới h¿n lớn nhÃt cho phép cāa khí thÁi; QCVN 09:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ 
thu¿t quác gia vÃ chÃt l°ợng an toàn kỹ thu¿t và bÁo vệ môi tr°ßng đái với các ph°¡ng 
tiện c¡ giới đ°ßng bộ,... 

Chỉ v¿n hành các thiÁt bị đ°ợc bÁo d°ỡng tát khi đ°a ra ngoài hiện tr°ßng, thāc hiện 
chÁ độ bÁo trì thiÁt bị trong suát thßi gian v¿n hành, tÁt nhÿng máy móc ho¿t động gián 
đo¿n khi không cần thiÁt để giÁm phát thÁi á mức thÃp nhÃt. 

Trang bị và yêu cầu thāc hiện bÁo hộ lao động đái với toàn bộ công nhân lao động 
tham gia điÃu khiển, v¿n hành các lo¿i máy móc, trang thiÁt bị tham gia. 

Thāc hiện ch°¡ng trình giám sát định kỳ đái với môi tr°ßng không khí t¿i khu vāc 
thi công xây dāng dā án. Trên c¡ sá các kÁt quÁ giám sát, bổ sung áp dÿng các biện pháp 
giÁm thiểu ô nhiễm môi tr°ßng không khí khi cần thiÁt. 

Trang bị chā yÁu: Dā án sử dÿng 08 xe chá n°ớc rửa đ°ßng lo¿i 9m3 để thāc hiện 
công tác t°ới ẩm, rửa đ°ßng công vÿ trong và ngoài ph¿m vi dā án. 

Bá trí 01 tr¿m rửa xe t¿i khu vāc cổng ra vào công tr°ßng thi công, áp dÿng rửa xe 
đái với toàn bộ các ph°¡ng tiện tr°ớc khi ra khßi công tr°ßng. 

Thāc hiện các biện pháp phòng ngừa và xử lí triệt để khi xÁy ra r¡i vãi hoặc tràn đổ: 
Không chuyên chá v¿t liệu quá tÁi trọng danh định, đi đúng tác độ nhằm h¿n chÁ r¡i vãi 
v¿t liệu. Khi xÁy ra r¡i vãi, tràn đổ v¿t liệu dọc tuyÁn, lái xe có trách nhiệm dừng xe và tiÁn 
hành xử lí, dọn dẹp toàn bộ v¿t liệu r¡i vãi, chỉ tiÁp tÿc di chuyển sau khi hoàn trÁ mặt 
bằng. 
a.3. Đái vßi khí thÁi tć ho¿t đáng hàn  

Chā dā án yêu cầu các nhà thầu thi công triển khai cung cÃp đầy đā đồ bÁo hộ lao 
động cho công nhân hàn/cÁt kim lo¿i, bá trí thßi gian và không gian thi công hợp lý, không 
thāc hiện ho¿t động hàn kim lo¿i trong điÃu kiện thßi tiÁt nÁng gay gÁt. Cung cÃp đā n°ớc 
s¿ch cho công nhân. 
a.4. Đái vßi khí thÁi tć ho¿t căa ho¿t đáng s¢n đ°áng, s¢n hoàn thián các công trình 
h¿ tÅng ki¿n trúc 

Việc s¡n v¿ch tuyÁn đ°ßng đ°ợc thāc hiện cuán chiÁu, các xe s¡n đ°ßng đ°ợc pha 
trộn s¡n sẵn và chỉ s¡n khi đã đc kẻ v¿ch đánh dÃu xong để h¿n chÁ tái đa thßi gian s¡n 
kẻ. 
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Với ho¿t động s¡n hoàn thiện các công trình h¿ tầng kiÁn trúc: TiÁn hành các ho¿t 
động s¡n hoàn thiện độc l¿p với các ho¿t động khác. Đặc biệt là trong không gian đóng 
không tiÁn hành các ho¿t động thi công khác cùng lúc để h¿n chÁ tái đa sá ng°ßi bị Ánh 
h°áng bái h¡i s¡n. Cung cÃp đầy đā bÁo hộ lao động cho công nhân. 
b. Biện pháp giÁm thiểu tác động đái với n°ớc thÁi 

b.1. Đái vßi n°ßc thÁi sinh ho¿t:  
Do địa hình dā án trÁi dài trên chiÃu dài, do đó để thu¿n tiện cho các ho¿t động thi 

công, sinh ho¿t trong ngày t¿i khu vāc thi công. Các nhà thầu thi công trang bị 04 nhà vệ 
sinh l°u động (áp dÿng theo tiêu chuẩn t¿i QuyÁt định sá 3733/2002/QĐ-BYT) có hầm tā 
ho¿i đồng bộ phÿc vÿ cho nhu cầu xử lý n°ớc thÁi sinh ho¿t cāa công nhân t¿i công tr°ßng 
(với kích th°ớc (260x270x135) cm, thể tích bồn chứa là 1,5 m3). Đây là mẫu nhà vệ sinh 
nhß, có thể di chuyển đ°ợc một cách dễ dàng. Lo¿i nhà vệ sinh l°u động này không xÁ 
n°ớc thÁi và phân ra ngoài và có thể di chuyển sang vị trí khác đ°ợc. Sau một thßi gian 
đầy các thùng chứa thì thuê các đ¡n vị có đā chức n�ng thu gom xử lý theo đúng quy định. 
b.2. Đái vßi n°ßc thÁi thi công: 

Chā dā án yêu cầu các nhà thầu bá trí các công trình thu gom và xử lý n°ớc thÁi thi 
công, t¿n dÿng tái sử dÿng và không thÁi n°ớc thÁi thi công trāc tiÁp ra môi tr°ßng. 

- Bá trí hệ tháng thu gom là các rãnh thu có kích th°ớc 0,5m x 0,8m và há ga lÁng 
cặn có kích th°ớc 1m x 1,2m x 1m  t¿i các khu vāc phát sinh n°ớc thÁi xây dāng để lÁng 
cặn tr°ớc khi xÁ ra hệ tháng thoát n°ớc cāa khu vāc. 

- Bá trí 01 cầu rửa xe t¿i cổng chính ra vào công tr°ßng để rửa xe và vệ sinh các lo¿i 
máy móc, thiÁt bị thi công trên công tr°ßng; n°ớc thÁi phát sinh đ°ợc thu gom, xử lý bằng 
bể lÁng cát và tách dầu 02 ng�n thể tích 5 m3 (gồm 01 ng�n thể tích 4 m3 và 01 ng�n thể 
tích 1 m3) tr°ớc khi chứa t¿i bể chứa 5 m3 và tái sử dÿng toàn bộ cho ho¿t động rửa xe và 
vệ sinh các lo¿i máy móc, thiÁt bị thi công trên công tr°ßng. 

Quy trình xử lý: N°ớc thÁi từ ho¿t động rửa xe, rửa dÿng cÿ thi công → Bể lÁng, tách 
dầu → Tái sử dÿng rửa xe, làm ẩm v¿t liệu thi công. 

- Th°ßng xuyên kh¡i thông hệ tháng m°¡ng thoát n°ớc m°a xung quanh khu vāc thi 
công; dọc theo các rãnh thoát n°ớc m°a s¿ bá trí các há ga với khoÁng cách trung bình 50 
m/há để thu bùn cát và đ°ợc n¿o vét định kỳ 03 tháng/lần. 

- Đái với n°ớc thÁi từ ho¿t động khoan cọc nhồi có chứa Bentonite: Dung dịch khoan 
đ°ợc tuần hoàn tái sử dÿng. Sau khi hoàn thiện quá trình khoan cọc nhồi s¿ đ°ợc thu gom 
vào há lÁng có lót đáy dung tích khoÁng 2,0 m3 kích th°ớc 2,0 x 2,0 x 0,5 m để lÁng cặn 
Bentonite, sau đó chuyển cho đ¡n vị có chức n�ng xử lý. 
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Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom và xử lý nước thải thi công 

Chā dā án cũng yêu cầu các nhà thầu thāc hiện nghiêm túc các biện pháp: 
Không thÁi trāc tiÁp n°ớc rửa thiÁt bị thi công có chứa hàm l°ợng bùn đÃt lớn vào 

l°u vāc thoát n°ớc cāa khu vāc. 
Thāc hiện đầy đā các biện pháp giám sát, kiểm soát ô nhiễm đái với ho¿t động xÁ 

n°ớc thÁi thi công vào môi tr°ßng và đ°a ra nhÿng điÃu chỉnh cÿ thể theo kÁt quÁ giám 
sát, 

N°ớc thÁi thi công đ°ợc xử lí bằng ph°¡ng pháp lÁng và lọc lo¿i bß bùn cặn tr°ớc 
khi đ°a vào bể chứa để tái xử dÿng. 
c. Đái với chÃt thÁi rÁn thông th°ßng 

c.1. ChÃt thÁi phát sinh tć ho¿t đáng phát quang, đào lßp đÃt hÿu c¢ bÁ mặt 
Quy trình thu gom xử lý: Lên ph°¡ng án phát quang, dọn dẹp mặt bằng -> t¿n thu 

các sÁn phẩm nông nghiệp, cây trồng -> phát quang, phá dỡ -> phân lo¿i: t¿n dÿng san 
nÃn/thu gom -> đ¡n vị có chức n�ng mang đi xử lý theo đúng quy định. 

 

Hình 3. 2. Sơ đồ thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động phát quang 
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H¿n chÁ tái đa khái l°ợng chÃt thÁi phát sinh từ quá trình phá dỡ, phát quang: tính 
toán diện tích cần phát quang phù hợp, để cộng đồng dân c° khai thác t¿n thu tÃt cÁ các 
cây trồng có giá trị, thu ho¿ch tÃt cÁ các sÁn phẩm trên khu đÃt. Các chÃt thÁi tr¡, không 
nguy h¿i: đá, đÃt, g¿ch vỡ, ... s¿ đ°ợc thu gom và t¿n dÿng cho việc san lÃp mặt bằng cho 
chính Dā án. 

GiÁm tái đa khái l°ợng đÃt đào bóc: xác định chính xác các vị trí cần đào bóc lớp đÃt 
bÃ mặt (các khu vāc thi công các h¿ng mÿc công trình), các khu vāc bá trí diện tích cây 
xanh, thÁm cß không tiÁn hành đào bóc lớp đÃt hÿu c¡. 

ĐÃt đào đ°ợc t¿n dÿng triệt để: lớp đÃt hÿu c¡ đ°ợc t¿n dÿng t¿i nhÿng khu vāc trồng 
cây, đÃt đáp ứng đ°ợc yêu cầu làm đÃt đÁp đ°ợc t¿n dÿng để đÁp, không thāc hiện việc 
v¿n chuyển và đổ thÁi đÃt bóc bÃ mặt ra ngoài. 

Các lo¿i v¿t liệu phát sinh mà không thể t¿n dÿng Chā dā án cam kÁt thuê đ¡n vị có 
chức n�ng đÁn v¿n chuyển mang đi xử lý theo từng ngày. 

Nghiêm cÃm tā ý chôn lÃp, đát sinh khái thāc v¿t phát quang trong và ngoài ph¿m vi 
công tr°ßng thi công. Thāc hiện đầy đā các biện pháp kỹ thu¿t phòng ngừa và giÁm thiểu 
các tác động. 

Các lo¿i v¿t liệu đ°ợc t¿p kÁt, dā trÿ trong giai đo¿n thi công đ°ợc thāc hiện l°u chứa 
trong các nhà kho t¿m hoặc đ°ợc che phā khi để ngoài trßi, tránh hiện t°ợng khuÁch tán 
theo gió hoặc rửa trôi theo n°ớc m°a chÁy tràn bÃ mặt. ChÃt thÁi phát sinh từ ho¿t động thi 
công khác 

Chā dā án bá trí các thùng rác có dung tích 250lit có lÁp đ¿y t¿i công tr°ßng thi công 
để thu gom rác. Rác đ°ợc phân lo¿i ngay t¿i nguồn. 

Các phÁ thÁi tr¡, không nguy h¿i nh°: g¿ch vỡ, đÃt, cát d° s¿ đ°ợc t¿n dÿng cho việc 
san lÃp mặt bằng các khu vāc còn l¿i cāa dā án. 

Các phÁ liệu có thể tái chÁ, tái sử dÿng nh° bao bì xi m�ng, chai lọ, sÁt, thép 
vÿn…đ°ợc t¿p trung phân lo¿i t¿i n¡i quy định và bán cho ng°ßi thu mua. 

Các lo¿i v¿t liệu đ°ợc t¿p kÁt, dā trÿ trong giai đo¿n thi công đ°ợc thāc hiện l°u chứa 
trong các nhà kho t¿m hoặc đ°ợc che phā khi để ngoài trßi, tránh hiện t°ợng khuÁch tán 
theo gió hoặc rửa trôi theo n°ớc m°a chÁy tràn bÃ mặt. Chā dā án bá trí 01 khu vāc l°u 
ch°a rác thi công có diện tích khoÁng 50 m2 nÃn đ°ợc gia cá cháng thÃm, có hàng rào và 
biển báo. 

ChÃt thÁi rÁn phát sinh trong giai đo¿n thi công đ°ợc xử lý ngay sau khi phát sinh 
nhằm đÁm bÁo đ°ợc mỹ quan môi tr°ßng, phòng tránh các tai n¿n lao động cho chÃt thÁi 
rÁn gây ra, đồng thßi trÁ l¿i mặt bằng sau thi công. Quy trình thu gom và xử lý: Rác thÁi 
xây dāng -> phân lo¿i -> thùng 100-500 lít -> bán/thuê đ¡n vị có chức n�ng đÁn v¿n chuyển 
mang đi xử lý đúng quy định. 
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Hình 3. 3. Sơ đồ thu gom và xử lý chất thải rắn thi công 

c.2. ChÃt thÁi rÃn sinh ho¿t 
Để giÁm thiểu tác động từ rác thÁi sinh ho¿t từ công nhân thi công, chā dā án áp dÿng 

các biện pháp: 
¯u tiên tuyển dÿng lao động địa ph°¡ng. Không tổ chức l°u trú, �n uáng cho công 

nhân trên công tr°ßng. Chā dā án kÁt hợp với các nhà thầu thi công bá trí l°u trú cho công 
nhân t¿i các khu dân c° xung quanh dā án. 

Tuyên truyÃn nh¿n thức vÃ vệ sinh môi tr°ßng cho công nhân xây dāng: không xÁ 
rác bừa bãi, rác sinh ho¿t đ°ợc phân lo¿i và thu gom vào các thùng chứa. Chā dā án bá trí 
10 thùng rác có nÁp dung tích 50lit đặt t¿i khu lán tr¿i nghỉ tr°a v�n phòng thi công, các 
tuyÁn đ°ßng chính và các khu phát sinh nhiÃu chÃt thÁi khác. 

Đ°a ra quy định kèm theo các chÁ tài quÁn lý chÃt thÁi nghiêm cÃm các hành vi xÁ 
rác và phóng uÁ bừa bãi. 

Chā dā án hoặc thông qua nhà thầu cử ng°ßi giám sát việc quÁn lý chÃt thÁi t¿i các 
khu vāc công tr°ßng, định kỳ tiÁp xúc với đ¿i diện c¡ quan quÁn lý môi tr°ßng địa ph°¡ng 
để tiÁp nh¿n nhÿng đÃ xuÃt, khuyÁn cáo vÃ tình hình quÁn lý chÃt thÁi t¿i công tr°ßng. 

Hợp đồng với công ty môi tr°ßng hàng ngày thu gom và v¿n chuyển xử lý l°ợng chÃt 
thÁi này định kỳ 1 ngày/lần. 

 

Hình 3. 4. Sơ đồ biện pháp thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trong công trường 

c.3. Đái vßi chÃt thÁi nguy h¿i 
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Để giÁm thiểu các tác động từ chÃt thÁi nguy h¿i, chā dā án cùng với các nhà thầu s¿ 
thāc hiện các biện pháp sau: 

- Chā dā án bá trí các thùng chứa có lÁp đ¿y dung tích từ 100-500lit để l°u chứa chÃt 
thÁi nguy h¿i, trong giai đo¿n này bá trí 01 nhà kho có diện tích 10 m2 để l°u chứa chÃt 
thÁi nguy h¿i. Kho có nÃn gia cá cháng thÃm, có t°ßng và mái tôn m¿, quanh kho có rãnh 
thu n°ớc. 

- Chā dā án yêu cầu nhà thầu th°ßng xuyên bÁo trì, bÁo d°ỡng máy móc thiÁt bị để 
đÁm bÁo máy móc thiÁt bị ho¿t động á tình tr¿ng tát nhÃt t¿i x°áng sửa chÿa bÁo d°ỡng 
cāa nhà thầu hoặc trung tâm bÁo d°ỡng. GiÁm thiểu tái đa việc sửa chÿa các ph°¡ng tiện, 
máy móc thi công t¿i khu vāc dā án để giÁm l°ợng chÃt thÁi nguy h¿i phát sinh. 

- CTNH đÁm bÁo không gây rò rỉ, r¡i vãi ra ngoài môi tr°ßng, không gây ô nhiễm 
chéo các lo¿i CTNH với nhau và với các lo¿i chÃt thÁi khác có chứa hoặc bị nhiễm các 
thành phần nguy h¿i. 

- Đái với giẻ lau dính dầu có thể đ°ợc sử dÿng nhiÃu lần, nh°ng sau khi sử dÿng tÃt 
cÁ giẻ lau dính dầu mỡ đÃu s¿ đ°ợc thu gom vào thùng chứa có dung tích 200 lít. 

- Dầu mỡ thÁi, que hàn thÁi s¿ đ°ợc thu gom và l°u giÿ t¿m thßi trong thùng chứa 
riêng biệt dung tích 500 lit có nÁp đ¿y và dán nhãn, t¿i vị trí an toàn, có mái che, có các 
thiÁt bị phòng chÿa cháy cần thiÁt với diện tích khoÁng 8 - 12m2. 

- T¿i các khu vāc bÁo d°ỡng bá trí thùng chứa lo¿i 200 lít nhằm thu gom và l°u chứa 
dầu thÁi chß xử lý. TÃt cÁ các chÃt thÁi nguy h¿i (không còn giá trị tái chÁ) cũng s¿ đ°ợc 
thu gom l°u trÿ trong các thùng (đúng quy cách, có dãn nhãn) đặt t¿i vị trí cá định (có biển 
cÁnh báo) trong ph¿m vi công tr°ßng thi công. 

- Nghiêm cÃm việc chôn lÃp, đát dầu mỡ thÁi trong khu vāc dā án. 
- Hợp đồng với đ¡n vị có chức n�ng, có giÃy phép thu gom v¿n chuyển và xử lý chÃt 

thÁi nguy h¿i theo thông t° sá 02/2022/TT-BTNMT cāa Bộ TNMT. Định kỳ 3-6 tháng/lần. 

 

Hình 3. 5. Sơ đồ thu gom và xử lý chất thải nguy hại trong công trường 
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3.1.2.2. Các biện pháp không liên quan đến chất thải 

a. Biện pháp giÁm thiểu ô nhiễm tiÁng ồn 

- Kiểm soát mức ồn từ ho¿t động v¿n chuyển trong thi công: ph°¡ng tiện sử dÿng 
không chá v°ợt quá tÁi trọng cho phép, tÁt máy khi không cần thiÁt. 

- Không sử dÿng còi h¡i và các ho¿t động gây ồn nguồn có mức > 78 dBA từ 22 giß 
đÁn 6 giß sáng khi ho¿t động gần các khu vāc dân c°. 

- Lāa chọn máy móc, thiÁt bị có mức ồn nguồn thÃp khi thi công gần khu dân c°. 
- Các thiÁt bị, máy móc đặt cá định hoặc di chuyển trong một ph¿m vi ngÁn để thi 

công một h¿ng mÿc liên tÿc trong nhiÃu giß s¿ lāa chọn chāng lo¿i có mức ồn, rung nguồn 
thÃp sao cho cùng một đái t°ợng thi công nh°ng mức ồn tác động đÁn các đái t°ợng là nhß 
nhÃt. 

- LÁp đặt các thiÁt bị giÁm tiÁng ồn cho các máy móc có mức ồn cao nh° máy phát 
điện, … hoặc bá trí t¿i vị trí có khoÁng cách tới khu vāc dân c° gần nhÃt tái thiểu 100 m. 

- LÁp đặt giÁm thanh đái với các ph°¡ng tiện thi công nh° máy āi, máy san,.. 
- H¿n chÁ v¿n hành đồng thßi các thiÁt bị gây ồn bằng cách bá trí thßi gian, sÁp xÁp 

các ho¿t động thi công hợp lý, tÁt nhÿng máy móc ho¿t động gián đo¿n khi không cần thiÁt 
để giÁm mức ồn tích lũy á mức thÃp nhÃt. 

- Thāc hiện bÁo d°ỡng thiÁt bị, máy móc thi công th°ßng xuyên trong suát thßi gian 
thi công. 

- TÃt cÁ các biện pháp giÁm thiểu tác động môi tr°ßng do tiÁng ồn thi công đ°ợc đ°a 
vào kÁ ho¿ch quÁn lý và giám sát môi tr°ßng trong giai đo¿n thi công.  

- Thông qua ho¿t động giám sát, nÁu thÃy cần thiÁt Chā dā án s¿ t�ng c°ßng các biện 
pháp để duy trì tiÁng ồn, độ rung á mức chÃp nh¿n đ°ợc. 

Biện pháp giÁm thiểu ô nhiễm từ rung động: 
- Kiểm soát mức rung từ ho¿t động v¿n chuyển trong thi công: ph°¡ng tiện sử dÿng 

không chá v°ợt quá tÁi trọng cho phép, tÁt máy khi không cần thiÁt. 
- Lāa chọn máy móc, thiÁt bị có mức rung nguồn thÃp khi thi công gần khu dân c°. 
- Áp dÿng các biện pháp giÁm độ rung t¿i nguồn: Tùy theo từng lo¿i thiÁt bị máy móc 

cÿ thể mà áp dÿng các biện pháp khác nhau (kê cân bằng máy, lÁp đặt các bộ tÁt chÃn động 
lāc, sử dÿng v¿t kiệu phi kim lo¿i..). 

- Biện pháp cháng rung lan truyÃn: sử dÿng các kÁt cÃu đàn hồi giÁm rung (hộp dầu 
giÁm chÃn, gái đàn hồi…). 

- H¿n chÁ v¿n hành đồng thßi các thiÁt bị gây rung bằng cách bá trí thßi gian, sÁp xÁp 
các ho¿t động thi công hợp lý, tÁt nhÿng máy móc ho¿t động gián đo¿n khi không cần thiÁt 
để giÁm mức rung á mức thÃp nhÃt. 

- Thāc hiện bÁo d°ỡng máy móc theo định kỳ, đÁm bÁo điÃu kiện ho¿t động tát, cung 
cÃp đầy đā bÁo hộ lao động cho công nhân. 
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c. Biện pháp giÁm thiểu ô nhiễm nhiệt: 

- Bá trí lán tr¿i nghỉ ng¡i cho công nhân đÁm bÁo thoáng mát. 
- Cung cÃp đầy đā l°ợng n°ớc sinh ho¿t cần thiÁt cho công nhân trong giß làm việc. 
- Không tổ chức thi công trong thßi gian giÿa tr°a nÁng. 
- Cung cÃp bÁo hộ lao động cho công nhân. 

d. Biện pháp giÁm thiểu tác động đÁn kinh tÁ - xã hội 

- Tổ chức quÁn lý chặt ch¿ đái với công nhân lao động trên công tr°ßng trong và 
ngoài giß làm việc t¿i khu nhà điÃu hành. 

- KÁt hợp chặt ch¿ với chính quyÃn địa ph°¡ng nhằm thāc hiện công tác quÁn lý công 
nhân nh¿p c°, l°u trú. 

- QuÁn lý v¿n hành ph°¡ng tiện v¿n chuyển bÁo đÁm an toàn, không gây ùn tÁc giao 
thông trong khu vāc. 

- Trang bị đầy đā bÁo hộ lao động (gi�ng tay, mũ, kính,…) cho công nhân thi công 
xây dāng. Trang bị tā thuác t¿i công tr°ßng để s¡ cứu kịp thßi khi xÁy ra tai n¿n lao động. 
T¿i các khu vāc có khÁ n�ng xÁy ra tai n¿n lao động đ°ợc bá trí biện cÁnh báo, đèn báo. 

- Không đổ đÃt, đá, chÃt thÁi sang khu vāc xung quanh. 
- Để giÁm thiểu tác động đÁn sức khße công nhân, các biện pháp sau s¿ đ°ợc Chā đầu 

t° và Nhà thầu xây dāng áp dÿng: 
+ Bá trí tā thuác y tÁ t¿i khu nhà điÃu hành để kịp thßi s¡ cứu cho các tr°ßng hợp tai 

n¿n lao động. 
+ H°ớng dẫn cho công nhân vÃ các biện pháp ng�n ngừa và tiêu diệt các loài v¿t 

truyÃn bệnh trung gian (ruồi, muỗi, chuột, bọ g¿y,…). 
+ Phái hợp với các Trung tâm y tÁ, c¡ sá y tÁ cāa khu vāc trong công tác ch�m sóc 

sức khße và phòng ngừa dịch bệnh. 
 + Thāc hiện khám sức khße cho cán bộ công nhân xây dāng định kỳ 6 tháng/lần. 

e. Biện pháp giÁm thiểu tác động tới hệ sinh thái, suái 

Toàn bộ n°ớc thÁi sinh ho¿t, n°ớc thÁi thi công xây dāng đ°ợc thu gom, xử lý đ¿t 
quy chuẩn cho phép mới đ°ợc dẫn xÁ ra hệ tháng thoát n°ớc chung cāa khu vāc, không 
đ°ợc xÁ n°ớc thÁi ch°a xử lý, n°ớc thÁi thi công ra bÃ mặt suái trong ph¿m vi thāc hiện 
Dā án. 

 - Th°ßng xuyên phun ẩm bÃ mặt công tr°ßng để h¿n chÁ bÿi, đÃt cát theo gió và 
n°ớc m°a chÁy tràn ra hệ tháng thoát n°ớc chung và tuyÁn suái trong ph¿m vi thāc hiện 
Dā án. 

 - ChÃt thÁi rÁn, CTNH đ°ợc thu gom v¿n chuyển đi xử lý, không để rác thÁi theo 
gió và n°ớc m°a chÁy tràn ra hệ tháng thoát n°ớc chung. 
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 - Định kỳ 01 tuần/lần vào mùa m°a và 01 lần/tháng vào mùa khô tiÁn hành n¿o vét 

bùn thÁi từ các há lÁng, bể lÁng, há ga cāa hệ tháng thoát n°ớc cāa dā án để đÁm bÁo khÁ 
n�ng tiêu thoát n°ớc t¿i hệ tháng thoát n°ớc chung. 

- Che chÁn các bãi chứa nguyên liệu khi trßi m°a để tránh n°ớc m°a chÁy tràn cuán 
theo xuáng hệ tháng thoát n°ớc chung và bÃ mặt suái L°¡ng chÁy trong ph¿m vi thāc hiện 
Dā án. 

- Che chÁn các thùng xe v¿n chuyển nguyên v¿t liệu và đổ bß chÃt thÁi. 
3.1.2.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó với các rủi ro, sự cố 

a. Biện pháp giÁm thiểu tai n¿n lao động 

- L¿p ban an toàn giao thông, an toàn lao động và bÁo vệ môi tr°ßng t¿i dā án. 
- Quy định các nội quy làm việc t¿i công tr°ßng, bao gồm nội quy ra, vào làm việc 

t¿i công tr°ßng; nội quy vÃ trang phÿc bÁo hộ lao động; nội quy sử dÿng các thiÁt bị; nội 
quy vÃ an toàn điện. Nội quy s¿ đ°ợc đặt t¿i công tr°ßng, kho chứa nguyên nhiên liệu và 
á vị trí dễ quan sát. Tổ chức tuyên truyÃn, phổ biÁn các nội quy cho công nhân bằng nhiÃu 
hình thức khác nhau. T¿p huÃn vÃ an toàn lao động cho công nhân theo đúng quy định cāa 
pháp lu¿t vÃ an toàn. 

- Công nhân trāc tiÁp thi công xây dāng, v¿n hành máy thi công phÁi đ°ợc huÃn luyện 
và thāc hành thao tác đúng cách, đúng quy trình. BiÁt cách giÁi quyÁt khi có sā cá xÁy ra. 

- Bá trí tā thuác y tÁ t¿i khu vāc công tr°ßng, khu nhà điÃu hành, khu lán tr¿i để kịp 
thßi s¡ cứu cho các tr°ßng hợp tai n¿n lao động. 

- H¿n chÁ làm việc vào các thßi điểm nÁng nóng trong ngày. 
- Có rào chÁn, các biển báo nguy hiểm t¿i nhÿng n¡i có khÁ n�ng r¡i, ngã hoặc điện 

gi¿t. 
- T¿o hàng rào ng�n cách để tách biệt các khu vāc nguy hiểm nh°: Tr¿m điện, các 

lo¿i v¿t liệu dễ cháy, dễ nổ. 
- Kiểm tra bằng lái cāa công nhân làm việc với các thiÁt bị nâng cẩu, xe lu, xe tÁi,…. 

bằng lái phÁi do c¡ quan chức n�ng cÃp.  
- Kiểm tra các thông sá kỹ thu¿t và điÃu kiện an toàn cāa thiÁt bị tr°ớc khi đ°a thiÁt 

bị vào ho¿t động. 
- Thāc hiện nghiêm túc các biện pháp giÁm thiểu bÿi và khí thÁi phát sinh. 
- Trang bị cho công nhân đầy đā các trang thiÁt bị bÁo hộ lao động nh° g�ng tay, khẩu 

trang, mũ bÁo hiểm, dây thÁt an toàn...    
- Thāc hiện lÁp đặt giàn giáo theo đúng quy định. Th°ßng xuyên kiểm tra sā an toàn 

cāa giàn giáo mỗi khi vào ca xây dāng mới 
- Quy trình xử lý sā cá tai n¿n lao động: 
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+ Khi xÁy ra sā cá tai n¿n lao động cần nhanh chóng thông báo cho chỉ huy tr°áng 
và phòng ban an toàn lao động. TiÁn hành s¡ cÃp cứu ng°ßi bị n¿n và chuyển hoặc gọi điện 
báo c¡ quan y tÁ gần nhÃt.  

+ ĐiÃu tra nguyên nhân gây ra sā cá và tìm ra các giÁi pháp khÁc phÿc. 
b. Biện pháp giÁm thiểu tai n¿n giao thông 

- Tổ chức phân luồng giao thông t¿i các đ°ßng dẫn, nút giao. 
- Các ph°¡ng tiện v¿n chuyển; máy móc, thiÁt bị thi công phÁi có lý lịch kèm theo và 

phÁi đ°ợc kiểm tra, theo dõi th°ßng xuyên các thông sá kỹ thu¿t. Không chá v¿t t°, v¿t 
liệu quá trọng tÁi, độ dài cho phép. 

- Bá trí lịch v¿n chuyển nguyên v¿t liệu, máy móc thiÁt bị và v¿n chuyển chÃt thÁi 
hợp lý tránh giß cao điểm.  

- Quy định tác độ xe ra vào trong công trình. 
- T¿p huÃn vÃ lái xe an toàn cho các tài xÁ. Yêu cầu tÃt cÁ tài xÁ khi lái xe không đ°ợc 

uáng r°ợu, bia trong quá trình lái xe. 
- LÁp đèn, biển báo t¿i các vị trí cần thiÁt. Các biển báo hiệu đ°ợc làm bằng tôn và 

dùng s¡n phÁn quang. 
- Không xÁp, đổ v¿t liệu xây dāng, thiÁt bị v¿t t° dọc các tuyÁn đ°ßng xung quanh 

dā án. 
c. Biện pháp đÁm bÁo an toàn PCCC 

Để giÁm thiểu nguy c¡ xÁy ra sā cá cháy nổ, Chā dā án tiÁn hành thāc hiện các biện 
pháp sau: 

- CÃm hút thuác t¿i công tr°ßng 

- Hệ tháng dây điện, các chỗ tiÁp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa điện phÁi 
đ°ợc bá trí th¿t an toàn, duy trì á điÃu kiện nhiệt độ an toàn. 

- Th°ßng xuyên kiểm tra, bÁo trì máy móc thiÁt bị để đÁm bÁo độ an toàn, tránh nguy 
c¡ xÁy ra cháy nổ. 

- Bá trí các bình cứu hoÁ cầm tay á nhÿng vị trí thích hợp nhÃt để tiện sử dÿng, các 
ph°¡ng tiện chÿa cháy s¿ luôn kiểm tra th°ßng xuyên và đÁm bÁo trong tình tr¿ng sẵn 
sàng. Trang bị các thiÁt bị phòng ngừa và ứng phó sā cá cháy nổ bao gồm: bình bọt, bao 
cát, mặt n¿ phòng độc,… 

- Phái hợp với cÁnh sát PCCC t¿p huÃn vÃ công tác an toàn, phòng cháng cháy nổ 
cho công nhân thi công. 

- Dầu mỡ và các v¿t dÿng dễ cháy đ°ợc t¿p trung vào các thùng kín và đ°ợc đặt cách 
xa các khu vāc có nguy c¡ t¿o nguồn cháy nổ. 
d. Biện pháp phòng ngừa sā cá s¿t lá  
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Th°ßng xuyên theo dõi cÁnh báo khí t°ợng thāy v�n; không thi công trong thßi gian 
có m°a lũ; cÁm biển báo t¿i n¡i có nÃn địa chÃt yÁu, dễ xÁy ra s¿t lá. Giám sát các hiện 
t°ợng biÁn d¿ng bÃ mặt, dịch chuyển s¿t lá đÃt đá; khi phát hiện dÃu hiệu mÃt an toàn phÁi 
dừng ngay các ho¿t động thi công khẩn tr°¡ng đ°a ng°ßi và thiÁt bị ra khßi khu vāc nguy 
hiểm; báo cáo c¡ quan chức n�ng để cùng phái hợp ứng phó sā cá. 

Th°ßng xuyên theo dõi, giám sát s¿t lá, sÿt lún t¿i các mái taluy âm dọc theo các 
tuyÁn đ°ßng và các vị trí cáng; đÁm bÁo kh¡i thông dòng chÁy t¿i các khu vāc cáng thoát 
n°ớc ngang và dọc theo tuyÁn đ°ßng; l¿p kÁ ho¿ch duy tu và v¿n hành cũng nh° bá trí 
nguồn ngân sách để thāc hiện. Kiểm tra công trình tr°ớc, trong và sau mùa m°a bão để có 
biện pháp khÁc phÿc phù hợp. 

Xây dāng các mái taluy gia cá t¿i các khu vāc có độ chênh cao địa hình để h¿n chÁ 
tái đa khÁ n�ng s¿t lá. 
e. Biện pháp giÁm thiểu sā cá do rò rỉ dầu 

Khi sā cá tràn dầu xÁy ra s¿ có tác động tiêu cāc đái với môi tr°ßng đÃt, n°ớc khu 
vāc dā án. Do v¿y, đái với công tác v¿n chuyển l°u chứa x�ng dầu phÿc vÿ thi công dā án 
và các lo¿i dầu thÁi cần tuân thā các quy định vÃ phòng ngừa và ứng phó sā cá rò rỉ, tràn 
dầu. 

- Các phuy chứa dầu, các ph°¡ng tiện v¿n chuyển đ°ợc kiểm tra an toàn theo quy 
định vÃ v¿n chuyển và l°u chứa x�ng dầu. 

- Đái với dầu mỡ thÁi từ quá trình sửa chÿa, bÁo d°ỡng máy móc nÁu có phát sinh 
đ°ợc thu gom triệt để và xử lý theo đúng quy định cāa pháp lu¿t vÃ BVMT. 

- Khi sā cá rò rỉ, tràn dầu xÁy ra, ph°¡ng án ứng phó đ°ợc triển khai theo thứ tā: BÁo 
đÁm an toàn tính m¿ng con ng°ßi, tài sÁn; báo cáo và đÃ nghị có sā phái hợp cāa các đ¡n 
vị chức n�ng; xử lý sā cá và hoàn nguyên môi tr°ßng hoặc đÃn bù thiệt h¿i do sā cá xÁy 
ra. 

 Việc áp dÿng nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sā cá tràn dầu có 
tác dÿng làm giÁm các khÁ n�ng xÁy ra cũng nh° các tác động tiêu cāc trong quá trình triển 
khai dā án. 

3.2. Đánh giá tác đáng và đÁ xuÃt các bián pháp, công trình bÁo vá môi tr°áng trong 

giai đo¿n vÁn hành 

 Do tính chÃt cāa Dā án là khu đô thị kÁt hợp du lịch nên nguồn tác động chā yÁu 
khi Dā án đi vào v¿n hành chính thức chā yÁu là n°ớc thÁi sinh ho¿t và chÃt thÁi rÁn phát 
sinh, cÿ thể nh° nội dung bÁng sau:
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BÁng 3. 27. BÁng nhÁn dián và phân lo¿i nguãn, đái t°ÿng, quy mô tác đáng môi tr°áng trong giai đo¿n ho¿t đáng vÁn hành 

 

TT 
Ho¿t đáng Nguãn gây tác 

đáng 
Đái t°ÿng bá tác đáng Quy mô tác đáng 

Môi tr°áng Xã hái Không gian Thái gian Mąc đá  
I  Tác động có liên quan đến chất thải 

 

 
1 

Ho¿t động giao thông, 
ho¿t động cāa máy phát 
điện 

-  Bÿi, khí thÁi 
- Khí thÁi 
 

- Môi tr°ßng 
không khí 

 

Sức khße cāa 
cộng đồng 

Dọc tuyÁn đ°ßng 
trong dā án; 

T¿i vị trí lÁp đặt hệ 
tháng máy phát 
điện t¿i các khu 
vāc công cộng 

Thßi gian có 
ho¿t động  Nhß 

 
2 

Ho¿t động cāa nhân viên 
v¿n hành và khách l°u 
trú; ng°ßi dân á t¿i khu 
vāc dā án. 
Ho¿t động cāa các công 
trình dịch vÿ tr°ßng học, 
tr¿m y tÁ… 

- Bÿi, khí thÁi 
- ChÃt thÁi rÁn sinh 
ho¿t 
- ChÃt thÁi nguy h¿i 
- N°ớc thÁi sinh ho¿t 

- Môi tr°ßng 
không khí 
- Môi tr°ßng 
n°ớc mặt 
- Môi tr°ßng đÃt 

Sức khá cāa 
cộng đồng 

Trong khu dā án 
Th¡i gian ho¿t 

động 
Nhß 

3 
Ho¿t động hệ tháng điÃu 
hòa không khí 

-Bÿi, khí thÁi 
 

- Môi tr°ßng 
không khí 

Sức khße cāa 
cộng đồng 

Trong khu dā án 
Th¡i gian ho¿t 

động 
Nhß 

4 Ho¿t động t¿p trung rác 
- Mùi, khí thÁi 
- N°ớc rỉ rác 

- Môi tr°ßng 
không khí 

- Môi tr°ßng 
n°ớc mặt. 
- Môi tr°ßng, cÁnh 
quan. 

Sức khße cāa 
cộng đồng 

Quanh khu vāc t¿p 
trung rác 

Th¡i gian ho¿t 
động 

Nhß 



Báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng cāa Dā án <Khu đô thị phức hợp Cam Hoà= 

Chā dā án: Công ty Cổ phần Đầu t° khu phức hợp Cam Hoà Trang 197 

 

TT 
Ho¿t đáng Nguãn gây tác 

đáng 
Đái t°ÿng bá tác đáng Quy mô tác đáng 

Môi tr°áng Xã hái Không gian Thái gian Mąc đá  

5. 
Ho¿t động cāa nhà vệ 
sinh công cộng 

- Mùi và khí thÁi 
- N°ớc thÁi sinh 
ho¿t 

- Môi tr°ßng 
không khí 
- Môi tr°ßng 
n°ớc mặt. 

Sức khße cāa 
cộng đồng 

Quanh khu vāc 
nahf vệ sinh công 

cộng 

Th¡i gian ho¿t 
động 

Nhß 

 

 
6 

Ho¿t động ch�m sóc cây 
xanh 

- ChÃt thÁi rÁn - Môi tr°ßng 
không khí 
- Môi tr°ßng 
n°ớc mặt. 
- Môi tr°ßng cÁnh 
quan 

Sức khße cāa 
cộng đồng 
CÁnh quan 
khu vāc 

T¿i các khu vāc 
cây xanh 

Trong thßi gian 
ho¿t động 

 Nhß 

7 Ho¿t động quÁn lý v¿n 
hành hệ tháng h¿ tầng kỹ 
thu¿t dā án, tr¿m xử lý 
n°ớc thÁi 

- ChÃt thÁi rÁn 
- ChÃt thÁi nguy h¿i 

- Môi tr°ßng 
không khí; 
- Môi tr°ßng 
n°ớc mặt 
- Môi tr°ßng cÁnh 
quan 

Sức khße cāa 
cộng đồng 
CÁnh quan 
khu vāc 

Trong ph¿m vi dā 
án 

Trong thßi gian 
ho¿t động 

 Nhß 

 

8 

Ho¿t động sửa chÿa, bÁo 
d°ỡng máy móc thiÁt bị 

- ChÃt thÁi rÁn, 
- ChÃt thÁi nguy h¿i 

- Môi tr°ßng 
không khí 
- Môi tr°ßng n°ớc 
mặt. 
- Môi tr°ßng đÃt 

Sức khße cāa 
cộng đồng 

Trong ph¿m vi dā 
án 

Trong thßi gian 
ho¿t động 

 Nhß 

II Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 
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TT 
Ho¿t đáng Nguãn gây tác 

đáng 
Đái t°ÿng bá tác đáng Quy mô tác đáng 

Môi tr°áng Xã hái Không gian Thái gian Mąc đá  

 

 

1 
Cây xanh – cÁnh quan 

- HÃp thÿ CO2, điÃu 
tiÁt vi khí h¿u 

Môi tr°ßng không 
khí 

 

Sức khße 
cộng đồng 
CÁnh quan 

khu vāc 

Trong ph¿m vi dā 
án 

Trong thßi gian 
ho¿t động 

 Nhß 

2 Ho¿t động giao thông - TiÁngồn, 
- Rung động 

 Sức khße 
cộng đồng 

Trong ph¿m vi dā 
án 

Trong thßi gian 
ho¿t động 

 Nhß 

3 
Ho¿t động cāa nhân viên 
v¿n hành và khách l°u 
trú 

- Nhiệt d° 
- Nhu cầu phát triển 
dịch vÿ 

 
Phát triển 

kinh tÁ: t¿o c¡ 
hội việc làm 

Trong ph¿m vi dā 
án và khu vāc lân 

c¿n 

Trong thßi gian 
ho¿t động 

 Nhß 

4 M°a chÁy tràn 
M°a chÁy tràn cuán 
theo chÃt ô nhiễm 

Môi tr°ßng n°ớc  

Trong ph¿m vi dā 
án 

Trong thßi gian 
ho¿t động 

 Nhß 

5 
T¿p trung nhân viên và 

khách l°u trú 

T¿p trung l°ợng lớn 
công nhân từ nhiÃu 

n¡i khác nhau 
 

- Mâu thuẫn xã 
hội 
- Sức khße 
cộng đồng 
- An ninh tr¿t 
tā khu vāc 

Trong ph¿m vi dā 
án và khu vāc lân 

c¿n 

Trong thßi gian 
ho¿t động 

 Nhß 
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3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.2.1.1. Tác động có liên quan đến chất thải 

a. Tác động Ánh h°áng tới môi tr°ßng không khí 

❖ Các ho¿t động cāa dā án có thể phát sinh bÿi, khí thÁi gây Ánh h°áng đÁn chÃt l°ợng 
môi tr°ßng đ°ợc dā báo bái các nguồn sau: 

- Bÿi, khí thÁi phát sinh từ ho¿t động cāa các ph°¡ng tiện giao thông. 

- Khí thÁi từ các ho¿t động khu vāc l°u giÿ chÃt thÁi rÁn, từ hệ tháng thoát n°ớc và 
xử lý n°ớc thÁi. 

- H¡i hóa chÃt do sử dÿng thuác bÁo vệ thāc v¿t t¿i khu cây xanh. 

❖ Dā báo, đánh giá tác động 

a.1. Khí thÁi tć ph°¢ng tián giao thông vÁn tÁi ra vào dā án 

Bÿi và khí thÁi phát sinh do ho¿t động cāa các ph°¡ng tiện cāa ng°ßi dân, xe chá 
khách du lịch đÁn th�m quan, nghỉ d°ỡng t¿i khách s¿n,... ra vào khu vāc. Các ph°¡ng tiện 
này chā yÁu sử dÿng nguồn nhiên liệu là x�ng và dầu Diezel nên trong quá trình ho¿t động 
làm phát sinh các khí độc h¿i nh° SO2, NOx, CO và bÿi. 

Theo tính toán khi dā án đi vào ho¿t động thì s¿ có quy mô nh° sau: 
Quy mô dân sá tái đa: 4.410 ng°ßi l°u trú và khách vãng lai. 
Toàn bộ các tuyÁn đ°ßng nội bộ cāa khu đã đ°ợc nhāa hóa nh° đã trình bày trong 

Ch°¡ng 1. Hệ tháng đ°ßng giao thông nội bộ trong các khu vāc cũng đ°ợc nhāa hóa hoặc 
bê tông hóa. Do đó ô nhiễm bÿi cuán lên từ bánh xe là không đáng kể nÁu bÃ mặt đ°ßng 
th°ßng xuyên đ°ợc quét, rửa s¿ch s¿. Khí thÁi phát sinh từ ho¿t động này chā yÁu là khí 
thÁi cāa động c¡ ph°¡ng tiện. 

Theo báo cáo <Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông 

đường bộ tại Tp. Hồ Chí Minh= cho thÃy l°ợng nhiên liệu tiêu thÿ trung bình tính chung 

cho các lo¿i xe gÁn máy 2 bánh là 0,03 lít/km, cho các lo¿i ô tô ch¿y x�ng là 0,15 lít/km. 
Dā kiÁn dā án khi đi vào ho¿t động s¿ có trung bình 2.000 ng°ßi/ngày ra vào khu 

vāc. Trong đó °ớc tính khoÁng 70% đi xe máy và 30% là xe ô tô 4-7 chỗ. (giÁ sử xe dùng 

nhiên liệu là x�ng). Tổng sá l°ợt xe ra và vào khu dā án là: 400 l°ợt/ngày. 

Dā báo sá l°ợt xe máy ra vào dā án mỗi ngày 15.000 l°ợt, sá l°ợt xe ô tô khoÁng 

100 l°ợt/ngày. TuyÁn đ°ßng ho¿t động giao thông trung bình là 2km tính từ trung tâm dā 

án: s = 2km (lÃy tầm Ánh h°áng là 100 m từ tâm đ°ßng thì thể tích vùng không khí Ánh 

h°áng là =1.000*100*100=20.000.000 m3). 

- Quãng đ°ßng xe máy ch¿y là: Sm = 25.760km; 

- Quãng đ°ßng xe ô tô ch¿y là: So = 11.040 km; 

- L°ợng x�ng xe máy tiêu thÿ là: qm = 772,8 lít/ngày; 
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- L°ợng x�ng xe ô tô tiêu thÿ là: qo = 1.656 lít/ngày; 

- Tổng l°ợng nhiên liệu cần dùng là: q = 2428,8 lít/ngày. 
Dāa vào hệ sá sá phát thỉa cāa các ph°¡ng tiện c¡ giới đ°ßng bộ theo Tier 1 (BÁng 

1.21, V�n bÁn sá 1074/BTNMT-KSONMT) 

BÁng 3. 28: TÁi l°ÿng chÃt ô nhißm do ph°¢ng tián giao thông 

Lo¿i ph°¢ng tián Nhiên liáu 
CO NOx PM 

(g/kg nhiên liáu) (g/kg nhiên liáu) (g/kg nhiên liáu) 

PC  

(Xe chá khách) 

X�ng 84,7 8,73 0,03 

Dầu 3,33 12,96 1,1 

Khí hóa lßng 84,7 15,2 0 

L-category  

(Xe máy, xe mô tô, 

xe gÃn máy) 
Xăng 497,7 6,64 2,2 

Áp dÿng công thức tính toán mức phát thÁi Eij = Fcj x EFij 

Trong đó: 
- Eij: Mức phát thÁi cāa chÃt ô nhiễm (i) do sử dÿng lo¿i nhiên liệu (j) cāa ph°¡ng 

tiện giao thông đ°ợc xem xét (tính bằng gam); 
- FCj: quãng đ°ßng di chuyển cāa ph°¡ng tiện giao thông xem xét sử dÿng lo¿i nhiên 

liệu (j) (km); 
- EFij: Hệ sá phát thÁi cāa chÃt ô nhiễm (i), sử dÿng nhiên liệu (j) cāa ph°¡ng tiện 

giao thông đ°ợc xem xét (g/km). 
Mức phát thÁi nh° sau: 

BÁng 3. 29. TÁi l°ÿng phát sinh 

Stt Thông sá ônhißm 

Há sá ô nhißm(g/kg nhiên 
liáu) (*) 

Tång tÁi l°ÿng trung bình 
(g/ngày) 

Xe máy Ô tô Xe máy Ô tô 

1 Bÿi 2,2 1,1 1.700 1.821,6 

2 NOx 6,64 12,96 5.131 21.461,76 

3 CO 497,7 3,33 384.224 5.514,48 

Nồng độ các chÃt ô nhiễm trong khí thÁi từ các ph°¡ng tiện giao thông đ°ợc trình 
bày trong bÁng sau 

BÁng 3. 30: Nãng đá các chÃt ô nhißm trong khí thÁi tć ph°¢ng tián giao thông 

STT ChÃt ô nhißm Nãng đá (mg/m3) QCVN 05:2023/BTNMT 

1 Bÿi 0,002 0,3 

2 NO2 0,02 0,2 

3 CO 3,17 30 
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Ghi chú: - Nồng độ (mg/m3) = Tải lượng (kg/ngày) x 10^6/24/V; với V là thể tích vùng bị 
tác động; 

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí  

KÁt quÁ bÁng trên thì nồng độ các chÃt ô nhiễm trong khí thÁi giao từ các ph°¡ng tiện 

giao thông v¿n tÁi thÃp h¡n Quy chuẩn Việt Nam cho phép, nên ho¿t động này không làm 
Ánh h°áng đÁn chÃt l°ợng không khí trong khu vāc và vùng lân c¿n. 

Đái t°ợng tác động: Môi tr°ßng không khí 
Ph¿m vi tác động: Dọc các tuyÁn giao thông đái ngo¿i và giao thông nội bộ cāa dā 

án 

Thßi gian tác động: trong thßi gian ho¿t động cāa dā án 

a.2. Tác đáng do khí thÁi tć há tháng máy phát đián dā phòng: 

 Theo tính toán, khi đi vào ho¿t động thì dā án s¿ chỉ sử dÿng máy phát điện cho các 

khu vāc công cộng. T¿i các khu nhà liÃn kÃ, biệt thā, do ng°ßi dân tā lÁp đặt và sử dÿng. 

Đái với các khu công cộng, dā kiÁn s¿ sử dÿng 22 máy phát điện với công suÃt từ 136 kVA 

đÁn 1.000 kVA. 

 Để tính toán l°u l°ợng khí thÁi, giÁ sử s¿ tính cho mức tái đa là toàn bộ 22 máy phát 

điện có công suÃt 1.000 kVA (Sử dÿng cho các khu vāc công cộng). 

Thông sá kỹ thu¿t cāa máy phát điện nh° bÁng sau: 

BÁng 3. 31. Thông sá kỹ thuÁt căa máy phát đián  

TT H¿ng māc Máy phát đián 1.000KVA 

1 Công suÃt máy phát điện 1.000KVA 

2 L°ợng dầu tiêu thÿ 205 lít dầu/h 

3 L°u l°ợng khí thÁi 171 m3/phút 

4 Nhiệt độ khí thÁi 510oC 

(Nguồn: Thông sá kỹ thu¿t cāa máy phát điện Misubishi công suÃt 1.000KVA) 

Nh° v¿y: 

- Khái l°ợng dầu DO sử dÿng cho máy phát điện là: 4.510 lít/h =3.923 kg/h 

- L°u l°ợng khí thÁi á 510oC là: 3.762 m3/phút = 225.720 m3/h 

- L°u l°ợng khí thÁi á điÃu kiện chuẩn là:  

225.720 x (273+25)/(273+510) = 85.906 Nm3/h 

Áp dÿng hệ sá ô nhiễm cāa WHO, ta tính đ°ợc tÁi l°ợng và nồng độ các chÃt ô nhiễm 
từ ho¿t động cāa máy phát điện dā phòng nh° bÁng sau: 

BÁng 3. 32. K¿t quÁ tính toán tÁi l°ÿng và nãng đá chÃt ô nhißm tć ho¿t đáng căa 
máy phát đián dā phòng giai đo¿n vÁn hành dā án 
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TT 
ChÃt ô 

nhißm 

Há sá ô 

nhißm 

(*)  

(kg/tÃn 

dÅu) 

TÁi 

l°ÿng ô 

nhißm 

(kg/h) 

Nãng đá chÃt ô 

nhißm 

(mg/Nm3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(mg/Nm3) 

Giá trá C 

1 Bÿi 0,576 1,357 10,568 200 

2 SO2 17*S 1,98753 15 500 

3 NOx 7,2 15,569 150,254 850 

4 CO 1,68 4,05 30 1.000 

5 VOC 0,6 1,8925 15 - 

Ghi chú: 

- QCVN 05/2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ chÃt l°ợng không khí 
xung quanh. 

Nh¿n xét:  

So sánh nồng độ các chÃt ô nhiễm trong khí thÁi máy phát điện dā phòng với QCVN 

05/;2023/BTNMT cho thÃy nồng độ bÿi, SO2, CO, NOx trong khí thÁi máy phát điện nằm 
trong giới h¿n quy chuẩn cho phép. Máy phát điện ho¿t động không liên tÿc, chỉ ho¿t động 

khi mÃt điện, do đó tác động từ khí thÁi cāa máy phát điện đ°ợc đánh giá là không đáng kể 
và gián đo¿n.  

Đái t°ợng chịu tác động là môi tr°ßng không khí, cán bộ trāc tiÁp v¿n hành t¿i khu 
kỹ thu¿t.  

Thßi gian tác động: Trong thßi gian sử dÿng máy phát điện dā phòng. 

a.3. Mùi tć các ho¿t đáng khu vāc l°u giÿ chÃt thÁi rÃn 

 T¿i khu vāc t¿p kÁt, l°u trÿ CTR sinh ho¿t s¿ phát sinh các khí gây mùi khó chịu từ 

việc lên men phân hāy kỵ khí các chÃt hÿu c¡ trong CTR sinh ho¿t, do đó gây Ánh h°áng 

đÁn chÃt l°ợng môi tr°ßng không khí khu vāc dā án. Thông th°ßng, chÃt thÁi rÁn s¿ bÁt 

đầu phân hāy sau một ngày l°u trÿ. Thành phần các khí sinh ra từ quá trình phân hāy chÃt 

hÿu c¡ bao gồm: CO2, NH3, H2S, CO, các hợp chÃt chứa l°u huỳnh. L°ợng khí này thāc 

tÁ không lớn nh°ng th°ßng có mùi đặc tr°ng, gây cÁm giác khó chịu cho khu vāc dā án.  

 Do khái l°ợng CTR sinh ho¿t phát sinh là khá lớn (khoÁng 5,58 tÃn/ngày, chi tiÁt 
tính toán t¿i mÿc (3), mÿc 3.2.1.1 cāa báo cáo) nên nÁu CTR sinh ho¿t không đ°ợc quÁn 
lý tát thì mùi hôi phát sinh s¿ tác động đáng kể đÁn môi tr°ßng không khí và CBCNV làm 
việc t¿i dā án.  

a.4.H¢i hóa chÃt do sử dāng thuác bÁo vá thāc vÁt, phân bón t¿i khu cây xanh 

 - Khi phun thuác bÁo vệ thāc v¿t, không khí bị ô nhiễm d°ới d¿ng bÿi, h¡i. D°ới 
tác động cāa ánh sáng, nhiệt, gió… và tính chÃt hóa học, thuác bÁo vệ thāc v¿t có thể lan 



Báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng cāa Dā án <Khu đô thị phức hợp Cam Hoà= 

Chā dā án: Công ty Cổ phần Đầu t° khu phức hợp Cam Hoà Trang 203 

truyÃn trong không khí gây Ánh h°áng tới sức khoẻ cộng đồng. L°ợng tồn trong không khí 
s¿ khuÁch tán, có thể di chuyển xa và lÁng đọng vào nguồn n°ớc mặt á n¡i khác gây ô 
nhiễm môi tr°ßng. 

- RÃt nhiÃu lo¿i hoá chÃt bÁo vệ thāc v¿t có khÁ n�ng bay h¡i và th�ng hoa, đặc biệt 
trong điÃu kiện khí h¿u nóng ẩm nó có thể v¿n chuyển đÁn nhÿng khoÁng cách xa, đóng 
góp vào việc ô nhiễm môi tr°ßng không khí. 

 Ngoài ra việc sử dÿng thuác bÁo vệ thāc v¿t, phân bón nÁu không đúng nồng độ và 
liÃu l°ợng, sử dÿng d° thừa hoá chÃt s¿ ngÃm vào đÃt gây ô nhiễm đÃt và n°ớc ngầm hoặc 
theo n°ớc m°a chÁy tràn gây ô nhiễm nguồn n°ớc mặt cāa khu vāc, làm chÁt các sinh v¿t 
sáng trong đÃt, n°ớc ngầm và n°ớc mặt. 

 Tuy nhiên ho¿t động này không diễn ra th°ßng xuyên, chā dā án s¿ giám sát quá 
trình sử dÿng do v¿y s¿ h¿n chÁ tác động tới môi tr°ßng không khí, đÃt, n°ớc khu vāc dā 
án và xung quanh. 

a.5. Khí thÁi tć ho¿t đáng căa há tháng thi¿t bá điÁu hòa nhiát đá 

Hệ tháng điÃu hòa không khí đ°ợc sử dÿng cho hầu hÁt t¿i các công trình nhà biệt 
thā, khu công cộng, dịch vÿ cāa Dā án. Trong nhÿng hệ tháng l¿nh, tác nhân làm l¿nh 
thông th°ßng là gas l¿nh. Đái với hệ tháng điÃu hòa không khí t¿i dā án, chā đầu t° sử 
dÿng hệ tháng l¿nh giÁi nhiệt n°ớc. Hệ tháng máy l¿nh này là lo¿i máy l¿nh mới và hiện 
đ¿i, sử dÿng lo¿i gas là R22 và R410A. R-22 là HCFC đã bị h¿n chÁ sử dÿng theo Nghị 
định th° Montreal; R-410a là HFC cũng s¿ phÁi h¿n chÁ sử dÿng từ 2030 theo Sửa đổi, bổ 
sung Kigali. 

Gas R22 có công thức là CHF2Cl, đ°ợc dùng rÃt phổ biÁn trong máy điÃu hòa nhiệt 
độ, trong các máy l¿nh n�ng suÃt trung bình. Gas R410A là hỗn hợp cāa hai Freon không 
đồng sôi, gồm 50% R32 và 50% R125. Đây là môi chÃt đang đ°ợc sử dÿng phổ biÁn trong 
các máy điÃu hòa nhiệt độ hiện nay vì môi chÃt này không phá hāy tầng ozon. Khi sử dÿng 
môi chÃt này cần chú ý áp suÃt ng°ng cāa R410A lớn h¡n khoÁng 1,6 lần so với R22 nên 
áng đồng cần dày h¡n để không bị nổ. R410A không cháy, không độc h¿i, bÃn vÿng hóa 
học và không �n mòn phần lớn các v¿t liệu. Vì v¿y, ho¿t động cāa hệ tháng điÃu hòa không 
khí cho toàn khu không gây ra các tác động gây Ánh h°áng đÁn môi tr°ßng. Mặc dù v¿y, 
vÃn đÃ ô nhiễm không khí cāa dā án hiện nay có thể xuÃt phát từ việc sử dÿng máy l¿nh 
trung tâm. Vì từ đây không khí ô nhiễm đ°ợc tích tÿ, l°u chuyển đÁn mọi chỗ khiÁn ng°ßi 
có c¡ địa dị ứng dễ mÁc bệnh. Có rÃt nhiÃu lo¿i nÃm mác và vi khuẩn sáng trong máy l¿n= 
có 9hể gây ra một sá bệnh viêm phổi, viêm não nặng, th¿m chí gây chÁt ng°ßi. NhiÃu lo¿i 
máy l¿nh và làm s¿ch không khí đßi mới đ°ợc cho là có tính n�ng cÁi t¿o không khí bên 
trong nhà, nh°ng nÁu sử dÿng không đúng thì chúng cũng gây h¿i. Chẳng h¿n bộ lọc các 
máy này có thể lÃy đi nhÿng chÃt gây ô nhiễm nh° nÃm mác, khói, bÿi, th¿m chí là tÁ bào 
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da ng°ßi bay l¡ lửng trong không khí. Tuy nhiên, nÁu không vệ sinh đúng mức, bộ lọc này 
l¿i là nguồn phát tán chÃt độc ra môi tr°ßng, th¿m chí còn làm không khí ô nhiễm h¡n 
tr°ớc đó. Ngoài ra việc sử dÿng môi chÃt l¿nh còn gây ra hiện t°ợng làm nóng Trái ĐÃt. 
Hiện t°ợng Ãm dần lên toàn cầu (Global Warming) đã và đang gây ra nhÿng Ánh h°áng 
nặng nÃ.  

Quá trình trao đổi nhiệt á các thiÁt bị làm l¿nh s¿ thÁi ra ngoài môi tr°ßng một l°ợng 
nhiệt thừa làm cho nhiệt độ môi tr°ßng bên ngoài càng t�ng cao h¡n. à các khu vāc nhà 
á, khu th°¡ng m¿i s¿ sử dÿng nhiÃu máy l¿nh, bÁp đun cùng với sā đông đúc cÁ vÃ ng°ßi 
và các ph°¡ng tiện đi l¿i t¿o nên một sức ép lớn đái với môi tr°ßng không khí. KÁt quÁ là 
môi tr°ßng vi khí h¿u thuộc các khu vāc này bị xáo trộn m¿nh, nhiệt độ và sā ô nhiễm 
khói, bÿi, ồn t�ng cao dẫn đÁn khÁ n�ng l°u thông trao đổi khí s¿ch bị giÁm đi, làm cho 
chÃt l°ợng môi tr°ßng không khí xung quanh ngày một suy giÁm.  

Tuy nhiên, khu vāc dā án t°¡ng đái thoáng đãng, m¿t độ cây xanh đÁm bÁo theo tỷ 
lệ quy định nên có tác dÿng điÃu hòa vi khí h¿u rÃt tát, Ánh h°áng cāa nhiệt thừa tới môi 
tr°ßng là không đáng kể. 

b. Tác động đÁn môi tr°ßng n°ớc 

❖ Nguãn gây ô nhißm môi tr°áng n°ßc 

Dā án chỉ có ho¿t động kinh doanh dịch vÿ, ho¿t động sinh ho¿t cāa ng°ßi dân, một 
phần nhß t¿i trung tâm y tÁ, tr°ßng học… do đó n°ớc thÁi phát sinh trong giai đo¿n này 
chā yÁu là n°ớc thÁi sinh ho¿t.  

❖ Thành phÅn và tÁi l°ÿng các chÃt gây ô nhißm 

b.1. N°ßc thÁi sinh ho¿t 

 * N°ớc thÁi sinh ho¿t 

Theo tính toán, l°u l°ợng n°ớc thÁi phát sinh t¿i dā án khi dā án ho¿t động ổn định 
đ°ợc trình bày t¿i bÁng sau: Tổng l°ợng n°ớc thÁi phát sinh từ ho¿t động cāa Dā án là 
1.100m3/ngày.  

Đặc điểm c¡ bÁn cāa n°ớc thÁi sinh ho¿t là có hàm l°ợng các chÃt hÿu c¡ cao, dễ 
phân huỷ sinh học (nh° cacbonhydrat, protein, mỡ), các chÃt dinh d°ỡng (phosphat, nit¡), 
vi trùng, chÃt rÁn và mùi... 

Tác h¿i đÁn môi tr°ßng cāa n°ớc thÁi do các thành phần ô nhiễm tồn t¿i trong n°ớc 
thÁi gây ra. 

+ BOD5 tác động đÁn sā khoáng hoá, ổn định chÃt hÿu c¡ tiêu thÿ một l°ợng và làm 
giÁm pH cāa môi tr°ßng n°ớc tiÁp nh¿n.  

+ TSS, TDS: Sā hiện diện cāa các chÃt rÁn l¡ lửng trong môi tr°ßng n°ớc làm giÁm 
tính thẩm mỹ cāa n°ớc. Nó làm giÁm tính truyÃn quang cāa n°ớc do đó Ánh h°áng tới các 
loài thuỷ thāc v¿t sáng á lớp đáy. Các chÃt rÁn này cũng là giá thể tát để các sinh v¿t phát 
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triển. Ngoài ra, hiện t°ợng lÁng đọng cāa chÃt rÁn theo thßi gian làm giÁm khÁ n�ng v¿n 
chuyển n°ớc các dòng sông, m°¡ng. 

+ ChÃt hÿu c¡: Các chÃt hÿu c¡ có khÁ n�ng bị phân huỷ sinh học cao, do đó làm 
giÁm oxy hoà tan trong n°ớc, Ánh h°áng tới hệ thuỷ sinh v¿t.  

+ Các chÃt dinh d°ỡng (Nit¡, Phát pho): Ành h°áng lớn nhÃt cāa hai yÁu tá này đÁn 
thuỷ vāc tiÁp nh¿n là khÁ n�ng gây ra hiện t°ợng phú d°ỡng. Hiện t°ợng phú d°ỡng có thể 
khiÁn các loài động v¿t d°ới n°ớc bị chÁt, gây ra mùi hôi thái, gây ô nhiễm môi tr°ßng. 

+ Vi trùng gây bệnh: Trong n°ớc thÁi sinh ho¿t luôn chứa một l°ợng vi khuẩn gây tÁ, 
lị, th°¡ng hàn... Tuỳ theo điÃu kiện môi tr°ßng mà các lo¿i sinh v¿t này có thể tồn t¿i trong 
thßi gian dài hay ngÁn. Khi nhiễm vào nguồn n°ớc, chúng s¿ có khÁ n�ng phát tán và gây 
bệnh trên diện rộng. 

+ Dầu mỡ: gây mùi, ng�n cÁn khuÁch tán oxy trên bÃ mặt lớn và gây thiÁu hÿt oxy 
cāa nguồn tiÁp nh¿n dẫn đÁn Ánh h°áng đÁn hệ sinh thái môi tr°ßng n°ớc. NÁu ô nhiễm 
quá mức, điÃu kiện yÁm khí có thể hình thành. Trong quá trình phân huỷ yÁm khí sinh ra 
các sÁn phẩm nh° H2S, NH3, CH4,.. làm cho n°ớc có mùi hôi thái.  
c. Tác động cāa chÃt thÁi rÁn  

c.1. ChÃt thÁi rÃn sinh ho¿t 
L°ợng chÃt thÁi rÁn sinh ho¿t tính toán cho dā án là 5,58 tÃn/ngày.đêm  

BÁng 3. 33: Thành phÅn chă y¿u trong rác thÁi sinh ho¿t 

Thành phÅn Mô tÁ 

ChÃt thÁi có thể 
phân hāy sinh 
học 

Rác hoa quÁ 
Chôm chôm, d°a hÃu, thanh long, vÁi, đào, vß 
m�ng cÿt,...Cúc, hồng, bi, ly,... 

Thức �n thừa Bánh mì, c¡m, thịt, rau,... 

ChÃt thÁi có thể 
tái sinh, tái sử 
dÿng 

Kim lo¿i  Can nhôm 

Thāy tinh  Chai, ly bia 

Nhāa có thể tái sinh  Chai, túi dẻo trong  

GiÃy có thể tái sinh  Kh�n giÃy, bao bì giÃy, giÃy in, giÃy báo  

ChÃt thÁi tổng 
hợp 

GiÃy không thể tái sinh Kh�n giÃy �n, kh�n giÃy nhà vệ sinh,... 

Nhāa không thể tái sinh  Túi nhāa chÁt  

Khác  MÁnh gỗ, cát, bÿi, cao su, vÁi,... 
Ghi chú chủng loại CTR sinh hoạt được trích dẫn từ tài liệu của WHO 

ChÃt thÁi rÁn sinh ho¿t có hàm l°ợng chÃt hÿu c¡ lớn nên dễ bị phân hāy yÁm khí nÁu 
thßi gian l°u trÿ dài. SÁn phẩm cāa quá trình phân hāy này là các khí độc, mùi khó chịu 
nh° metan, mercaptan, H2S, NH3, các vi sinh v¿t độc h¿i và n°ớc rỉ từ rác t¿i các điểm t¿p 
kÁt trong các khu vāc. 
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L°ợng rác thÁi này nÁu không thu gom hàng ngày s¿ có thể gây ra các tác động sau: 
Tích tÿ gây ô nhiễm đÃt, n°ớc, không khí, cÁnh quan trong khu vāc dā án và khu vāc 

xung quanh, 

Rác thÁi đổ bừa bãi trên mặt đÃt, d°ới tác dÿng cāa thßi tiÁt và vi khuẩn, các hợp chÃt 
hÿu c¡ trong rác thÁi phân hāy sinh ra mùi hôi thái gây ô nhiễm không khí, Ánh h°áng tới 
môi tr°ßng khu vāc xung quanh, 

Trong nhÿng ngày có m°a, n°ớc m°a chÁy tràn s¿ kéo theo rác thÁi xuáng cáng rãnh 
trong khu vāc, gây ách tÁc dòng chÁy, kéo theo ng¿p úng cÿc bộ khu vāc dā án hoặc cuán 
theo rác thÁi xuáng hồ, gây ô nhiễm n°ớc mặt, làm t�ng khÁ n�ng lây lan dịch bệnh. 

Tuy nhiên thāc tÁ trong dā án, việc bá trí các thùng rác khÁp các tuyÁn đ°ßng và n¡i 
phát sinh rác cùng với ho¿t động vệ sinh đ°ợc đÁm bÁo đã luôn giÿ cho môi tr°ßng khu 

vāc đ°ợc s¿ch s¿, tác động từ chÃt thÁi rÁn sinh ho¿t là không đáng kể. 
Đái t°ợng tác động: Môi tr°ßng không khí, môi tr°ßng n°ớc, môi tr°ßng đÃt,và cÁnh 

quan khu vāc 

Ph¿m vi tác động: trong ph¿m vi dā án 

Thßi gian tác động: trong thßi gian ho¿t động cāa dā án 

c.2. Tác đáng tć khái l°ÿng bùn cặn phát sinh trong há tháng bể tā ho¿i: 
Bên c¿nh rác thÁi sinh ho¿t còn có bùn (d¿ng bùn lßng) từ hệ tháng bể tā ho¿i trong 

các công trình. Thành phần chā yÁu cāa bùn thÁi là các lo¿i cặn lÁng, chÃt bẩn phân hāy từ 
phân, giÃy vệ sinh,... và n°ớc và đ°ợc xem là chÃt thÁi không nguy h¿i. 

L°ợng bùn tā ho¿i hay còn gọi là phân hầm cầu đ°ợc lÃy từ khu vệ sinh cāa các nhà 
vệ sinh công cộng, khu khách s¿n, khu biệt thā, sau một thßi gian tích trÿ trong bể tā ho¿i, 
l°ợng bùn tā ho¿i cần hút ra khoÁng 80% để đÁm bÁo bể tā ho¿i ho¿t động đ¿t hiệu quÁ cao. 
L°ợng bùn tā ho¿i chā dā án s¿ hợp đồng với đ¡n vị có đā chức n�ng thāc hiện b¡m hút, 
thu gom bằng xe chuyên dÿng v¿n chuyển và xử lý với tần suÃt 1n�m/lần, tránh gây ô 

nhiễm nguồn n°ớc mặt và đÁm bÁo vệ sinh môi tr°ßng khu vāc. 
c.3 Tác đáng tć ho¿t đáng n¿o vét há tháng thoát n°ßc m°a: 

L°ợng bùn cặn t¿p trung trong cáng thoát n°ớc phÿ thuộc vào một lo¿t các yÁu tá đô 
thị: tình tr¿ng vệ sinh và đặc điểm bÃ mặt phā, độ dác địa hình, mức độ ô nhiễm môi tr°ßng 
không khí khu vāc, c°ßng độ m°a, thßi gian m°a, khoÁng thßi gian không m°a...  

Bùn thÁi từ hệ tháng thu gom, thoát n°ớc m°a đ°ợc xác định theo khái l°ợng và quy 
mô thiÁt kÁ hệ tháng há ga thu n°ớc m°a bằng công thức: ýĀ = �.þ�ÿ�  

Trong đó: 
Vb: Khái l°ợng bùn thÁi phát sinh trung bình tháng (m3/tháng). 
Wga: Dung tích tổng cộng các há ga, Wga = N x Vga (m3) với 
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N: sá l°ợng há ga (356 há ga) ; thể tích há ga trung bình theo thiÁt kÁ Vga = 2 m3/há ga. 
φ: Tỷ lệ dung tích bùn theo quy mô thiÁt kÁ há ga φ = 0,3 

T: Chu kỳ n¿o vét há ga, T = 12 tháng. 
- KÁt quÁ tính toán tổng khái l°ợng bùn thÁi từ quá trình n¿o vét định kỳ há ga thu 

n°ớc m°a khoÁng Vb = 0,3 × (2 × 356)/12 = 17,8 m3/tháng t°¡ng đ°¡ng khoÁng 17,8 
tÃn/tháng theo khái l°ợng riêng quy đổi cāa bùn thÁi là 1 m3 bùn thÁi ~ 1 tÃn). 
d. ChÃt thÁi nguy h¿i 

Tham khÁo khái l°ợng chÃt thÁi nguy h¿i phát sinh t¿i một sá khu du lịch và đô thị 
nghỉ d°ỡng có quy mô t°¡ng tā nh° dā án, dā báo khái l°ợng chÃt thÁi nguy h¿i phát sinh 
t¿i dā án nh° bÁng sau: 

BÁng 3.34. ¯ßc tính thành phÅn CTNH căa dā án 

Stt Tên lo¿i CTNH 
Tr¿ng thái 

tãn t¿i 
Mã CTNH 

Khái l°ÿng 
(kg/năm) 

1 

Bao bì mÃm thÁi (vß bao phân bón, 
vß bao chứa hoá chÃt xử lý n°ớc 
thÁi,...) 

RÁn 18 01 01 10 

2 

Bao bì cứng thÁi bằng kim lo¿i (vß 
chai thuác bÁo vệ thāc v¿t, thùng 
đāng hoá chÃt xử lý n°ớc thÁi,...) 

RÁn 18 01 02 10 

3 

Bao bì cứng thÁi bằng nhāa (vß chai 
thuác bÁo vệ thāc v¿t, thùng đāng 
hoá chÃt xử lý n°ớc thÁi, bình đāng 
n°ớc xịt phòng,...)  

RÁn 18 01 03 20 

4 Giẻ lau, g�ng tay dính dầu RÁn 18 02 01 20 

5 Hộp māc in thÁi RÁn 08 02 04 10 

6 Àc quy thÁi RÁn 16 01 12 75 

7 Các lo¿i dầu thÁi Lßng 17 06 03 50 

8 
Thuác diệt côn trùng, thuác bÁo vệ 
thāc v¿t quá h¿n sử dÿng  

RÁn/lßng 16 01 05 5 

9 

ChÃt thÁi lây nhiễm (ChÃt thÁi lây 
nhiễm sÁc nhọn, chÃt thÁi lây nhiễm 
không sÁc nhọn, chÃt thÁi giÁi phẫu) 

RÁn/lßng 13 01 01 1.000 

10 
Hóa chÃt thÁi bao gồm hoặc có thành 
phần nguy h¿i 

RÁn/lßng 13 01 02 78 
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Stt Tên lo¿i CTNH 
Tr¿ng thái 

tãn t¿i 
Mã CTNH 

Khái l°ÿng 
(kg/năm) 

11 

D°ợc phẩm thÁi bß thuộc nhóm gây 
độc tÁ bào hoặc có cÁnh báo nguy h¿i 
từ nhà sÁn xuÃt 

RÁn/lßng 13 01 03 93 

12 ChÃt hàn r�ng amalgam thÁi bß RÁn/lßng 13 01 04 5 

13 

Các thiÁt bị y tÁ bị vỡ, hßng, đã qua 
sử dÿng có chứa thāy ngân và các 
kim lo¿i nặng 

RÁn/lßng 13 03 02 50 

Tång cáng 1.426 

 ChÃt thÁi nguy h¿i nÁu không đ°ợc quÁn lý và l°u giÿ đúng quy định, có khÁ n�ng 
phát tán vào môi tr°ßng đÃt, n°ớc, không khí theo n°ớc m°a hoặc gió tác động xÃu tới sức 

khße con ng°ßi và hệ sinh thái trong khu vāc. Vì v¿y, chÃt thÁi nguy h¿i phát sinh trong 

quá trình ho¿t động cāa dā án s¿ đ°ợc thu gom, phân lo¿i và đ°a đi xử lý theo đúng quy 
định cāa pháp lu¿t. 

3.2.1.2. Tác động không liên quan đến chất thải 

a. Tác động từ nguồn ô nhiễm tiÁng ồn 

Khi dā án đi vào ho¿t động, nguồn gây tác động không liên quan đÁn chÃt thÁi hầu 
nh° không đáng kể. TiÁng ồn phát sinh t¿i khu vāc không th°ßng xuyên. 

- TiÁng ồn phát sinh từ các ph°¡ng tiện giao thông không nhiÃu, chỉ diễn ra trong 
khoÁng thßi gian ngÁn. Đó là tiÁng ồn phát ra từ động c¡ và do sā rung động cāa các bộ 
ph¿n xe, tiÁng ồn từ áng xÁ khói, còi xe, tiÁng rít phanh.  

BÁng 3.35. Ti¿ng ãn ph°¢ng tián giao thông vÁn tÁi 
TT Tên ph°¢ng tián vÁn tÁi Mąc ãn tái đa (dBA) 
1 Xe máy 125cm3 80 

2 Xe máy 3 bánh 85 

3 Xe ô tô con, xe taxi  80 

4 Xe khách trên 12 chỗ ngồi 85 

(Nguồn: Kỹ thuật môi trường, Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ NXB giáo dục) 

TiÁng ồn cao h¡n tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép s¿ gây các Ánh h°áng xÃu đÁn môi 
tr°ßng và sức khße cāa cộng đồng nh° mÃt ngā, mệt mßi, gây tâm lý khó chịu, giÁm n�ng 
suÃt lao động. TiÁp xúc với tiÁng ồn có c°ßng độ cao trong thßi gian dài làm cho thính lāc 
giÁm sút, dẫn tới bệnh điÁc nghÃ nghiệp. 

Khi dā án đi vào ho¿t động, nguồn gây tác động không liên quan đÁn chÃt thÁi hầu 
nh° không đáng kể. TiÁng ồn phát sinh chā yÁu do các ph°¡ng tiện giao thông hàng ngày, 
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các tr¿m XLNT, hệ tháng XLKT, hệ tháng điÃu hòa không khí và các ho¿t động dịch vÿ, 
th°¡ng m¿i cāa ng°ßi dân sinh sáng trong Dā án. 

- TiÁng ồn phát sinh từ các ph°¡ng tiện giao thông không nhiÃu, chỉ diễn ra trong 
khoÁng thßi gian ngÁn. Đó là tiÁng ồn phát ra từ động c¡ và do sā rung động cāa các bộ 
ph¿n xe, tiÁng ồn từ áng xÁ khói, còi xe, tiÁng rít phanh.  

TiÁng ồn cao h¡n tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép s¿ gây các Ánh h°áng xÃu đÁn môi 
tr°ßng và sức khße cāa cộng đồng nh° mÃt ngā, mệt mßi, gây tâm lý khó chịu, giÁm n�ng 
suÃt lao động. TiÁp xúc với tiÁng ồn có c°ßng độ cao trong thßi gian dài làm cho thính lāc 
giÁm sút, dẫn tới bệnh điÁc nghÃ nghiệp. 

TiÁng ồn phát sinh trong khu vāc đā án á mức độ tác động mức trung bình và có thể 
kiểm soát, giÁm thiểu đáng kể nhß ý thức cāa ng°ßi dân, nội quy cāa các khu dân c°, tổ 
dân phá và một phần tiÁng ồn đ°ợc giÁm nhß phân tán bái các phiÁn lá cāa dÁi cây xanh 
trong khuôn viên Dā án. 

b. Tác động đÁn kinh tÁ - xã hội 

- Khi Dā án đi vào v¿n hành, m¿t độ các ph°¡ng tiện giao thông ph°¡ng tiện cá nhân, 
v.v.) trong khu vāc s¿ t�ng cao làm gia t�ng áp lāc giao thông cāa khu vāc và có nguy c¡ 
gây tai n¿n giao thông. Đặc biệt t¿i các điểm giao cÁt giÿa đ°ßng QL 1A và tuyÁn đ°ßng 
vào dā án là n¡i dễ có nguy c¡ xÁy ra tai n¿n giao thông. Ban quÁn lý dā án s¿ khuyÁn cáo 
để nhÁc nhá, tuyên truyÃn ý thức cāa tài xÁ và nhân viên nhằm tuân thā, chÃp hành lu¿t 
giao thông để h¿n chÁ gây tai n¿n giao thông t¿i khu vāc dā án. 

Dā án đi vào ho¿t động vừa đáp ứng nhu cầu vÃ nhà á, vui ch¡i giÁi trí cāa khu vāc, 
trá thành điểm th�m quan cho dân c° trên địa bàn tỉnh và các khu vāc lân c¿n, t¿o điÃu 
kiện phát triển kinh tÁ xã hội, cÁnh quan đô thị cho khu vāc. Bên c¿nh đó, thì ho¿t động 
cāa dā án có thể gây ra một sá tác động tiêu cāc đÁn ho¿t động phát triển kinh tÁ xã hội 
cāa khu vāc nh°: 

- Gây ô nhiễm môi tr°ßng nÁu không xử lý triệt để các chÃt thÁi phát sinh. 
- Có nguy c¡ gây ô nhiễm đÃt, nguồn n°ớc ngầm và Ánh h°áng đÁn đßi sáng sinh 

ho¿t cāa các hộ dân. 
- Gây ra các tệ n¿n xã hội đái với khu vāc dā án do t¿p trung nhiÃu ng°ßi t¿i nhiÃu 

địa ph°¡ng khác nhau. 
- Gia t�ng các ho¿t động buôn bán hàng hóa t¿i khu vāc dā án gây cÁn trá giao thông, 

mÃt tr¿t tā xã hội 
3.2.1.3. Tác động do các rủi ro, sự cố có khả năng phát sinh 

a. Tác động do sā cá cháy nổ 

Nguyên nhân gây sā cá: 
- Vứt bừa tàn thuác hay nhÿng nguồn lửa khác vào khu vāc dễ cháy. 
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- Nổ bÁp ga, bÁp từ gây ch¿p điện, sử dÿng điện quá tÁi… 

- Sā cá vÃ các thiÁt bị điện: dây trần, dây điện, động c¡, qu¿t,... bị quá tÁi trong quá 
trình v¿n hành, phát sinh nhiệt và dẫn đÁn cháy. 

Ph¿m vi tác động: 
Sā cá cháy nổ khi xÁy ra có thể dẫn tới các thiệt h¿i lớn vÃ kinh tÁ, Ánh h°áng tới 

tính m¿ng con ng°ßi và tài sÁn cāa nhân dân trong khu vāc dā án và các khu vāc lân c¿n. 
Vì v¿y, công tác phòng cháng cháy nổ s¿ phÁi đ°ợc thāc hiện nghiêm ngặt và đ°ợc kiểm 
tra th°ßng xuyên. Cÿ thể: 

- Thiệt h¿i tới tính m¿ng con ng°ßi: Các vÿ hßa ho¿n th°ßng gây ra thiệt h¿i rÃt lớn 
vÃ ng°ßi. Thiệt h¿i sinh m¿ng con ng°ßi s¿ dẫn tới rÃt nhiÃu các tác động vÃ mọi mặt kinh 
tÁ, xã hội th¿m chí là chính trị. 

- Thiệt h¿i vÃ tài sÁn: Khi công trình bị cháy nhẹ nhÃt là phÁi sửa chÿa, nặng thì phÁi 
làm l¿i từ đầu. Do v¿y tán kém tr°ớc hÁt là phí tổn cho công tác sửa chÿa, xây dāng. Thứ 
hai là tổn thÃt vÃ tài sÁn cāa các đ¡n vị trong công trình gồm đồ dùng, các tài sÁn công 
cộng nh° m¿ng điện tho¿i, m¿ng l°ới, các hệ tháng cÃp thoát n°ớc,... 

- Ành h°áng tới môi tr°ßng: Ánh h°áng trāc tiÁp cāa các đám cháy là khói bÿi, Ánh 
h°áng gián tiÁp là n°ớc thÁi do công tác chÿa cháy. N°ớc thÁi mang theo tro bÿi, đÃt cát, 
hóa chÃt l°u giÿ trong công trình, hóa chÃt do quá trình cháy. N°ớc chÁy tràn ra nguồn tiÁp 
nh¿n s¿ gây ô nhiễm các nguồn tiÁp nh¿n. 
b. Sā cá khi xÁy ra thiên tai, bão lÿt  

Trong quá trình ho¿t động do địa hình dác lớn, nguy c¡ s¿t lá, lún sÿt công trình có 
thể sÁy ra. Với tính chÃt địa chÃt đã trình bày t¿i Ch°¡ng 2, thì địa chÃt cāa dā án bao gồm 
các lớp sét và đá là lo¿i địa chÃt có kÁt cÃu tát h¿n chÁ xói lá. T¿i các vị trí chênh cao địa 
hình Chā dā án bá trí các mái taluy hoặc là t°ßng chÁn đÃt để h¿n chÁ tái đa nguy c¡ s¿t 
lá.  

Vì v¿y mà nguy c¡ sÁy ra s¿t lá trong khu dā án là không cao. Mức tác động có thể 
tùy thuộc vào mức độ cāa sā cá gây h° h¿i các công trình kiÁn trúc và có thể gây hiểm đÁn 
tính m¿ng con ng°ßi. Chính vì v¿y chā dā án phÁi có các ph°¡ng án thi công phù hợp để 
gia cá và ổn định mái dác để h¿n chÁ tái đa khÁ n�ng xÁy ra sā cá. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.2.2.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động môi trường có liên quan đến chất 

thải 

a. Các biện pháp giÁm thiểu tác động bái khí thÁi 

a.1. Bián pháp giÁm thiểu ô nhißm do giao thông:  
Trong quá trình ho¿t động cāa dā án, các biện pháp sau đây s¿ đ°ợc thāc hiện để 

giÁm thiểu ô nhiễm môi tr°ßng không khí do giao thông: 
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ĐÁm bÁo diện tích cây xanh, mặt n°ớc theo thiÁt kÁ, đÁm bÁo diện tích cây xanh t¿i 
các khu đÃt công trình h¿ tầng, cây xanh cách ly theo đúng ph°¡ng án quy ho¿ch đã đ°ợc 
phê duyệt. Bá trí hàng cây xanh cách ly dọc các trÿc đ°ợc lớn với chiÃu rộng là 1m. 

H¿n chÁ tác độ xe ch¿y d°ới 30 km/h trong các tuyÁn đ°ßng nội bộ trong khu vāc dā 
án; quét dọn và t°ới đ°ßng với tần suÃt 01 lần/ngày.  

Sửa chÿa ngay các tuyÁn đ°ßng nội bộ khi phát hiện thÃy h° hßng. 
Yêu cầu các ph°¡ng tiện giao thông trong khu phÁi đáp ứng đầy đā đ�ng kiểm định 

kỳ. 
a.2. Bián pháp giÁm thiểu ô nhißm do máy phát đián: 

Trong quá trình ho¿t động cāa dā án, các biện pháp sau đây s¿ đ°ợc thāc hiện để 
giÁm thiểu ô nhiễm môi tr°ßng không khí do khí thÁi từ máy phát điện dā phòng: 

Các máy phát điện đ°ợc bá trí trong phòng kín với hệ tháng giÁm ồn và giÁm rung 
đồng bộ, bó trí áng thoát khí thÁi và lÁp đặt qu¿t thông gió. 

Hệ tháng máy phát điện chỉ sử dÿng dā phòng, còn nguồn điện chính cung cÃp cho 
ho¿t động cāa Dā án là từ l°ới điện quác gia, và các máy phát điện hầu nh° không ho¿t 
động cùng một thßi điểm. 
a.3. Bián pháp giÁm thiểu ô nhißm do đun nÃu: 

Trong quá trình ho¿t động cāa dā án, các biện pháp sau đây s¿ đ°ợc thāc hiện để 
giÁm thiểu ô nhiễm môi tr°ßng không khí do khí thÁi từ ho¿t động nÃu �n: 

Sử dÿng chÃt đát s¿ch nh° khí gas thay cho lo¿i chÃt đát than, cāi gây 

ô nhiễm môi tr°ßng. 

LÁp đặt hệ tháng hút khói á mỗi bÁp nÃu �n 

Mùi hôi từ chÁ biÁn thức �n cũng là nguyên nhân gây khó chịu. Vì v¿y, 

bá trí khoÁng cách ly bằng mÁng cây xanh giÿa khu nhà. 

a.4. Bián pháp giÁm thiểu ô nhißm do thùng thu gom rác: 

Trong quá trình ho¿t động cāa dā án, các biện pháp sau đây s¿ đ°ợc thāc hiện để 
giÁm thiểu ô nhiễm môi tr°ßng không khí do khí thÁi từ ho¿t động thu gom rác: 

Sử dÿng thùng rác có lÁp đ¿y, th°ßng xuyên dọn dẹp vệ sinh thùng thu gom rác 1 
lần/ngày vào thßi gian thu gom rác, để tránh phát sinh mùi hôi thái. 

Hàng ngày phun chÁ phẩm sinh học t¿i các kho rác. ĐÁm bÁo khoÁng cách an toàn 
môi tr°ßng là 15m. 

Hợp đồng với đ¡n vị có đầy đā chức n�ng đÁn mang đi xử lý trong ngày không l°u 
giÿ chÃt thÁi qua đêm. 

b. Các biện pháp giÁm thiểu tác động bái n°ớc thÁi 

S¡ đồ thu gom chung n°ớc thÁi t¿i dā án dā kiÁn nh° sau: 

` 
N°ớc thÁi từ nhà vệ sinh khu 
nhà á thÃp tầng, nhà á xã hội, 

c�n hộ du lịch, khu tr°ßng học, 

N°ớc khu nhà bÁp t¿i các điểm 
dịch vÿ công cộng, tr°ßng học, 

trung tâm th°¡ng m¿i 

N°ớc thÁi từ 
tr¿m y tÁ 
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Hình 3. 6. Sơ đồ thu gom nước thải tại dự án 

 Ph°¢ng án thu gom n°ßc thÁi: 
Tổng l°u l°ợng n°ớc thÁi phát sinh t¿i dā án (tính với hệ sá Kmax = 1,2) là 1.100 

m3.  

Toàn bộ n°ớc thÁi phát sinh đ°ợc thu gom và đÃu nái vÃ tr¿m xử lý n°ớc thÁi t¿p 
trung sá 7 với công suÃt 1.200 m3/ngày đêm cāa Phân khu đô thị phía BÁc để xử lý (ho¿t 
động cāa tr¿m xử lý n°ớc thÁi không thuộc ph¿m vi dā án). 
b.1. Bián pháp giÁm thiểu tác đáng tć n°ßc thÁi khu y t¿: 

N°ớc thÁi từ các khu vāc tr¿m y tÁ từ các ho¿t động khám chÿa bệnh nh° phẫu thu¿t, 
xét nghiệm, rửa dÿng cÿ,... (từ các bồn rửa, ch¿u rửa cāa các phòng chuyên môn) đ°ợc thu 
gom vào các lavabo, xử lý s¡ bộ bằng cloramin B, theo trÿc thu gom n°ớc thÁi rửa ra hệ 
tháng thu gom n°ớc thÁi. 
b.2. Công nghá xử lý n°ßc thÁi tÁp trung 
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Hình 3. 7. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải 
Bể thu gom: 
N°ớc thÁi đã qua bể tā ho¿i đ°ợc dẫn vÃ bể thu gom cāa Tr¿m xử lý n°ớc thÁi, sau 

đó đ°ợc b¡m đÁn m°¡ng thu n°ớc có lÁp đặt thiÁt bị tách rác thô và nhằm lo¿i bß các chÃt 
rÁn có kích th°ớc lớn h¡n khe lọc ra khßi n°ớc thÁi. N°ớc thÁi sau đó s¿ đ°ợc b¡m đÁn bể 
tách dầu mỡ. 

Bể tách dầu mỡ và bể tā ho¿i: 
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TiÁp theo, n°ớc thÁi đ°ợc b¡m từ bể thu gom s¿ vào tổ hợp bể tách dầu mỡ và bể tā 
ho¿i. T¿i đây, á ng�n đầu tiên, dầu mỡ và váng nổi s¿ nổi lên nhß vào tác dÿng cāa trọng 
lāc, phần cặn s¿ đ°ợc lÁng xuáng á đáy bể. Các ng�n sau là các ng�n xử lý kỵ khí có tác 
dÿng phân hāy chÃt thÁi từ dòng n°ớc thÁi đen và xám, giÁm thiểu nguồn ô nhiễm hÿu c¡. 
N°ớc thÁi sau xử lý t¿i bể tách dầu mỡ và tā ho¿i chÁy sang bể điÃu hòa. 

Bể điÃu hoà: 

N°ớc thÁi sau đó đ°ợc dẫn sang bể điÃu hòa mÿc đích ổn định l°u l°ợng và nồng độ 
n°ớc thÁi. 

L°u l°ợng và nồng độ n°ớc thÁi phÿ thuộc vào nhiÃu yÁu tá khác nhau nh°: thßi gian 
thÁi, l°u l°ợng thÁi cũng nh° tÁi trọng chÃt bẩn có trong n°ớc thÁi.  

Cÿ thể nh° khi nồng độ hoặc l°u l°ợng t�ng lên đột ngột: 
Các công trình đ¡n vị hóa lý s¿ làm việc kém hiệu quÁ đi và nÁu muán ổn định đ°ợc 

cần phÁi thay đổi l°ợng hóa chÃt th°ßng xuyên điÃu này gây khó kh�n cho quá trình v¿n 
hành. 

Các công trình đ¡n vị xử lý sinh học, nÁu l°u l°ợng và nồng độ thay đổi đột ngột s¿ 
gây sác tÁi trọng đái với vi sinh v¿t th¿m chí gây tình tr¿ng vi sinh chÁt hàng lo¿t, làm cho 
công trình mÃt hẳn tác dÿng → Đó là lý do cāa việc cần xây dāng bể điÃu hòa. 

Việc điÃu hòa l°u l°ợng và ổn định nồng độ s¿ giúp đ¡n giÁn hóa công nghệ xử lý, 
t�ng hiệu quÁ xử lý và giÁm kích th°ớc các công trình đ¡n vị một cách đáng kể. 

Cÿm bể xử lý sinh học: 
Xử lý n°ớc thÁi bằng ph°¡ng pháp sinh học là một ph°¡ng pháp xử lý phổ biÁn, sử 

dÿng các lo¿i vi sinh v¿t khác nhau để xử lý và làm s¿ch n°ớc bị ô nhiễm. Khi t¿o ra Bể 
phÁn ứng m¿ng l°ới chuyển hóa (Công nghệ xanh), Chúng tôi đã tái °u hóa hiện t°ợng tā 
nhiên này và thông qua thiÁt kÁ thông minh, đã phát triển một công nghệ để tái đa hóa hiệu 
quÁ cāa vi sinh v¿t để làm s¿ch chÃt thÁi hÿu c¡. 

Toàn bộ quá trình xử lý diễn ra trong một lo¿t các bể sinh học cāa Công nghệ xanh. 
Sā tách biệt này giúp điÃu chỉnh các điÃu kiện môi tr°ßng trong từng Bể khác nhau, cho 
phép phát triển các hệ sinh thái riêng biệt, chuyên biệt để phát triển trong các bể khác nhau. 
Khi n°ớc chÁy từ bể sinh học tr°ớc đÁn bể sau, nó liên tÿc đ°ợc làm s¿ch, vì nhiÃu loài vi 
sinh khác nhau xử lý các chÃt gây ô nhiễm khác nhau. Mỗi b¿c xử lý sinh học đ°ợc tính 
toán t°¡ng ứng với các chỉ tiêu dung tích, l°u l°ợng sÿc khí, sá l°ợng đệm màng vi sinh 
cá định, chāng lo¿i cây khác nhau. Đ°ßng dẫn và phân phái n°ớc thÁi giÿa các bể đ°ợc 
kiểm soát bái phần mÃm quÁn lý quy trình và có thể tā động thích ứng với tÁi thay đổi, từ 
đó tái °u hóa quy trình. 

Bằng cách tích hợp phân phái n°ớc thÁi có Ánh h°áng, có thể đ¿t đ°ợc tổng nồng độ 
nit¡ thÃp h¡n so với quá trình nitrat hóa. Việc khử nit¡ đÁm bÁo một cách khác để lo¿i bß 
carbon (đ°ợc đ°a ra trong BOD5), làm giÁm tổng nhu cầu oxy cāa xử lý n°ớc… 

Bể xử lý sinh học thiÁu khí 1,4  
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Bể thiÁu khí 1,4 trong điÃu kiện thiÁu khí và đÁo trộn hoàn toàn bái máy khuÃy chìm, 
trong bể xÁy ra quá trình khử nitrat hóa.  

Quá trình khử nitrat hóa liên quan đÁn quá trình oxy hóa sinh học các hợp chÃt hÿu 
c¡ trong n°ớc thÁi sử dÿng nitrate hoặc nitrite là chÃt nh¿n electron thay vì oxy:  

NO3- + ChÃt ô nhiễm hÿu c¡ → C5H7NO2 + N2 + HCO3- (có tính kiÃm)  
Quá trình trao đổi chÃt này đ°ợc thāc hiện bái vi khuẩn khử nitrat, có trong 10-80% 

khái l°ợng vi khuẩn trong bùn ho¿t tính. Đặc biệt, tác độ khử nitrat dao động từ 0.04 đÁn 
0.42 gN-NO3-/ g MLSS.ngày, giá trị F/M (chÃt hÿu c¡/vi khuẩn) càng cao, tác độ khử 
nitrat càng cao. 

Sau bể thiÁu khí 1 n°ớc thÁi chÁy sang bể hiÁu khí 2,3.  
Bể xử lý sinh học hiÁu khí 2,3,5,6  
Bể xử lý hiÁu khí 2,3,5,6 diễn ra hai quá trình xử lý chính: Khử các hợp chÃt hÿu c¡ 

trong n°ớc thÁi và Nitrat hóa.  
Quá trình khử các hợp chÃt hÿu c¡ trong n°ớc: Các vi sinh v¿t sáng trong môi tr°ßng 

có oxy s¿ sử dÿng các chÃt hÿu c¡ trong n°ớc thÁi nh° là thức �n để sinh tr°áng và phát 
triển thành vi sinh v¿t mới. Một phần chÃt hÿu c¡ bị oxy hóa thành khí CO2 và các hợp 
chÃt đ¡n giÁn khác. Nhß quá trình trên mà nồng độ các chÃt hÿu c¡ trong n°ớc thÁi (thể 
hiện qua chỉ tiêu COD, BOD5) s¿ giÁm dần đÁn mức đ¿t quy chuẩn xÁ thÁi. Quá trình này 
đ°ợc mô tÁ bằng các phÁn ứng sau:  

Quá trình vi sinh v¿t hiÁu khí sử dÿng oxy và các chÃt hÿu c¡ tan trong n°ớc tổng 
hợp các tÁ bào vi sinh v¿t mới đ°ợc mô tÁ bằng phÁn ứng:  

C18H19O9N + 0,74NH3 +8,8O2³ 1,74C5H7NO2 + 9,3CO2ý + 4,52H2O  

(Theo Mogens Henze, Poul Harremoës, Jes la Cour Jansen, Erik Arvin, Wastewater 
Treatment: Biological and Chemical Processes, trang 68)  

Quá trình vi sinh v¿t hiÁu khí sử dÿng oxy để oxy hóa các hợp chÃt tan trong n°ớc, 
chuyển hóa chúng thành khí (chā yÁu là CO2) và các thành phần khác đ°ợc mô tÁ bằng 
phÁn ứng:  

C18H19O9N + 19,5O2³ 18CO2ý + 9H2O + H+ + NO3-  

(Theo Mogens Henze, Poul Harremoës, Jes la Cour Jansen, Erik Arvin, Wastewater 

Treatment: Biological and Chemical Processes, trang 66).  

Quá trình nitrat hóa: Nhóm vi sinh v¿t tā d°ỡng trong điÃu kiện có oxy s¿ thāc hiện 
oxy hóa các hợp chÃt amoni thành nitrat. Quá trình này gồm 2 b°ớc:  

B°ớc 1: Ammoni đ°ợc chuyển thành nitrite đ°ợc thāc hiện bái loài Nitrosomonas 
NH4+ + 1,5O2 ³ NO2- + 2H+ + H2O 

B°ớc 2: Nitrite đ°ợc chuyển thành nitrate đ°ợc thāc hiện bái loài Nitrobacter  

NO2- + 0,5O2 ³ NO3- 
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Máy thổi khí cung cÃp khí tới hệ phân phái khí bọt mịn trong các ng�n bể hiÁu khí 
đÁm bÁo DO trong bể 2-4 mg/L, giúp cho hệ vi sinh v¿t hiÁu khí trong bể sinh tr°áng phát 
triển. 

N°ớc thÁi sau xử lý sinh học s¿ đ°ợc dẫn qua m°¡ng phân phái vào bể lÁng sinh 
học để tách bùn và n°ớc thÁi. 

Bể lÁng sinh học: 
Hỗn hợp bùn và n°ớc thÁi từ bể sinh học chÁy tràn qua bể lÁng thứ cÃp để thāc hiện 

việc tách sinh khái l¡ lửng ra khßi n°ớc thÁi.  
T¿i đây, bùn n°ớc đ°ợc tách pha nhß quá trình lÁng trọng lāc. Bùn (tÁ bào vi sinh 

v¿t) lÁng xuáng đáy bể, một phần đ°ợc b¡m hồi l°u đÁn vùng thiÁu khí #1 cāa bể sinh học 
giúp ổn định nồng độ bùn ho¿t tính, một phần bùn d° đ°ợc b¡m sang bể chứa bùn. N°ớc 
thu phía trên bể lÁng s¿ theo máng tràn tā chÁy vào bể khử trùng.  

 Hóa chÃt PAC s¿ đ°ợc châm định l°ợng vào m°¡ng chÁy tràn sau sinh học để xử 
lý t�ng c°ßng photpho và tái °u hóa quá trình tách chÃt rÁn.  

Bể khử trùng: 
N°ớc thÁi từ bể lÁng thứ cÃp s¿ chÁy vào bể khử trùng để tiÁn hành tiêu diệt Coliform 

và các thành phần vi sinh gây bệnh khác ra khßi n°ớc thÁi nhß việc châm vào bể hóa chÃt 
khử trùng thông qua b¡m định l°ợng.  

N°ớc thÁi sau xử lý s¿ đ¿t tiêu chuẩn xÁ thÁi QCVN14:2008/BTNMT, cột A (K=1) 
và đ°ợc giám sát liên tÿc bái hệ tháng quan trÁc tā động n°ớc thÁi với các chỉ tiêu: l°u 
l°ợng, nhiệt độ/pH, COD, TSS, TN, TP tr°ớc khi xÁ ra nguồn tiÁp nh¿n.  

Một phần n°ớc thÁi sau xử lý đ°ợc tái sử dÿng cho một sá mÿc đích trong TXLNT 
nh°: rửa máy ép bùn, d¿p váng …  

Quy trình xử lý mùi hôi 
Thāc tÁ cho thÃy, các điểm phát sinh mùi trong hệ tháng xử lý n°ớc thÁi đô thị là: 

bể gom n°ớc thÁi, bể điÃu hòa n°ớc thÁi, bể xử lý sinh học. Thành phần khí ô nhiễm chā 
yÁu gồm: Sunfua (H2S), Amoniac (NH3), .... 

Do v¿y, nhiệm vÿ đặt ra là phÁi xử lý triệt để các chÃt khí ô nhiễm này tr°ớc khi xÁ 
ra môi tr°ßng.  

N°ớc thÁi từ bể thu gom đ°ợc châm H2O2 theo nồng độ H2S thāc tÁ trong n°ớc 
thÁi. 

GiÁi pháp xử lý b¿c 2: ThiÁt kÁ hệ tháng thu gom và hút khí thÁi từ các nguồn phát 
sinh trong hệ tháng xử lý n°ớc thÁi và đ°a vÃ cÿm tháp xử lý mùi thông qua qu¿t hút t¿o 
áp suÃt âm.  

Nguyên tÁc ho¿t động cāa hệ tháng xử lý khí là tháp hÃp thÿ bằng hóa chÃt và sau 
đó hÃp phÿ khí thÁi bằng than ho¿t tính. Sau khi đi qua hệ tháng tháp xử lý mùi này, khí 

thÁi đ°ợc làm s¿ch & đ°ợc phóng không ra ngoài không khí.  
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Quá trình hÃp thÿ bằng hóa chÃt là t¿o ra các phÁn ứng hóa học, làm chuyển hóa các 
khí ô nhiễm thành, khí ô nhiễm đ°ợc thổi từ d°ới lên, dung dịch hỗn hợp hoá chÃt NaOCl, 
NaOH đ°ợc phun d°ới d¿ng s°¡ng từ trên xuáng. à giÿa có các lớp v¿t liệu tiÁp xúc t¿o 
điÃu kiện cho khí tiÁp xúc với dung dịch hoá chÃt t¿o ra các phÁn ứng hoá học làm s¿ch 
khí. Các ph°¡ng trình sau đây minh họa các kÁt hợp hóa học để lo¿i bß H2S và NH3 trong 
hệ tháng xử lý n°ớc thÁi sinh ho¿t:  

Quá trình hÃp thÿ (chỉ NaOH): NaOH + H2S = Na+ + HS- + H2O 

HÃp phÿ với oxy hóa (NaOH và NaClO):  
NaOH + H2S = Na+ + HS- + H2O 

HS- + NaClO = SO4- + HCl 

HÃp thÿ NH3 với axit: 2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4 

Sau khi đi qua tháp hÃp thÿ bằng hóa chÃt, khí thÁi đ°ợc tách ẩm và đ°a sang tháp 
hÃp phÿ bằng than ho¿t tính, qua các lớp than này, khí thÁi s¿ đ°ợc làm s¿ch đ¿t tiêu chuẩn 
sau đó phóng không lên môi tr°ßng. 
c. Các biện pháp giÁm thiểu tác động từ chÃt thÁi rÁn thông th°ßng 

c1. Đái vßi chÃt thÁi rÃn sinh ho¿t: 

S¡ đồ thu gom dā kiÁn nh° sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phân lo¿i và l°u trÿ t¿i nguồn 

ChÃt thÁi rÁn s¿ đ°ợc phân lo¿i t¿i nguồn á từng khu vāc chức n�ng, sau đó đ°ợc thu 
gom và trung chuyển vÃ vị trí t¿p kÁt t¿i 1 điểm t¿i cổng vào khu vāc dā án. 

Nguãn phát sinh 
CTR 

Xử lý chÃt 
thÁi rÃn 

Thu gom và vÁn 
chuyển chÃt thÁi rÃn 

Phân lo¿i  
t¿i nguãn 

CTR từ các khu 
nhà BT, LK  

Thùng rác t¿p trung  
 

CTR từ 02 Hệ 
tháng xử lý n°ớc 

thÁi 

CTR từ khu dịch 
vÿ, công cộng, 

tr°ßng học 

CTR  
từ bãi đỗ xe 

 

Khu xử lý 
chÃt thÁi  

 

Thùng rác t¿p trung  
 

Vá trí tÁp k¿t  
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Cách phân lo¿i: ChÃt thÁi sinh ho¿t đ°ợc phân lo¿i thành 03 lo¿i: chÃt thÁi hÿu c¡, 
chÃt thÁi nguy h¿i và các thành phần còn l¿i. 

ChÃt thÁi hÿu c¡: gồm rác thāc phẩm, các chÃt thÁi dễ phân hāy s¿ đ°ợc chứa trong 
một thùng riêng. 

ChÃt thÁi nguy h¿i: ChÃt thÁi có chứa hoặc bị nhiễm các thành phần nguy h¿i nh° quy 
định (s¿ đ°ợc đÃ c¿p trong mÿc chÃt thÁi nguy h¿i). 

Phần còn l¿i: gồm bao bì, hộp nhāa, giÃy thÁi các d¿ng, các lo¿i vß lon kim lo¿i, thāy 
tinh,... s¿ đ°ợc thu gom một thùng riêng.  

Ph°¡ng tiện l°u chứa: Ph°¡ng tiện l°u chứa chÃt thÁi sinh ho¿t là các thùng rác đ°ợc 
phân bá đÃu trong các khu vāc do Công ty chịu trách nhiệm quÁn lý và v¿n hành. 

T¿i mỗi vị trí đặt đồng thßi 2 thùng; 01 thùng đāng rác hÿu c¡, 01 thùng đāng các 
thành phần còn l¿i. Các thùng rác có màu sÁc khác nhau, thiÁt kÁ bÁt mÁt, đẹp và tiện lợi 
để du khách bß rác vào. Trên mỗi thùng có ghi thành phần rác để dễ dàng phân lo¿i. Các 
thùng rác ngoài trßi đ°ợc bá trí có nÁp đ¿y nhằm h¿n chÁ sā thâm nh¿p cāa n°ớc m°a, 
phát tán mùi cāa rác. 

Thùng màu xanh: Chứa chÃt thÁi hÿu c¡. 

Thùng màu vàng: Chứa các thành phần còn l¿i. 

Ph°¡ng án thu gom: 

Theo quy ho¿ch xây dāng, các công trình xây dāng t¿i Dā án có tầng cao từ 3 – 5 

tầng, do đó s¿ không sử dÿng hệ tháng họng thu gom rác từ các tầng cao. Ph°¡ng án thu 
gom rác thāc hiện cÿ thể nh° sau: 

* Đái với khu nhà biệt thā, nhà liÃn kÃ: 

Ng°ßi dân á t¿i các khu nhà v°ßn s¿ tiÁn hành thu gom, phân lo¿i rác thÁi sinh ho¿t 
cāa từng nhà. T¿i mỗi nhà bá trí các thùng chứa rác có dung tích 5-50 lít để thu gom, phân 
lo¿i. Hàng ngày nhân viên thu gom rác s¿ thu gom và t¿p trung vÃ điểm thu xe thu gom rác 
thÁi. 

* Đái với khu trung tâm th°¡ng m¿i, dịch vÿ, phòng khám y tÁ:  

Bá trí các thùng chứa rác dung tích 100 lít trong khuôn viên các khu trung tâm th°¡ng 
m¿i, dịch vÿ, phòng khám. 

* Đái với khu bãi đỗ xe, khu h¿ tầng kỹ thu¿t: 

- Đ°ợc thu gom vào các thùng chứa rác có dung tích từ 110–200 lít đặt t¿i vị trí thích 
hợp trong khuôn viên cây xanh. 

- Cā ly đặt các thùng rác công cộng từ 100 –150 m/thùng. 
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- Hàng ngày, đội vệ sinh cāa Đ¡n vị có chức n�ng s¿ tới thu gom, v¿n chuyển và xử 
lý theo đúng quy định cāa pháp lu¿t. 

Tần suÃt thu gom: tần suÃt 01 lần/ngày. 
Hợp đồng với đ¡n vị có chức n�ng thu gom và v¿n chuyển xử lý hàng ngày. 
Tính khả thi: cao. 

Mức độ áp dụng: dễ thāc hiện. 
d. Các biện pháp giÁm thiểu tác động từ chÃt thÁi nguy h¿i 

d.1. Đái vßi CTNH  
Để giÁm thiểu tác động cāa CTR nguy h¿i, chā dā án s¿ thāc hiện các biện pháp sau: 

- Bá trí các thùng chứa chÃt thÁi nguy h¿i và thu gom, l°u giÿ t¿m thßi t¿i khu l°u 
giÿ chÃt thÁi nguy h¿i.  

- Bồn, thùng chứa, bao chứa CTNH s¿ đ°ợc chā dā án thāc hiện dán nhãn với đầy đā 
các thông tin trên nhãn: 

+ Tên mã theo danh mÿc chÃt thÁi nguy h¿i; 
+ Tên và địa chỉ cāa chā nguồn thÁi; 
+ Mô tÁ vÃ các nguy c¡ do chÃt thÁi gây ra; 
+ DÃu hiệu cÁnh báo, phòng ngừa chÃt thÁi gây ra; 
+ Ngày bÁt đầu đ°ợc đóng gói bÁo quÁn 

ChÃt thÁi nguy h¿i đ°ợc thu gom và t¿p kÁt t¿i 01 kho chÃt thÁi nguy h¿i có diện tích 
mỗi kho là 10 m2 t¿i tr¿m trung chuyển chÃt thÁi. 

- Kho chÃt thÁi nguy h¿i đÁm bÁo kÁt cÃu xây dāng, đ°ợc trang bị biển cÁnh báo và 
có các ph°¡ng tiện phòng ngừa sā cá. Hợp đồng với đ¡n vị có chức n�ng để thu gom, v¿n 
chuyển và xử lý theo quy định. 

- Yêu cầu vÃ bÁo vệ môi tr°ßng: Thu gom, l°u giÿ, v¿n chuyển và xử lý toàn bộ các 
lo¿i chÃt thÁi nguy h¿i trong quá trình thi công xây dāng và v¿n hành Dā án bÁo đÁm các 
yêu cầu vÃ vệ sinh môi tr°ßng và tuân thā các quy định t¿i Nghị định sá 08:2022/NĐ-CP 
ngày 10/01/2022 cāa Chính phā và đ°ợc sửa đổi bổ sung t¿i Nghị định sá 05:2025/NĐ-CP 
ngày 06/01/2025 cāa Chính phā quy định chi tiÁt, h°ớng dẫn thi hành Lu¿t BÁo vệ môi 
tr°ßng.  

- Thāc hiện báo cáo quÁn lý chÃt thÁi theo định kỳ hằng n�m. 
Tính khả thi: cao. 

Mức độ áp dụng: dễ thāc hiện. 
3.2.2.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

a. Biện pháp giÁm thiểu tác động từ tiÁng ồn 

TiÁng ồn phát sinh trong giai đo¿n này không nhiÃu và không liên tÿc, chỉ phát sinh 
cÿc bộ tức thßi nên mức độ tác động đÁn sức khße con ng°ßi là không lớn. Tuy nhiên, chā 
dā án cũng s¿ thāc hiện một sá biện pháp nhằm giÁm thiểu tiÁng ồn nh°: 



Báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng cāa Dā án <Khu đô thị phức hợp Cam Hoà= 

Chā dā án: Công ty Cổ phần Đầu t° khu phức hợp Cam Hoà Trang 220 

- ĐÁm bÁo diện tích cây xanh trong toàn khu trên 10% theo thiÁt kÁ chi tiÁt mặt bằng, 
trong đó gồm khu cây xanh trong từng khu đÃt và vành đai cây xanh dọc đ°ßng ngoài khu 
du lịch nhằm h¿n chÁ ô nhiễm tiÁng ồn từ các ph°¡ng tiện giao thông v¿n tÁi. 

- Không v¿n hành quá tÁi máy móc và thiÁt bị, luôn bÁo d°ỡng và thay thÁ định kỳ, 
đÁm bÁo tát các điÃu kiện kỹ thu¿t làm việc cāa máy móc thiÁt bị. 

- LÁp đặt đệm cao su và lò xo cháng rung đái với các thiÁt bị có công suÃt lớn trong 
khu du lịch. 

- LÁp biển báo giÁm v¿n tác, h¿n chÁ bÃm còi xe cāa các ph°¡ng tiện giao thông đi 
trong khu du lịch 

- Các máy phát điện dā phòng đ°ợc đặt trong phòng cách âm và đ°ợc bÁo d°ỡng định 
kỳ.  
b. Biện pháp giÁm thiểu tác động đÁn kinh tÁ - xã hội 

- ĐiÃu tiÁt các ph°¡ng tiện v¿n tÁi ra vào dā án hợp lý.  

- Quy định tác độ xe ra vào dā án, dừng đỗ đúng n¡i quy định. 

- SÁp xÁp, điÃu khiển xe theo đúng chỉ dẫn, biển báo. 

- Tổ chức tuyên truyÃn v¿n động cán bộ công nhân và các chā ph°¡ng tiện thāc hiện 
tát vÃ lu¿t an toàn giao thông. 

 - Thāc hiện tát, nghiêm túc các biện pháp xử lý chÃt thÁi phát sinh từ dā án. 

  - Xây dāng và ban hành nội quy vÃ giÿ gìn an ninh tr¿t tā - bÁo vệ môi tr°ßng - ứng 
xử v�n hóa. 

- Tổ chức đội bÁo vệ để giÿ gìn an ninh tr¿t tā, h°ớng dẫn ng°ßi điÃu khiển các 
ph°¡ng tiện giao thông, cÃm bán hàng rong t¿i khu vāc dā án. 

- Tuyên truyÃn nâng cao ý thức vÃ bÁo vệ môi tr°ßng, an ninh tr¿t tā cho toàn bộ 
khách, cán bộ, nhân viên trong dā án. 

- Chā dā án cam kÁt kÁt hợp với chính quyÃn địa ph°¡ng để quÁn lý t¿i khu vāc dā 
án. Liên hệ chặt ch¿ với công an khu vāc để phái hợp trong công tác bÁo vệ an ninh tr¿t 
tā. 

- Để đÁm bÁo an toàn giao thông, tránh ùn tÁc giao thông, chā dā án cam kÁt áp 
dÿng biện pháp sau: 

+ Phái hợp với Sá Giao thông v¿n tÁi lÁp đặt các biển báo giao thông phù hợp (biển 
chỉ dẫn, biển h¿n chÁ tác độ, đèn chiÁu sáng...). 

+ Bá trí các bộ ph¿n trông giÿ xe và h°ớng dẫn giao thông t¿i dā án. 

+ Tổ chức trông giÿ xe bằng công nghệ hiện đ¿i, thông minh. LÁp đặt đầy đā các 
camera giám sát để kịp thßi xử lý khi xÁy ra các tình huáng. 

c. Biện pháp giÁm thiểu tác động tới khu vāc rừng tách ra khßi khu vāc dā án 
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- L¿p kÁ ho¿ch và ranh giới bÁo vệ tài nguyên rừng và đa d¿ng sinh học khu vāc dā 
án: 

+ L¿p ranh giới giÿa khu vāc dā án và khu vāc xung quanh thuộc quÁn lý cāa H¿t kiểm 
lâm. L¿p hệ tháng biển cÃm chặt phá cây nÁu không đ°ợc phép, cÃm s�n bÁt chim, thú, cÃm 
đát lửa tr¿i trong ph¿m vi rừng. Không triển khai các ho¿t động ngoài ph¿m vi dā án. 

+ Xây dāng ch°¡ng trình quÁn lý và chÁ tài xử ph¿t đái với hành vi xâm h¿i đái với hệ 
ính thái và đa d¿ng sinh học khu vāc dā án, bao gồm: Nghiêm cÃm công nhân viên tā do đi l¿i 
bên ngoài khu vāc dā án. Nghiêm cÃm các ho¿t động s�n, bÁn, bẫy, bÁt các loài động v¿t rừng; 

- Thāc hiện nghiêm túc các biện pháp quÁn lý và kỹ thu¿t trồng, bÁo vệ và phát triển 
rừng đái với diện tích đ°ợc giao: 

- Phái hợp với c¡ quan chức n�ng trong quÁn lý, giáo dÿc tuyên truyÃn nâng cao nh¿n 
thức bÁo vệ môi tr°ßng sinh thái và đa d¿ng sinh học khu vāc dā án: 

+ Xây dāng kÁ ho¿ch quÁn lý giám sát môi tr°ßng hợp mÿc tiêu cāa công tác kiểm soát 
ô nhiễm môi tr°ßng trong quá trình thi công và v¿n hành dā án. Kiểm soát các tác động phát 
sinh trong quá tình thi công và v¿n hành cāa dā án. Kiểm tra, giám sát việc thāc thi các biện 
pháp giÁm thiểu, bÁo vệ môi tr°ßng. 

+ Phái hợp với c¡ quan chuyên môn nghiên cứu khÁo sát và xác định tính đa d¿ng sinh 
học cāa khu vāc dā án. Xây dāng ph°¡ng án bÁo vệ, bÁo tồn và sử dÿng hợp lý nhằm phát 
huy các giá trị vÃ mặt sinh thái và giÿ gìn hệ sinh thái rừng hiện hÿu cāa khu vāc rừng tā 
nhiên. 

+ Phái hợp với chính quyÃn địa ph°¡ng thāc hiện công tác quÁn lý toàn bộ nhân viên, 
khách du lịch đÁn dā án nhằm ng�n chặn các ho¿t động xâm h¿i đÁn tài sÁn, cây trồng và v¿t 
nuôi cāa ng°ßi dân địa ph°¡ng d°ới mọi hình thức. 

+ Định kỳ phái hợp với BQL rừng đào t¿o vÃ n�ng lāc quÁn lý, chuyên môn nghiệp vÿ 
cho cán bộ Dā án nhÃt là kiÁn th°c vÃ bÁo tồn đa d¿ng sinh học. Tổ chức đội phòng cháy chÿa 
cháy chuyên nghiệp cho dā án, phái hợp chặt ch¿ với kiểm lâm rừng đặc dÿng th°ßng xuyên 
kiểm tra các tiểu khu, các điểm nóng có nguy c¡ xÁy ra cháy rừng cao. 

+ Phái hợp chặt ch¿ giÿa lāc l°ợng kiểm lâm và l°ợng l°ợng bÁo vệ cāa chā dā án vÃ 
công tác an ninh bÁo vệ rừng, phòng cháng cháy rừng để có ph°¡ng án xử lý, khÁc phÿc kịp 
thßi khi có sā cá xÁy ra. 

+ Phái hợp với Ban quÁn lý l¿p kÁ ho¿ch lồng ghép công tác tuyên truyÃn, giáo dÿc bÁo 
tồn cho du khách, cộng đồng dân c° á địa ph°¡ng trong các ho¿t động du lịch sinh thái. 

- Thßi gian thāc hiện: 
+ Thßi gian: Duy trì thāc hiện các nội dung đÃ xuÃt trong suát quá trình ho¿t động cāa 

dā án. 
3.2.2.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do sự cố 

a. Sā cá cháy nổ 
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- Xây dāng và hoàn thiện hệ tháng PCCC theo đúng quy định. Tuân thā QCVN 
06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ An toàn cháy cho nhà và công trình trong 
giai đo¿n v¿n hành. 

- LÁp đặt đầy đā các hệ tháng tā điện, cầu dao điện và thiÁt bị an toàn trong quá trình 
sử dÿng điện t¿i c¡ sá. Hệ tháng cÃp điện đ°ợc trang bị bằng cáp bọc PVC đÁm bÁo sử 
dÿng an toàn từ 2 lần so với công suÃt thiÁt bị. 

- Bá trí hệ tháng báo cháy, chÿa cháy đồng bộ và đặt t¿i các khu vāc có nguy c¡ cháy 
nổ cao. Tổ chức các lớp t¿p huÃn, tổ chức lāc l°ợng phòng cháy, chÿa cháy hiệu quÁ. 

- LÁp đặt tā báo cháy cho toàn bộ các khu vāc chức n�ng, các đầu báo cháy lÁp đặt á 
nhÿng vị trí t°¡ng ứng cho từng khu vāc. 

- Bá trí b¡m chÿa cháy chia theo từng cÿm. Việc bá trí các cÿm b¡m chÿa cháy phÁi 
đáp ứng các tiêu chuẩn phòng cháy chÿa cháy t¿i QCVN 02:2020/BCA - Quy chuẩn kỹ 
thu¿t quác gia vÃ tr¿m b¡m n°ớc chÿa cháy. 

- Bá trí bình chÿa cháy cho từng tầng, các h¿ng mÿc cāa công trình. Vị trí đặt bình 
chÿa cháy đÁm bÁo dễ thÃy và dễ lÃy. Mỗi vị trí bao gồm 1 bình chÿa cháy xách tay 5 kg, 
1 bình bột chÿa cháy 8 kg đặt c¿nh hộp vòi chÿa cháy. 

- Thāc hiện tuyên truyÃn, đào t¿o nâng cao ý thức vÃ PCCC cho cán bộ công nhân 
viên:  

- Có ý thức giÿ gìn và bÁo quÁn các thiÁt bị gây cháy nổ nh°: bình gas, các thiÁt 

bị vÃ điện, các hóa chÃt dễ gây cháy, nổ, 

- Bộ ph¿n điÃu hành quÁn lý trāc tiÁp t¿i dā án phÁi th°ßng xuyên nhÁc nhá, t¿p 

huÃn vÃ công tác PCCC và thoát n¿n (có sā h°ớng dẩn cāa Công an PCCC) 

cho mọi đái t°ợng trong dā án, 

- QuÁn lý việc sử dÿng các thiÁt bị điện đúng kỹ thu¿t. Tránh sử dÿng điện quá 

tÁi làm Ánh h°áng hệ tháng điện toàn công trình, 

- Kiểm tra dây dẫn điện tránh sā quá tÁi trên đ°ßng dây, 

- Định kỳ kiểm tra các thiÁt bị chÿa cháy và báo cháy, các thiÁt bị và dây dẫn 

cháng sét công trình để đÁm bÁo khi có sā cá.  

- Quy trình xử lý khi có sā cá cháy, nổ: 

+ B°ớc 1: Bình tĩnh trong mọi tình huáng: Xác định nhanh điểm cháy; 

Lāa chọn nhanh các giÁi pháp trong đầu và thứ tā các việc phÁi làm. 

+ B°ớc 2: Báo động: hô hoán, thông báo trāc tiÁp hoặc đánh kẻng, 

thông báo qua loa, thổi còi hoặc nhÃn nút chuông báo cháy. 

+ B°ớc 3: NgÁt điện khu vāc bị cháy: cÁt cầu dao, ngÁt atstomat. 

+ B°ớc 4: Báo cho lāc l°ợng PCCC. 

+ B°ớc 5: Sử dÿng bình chÿa cháy, cát, ch�n hoặc n°ớc,… để xử lý 
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đám cháy; 
+ B°ớc 6: Cứu ng°ßi bị n¿n. 

+ B°ớc 7: Di chuyển hàng hóa, tài sÁn và các chÃt cháy ra n¡i an toàn. 

b. Sā cá tai n¿n giao thông 

Trong quá trình v¿n hành, đ¡n vị đ°ợc giao quÁn lý dā án có trách nhiệm thāc hiện 

các biện pháp giÁm thiểu đ°ợc đÃ xuÃt sau: 

- Chā dā án đÁm bÁo chÃt l°ợng các tuyÁn đ°ßng giao thông, có kẻ v¿ch và đặt 

biển báo rõ ràng, bá trí các gß giÁm sóc, quy định tác độ tái đa di chuyển trong 

khu không v°ợt quá 30 km/h. ĐÁm bÁo hệ tháng chiÁu sáng đầy đā. 

- Tuyên truyÃn giáo dÿc ý thức tham gia giao thông cāa cán bộ công nhân viên. 

- Mặt đ°ßng đ°ợc vệ sinh th°ßng xuyên, tránh ứ đọng n°ớc, cát, đÁm bÁo khÁ 

n�ng ma sát cao. Trên mặt đ°ßng có s¡n phân luồng giao thông, có gß giÁm 

tác, biển báo tác độ giới h¿n, đèn chiÁu sáng, đèn tín hiệu. H¿n chÁ tái đa 
nguyên nhân khách quan dẫn đÁn tai n¿n giao thông. 

- Thāc hiện công tác duy tu, bÁo d°ỡng đ°ßng gồm bÁo d°ỡng, sửa chÿa mặt 

đ°ßng, nÃn đ°ßng. Công tác này đ°ợc thāc hiện th°ßng xuyên trong suát thßi 

kỳ khai thác nhằm khÁc phÿc nhanh nhÃt nhÿng h° hßng đÁm bÁo tuyÁn đ°ßng 

luôn ho¿t động tát. 

- Th°ßng xuyên ch�m sóc hệ tháng cây xanh, khai thông hệ tháng các cáng, 

m°¡ng thoát n°ớc. Khi sā cá xÁy ra s¿ có biện pháp thay thÁ, ch�m sóc, bÁo 

d°ỡng kịp thßi. 

c. Sā cá ng¿p úng, bão lũ 

- Bá trí hệ tháng n°ớc m°a riêng biệt với hệ tháng thoát n°ớc thÁi đÁm bÁo thu 

gom toàn bộ n°ớc m°a trong khu đÃt Dā án chÁy vào các bể thu trÿ n°ớc, v°ợt 

quá khÁ n�ng chứa thì chÁy vào hệ tháng thoát n°ớc và thoát qua cāa xÁ vào 

m°¡ng thoát n°ớc chung cāa khu vāc. 

- Xây dāng, v¿n hành hệ tháng thoát n°ớc m°a đúng thiÁt kÁ quy ho¿ch đ°ợc 

duyệt; v¿n hành bể thu trÿ n°ớc m°a để đÁm bÁo khu vāc lân c¿n cāa Dā án 

không bị ng¿p úng do ho¿t động cāa dā án. 

- Bá trí cáng ngang qua đ°ßng. N°ớc m°a s¿ đ°ợc thu gom vÃ các há ga riêng 

cāa từng công trình để lÁng tr°ớc khi thoát ra môi tr°ßng. Dọc tuyÁn thoát 

n°ớc m°a bá trí song chÁn rác, th°ßng xuyên kh¡i thông hệ tháng thoát n°ớc. 

- Tr°ớc mùa m°a, đÁm bÁo dung tích hiệu dÿng cāa các bể chứa ngầm để có thể 

điÃu tiÁt l°ợng n°ớc trong mỗi tr¿n m°a lớn. 

- Phái hợp với các sá - ngành, xã, huyện để chuẩn bị và  thāc hiện công tác ứng 
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phó. 

d. Sā cá lún, s¿p công trình và s¿t lá 

- Th°ßng xuyên theo dõi cÁnh báo khí t°ợng thāy v�n; không thi công trong 

thßi gian có m°a lũ; cÁm biển báo t¿i n¡i có nÃn địa chÃt yÁu, dễ xÁy ra s¿t lá. 

Giám sát các hiện t°ợng biÁn d¿ng bÃ mặt, dịch chuyển s¿t lá đÃt đá; khi phát 
hiện dÃu hiệu mÃt an toàn phÁi dừng ngay các ho¿t động thi công khẩn tr°¡ng 

đ°a ng°ßi và thiÁt bị ra khßi khu vāc nguy hiểm; báo cáo c¡ quan chức n�ng 
để cùng phái hợp ứng phó sā cá. 

- Th°ßng xuyên theo dõi, giám sát s¿t lá, sÿt lún t¿i các mái taluy âm dọc theo 

các tuyÁn đ°ßng và các vị trí cáng; đÁm bÁo kh¡i thông dòng chÁy t¿i các khu 

vāc cáng thoát n°ớc ngang và dọc theo tuyÁn đ°ßng; l¿p kÁ ho¿ch duy tu và 

v¿n hành cũng nh° bá trí nguồn ngân sách để thāc hiện. Kiểm tra công trình 

tr°ớc, trong và sau mùa m°a bão để có biện pháp khÁc phÿc phù hợp. 

- Xây dāng các mái taluy gia cá t¿i các khu vāc có độ chênh cao địa hình để 

h¿n chÁ tái đa khÁ n�ng s¿t lá. 

e. Sā cá vỡ đ°ßng áng thu gom n°ớc thÁi 

- Tuân thā đúng các yêu cầu thiÁt kÁ, xây dāng, v¿n hành hệ tháng thu gom 

n°ớc thÁi. 

- Th°ßng xuyên theo dõi ho¿t động cāa hệ tháng và các tr¿m b¡m. 

- Khi có sā cá tÁc, nứt, vỡ đ°ßng áng thu gom n°ớc thÁi thì phÁi đóng ngay các 
van trên hệ tháng và thông báo cho các đái t°ợng dùng n°ớc h¿n chÁ sử dÿng 

n°ớc trong thßi gian xử lý sā cá để thông tÁc, thay đo¿n áng trong thßi gian 

ngÁn nhÃt đÁm bÁo n°ớc thÁi phát sinh từ các khu vāc cāa Dā án đ°ợc thu 

gom và đ°a vÃ tr¿m xử lý kịp thßi. 

- T¿i các tr¿m b¡m đÃu bá trí 02 máy: một máy ho¿t động và một máy dā phòng 

đÁm bÁo ho¿t động cāa tr¿m b¡m đ°ợc liên tÿc. 

3.3. Tå chąc thāc hián các công trình, bián pháp bÁo vá môi tr°áng 

3.3.1. Danh mục công trình bảo vệ môi trường 

TT 
Các h¿ng māc công 

trình BVMT 
Kinh phí Đ¢n vá Thái gian 

thāc hián 

Tå chąc 
quÁn lý, 

vÁn 
hành 

I Giai đo¿n thi công xây dāng 

I.1 Kinh phí xây dựng 

1 Mua nhà vệ sinh di động 100.000.000 
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TT 
Các h¿ng māc công 

trình BVMT 
Kinh phí Đ¢n vá Thái gian 

thāc hián 

Tå chąc 
quÁn lý, 

vÁn 
hành 

2 
Xây dāng hệ tháng thu 
gom và thoát n°ớc m°a 
t¿m thßi 

100.000.000 

VNĐ/cÁ 
giai đo¿n 
thi công 

Thāc hiện 
trong thßi gian 
thi công xây 

dāng  

Chā dā 
án phái 
hợp và 

giám sát 
các đ¡n 
vị nhà 

thầu thi 
công 
thāc 
hiện 

3 
Xây dāng hệ tháng thu 
gom, thoát n°ớc và xử lý 
n°ớc thÁi t¿m thßi 

100.000.000 

4 
Mua thùng chứa và xây 
dāng kho chứa rác thÁi, 
CTNH  

100.000.000 

5 
LÁp đặt tÃm chÁn khu vāc 
thi công 

300.000.000 

I.2 Kinh phí duy trì vận hành 

1 
Phun t°ới rửa đ°ßng, rửa 
xe, làm ẩm bÃ mặt công 
tr°ßng 

100.000.000 

VNĐ/cÁ 
giai đo¿n 
thi công 

Trong suát quá 
trình triển khai 

xây dāng  

2 

Thuê đ¡n vị có chức n�ng 
thu gom, xử lý n°ớc thÁi 
sinh ho¿t từ nhà vệ sinh di 
động 

200.000.000 

3 N¿o vét bùn thÁi 100.000.000 

4 
Ký hợp đồng thu gom, 
v¿n chuyển, xử lý chÃt 
thÁi thông th°ßng 

200.000.000 

5 
Ký hợp đồng thu gom, 
v¿n chuyển, xử lý CTNH 

100.000.000 

II Giai đo¿n vÁn hành 

II.1 Kinh phí xây dựng 

1 
Mua thùng chứa chÃt thÁi 
thông th°ßng, bá trí bãi t¿p 
kÁt chÃt thÁi thông th°ßng 

300.000.000 VNĐ 
Hoàn thiện 

tr°ớc khi dā án 
đi vào v¿n 

hành  

Công ty 
Cổ phần 
Đầu t° 

khu 
phức 
hợp 

2 
Mua thùng chứa và bá trí 
kho chứa CTNH 

50.000.000 VNĐ 

4 
Xây dāng hệ tháng thu 
gom và thoát n°ớc thÁi 2.000.000.000 VNĐ 



Báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng cāa Dā án <Khu đô thị phức hợp Cam Hoà= 

Chā dā án: Công ty Cổ phần Đầu t° khu phức hợp Cam Hoà Trang 226 

TT 
Các h¿ng māc công 

trình BVMT 
Kinh phí Đ¢n vá Thái gian 

thāc hián 

Tå chąc 
quÁn lý, 

vÁn 
hành 

5 
Xây dāng hệ tháng thu 
gom và thoát n°ớc m°a 

8.000.000.000 VNĐ 
Cam 
Hoà 

II.2 Kinh phí duy trì vận hành 

1 

Kinh phí thuê đ¡n vị có 
chức n�ng v¿n chuyển, xử 
lý rác thÁi thông th°ßng 
hàng n�m 

100.000.000 VNĐ/n�m Trong suát quá 
trình ho¿t động 

cāa dā án 

 
2 

Kinh phí thuê đ¡n vị có 
chức n�ng v¿n chuyển, xử 
lý CTNH hàng n�m 

50.000.000 VNĐ/n�m 

3.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Trong giai đo¿n xây dāng, nhà thầu thi công có trách nhiệm thi công xây dāng các 
h¿ng mÿc công trình bÁo vệ môi tr°ßng theo yêu cầu cāa chā dā án. Chā dā án có trách 
nhiệm giám sát công tác thāc hiện xây dāng các công trình trên. 

Trong giai đo¿n dā án đi vào ho¿t động, chā dā án có trách nhiệm phân công bộ ph¿n 
quÁn lý, v¿n hành các công trình bÁo vệ môi tr°ßng. Trong đó, quy định cÿ thể trách nhiệm 
từng ng°ßi có n�ng lāc và trình độ quÁn lý phù hợp với tính chÃt dā án. Tổ vệ sinh và 
chuyên trách vÃ môi tr°ßng bao gồm: 

- Tổ tr°áng: 05 ng°ßi; 
- Nhân viên làm việc trāc tiÁp: 50 - 100 ng°ßi. 
✓ Nhiệm vụ của tổ vệ sinh và chuyên trách về môi trường: 
Tổ tr°áng là ng°ßi trāc tiÁp chỉ đ¿o các nhân viên cāa mình. Tổ tr°áng là ng°ßi 

chịu trách nhiệm tr°ớc ban lãnh đ¿o vÃ vÃn đÃ môi tr°ßng t¿i dā án. D°ới sā sÁp xÁp và 
chỉ đ¿o cāa tổ tr°áng, các thành viên trong tổ s¿ thāc hiện các công việc sau: 

- Xây dāng kÁ ho¿ch cÿ thể vÃ quÁn lý, bÁo vệ môi tr°ßng trong quá trình ho¿t động 
và tổ chức thāc hiện.  

- V¿n hành hệ tháng xử lý n°ớc thÁi t¿p trung trong đó nhân viên v¿n hành hệ tháng 
xử lý n°ớc thÁi đ°ợc t¿p huÃn th°ßng xuyên. 

- Th°ßng xuyên kiểm tra ho¿t động cāa hệ tháng thu gom xử lý n°ớc thÁi, n°ớc 

m°a chÁy tràn; kịp thßi phát hiện các sā cá để sửa chÿa nhằm bÁo đÁm tính hiệu quÁ cāa 
hệ tháng, không gây ô nhiễm môi tr°ßng. 

- Khi phát hiện ho¿t động cāa dā án có tác động xÃu đÁn môi tr°ßng hoặc xÁy ra sā 
cá vÃ môi tr°ßng phÁi báo ngay với ban lãnh đ¿o để kịp thßi giÁi quyÁt và xử lý. 
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3.4. NhÁn xét vÁ mąc đá chi ti¿t, đá tin cÁy căa các k¿t quÁ nhÁn d¿ng, đánh giá, dā 

báo 

3.4.1. Nhận xét về mức độ tin cậy của phương pháp sử dụng  

Các nội dung đánh giá tác động môi tr°ßng vÃ khí thÁi, bÿi, n°ớc thÁi, chÃt thÁi rÁn 

phát ra từ ho¿t động cāa dā án là đầy đā, có c¡ sá khoa học và đáng tin c¿y vì đ°ợc đánh 
giá dāa trên các c�n cứ sau: 

- Thông t° 07/2025/TT-BTNMT, báo cáo đ°ợc bá cÿc gồm đầy đā các ch°¡ng, mÿc 
theo quy định. Nội dung các ch°¡ng, mÿc đ°ợc trình bày rõ ràng, chi tiÁt nh° h°ớng dẫn 

cāa phÿ lÿc kèm theo thông t° này. 
- Các thông tin, sá liệu mô tÁ dā án là sá liệu tính toán do chā đầu t° cung cÃp. 

- Đánh giá môi tr°ßng nÃn cāa dā án đ°ợc phân tích trên c¡ sá sá liệu quan trÁc thāc 
tÁ t¿i khu vāc dā án, các vị trí quan trÁc đ°ợc lāa chọn trên c¡ sá h°ớng gió chā đ¿o và 

các dā án khu vāc xung quanh. 

- Để đánh giá hiện tr¿ng môi tr°ßng nÃn, đ¡n vị t° vÃn l¿p báo cáo ĐTM đã tiÁn hành 

điÃu tra trāc tiÁp t¿i hiện tr°ßng khu vāc thāc hiện dā án, lÃy mẫu và phân tích theo TCVN. 

- Các ph°¡ng pháp sử dÿng để đánh giá tác động môi tr°ßng trong báo cáo này nhìn 

chung đã đáp ứng đ°ợc yêu cầu cāa báo cáo là phÁn ánh đ°ợc hiện tr¿ng cũng nh° tác động 
chính đÁn môi tr°ßng cāa dā án. 

- Quá trình dā báo các tác động đÁn môi tr°ßng đã chọn lọc các ph°¡ng pháp khoa 
học gÁn liÃn với tính thāc tiễn cāa dā án nên đã đ°a ra các kÁt quÁ tiệm c¿n với thāc tiễn, 

giúp chā đầu t° và các c¡ quan QLNN vÃ BVMT có c¡ sá để triển khai công việc tiÁp theo 
cāa dā án, đặc biệt trong quá trình đÃ xuÃt các biện pháp giÁm thiểu và kháng chÁ ô nhiễm 

môi tr°ßng t¿i Ch°¡ng 3 cāa Báo cáo ĐTM 

Độ tin c¿y cāa các ph°¡ng pháp sử dÿng nh° sau: 
- Phương pháp liệt kê (Checklists): Ph°¡ng pháp này dùng để nh¿n d¿ng các tác động 

tới môi tr°ßng bái ho¿t động cāa dā án, chỉ ra mức độ cāa các tác động, đánh giá quy mô 

cāa các tác động từ đó khoanh vùng hay giới h¿n ph¿m vi các tác động cần đánh giá chi 
tiÁt một cách định l°ợng cũng nh° dùng để phân tích đánh giá các giÁi pháp vÃ bÁo vệ môi 

tr°ßng cāa dā án (thể hiện á Ch°¡ng 3). 
- Phương pháp đánh giá nhanh: ¯ớc tính tÁi l°ợng các chÃt ô nhiễm sinh ra trong 

quá trình thi công cũng nh° ho¿t động cāa dā án (thể hiện á Ch°¡ng 3). 
- Phương pháp mạng lưới (Networks): Chỉ rõ các tác động trāc tiÁp và các tác động 

gián tiÁp, các tác động thứ cÃp và các tác động qua l¿i lẫn nhau giÿa các tác động. Ph°¡ng 
pháp có thể chỉ rõ và t¿p hợp các giÁi pháp giÁm thiểu ô nhiễm và quÁn lý môi tr°ßng cāa 
dā án (thể hiện á Ch°¡ng 3) 
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- Phương pháp mô hình hoá: Đ°ợc sử dÿng để đánh giá và dā báo mức độ, ph¿m vi 

ô nhiễm môi tr°ßng không khí, môi tr°ßng n°ớc, tiÁng ồn từ các ho¿t động cāa dā án có 
các nguồn thÁi khí, thÁi n°ớc, tiÁng ồn tới môi tr°ßng xung quanh nh°: 

+ Mô hình Sutton để tính toán dā báo nồng độ các chÃt ô nhiễm phát sinh từ ho¿t 
động giao thông (thể hiện á Ch°¡ng 3). 

- Phương pháp chồng ghép bản đồ: Đ°ợc sử dÿng để thể hiện các h¿ng mÿc công 
trình hiện tr¿ng, các vị trí nh¿y cÁm đái với khu vāc dā án trên cùng 01 bÁn đồ (thể hiện á 
Ch°¡ng 1). 

- Phương pháp tham vấn cộng đồng: Đ°ợc sử dÿng trong quá trình tham vÃn lÃy ý kiÁn 
cāa UBND xã Cam Hoà, UBND xã Cam Tân và các tổ chức, cộng đồng dân c° chịu tác động 
trāc tiÁp bái dā án (thể hiện á Ch°¡ng 6). 

- Phương pháp điều tra khảo sát và lấy mẫu hiện trường: nhằm xác định vị trí các 
điểm có khÁ n�ng chịu tác động bái các ho¿t động cāa dā án, thāc hiện đo và lÃy mẫu môi 
tr°ßng không khí, môi tr°ßng n°ớc mặt, n°ớc ngầm, n°ớc thÁi, đÃt phÿc vÿ cho việc phân 
tích và đánh giá hiện tr¿ng chÃt l°ợng môi tr°ßng khu vāc dā án (thể hiện á Ch°¡ng 2). 

- Phương pháp so sánh: Dùng để đánh giá các tác động cāa dā án trên c¡ sá các quy 
chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ môi tr°ßng hiện hành (Ch°¡ng 2 và Ch°¡ng 3). 
3.4.2. Nhận xét mức độ chi tiết của các đánh giá 

Mức độ chi tiÁt cāa các đánh giá cāa Dā án tuân thā theo trình tā: 

- Xác định và định l°ợng nguồn gây tác động theo từng giai đo¿n gây tác động cāa 
Dā án.  

- Xác định quy mô không gian và thßi gian cāa các đái t°ợng bị tác động. 
- Đánh giá tác động dāa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, thßi 

gian và tính nh¿y cÁm cāa các đái t°ợng chịu tác động.  
Mức độ chi tiÁt cāa các đánh giá khi l¿p Báo cáo ĐTM cāa Dā án đ°ợc thể hiện từ 

quá trình điÃu tra, khÁo sát, thu th¿p sá liệu vÃ điÃu kiện tā nhiên, chÃt l°ợng môi tr°ßng, 
kinh tÁ - xã hội t¿i hiện tr°ßng cũng nh° các sá liệu từ các nguồn tài liệu có liên quan, từ 

báo cáo kinh tÁ - xã hội cāa các xã n¡i có Dā án đ°ợc triển khai. 

Mức độ chi tiÁt cāa các đánh giá cũng đ°ợc thể hiện qua việc nh¿n d¿ng, dā báo các 

tác động (các tác động do chiÁm dÿng đÃt, tái định c°, chuyển đổi nghÃ nghiệp; các tác 
động tới môi tr°ßng không khí, ồn, rung, chÃt l°ợng n°ớc mặt, n°ớc ngầm, đÃt, tác động 

tới ho¿t động giao thông, tệ n¿n xã hội, mâu thuẫn giÿa công nhân với ng°ßi dân địa 
ph°¡ng, các sā cá cháy nổ, sā cá thi công xây dāng,...) gây ra trong cÁ 02 giai đo¿n (triển 

khai thi công  và v¿n hành) cāa Dā án đái với môi tr°ßng tiÁp nh¿n đặc tr°ng vÃ điÃu kiện 
tā nhiên, kinh tÁ - xã hội cāa địa ph°¡ng.  

Mức độ chi tiÁt còn đ°ợc thể hiện trong các ph°¡ng pháp dā báo nguồn thÁi, tính 
toán l°ợng thÁi dāa trên các sá liệu vÃ quy mô xây dāng Dā án (khái l°ợng thi công xây 
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dāng; sá l°ợng máy móc, l°ợng nhiên liệu, công nghệ thi công sử dÿng, sá l°ợng công 

nhân tham gia xây dāng,...). 

Mức độ chi tiÁt cāa báo cáo đ°ợc thể hiện á các nh¿n định khoa học khách quan trên 

c¡ sá tính toán lôgic và tuân thā các quy định vÃ l¿p Báo cáo ĐTM. Các sá liệu, ph°¡ng 
pháp, tài liệu tham khÁo đ°ợc lāa chọn phù hợp với Dā án và có độ tin c¿y cao và đ°ợc 

nhiÃu chuyên gia lāa chọn và các sá liệu cāa báo cáo đÃu có chỉ dẫn nguồn gác rõ ràng. 

Báo cáo còn chỉ ra đ°ợc nhiÃu dẫn chứng minh họa cho thÃy công tác l¿p Báo cáo 

ĐTM đ°ợc làm cẩn th¿n và nghiêm túc. Các nội dung đánh giá trong Báo cáo có chọn lọc 
phù hợp với Dā án cũng nh° tính khÁ thi cao cāa các nội dung nêu trên. 

Ngoài ra, mức độ chi tiÁt còn đ°ợc thể hiện thông qua việc sử dÿng mô hình phát tán 
chÃt ô nhiễm, ma tr¿n đánh giá các tác động nhằm dā báo c°ßng độ, mức độ, quy mô, thßi 

gian, đái t°ợng bị tác động. 
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Ch°¢ng 4 

PH¯¡NG ÁN CÀI T¾O, PHĀC HâI MÔI TR¯àNG, PH¯¡NG ÁN  

BâI HOÀN ĐA D¾NG SINH HâC 

Dā án không thuộc đái t°ợng phÁi thāc hiện ph°¡ng án cÁi t¿o, phÿc hồi môi tr°ßng 
và ph°¡ng án bồi hoàn đa d¿ng sinh học. 
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Ch°¢ng 5 

CH¯¡NG TRÌNH QUÀN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TR¯àNG 

5.1. Ch°¢ng trình quÁn lý môi tr°áng căa chă dā án 

5.1.1. Mục tiêu của chương trình quản lý môi trường 

Mÿc tiêu cāa ch°¡ng trình quÁn lý môi tr°ßng cāa Dā án là đÃ ra một ch°¡ng trình 
nhằm quÁn lý các vÃn đÃ bÁo vệ môi tr°ßng trong quá trình chuẩn bị, xây dāng các công 
trình và trong quá trình Dā án đi vào v¿n hành, bao gồm: 

- Phái hợp với c¡ quan quÁn lý môi tr°ßng địa ph°¡ng, các đ¡n vị chuyên môn tiÁn 

hành giám sát môi tr°ßng trong suát quá trình chuẩn bị, xây dāng và ho¿t động v¿n hành 
cāa dā án. 

- Xây dāng quy chÁ quÁn lý dā án, trong đó có các điÃu khoÁn vÃ BVMT dā án. 

- BÁo đÁm tiÁn độ xây dāng và đ°a vào ho¿t động v¿n hành các hệ tháng xử lý khí 

thÁi, n°ớc thÁi, chÃt thÁi rÁn cāa dā án. 

- Đào t¿o, h°ớng dẫn v¿n hành các hệ tháng xử lý ô nhiễm cāa hệ tháng h¿ tầng kỹ 

thu¿t cho CBCNV quÁn lý h¿ tầng kỹ thu¿t cāa dā án. 

- T�ng c°ßng ứng dÿng các giÁi pháp giÁm thiểu ô nhiễm do chÃt thÁi rÁn (ch°¡ng 
trình 3R), cũng nh° các giÁi pháp sÁn xuÃt s¿ch h¡n cho các khu chức n�ng cāa dā án nhằm 
bÁo đÁm chÃt l°ợng môi tr°ßng dā án nói chung. 

- Xây dāng các ch°¡ng trình kiểm tra, bÁo d°ỡng và bÁo trì toàn bộ h¿ tầng kỹ thu¿t 
cāa dā án theo h°ớng khai thác h¿ tầng kỹ thu¿t hiệu quÁ lâu dài và bÃn vÿng, bÁo đÁm 

ho¿t động sÁn xuÃt kinh doanh an toàn cho các dā án đầu t° thành phần, góp phần phát 
triển dā án hài hòa giÿa kinh tÁ và bÁo vệ môi tr°ßng. 

- Xây dāng ch°¡ng trình đÁm bÁo an toàn lao động, vệ sinh môi tr°ßng, kÁ ho¿ch 
phòng cháng sā cá môi tr°ßng. 

- Tuyên truyÃn, giáo dÿc, nâng cao nh¿n thức bÁo vệ môi tr°ßng và t¿p huÃn, ứng 
phó sā cá rāi ro, các vÃn đÃ an toàn lao động cho CBCNV dā án và ng°ßi dân trong khu 

vāc. Th°ßng xuyên tổ chức khám sức khße định kỳ cho CBCNV. 

- Khi dā án đ°ợc triển khai t¿i khu vāc, Chā dā án s¿ thāc hiện: 

+ Dành đā kinh phí để triển khai nghiêm túc các biện pháp bÁo vệ môi tr°ßng đã xác 
định trong báo cáo ĐTM dā án đ°ợc phê duyệt; tuân thā nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn và 

quy chuẩn môi tr°ßng. 

+ Phái hợp với c¡ quan chức n�ng thāc hiện ch°¡ng trình giám sát môi tr°ßng cāa 

dā án theo đúng quy định và th°ßng xuyên kiểm tra công tác bÁo vệ môi tr°ßng t¿i các 
khu vāc có khÁ n�ng xÁy ra nhÿng tác động chính đÁn môi tr°ßng. 

+ ChÃp hành nghiêm túc công tác báo cáo môi tr°ßng và công khai hoá thông tin môi 
tr°ßng theo quy định cāa Lu¿t bÁo vệ môi tr°ßng n�m 2020.  

+ Thāc hiện quÁn lý chÃt thÁi phát sinh theo quy định hiện hành. 
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+ ChÃp hành quy định vÃ kiểm tra, thanh tra bÁo vệ môi tr°ßng. 

+ ChÃp hành nộp thuÁ, phí bÁo vệ môi tr°ßng.  

Đ°a ra một kÁ ho¿ch quÁn lý việc thāc hiện các biện pháp giÁm thiểu tác động môi 

tr°ßng đã đ°ợc c¡ quan quÁn lý môi tr°ßng phê duyệt và đ°ợc chuyển hóa thành các điÃu 
khoÁn trong chỉ dẫn kỹ thu¿t cāa Dā án.  

5.1.2. Nội dung chương trình quản lý môi trường 

Ch°¡ng trình quÁn lý môi tr°ßng cāa chā dā án đ°ợc trình bày cÿ thể t¿i bÁng sau:
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BÁng 5. 1. Ch°¢ng trình quÁn lý môi tr°áng 

Giai 

đo¿n 
căa Dā 

án 

Các ho¿t ho¿t 
đáng căa Dā án 

Các tác đáng môi 
tr°áng  

Các công trình, bián pháp bÁo 
vá môi tr°áng 

Kinh phí thāc hián các 
công trình, bián pháp 

bÁo vá môi tr°áng 
(đãng) 

Thái gian 
thāc hián và 
hoàn thành 

Trách 

nhiám tå 
chąc thāc 

hián 

Giai 

đo¿n thi 
công xây 

dāng 

Phá dỡ công trình 

ChÃt thÁi rÁn  

- ChÃt thÁi rÁn từ quá trình phá 
dỡ và CTR sinh ho¿t:  
+ Bá trí 10 thùng rác dung tích 
100 lít/thùng để l°u chứa rác; 
+ Bá trí 06 thùng đāng CTNH; 
+ Đ¿i Diện Chā đầu t°  ký hợp 
đồng với đ¡n vị có đā chức n�ng 
để v¿n chuyển CTR. 

 

 

 

- Chi phí mua thùng rác 

sinh ho¿t 350.000 
đồng/thùng; 
Thùng CTNH 500.000 

đồng/thùng; 

- Thuê xe t°ới ẩm khu vāc 
phá dỡ: 5.000.000 đồng. 

 

 

Trong suát 
thßi gian 
chuẩn bị mặt 
bằng 

Ban QLDA 

và Nhà thầu  

Bÿi và khí thÁi từ 
quá trình phá dỡ các 
công trình. 

 

- Phun n°ớc t°ới ẩm khu vāc phá 
dỡ; 

- Bá trí hợp lý tuyÁn đ°ßng v¿n 
chuyển đổ chÃt thÁi; 
- Các ph°¡ng tiện v¿n chuyển 
đÃu phÁi có b¿t che phā kín; 
- H¿n chÁ tác độ xe v¿n chuyển 
tránh bÿi cuán. 

Ban QLDA 

và Nhà thầu 
xây dāng 

N°ớc thÁi  
LÁp đặt nhà 4 vệ sinh di động thu 
gom n°ớc thÁi sinh ho¿t; 

Chi phí nhà vệ sinh di động 
10.000.000 đồng/nhà    



Báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng cāa Dā án <Khu đô thị phức hợp Cam Hoà= 

Chā dā án: Công ty Cổ phần Đầu t° khu phức hợp Cam Hoà Trang 234 

Giai 

đo¿n 
căa Dā 

án 

Các ho¿t ho¿t 
đáng căa Dā án 

Các tác đáng môi 
tr°áng  

Các công trình, bián pháp bÁo 
vá môi tr°áng 

Kinh phí thāc hián các 
công trình, bián pháp 

bÁo vá môi tr°áng 
(đãng) 

Thái gian 
thāc hián và 
hoàn thành 

Trách 

nhiám tå 
chąc thāc 

hián 

Giai 

đo¿n thi 
công xây 

dāng 

- Đào, bác xúc đÃt, 
nÃn đ°ßng 

- V¿n chuyển, bác 
xúc nguyên v¿t liệu 
thi công xây dāng 

- L°u giÿ nguyên 
nhiên v¿t liệu trên 
công trình 

- Thi công tuyÁn 
đ°ßng 

- Phát tán bÿi, khí 
thÁi, tiÁng ồn, rung 
vào môi tr°ßng 
không khí 

- Ho¿t động l°u giÿ 
nguyên nhiên liệu 
có thÁ xÁy ra rò rỉ, 
phát tán chÃt ô 
nhiễm vào môi 
tr°ßng 

- ChÃt thÁi rÁn xây 
dāng đỗ bß đÁn bãi 
phÁ thÁi và l°ợng 
CTR có thể tái chÁ 

- ChÃt thÁi rÁn xây 
dāng 

- N°ớc thÁi thi công 

-TiÁn hành t°ới n°ớc rửa đ°ßng, 
tần suÃt tái thiểu 2 lần/ngày  

- Ký hợp đồng với đ¡n vị có chức 
n�ng thu gom CTR xây dāng v¿n 
chuyển đÁn bãi đỗ phÁ thÁi theo 
quy định. 
- Trang bị thùng chứa CTNH  

- Thāc hiện quan trÁc môi tr°ßng 
n°ớc thÁi thi công định kỳ 3 
tháng/1 lần 

- Chi phí thuê xe phun 

n°ớc t°ới ẩm 
5.000.000/tháng. 

- Thuê đ¡n vị v¿n chuyển 
chÃt thÁi rÁn xây dāng: 
5.000.000 đồng. 

- Chi phí mua thùng chứa 
CTNH 500.000 

đồng/thùng. 

- Chi phí giám sát môi 

tr°ßng theo đ¡n giá hiện 
hành. 

Trong suát 
thßi gian thi 
công tuyÁn 
đ°ßng  

Ban QLDA 
và Nhà thầu 
xây dāng 

- Sinh ho¿t cāa công 
nhân thi công trên 
công tr°ßng 

- N°ớc thÁi sinh 
ho¿t cāa cán bộ, 
công nhân thi công 
trên công tr°ßng 

- Sử dÿng 4 nhà vệ sinh di động  
- Sử dÿng 10 thùng rác di động 
để thu gom chÃt thÁi rÁn sinh 
ho¿t (thùng rác dung tích 100 lít) 
 

- Chi phí nhà vệ sinh di 
động 10.000.000 đồng/nhà 
- t¿n dÿng nhà vệ sinh 
trong giai đo¿n GPMB 

Thßi gian thi 
công tuyÁn 
đ°ßng 

 



Báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng cāa Dā án <Khu đô thị phức hợp Cam Hoà= 

Chā dā án: Công ty Cổ phần Đầu t° khu phức hợp Cam Hoà Trang 235 

Giai 

đo¿n 
căa Dā 

án 

Các ho¿t ho¿t 
đáng căa Dā án 

Các tác đáng môi 
tr°áng  

Các công trình, bián pháp bÁo 
vá môi tr°áng 

Kinh phí thāc hián các 
công trình, bián pháp 

bÁo vá môi tr°áng 
(đãng) 

Thái gian 
thāc hián và 
hoàn thành 

Trách 

nhiám tå 
chąc thāc 

hián 

- ChÃt thÁi rÁn phát 
sinh do ho¿t động 
sinh ho¿t cāa công 
nhân 

- Chi phí mua thùng rác 
sinh ho¿t 350.000 
đồng/thùng – T¿n dÿng 
nhà vệ sinh trong giai đo¿n 
chuẩn bị 

Ho¿t động l°u thông 
cāa các ph°¡ng tiện 
v¿n chuyển nguyên 
v¿t liệu 

- Bÿi do gió cuán và 
bÿi phát sinh từ các 
xe v¿n chuyểnkhông 
đ°ợc che chÁn cẩn 
th¿n 
- Khí thÁi do quá 
trình đát nhiên cāa 
các ph°¡ng tiện 
tham gia giao thông 

- Các xe v¿n chuyển đÃt, cát, v¿t 
liệu xây dāng trên tuyÁn đ°ßng 
đ°ợc che phā kín. 
- Bá trí 2 - 5 ng°ßi quét dọn 
nguyên liệu r¡i vãi từ công 
tr°ßng dā án ra đầu tuyÁn đ°ßng 
dā án 
- Sử dÿng các lo¿i ph°¡ng tiện 
đÁm bÁo tiêu chuẩn cho phép và 
đ°ợc kiểm tra, bÁo d°ỡng định 
kỳ. 

- Chi phí quét dọn vệ sinh: 
10.000.000/tháng 

Thßi gian thi 
công tuyÁn 
đ°ßng 

N°ớc m°a chÁy tràn 

- N°ớc m°a kéo 
theo x�ng, dầu mỡ 
rò rỉ, các v¿t liệu độc 
h¿i, chÃt l¡ lửng vào 
nguồn n°ớc mặt 

Th°ßng xuyên kiểm tra, n¿o vét 
định kỳ hệ tháng thoát n°ớc 
m°a; 

 
Thßi gian thi 
công tuyÁn 
đ°ßng 

 

Giai 

đo¿n 

Sinh ho¿t cāa 
CBCNV và du 
khách      t¿i khu dā 
án 

Môi tr°ßng không 
khí nh°:  Bÿi, tiÁng 
ồn  

- H¿n chÁ sử dÿng máy điÃu hòa 
không khí; đÁm bÁo sā thông 
thoáng cho các khu vāc. 

- 
Trong suát 
thßi gian ho¿t 

Chā dā án 
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Giai 

đo¿n 
căa Dā 

án 

Các ho¿t ho¿t 
đáng căa Dā án 

Các tác đáng môi 
tr°áng  

Các công trình, bián pháp bÁo 
vá môi tr°áng 

Kinh phí thāc hián các 
công trình, bián pháp 

bÁo vá môi tr°áng 
(đãng) 

Thái gian 
thāc hián và 
hoàn thành 

Trách 

nhiám tå 
chąc thāc 

hián 

ho¿t 
đáng 

- Xây dāng cây xanh bao quanh 
khu vāc có mùi hôi. 

động cāa dā 
án. 

 

L°u l°ợng n°ớc   
thÁi sinh ho¿t. 

- Xử lý t¿i tr¿m xử lý n°ớc thÁi 
sinh ho¿t cāa dā án; 

 

Trong suát 
thßi gian ho¿t 
động cāa dā 
án 

Chā dā án 

  

L°ợng   chÃt   thÁi   
rÁn sinh       ho¿t        

- L°u chứa  t¿i  khu  vāc  t¿p t¿i 
khu h¿ tầng kỹ thu¿t và thuê các 
đ¡n vị có chức n�ng  v¿n  chuyển  
để xử lý; 
 - Đặt các thùng rác thu gom,  
phân lo¿i trên từng khu vāc cāa 
dā án; 
Ký hợp đồng với đ¡n vị có chức 
n�ng đÁn thu gom và xử lý 

 

350.000 đồng/thùng 

Trong suát 
thßi gian ho¿t 
động cāa dā 
án 

Chā dā án 

  

CTR nguy h¿i L°u chứa trong kho chứa 
CTRNH 

Thuê đ¡n vị chức n�ng thu gom, 
v¿n chuyển xử lý với tần suÃt 6 
tháng/lần 

 

Trong suát 
thßi gian ho¿t 
động cāa dā 
án 

Chā dā án 
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Giai 

đo¿n 
căa Dā 

án 

Các ho¿t ho¿t 
đáng căa Dā án 

Các tác đáng môi 
tr°áng  

Các công trình, bián pháp bÁo 
vá môi tr°áng 

Kinh phí thāc hián các 
công trình, bián pháp 

bÁo vá môi tr°áng 
(đãng) 

Thái gian 
thāc hián và 
hoàn thành 

Trách 

nhiám tå 
chąc thāc 

hián 

 Ho¿t động cāa Dā 
án 

- Môi trường 

không khí 

Ô nhiễm không khí 
do sử dÿng phân bón 
và hóa chÃt bÁo vệ 
thāc v¿t  

Khí thÁi từ máy cÁt 
cß 

T°ới n°ớc nhẹ sau khi bón phân 
để tránh hiện t°ợng bay h¡i cāa 
phân bón 

- Ng°ßi phun xịt trang bị bÁo hộ 
lao động 

- Th°ßng xuyên bÁo d°ỡng máy 
cÁt cß định kỳ 

 

Trong suát 
thßi gian ho¿t 
động cāa dā 
án 

Chā dā án 

  
ChÃt thÁi rÁn, chÃt 
thÁi nguy h¿i 

- Thu gom toàn bộ chÃt thÁi rÁn 
từ ch�m sóc cây xanh.  
- CTNH đ°ợc thu gom, phân 
lo¿i, chứa/đóng gói để l°u giÿ 
theo đúng quy cách, hợp đồng 
với đ¡n vị có chức n�ng, có giÃy 
phép thu gom, v¿n chuyển và xử 
lý chÃt thÁi nguy h¿i theo Thông 
t° sá  
02/2022TT-BTNMT để thu 
gom, v¿n chuyển và xử lý chÃt 
thÁi nguy h¿i 

5.000.000 đồng 

Trong suát 
thßi gian ho¿t 
động cāa dā 
án 

Chā dā án 

 Sā cá môi tr°ßng Sā cá cháy nổ 
LÁp  đặt thiÁt  bị  PCCC  và hệ 
tháng báo cháy 

10.000.000.000 đồng   
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5.2. Ch°¢ng trình quan trÃc, giám sát môi tr°áng căa chă dā án 

5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường giai đoạn thi công xây dựng 

C�n cứ vào Phÿ lÿc II cāa Thông t° sá 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

đ°ợc sửa đổi bổ sung t¿i Thông t° sá 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025 cāa Bộ 
Nông nghiệp và Môi tr°ßng: 

- Môi tr°ßng không khí xung quanh chỉ áp dÿng trong giai đo¿n ho¿t động cāa 
các dā án có phát sinh phóng x¿ hoặc một sá lo¿i hình đặc thù theo yêu cầu cāa c¡ quan 
phê duyệt. 

- N°ớc thÁi sinh ho¿t cāa công nhân t¿i nhà vệ sinh di động thuê đ¡n vị có chức 
n�ng đÁn hút và mang đi xử lý không xử lý t¿i dā án và không xÁ ra ngoài môi tr°ßng 
xung quanh khu vāc dā án 

Vì v¿y, trong giai đo¿n thi công xây dāng, dā án không thāc hiện quan trÁc, giám 
sát môi tr°ßng không khí xung quanh, n°ớc thÁi mà chỉ tiÁn hành giám sát chÃt thÁi rÁn 
sinh ho¿t, xây dāng, nguy h¿i. 

* Giám sát CTR sinh hoạt, CTR thông thường và CTNH 

- Vị trí giám sát: khu vāc l°u giÿ t¿m thßi chÃt thÁi. 
- Nội dung giám sát: tình hình phát sinh, quÁn lý CTR sinh ho¿t, CTR xây dāng và 

CTNH. 

- Thông sá giám sát: tổng khái l°ợng, thành phần chÃt thÁi, sá l°ợng; biện pháp 
thu gom, xử lý và tổ chức, cá nhân tiÁp nh¿n chÃt thÁi. 

- Việc quÁn lý chÃt thÁi thāc hiện theo quy định t¿i Nghi định sá 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/22022 đ°ợc sửa đổi bổ sung t¿i Nghi định sá 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 cāa Chính phā quy định chi tiÁt một sá điÃu cāa Lu¿t BÁo vệ môi tr°ßng; 
Thông t° sá 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 đ°ợc sửa đổi bổ úng t¿i Thông t° 
07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 cāa Bộ Nông nghiệp và Môi tr°ßng quy định chi 

tiÁt thi hành một sá điÃu cāa Lu¿t BÁo vệ môi tr°ßng. 

5.2.2. Chương trình quan trắc môi trường giai đoạn vận hành  

C�n cứ vào Phÿ lÿc II cāa Thông t° sá 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

đ°ợc sửa đổi bổ sung t¿i Thông t° sá 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025 cāa Bộ 
Nông nghiệp và Môi tr°ßng: 

- Môi tr°ßng không khí xung quanh chỉ áp dÿng trong giai đo¿n ho¿t động cāa 
các dā án có phát sinh phóng x¿ hoặc một sá lo¿i hình đặc thù theo yêu cầu cāa c¡ quan 
phê duyệt. 

- N°ớc thÁi sinh ho¿t cāa Dā án đ°ợc đÃu nái vào tr¿m xử lý n°ớc thÁi t¿p trung 
sá 7 thuộc Dā án Phân khu đô thị phía BÁc – Đô thị mới Cam Lâm, Khánh Hoà vì v¿y 
dā án không thuộc đái t°ợng thāc hiện quan trÁc. 
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* Giám sát CTR sinh hoạt, CTR thông thường và CTNH 

- Vị trí giám sát: khu vāc l°u giÿ t¿m thßi chÃt thÁi. 
- Nội dung giám sát: tình hình phát sinh, quÁn lý CTR sinh ho¿t, CTR xây dāng và 

CTNH. 

- Thông sá giám sát: tổng khái l°ợng, thành phần chÃt thÁi, sá l°ợng; biện pháp 
thu gom, xử lý và tổ chức, cá nhân tiÁp nh¿n chÃt thÁi. 

- Việc quÁn lý chÃt thÁi thāc hiện theo quy định t¿i Nghi định sá 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/22022 đ°ợc sửa đổi bổ sung t¿i Nghi định sá 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 cāa Chính phā quy định chi tiÁt một sá điÃu cāa Lu¿t BÁo vệ môi tr°ßng; 
Thông t° sá 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 đ°ợc sửa đổi bổ úng t¿i Thông t° 
07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 cāa Bộ Nông nghiệp và Môi tr°ßng quy định chi 
tiÁt thi hành một sá điÃu cāa Lu¿t BÁo vệ môi tr°ßng. 
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Ch°¢ng 6 

K¾T QUÀ THAM VÂN 

6.1. Tóm tÃt vÁ quá trình tå chąc thāc hián tham vÃn cáng đãng 

Theo quy định t¿i Lu¿t BÁo vệ môi tr°ßng đ°ợc Quác hội N°ớc Cộng hòa xã hội 
chā nghĩa Việt Nam, Nghị định sá 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 đ°ợc sửa đổi bổ 
sung t¿i Nghị định sá 05/2025 ngày 06/01/2025 cāa Chính phā quy định chi tiÁt, h°ớng 
dẫn thi hành Lu¿t bÁo vệ môi tr°ßng... Công ty đã tiÁn hành tham vÃn cộng đồng lÃy ý 
kiÁn góp ý vÃ các nội dung cāa báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng. 
6.1.1. Mục tiêu của việc tham vấn cộng đồng: 

6.1.2. Tóm tắt về quá trình tổ chức tham vấn cộng đồng   

6.2. K¿t quÁ tham vÃn cáng đãng 
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K¾T LUÀN, KI¾N NGHà VÀ CAM K¾T 

1.  K¿t luÁn 

Từ các phân tích điÃu kiện tā nhiên, hiện tr¿ng môi tr°ßng tā nhiên và kinh tÁ xã 
hội khu vāc dā án, các kÁt quÁ dā báo và đánh giá tác động cāa dā án đÁn môi tr°ßng, 
báo cáo đ°a ra các kÁt lu¿n sau: 

 - VÃ lợi ích cāa dā án: 

+ Dā án phù hợp với định h°ớng quy ho¿ch cāa tỉnh Khánh Hoà. 

+ Nâng cao hiệu quÁ sử dÿng đÃt, thúc đẩy phát triển kinh tÁ, xã hội t¿i địa 
ph°¡ng, t¿o việc làm cho ng°ßi lao động, đóng góp cho ngân sách nhà n°ớc. 

Việc thāc hiện dā án s¿ gây ra một sá tác động tới tài nguyên, môi tr°ßng và các 
yÁu tá kinh tÁ - xã hội cāa địa ph°¡ng. Báo cáo đã nh¿n d¿ng, liệt kê và đánh giá tÃt cÁ 
các tác động liên quan đÁn dā án trong các giai đo¿n thāc hiện dā án. Các tác động đó 
là: 

- Gây ô nhiễm môi tr°ßng không khí do bÿi, khí thÁi độc h¿i, tiÁng ồn từ các ho¿t 
động xây dāng, các ho¿t động cāa các ph°¡ng tiện giao thông, v.v.; 

- Gây ô nhiễm nguồn n°ớc mặt, n°ớc ngầm từ các nguồn n°ớc thÁi sinh ho¿t; 
n°ớc thÁi thi công và n°ớc thÁi thÃm vào há chứa tiểu; n°ớc vệ sinh máy móc, thiÁt bị; 
ô nhiễm môi tr°ßng đÃt do n°ớc thÁi, chÃt thÁi rÁn sinh ho¿t, chÃt thÁi rÁn xây dāng và 
chÃt thÁi nguy h¿i. 

- Gây tác động tiêu cāc tới KT-XH từ ho¿t động cāa dā án 

Tuy nhiên, nhÿng tác động trên có thể kiểm soát đ°ợc. Chā dā án s¿ phái hợp 
với các đ¡n vị thi công thāc hiện nghiêm túc và đầy đā các biện pháp giÁm thiểu ô nhiễm 
nh° đã đÃ xuÃt trong báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng (ch°¡ng 3). Các biện pháp 
giÁm thiểu này khÁ thi và phù hợp với điÃu kiện cÿ thể cāa dā án vì nhóm đánh giá đã 
tham khÁo tài liệu khoa học kỹ thu¿t cũng nh° các dā án trong n°ớc và n°ớc ngoài.  

2. Ki¿n nghá 

- XuÃt phát từ việc nh¿n thức rõ trách nhiệm cāa mình trong vai trò bÁo vệ môi 
tr°ßng t¿i khu vāc dā án, chā đầu t° - Công ty Cổ phần Đầu t° khu phức hợp Cam Hoà 

đã l¿p báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng cho dā án <Khu đô thị phức hợp Cam Hoà= 
với đầy đā các ph°¡ng án phòng ngừa, kháng chÁ, xử lý ô nhiễm môi tr°ßng nhằm đÁm 
bÁo đ¿t hoàn toàn các tiêu chuẩn môi tr°ßng Việt Nam nh° đã nêu trong báo cáo. Chā 
đầu t° kính đÃ nghị Bộ Nông nghiệp và Môi tr°ßng xem xét và phê duyệt báo cáo đánh 
giá tác động môi tr°ßng cāa dā án để Chā đầu t° có thể triển khai các b°ớc đầu t° tiÁp 
theo nhằm đ¿t đ°ợc tiÁn độ và kÁ ho¿ch đã đÃ ra, nhanh chóng đ°a dā án vào ho¿t động. 
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- Chính quyÃn địa ph°¡ng quan tâm t¿o điÃu kiện để chā đầu t° thāc hiện tát 
ch°¡ng trình bồi th°ßng để các hộ bị Ánh h°áng sớm ổn định đßi sáng. 

3. Cam k¿t 

Công ty Cổ phần Đầu t° khu phức hợp Cam Hoà xin cam kÁt: 

 1. Cam kÁt thāc hiện các quy định hiện hành cāa Pháp lu¿t n°ớc CHXHCN Việt 
Nam vÃ bÁo vệ môi tr°ßng trong quá trình triển khai và thāc hiện dā án: Lu¿t BÁo vệ 
Môi tr°ßng n�m 2020, các Lu¿t và v�n bÁn d°ới lu¿t có liên quan. 

 2. Cam kÁt thāc hiện nghiêm túc các ph°¡ng án giÁm thiểu ô nhiễm, các biện 
pháp phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó khi sā cá môi tr°ßng xÁy ra nh° trình bày t¿i 
ch°¡ng 3 cāa báo cáo. 

 3. Cam kÁt thāc hiện nghiêm túc ch°¡ng trình quÁn lý và giám sát môi tr°ßng 
nh° đã trình bày t¿i ch°¡ng 5 cāa báo cáo. Báo cáo định kỳ kÁt quÁ giám sát môi tr°ßng 
theo đúng quy định; Định kỳ có báo cáo gửi Sá Nông nghiệp và Môi tr°ßng tỉnh Khánh 
Hoà vÃ tình hình và diễn biÁn cāa công tác bÁo vệ môi tr°ßng t¿i Dā án. 

 4. Trong suát quá trình triển khai thāc hiện dā án, Chā dā án xin cam kÁt tuân 

thā các quy định vÃ BÁo vệ môi tr°ßng, các tiêu chuẩn môi tr°ßng và quy chuẩn vÃ môi 
tr°ßng hiện đang có hiệu lāc cÿ thể sau: 

- Trong giai đo¿n triển khai xây dāng dā án: 

+ ChÃt l°ợng không khí theo QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT. 

+ Bÿi và các chÃt vô c¡ trong khí thÁi theo QCVN 19:2009/BTNMT. 

+ N°ớc thÁi thi công, xây dāng theo QCVN 40:2011/BTNMT (cột B). 

+ ChÃt l°ợng n°ớc thÁi sinh ho¿t theo QCVN 14:2008/BTNMT (cột A). 

+ TiÁng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT. 

+ Độ rung theo QCVN 27:2010/BTNMT. 

+ QuÁn lý chÃt thÁi rÁn thông th°ßng theo đúng các quy định t¿i Nghị định sá 
08/2022/NĐ-CP. 

+ QuÁn lý chÃt thÁi nguy h¿i theo Nghị định sá 08/2022/NĐ-CP. 

- Trong giai đo¿n v¿n hành: 

+ ChÃt l°ợng n°ớc thÁi theo QCVN 14:2008/BTNMT (cột A) 

+ TiÁng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT. 

+ Độ rung theo QCVN 27:2010/BTNMT. 

+ QuÁn lý chÃt thÁi rÁn thông th°ßng theo đúng các quy định t¿i Nghị định sá 
08/2022/NĐ-CP đ°ợc sửa đổi bổ sung t¿i Nghị định sá 05/2025/NĐ-CP. 

+ QuÁn lý chÃt thÁi nguy h¿i theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP đ°ợc sửa đổi bổ 
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sung t¿i Nghị định sá 05/2025/NĐ-CP; thông t° sá 02/2022/TT-BTNMT đ°ợc sửa đổi 
bổ sung t¿i Thông t° sá 07/2025/TT-BTNMT. 

5. Chā dā án cam kÁt đÁm bÁo đầy đā nguồn lāc tài chính cho việc mua sÁm, lÁp 
đặt, v¿n hành hệ tháng xử lý môi tr°ßng, quÁn lý và giám sát môi tr°ßng. 

6. Chā dā án cam kÁt thāc hiện dā án đúng tiÁn độ và tuyệt đái tuân thā theo các 
quyÁt định phê duyệt. 

7. Trong quá trình triển khai dā án mọi sā h°ớng dẫn, khuyÁn cáo cāa c¡ quan 
quÁn lý môi tr°ßng địa ph°¡ng s¿ đ°ợc nghiên cứu áp dÿng. 

8. Chā dā án cam kÁt tuân thā và đÁm bÁo các điÃu kiện an toàn khi thi công và 
v¿n hành dā án. 

9. Chā dā án cam kÁt hoàn thành các công trình xử lý môi tr°ßng, các biện pháp 
bÁo vệ môi tr°ßng tr°ớc khi dā án đi vào v¿n hành chính thức. 

 10. Cam kÁt niêm yÁt công khai quyÁt định phê duyệt Báo cáo ĐTM á địa 
ph°¡ng, n¡i thāc hiện dā án để địa ph°¡ng giám sát quá trình thāc hiện. 

 11. Cam kÁt trong quá trình triển khai xây dāng và v¿n hành dā án luôn tuân thā 
các quy chuẩn hiện hành và các Quy chuẩn Việt Nam mới đ°ợc ban hành. 

12. Chā dā án cam kÁt đÃn bù và khÁc phÿc ô nhiễm môi tr°ßng trong tr°ßng 
hợp chÃt thÁi, các rāi ro, sā cá môi tr°ßng xÁy ra do triển khai dā án gây Ánh h°áng đÁn 
các công trình và cộng đồng dân c° xung quanh trong thßi gian cam kÁt theo đúng quy 
định cāa pháp lu¿t Việt Nam. 

13. Cam kÁt thāc hiện vệ sinh s¿ch s¿, thu dọn rác thÁi r¡i vãi trong suát quá trình 
thi công xây dāng. Trong giai đo¿n v¿n hành, cam kÁt không vứt rác bừa bãi, bá trí các 
vị trí thu gom rác thÁi t¿i các khu vāc thuộc quyÃn quÁn lý và v¿n hành cāa dā án. 

14. Cam kÁt và chịu hoàn toàn tr°ớc pháp lu¿t vÃ các thông tin, sá liệu sử dÿng 
trong báo cáo, đặc biệt là kÁt quÁ phân tích hiện tr¿ng môi tr°ßng và các thành viên tham 
gia xây dāng báo cáo. 

15. Chā dā án cam kÁt chịu trách nhiệm vÃ tính chính xác và trung thāc cāa các 
sá liệu đ°ợc cung cÃp trong báo cáo. 
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1. GiÃy chứng nh¿n đ�ng ký doanh nghiệp; 
2. QuyÁt định chā tr°¡ng đầu t° sá 2972/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 cāa UBND 

tỉnh Khánh Hoà. 

  



UY BAN NHAN DAN
riNn xUANH uon
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56:#ZZQD-UBND

QUYtT DINH CIIAP THUAN CHU TRI/ONG DAU TI.I

(c5p lan diu: ngdy,i.fihang 11 ndm2024)

0v nlN NHAN oAN riNn xnANn no.q,

Cdn cu Luqt T6 ch*c chinh quyin dia phuong tii tztZOtStg4t3 ngd.y 19

thdng 06 ndm 20t5; Lugt s,o 47/2019/QHl4 ngdy 22 thdng I I ndm 2.019 vi viQc

s*" i,ilt, b6 sung mOt sii dtiu cua L*dt Td chtc Chinh phi vd Luqt Tij chilrc chinh
; ,,

quyen dn pnuong;

Cdn cu Lust D,iu tn tii O\/2020/QH14 ngdy 17 thdng 06 ndm 2020;

Cdn cti Nghi dinh sii 31/202!/ND-CP ngdy 26.thdng 3 ndm 2021 cila Chinh
phil quy dinh chi ti& vA hudng ddn thi hdnh mil sij diiu cila Lust Diu tu;

Cdn cu Th6ng tu sd B/202\/TT-BKHET ngdy 09 thdng 4 ndm 2021 c.ia Bp

tnrdng BQ K€ hoqch vd Ddu t( quy dinh mdu vdn bdn, bdo cdo fiAn quan.d€n.hoqt

d6ng ddu'tu.tqi Vi€t Nam, ddu tr cia Vi€t Nam ra nudc ngodi vd xilc ti€n ildu tu;
Th6ng tu sd 25/2023/TT-BKHET.ngdy 3l thdng l2 ndm 202i cila B0 K€ hoqch
vd Diu tu stia ddi, b6 sung mqt sd diiu cila Th6ng u sii 03/202 I/TT-BKHDT ngdy

09 thdng 4 ndm 202 I cua Bo truong Bp,K€ hoqch vd Ddu tq lul dinh mdu vdn

bdn, bdo cdo li€n quan d€n hoqt dQng ddu tu tqi ViQt Nam, ddu tu ti ViQt Nam ra
nrdc ngodi vd Xilc fi,An ddu tu;

Cdn c* Quyiit dinh tii ZOZO\}O-UANO ngdy 12 thdng 8 ndm 2024 ct)a

UBND tinh Khdnh Hdavi viQc phA duyst Quy hoqch phdn khu (rj, tQ t/2000) Phdn

khu d6 thi phia Bdc, d6 thi moi Cam Ldm, tinh Khdnh Hda;

Cdn ctl Th6ng bdo tA gg ffntU ngay 17/9/2024 ct)a Tinh uy Khdnh Hda vi
kEt luQn Ban Thtdng v4 Tinh iry vi ctic dlt dn Khu d6 thi thugc htry€n Cam Ldm;

t,
. Cdn'7u Ngh! quy(t s6 128/NQ-HDND ngay I I thdng I I ndm 2024 cua HQi

d6ng nhtin ddn tinh v€ vi€c ban hdnh Danh muc cdc khu ddt thryc hiQn ddu thdu
-:d( dn dau tu cd s* dqrng dd trAn dia bdn tinh Khdnh Hda;

Cdn c* vdn bdn di nghi thtrc hi€n dv dn diu tr vd hi so kim theo do C6ng ty
^- ,: ,..
C6 phdn Vinpearl.nQp ngay I 3 thdng 8 ndm 2024 vd npp b6 sung ngdy 08 thdng I I
ndm 2024 vdj,kiAn cila cdc co quan h1n quan;

Xdt bdo cdo thtim dinh sii 3759/BC-SKHDT ngdy 30 thdng 8 ndm 2024 vd

vdn bdn tiif.lt;.tSxuoT-DN ngay./t thdng 1t ndm 2024 cila Sd Kii hoqch vd

Ddu tu,

A
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QUYTTDfNH:
Di6u 1. Ch6p thuQn chri truong dAu tu du rin Khu d6 thi phuc hgp Cam Hoa

v6i c6c nQi dung sau d6y:

l. Hinh thric lga chgn Nhd dAu tu: E5u thAu lua chon Nhd dAu tu.

2. T6n dg 6n: Khu tI6 thi phrlc hgp Cam Hda.

3. Mgc ti6u dg 5n:

DAu tu hodn thi€n |hu do thi phric ho-p voi cric ti6n ich di kdm (bao g6m cric
khu thuong mai, dich vg, du lich, du lich nghi dudng, sAn g6n) a6 ban, cho thu6,
hodc cho thu6 mua;

4.Quy m6 dg 6n: ;
- Quy m6 sri dpng d6t: kho6ng 29}ha;
- Quy m6 d6n s5: khodng 4.410 nguoi (tucmg duong m6t don vi o);

- So bQ co cAu sanphAm nhd d vA viQc ddnh qu! d6t phrit tri6n nhd d x6 hQi:
Nhd & thuong mai dg kiiin khoang 820 cin; euy d6ipirit t i6, *,a d x6 h6i khoang
2,56ha.

- So b0 phuong rin dAu tu xdy dpg, qu6n ly ha tAng d6 thi trong vd ngoAi
ph4m vi ds 6n: Nhd dAu tu c6 tr6ch nhiQm-tlAu tu d6ng 66 todn bd fr[ tnOni tra
tAng k! thu{t vd ha tAng xi h6i trong ph4m vi ranh gi61 au a".-S* JA"'i",'Nfra
d6utu c6 trrich nhiQm qu6n ly, vfn hdnh, khai th6c c6c c6ng trinh ha tAng ky thuet,
h4 tdng xd hQi, ngo4i tru c6c c6ng trinh ban giao lai cho Nhd nudc seu day:

* Ddi vdi hC th6ng ha t6ng k! thu{t:
+ He th6ng duong cAp khu vuc trd l€n (theo quy hoqch ph6n khu) a6 aam

bdo giao th6ng k5t nOi gita dg 6n vd khu vuc ff,e tfrOrg duong c6p n6i b6 sE do
Nhd ddu tu qu6n lf, v6n hdnh tl6 ddm bAo tinh d6ng bQ, an ninh, an todn cho khu
d6 thi).

+ H6 th5ng chi6u sring c6ng cQng, hQ th6ng thoiit nuoc: bdn giao dting bQ
ctng h6 th5ng duong c6p khu v.uc; khu v.uc cdn*l4i do Nhd dAu tulu6n ly, v6n
henh.

+ g6 thi5ng c6p nudc, hQ th6ng cAp diQn: thuc hi6n bdn giao theo y6u cAu cta
don vi cung cap vdi ph4m vi t* di6m uit aAu dAu n5i khu vyc vdo du 6n d6n diiim
tl6u n6i vio timg c6ng trinh.

* DOi voi h6 th5ng ha t6ng xE hQi: c6ng vi6n c6ng cQng (Nhd dAu tu duoc
qu6n lf v{n hanh vd kinh doanh d6i v6i phAn diQn tich tfr""ng mai dich v.u, phAn
di6n tich cdn lai bin giao cho dia phuong d€ qudn lf vAn hdnh).

-.Quy mO thi6t kC ki5n trtc, xAy d1mg, co cdu sri dr,rng d6t: duoc x6c dlnh
thuc t6 tai budc quy ho4ch chi tii5t (ty-le i/500) vd ph6i d6m b6o tu6n thir theo quy
hoach phAn khu vd c6c quy chu6n, ti€u chuAn hiC; henh v6 quy ho4ch, x6y dmg.

5. Vdn tIAu tu cfra du 6n:
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T6ng muc ddu tu cria dU 6n: khoing 5.241.000.000.000 d6ng, trong d6:

- Chi phi thgc hiQn dq rin (chua bao g6m chi phi bOi thucmg, h5 trq t6i dinh
cu): khoing 4.890.816.000.000 d6ng.

- Chi phi b6i thudng, h5 trg t6i dlnh cu khod,ng: 350.184.000.000 d6ng.

6. Th.oi h3n hogt {QnS cria dg 6n: 50 nim (dugc tinh til ngdy 
"nhd 

ddu tu
duqc quyiit. dinh giao diit, quyiit dinh cho thuA diit, quydt dlnh chuydn muc dich
s* dung ddt).

7. Dia di6m thgc hi$n dr; 6n: x6 Cam Tin vd x6 Cam Hda, huyQn Cam

L6m, tinh Kh6nh Hda.

8. Ti6n tIQ thgc hiQn dg 6n:

- T6ng ti6n dQ thuc hiQn du rin: 06 n[m kC tu ngdy ]rrhe dAu g dyoc.Nhd
nu6c giao dAt, cho thu€ d6t, chuyiln mgc dich st dgng dit. Og ki6n b6t dAu tir

Quf I ndm 2025;

- Thoi gian xAy dyng xong toiur bQ c6c c6ng trinh dua vdo st dpng, khai

th6c kinh doanh Quj IV ndm 2030;

-.,1 
, t , I i .i ,i

- Ti6n d0 g6p v6n vd ti6n d0 dg ki6n huy dQng c6c ngu6n v6n: theo ti€n dQ

tri6n khai dg 6n.

9. t/u tt6i, h5 trg tIAu tu vh tlilu kiQn 6p dgng: Thgc hiQn theo quy dinh

cira ph5p luAt hien hdnh (n6u c6).

10. C6c tli6u kiQn kh6c tI6 thrlc hiQn dg 6n tlAu tu:
!

Trong quri tri€n khai thuc hiQn dg rin, truong hqp ph6t hiQn di tich, c6 vQt,

khoang san te ngfri Nhd dAu tu dugc lua chgn tt.o quy dinh cria ph6p luqt ve

d6u thAu bdo c6o chinh quy6n dia phuong d,5 xt ly theo quy dinh.

Eitu 2. T6 chric thgc hiQn

1. Tr6ch nhiQm cria co quan, t6 chric, cri nhAn c6 li6n quan trong viQc tri6n

khai thuc hi€n du rin ddu tu:

a. Tr6ch nhiQm cta Nhd dAu tu dugc lqa chgn:

- Tri6n khai thgc hien du 6n theo dring ti6n dQ quy dlnh tai kho6n 8 DiAu I

cria Quytit dlnh ndy vA c5c di€u khoan quy dinh tai Luflt DAu tu s6

6ll2OiOiQHl4 ngiry 17 thring 06 ndm 2020, truong hqp Nhd d6u tu vi phqm sd

bi xu lj theo quy dfnh cta ph6p luit hien hanh'

- C6 tr6ch nhiQm tuAn tht thqc hiQn cric quy dinh cira ph6p lu{t v6 quy

hogch, d6t dai, m6i trulng, xdy dpg, lao dQng, giao th6ng, phdng ch6y vd chira

chAy, quy dinh kh6c cta ph6p luft c6 li6n quan trong qu6 trinh tri€n khai thr,rc

hien dW an dAu tu. Dim b6o kh6ng 6nh hudng d€n an ninh qudc phong, trft tr,r xd

hQi, an to?rn giao th6ng t4i khu vyc, kh6ng gAy 6 nhi6m m6i truong vir 6nh

huong d6n ddi,siing sinh ho4t cria ngudi d6n, co tr6ch nhiQm b6o vQ vir kh6ng

ldm hu hong diln h9 th6ng co sd h4 t6ng giao th6ng trong khu 4rc li€n quan d6n

dg 6n trong qu6 trinh thuc hiQn dg an vd vdn hdnh dr,r rin, n6u Nhh dAu tu vi

\
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pham se bi co quan nhd nudc c6 thAm quy6n xri lf vi ph4m theo quy dinh cira
ph6p luQt hiQn hdnh.

- Li6n h0 Sd Kil hoqch vA DAu tu d6 thwc hiQn kj quy d€ b6o dAm thsc hi6n
dr,r 6n theo quy dinh.

- Nhd.dAutu duoc lqa chgn pnOi hqp ctng vdi dia phuong xAy drmg k€
hoach vd dA xuAt thuc hi€n chuy€n d6i muc dich-sri dung^dAt lta'Oam bao'phn
hgn eur. hoach vd kti hoach sri dung dAt crla huycn, x6y drmg phusng an cnuycn
d6i nghd cho ngudi lao dQng.

- Nhd dAu tu dusc lpa c-hon c6 irrich nhi6m b6 tri nhd o thucrng mai vd nhd
0 xE h6i ngay trong du rin d6 phuc vU t6i dinh cu t4i ch5 cho c6c n6 aan U| anir
hu&ng b0i dy 6n (ntiu c6 nhu cAu).

- VE viQc phucmg 6n su dgng tdng d6t m{t: Dr,r 6n c6 sir dpng d6t tr6ng hia,
do d6 Nhd dAu tu dugc lpa chqn phnic6 phuong an su dung ian! a6t m6t"theo
quy dfnh cria Nghi dinh s6 94120191ND-CP ngdy 13 rheng t2 ndm 2019 cira
Chinh phir u6 quy 

.rlrnh chi ti6t mQt sO aidu cta iu6t tr6n! trot vi gi6ng cAy
tr6ng vd canh t6c a6i vOi dg an chuyAn myc dich sri dung ditir6ng lta.

- VA chuytin mqc dich. su-dpng nmg: cho ph6p dU 6n chuy6n muc dich
khoang 24,7 ha nmg sAn xuAt d6 thuc hiQn dU 6n; Nhd dAu tu duoc lua chon c6
tr6ch nhiQm xdy dr,rng ?huTrC ,in tr6ng nmg thay thti trinh cip .O tt.,d* qryAn
ph6 duygt ho4c nQp ti6n tr6ng nmg thay tnE AOi vdi di6n tich d6" nghi chuy6n
muc dich su dung nmg. i

- Nhd dAu tu dugc lua chgn phii c6 phuong rin d6u n6i h9 th6ng ha tAng k!
thuat dg 6n v6i c6c khu dan cu dugc quy.ho4ch hidn,trang cai tao ti6p gi6p ianh
dy 6n nhim ddm b6o d6ng bQ hQ th6ng [6t noi, trp itrOng t[orit nu6c, ti6lh xAy .,
tinh tr4ng ngAp ung khu v.uc, khu d6n cu.

- Nhd dAu tu dugc lya chgn kfi6ng ban cho c6c t6 chirc, c6 nhAn nudc ngodi
so hiru nhd o trong Dp 6n.

- Thpc. hiQn b6o c6o clc ho4t rr.q'ng dAu tu d.r,r dn dinh k! gti vA Sd K6
hoach va Diu tu theo quy dlnh tai DiAu lz nqtt Diu tu .o otizozblqu 14 ngity
17 thing6ndm2020, Di6u 102 vd Di€u tOa Nghidinh s6 3l1202lAID-Cp ngdy
26 thdng3 ndm202l.

b. Tr6ch nhiQm cria c6c co quan quin lj NhA nu6c:

_. -_Ca9,sd, ban, ngd,nh, dia phuong c6 tr6ch nhiQm quan ly, gi6m s6t, hu6ng
dan Nhd ddu tu rrong qu6 trinh thqc hiQn c6c thi tUc ph6p ly vA x6y d1mg, m6i
trudng, phdng chriy chta.ch6y, d6t dai, nhe d,kinh aoanfr-U6t dgng sAn inJo quy
dir\ ph?p. luAt;.giii quy6t theo chuc n6ng thAm quydn ho6c trinf, cdp cO ttrim
quy€n giai quyct c6c kh6 khen, vu6ng mic cta Nhd dAu tu trong qudirinh tri6n
khai thr,rc hiQn dU 6n.

- UBND huyQn Cam L6m c6 tr6ch nhiQm t6 chric thgc hiQn c6ng t6c b6i
thulng, giii ph6ng m{t bing cria dg an theo quy dfnh.
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- Sd Tai nguy6n vA Mdi trucrng c6 tr6ch nhiQm ph6i hqp vdi c6c sd, ngdnh

li6n quan x6c dinh ti6n. sri dung d6t cta dp an theo 9*g qr,y dinh cria ph6p luflt,
dAm b6o kh6ng ldm that tho6t ng6n s6ch nhir nu6c.

- UBND huyQn Cam LAm vi Sd Tdi nguyOn vi MOi trudrngc6 trrich nhiQm

tinh to6n vir trinh cdp c6 thdm quy6n xem x6t, chap thu4n chuy6n mqc dich st
dr1ng d6t (d6t tr6ng hia sang mqc dich khSc) s6t v6i nhu cdu thuc hiQn du 6n, thuc
tiEnlia pirr*g ,a Uao aa. can d6i chi ti€u quy ho4ch, kli hoach, st dgng dAt

ph6n b6 ir6n di; ban tinh Kh6nh Hda duqc c6p c6 thAm quy€n ph6 duyQt.

- Sd K6 hoqch vd DAu tu c6 tr6ch nhiQm huong din, tl6n di5c Nhd <liiu tu thqc
hiqn du 6n; ki6m tra ti6n dQ thgc hiQn du rin.

2. Giao S0 K6 hoach vd Diu tu chju tr6ch nhiQm vA tt5 chtc d6u th6u lua

chgn nhir dAu tu d6 thuc hiQn theo quy dinh ctia ph6p luat vd d6u thAu.

Di6rr 3. Didu khoin thi hinh

1. Tlidi di,5m c6 hiQu llrc cta Quy6t dinh ch6p thufn chri trucmg dAu tu: Quy6t
dinh ndy c6 higu ltrc kil tir ngey ky.

2. Chenh Vin phdng Uy ban nhan dan tinh; Girlm d6c c6c Sd: Ki5 ho4ch vp'
Eiu ru. Tiri nguy€n vir M6i i*ong, Xdy dpg, Tdi'chinh, Vdn h6a va fh6 thao. i; -

Giao th6ng vd Vqn tii, N6ng lghiQp vd Ph6t trien n6ng th6n; Chi huy trucrng B8 'tr \
chi huy quAn sp tinh; Girlm ttiic C6ng an tinh; Cuc trudng Cuc Thui!.tinh ve Chu*#lf I
tich Uy ban nhAn d6n huyQn Cam LAm chfu tr6ch nhiQm thi hanh Quy6t dlnh ndy.y1:li;1.' t-,'

Noi nhQn: TM. UY BAN NHAN Oirr'{ 
1,;J/

- Ntru oicu:; KT. CHU TICH :':'-"

P,II6 CHU TICH- Cht tich vd c6c PCT UBND tinh (b6o c6o);

- Linh dao V[n phdng UBND tinh;

- Luu: VT. 1>

\@ :'i ''
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BÞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR¯àNG 

 

 

Số:             /GCN-BTNMT 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 

Đßc lÁp - Tự do - H¿nh phúc 
 

Hà Nội, ngày         tháng    năm 2024 

 

GIÀY CHỨNG NHÀN 
ĐĀ ĐIÞU KIÞN HO¾T ĐÞNG DỊCH Vþ QUAN TRÂC MÔI TR¯àNG 

BÞ TR¯âNG BÞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR¯àNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường;  

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Văn bản số 01/CV-CECA ngày 01 tháng 8 năm 2024 về việc đề nghị 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và các 

Hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 
của Trung tâm Tư vấn và Truyền thông Môi trường; 

Căn cứ kết quả thẩm định về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động dịch vụ quan trắc môi trường đối với Trung tâm Tư vấn và Truyền thông 

Môi trường; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

CHỨNG NHÀN: 

1. Trung tâm T° vÁn và Truyßn thông Môi tr°áng. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 405, số 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: Căn hộ 06 – TT5, Khu nhà ở Đài phát sóng 
phát thanh Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

Điện thoại: 0243.237.3961         

Email: trungtammt@ceca.org.vn 

Đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo phạm vi chứng 
nhận tại Phụ lục kèm theo. 
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2. Mã số chứng nhận: VIMCERTS 208  

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực ba (03) năm kể từ ngày ký đến hết 
ngày ..... tháng ..... năm 2027. 

4. Trung tâm Tư vấn và Truyền thông Môi trường phải thực hiện đầy đủ 
quy định về chứng nhận theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường, các quy định pháp luật hiện hành và quan trắc theo đúng phạm vi được 
chứng nhận./. 

 

Nơi nhận: 
- Trung tâm Tư vấn và Truyền thông Môi trường; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Sở TN&MT TP. Hà Nội; 
- Lưu: VT, VPMC, KSONMT, QTMT(10). 

 
KT. BÞ TR¯âNG 

THỨ TR¯âNG 
 

 
 

 
 

 

Lê Công Thành 
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